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	'Theo phong cách điển hình của mình – cầm một cây bút cực kỳ thông minh – Marshall mang đến một chuyến đi hoàn toàn thú vị, kích thích tư duy đến chóng mặt và hợp lý về mặt công nghệ xuyên qua địa hình của không gian mặt trời. Trên đường đi, anh ấy cho thấy loài người đã trở nên gắn bó không thể cứu vãn được với không gian như thế nào, những con đường dẫn đến một tương lai không gian mà chúng ta có thể đi và may mắn thay cho chúng ta, một số ít mà chúng ta nên làm. Tôi ghen tị. Đây là cuốn sách mà tôi ước mình có thể viết được. Thật may là tôi đã đọc được nó.”

	Giáo sư Everett Dolman, Giáo sư Nghiên cứu và Chiến lược Quân sự So sánh, Lực lượng Không quân Hoa Kỳ

	'Một cái nhìn sâu sắc hấp dẫn và quan trọng về cách thức, ngay cả khi nhân loại tiến lên biên giới cuối cùng, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi địa lý của không gian. Marshall đã làm điều đó một lần nữa!'

	Giáo sư Lewis Dartnell, tác giả cuốn Being Human: How Our Biology Shaped World History

	'Một cuộc khám phá sâu sắc và thú vị về ý nghĩa chính trị và quân sự của sự hiện diện của chúng ta trong không gian.'

	Brian Clegg, tác giả của Biên giới cuối cùng

	'Chính trị thiên văn là một từ mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trong vốn từ vựng của mình – nhưng sau khi đọc cuốn sách hấp dẫn này, tôi đã bị cuốn hút!'

	Tiến sĩ Becky Smethurst, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Oxford và là tác giả của cuốn Lược sử hố đen

	'Nếu không gian là tương lai của chúng ta, cuốn sách khẩn cấp này tiết lộ rằng chúng ta có nguy cơ giao nó cho những kẻ hiếu chiến, những kẻ độc tài và những kẻ chinh phục hung hãn như những kẻ trên Trái đất. Tim Marshall chỉ cho chúng ta lý do tại sao chúng ta cần tra cứu – thật nhanh.”

	Tom Burgis, tác giả của Kleptopia


 

	 Ca ngợi sức mạnh của địa lý :

	'Tôi không thể tưởng tượng được việc đọc một cuốn sách hay hơn trong năm nay.'

	Gương hàng ngày

	'Một lời nhắc nhở hữu ích về giá trị của việc tham khảo tập bản đồ trước khi can thiệp vào các vấn đề thế giới, và đặc biệt là trong thời điểm căng thẳng địa chính trị gia tăng. . . những hiểu biết thú vị.'

	Thời báo tài chính

	'Một sự điều hướng khéo léo về các khu vực có thể xác định địa chính trị cho các thế hệ tương lai. Một cuốn sách nên đọc để dẫn đầu cuộc chơi.”

	Dharshini David, tác giả cuốn Đồng đô la toàn năng

	Lời khen ngợi tù nhân địa lý :

	'Một trong những cuốn sách hay nhất về địa chính trị mà bạn có thể tưởng tượng: đọc nó giống như được soi sáng sự hiểu biết của bạn.'

	Nicholas Lezard, Tiêu chuẩn buổi tối

	'Một cái nhìn sâu sắc và mới mẻ về địa chính trị đằng sau những thách thức chính sách đối ngoại ngày nay.'

	Andrew Neil

	'Những hiểu biết sâu sắc về cách địa lý định hình sự lựa chọn của các nhà lãnh đạo thế giới.'

	Gideon Rachman, ft.com

	'Marshall không ngại đặt những câu hỏi hóc búa và đưa ra những câu trả lời sắc bén.'

	Tuần tin tức
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 GIỚI THIỆU

	'Tôi chưa đi khắp nơi 
nhưng nó nằm trong danh sách của tôi.'

	Susan Sontag

	C



	HÚNG TA KHÁM PHÁ THẾ GIỚI VÀ KHÁM PHÁ NÓ LÀ HẠN CHẾ . Giờ đây, khi lãnh thổ và tài nguyên của chúng ta bắt đầu cạn kiệt, chúng ta nhận thấy quả bóng to và đẹp trên bầu trời – Mặt trăng – chứa đầy các khoáng chất và nguyên tố mà tất cả chúng ta cần. Nó cũng là một bệ phóng: giống như con người nguyên thủy đã đi từ hòn đảo này sang hòn đảo khác khi họ băng qua biển, Mặt Trăng cũng sẽ cho phép chúng ta vươn tới khắp hệ mặt trời và xa hơn nữa.

	Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chúng ta đang tham gia một Cuộc đua vào không gian mới. Chiến lợi phẩm thuộc về người chiến thắng. Thách thức sẽ là đảm bảo rằng nhân loại là người chiến thắng.

	Không gian đã định hình cuộc sống con người ngay từ đầu. Thiên đàng giải thích những câu chuyện sáng tạo ban đầu của chúng ta, ảnh hưởng đến nền văn hóa của chúng ta và truyền cảm hứng cho những tiến bộ khoa học. Nhưng quan điểm của chúng ta về không gian đang thay đổi. Hơn bao giờ hết, nó đang trở thành một phần mở rộng của địa lý Trái đất: con người đang đưa các quốc gia, tập đoàn, lịch sử, chính trị và xung đột của chúng ta lên trên chúng ta. Và điều đó có thể cách mạng hóa sự sống trên bề mặt Trái đất.

	 Không gian đã thay đổi nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó là trung tâm của chiến lược truyền thông, kinh tế và quân sự và ngày càng quan trọng đối với quan hệ quốc tế. Hiện nay nó cũng đang trở thành đấu trường mới nhất cho sự cạnh tranh khốc liệt của con người.

	Những dấu hiệu cho thấy không gian sẽ trở thành một câu chuyện địa chính trị khổng lồ của thế kỷ 21 đã tích lũy được một thời gian. Trong những năm gần đây, kim loại quý hiếm và nước đã được tìm thấy trên Mặt trăng; các công ty tư nhân như SpaceX của Elon Musk đã giảm ồ ạt chi phí xuyên qua bầu khí quyển; và các cường quốc đã bắn tên lửa từ Trái đất, làm nổ tung các vệ tinh của chính họ để thử nghiệm vũ khí mới. Tất cả những sự kiện này đều là những phần của câu chuyện lớn hơn đang nổi lên.

	Để hiểu câu chuyện đó, sẽ rất hữu ích nếu coi không gian là một nơi có địa lý: nó có những hành lang phù hợp để đi lại, những khu vực có tài sản thiên nhiên quan trọng, đất để xây dựng và những mối nguy hiểm cần tránh. Trong vài thập kỷ qua, tất cả những thứ này được coi là tài sản chung của nhân loại - không quốc gia có chủ quyền nào có thể khai thác hoặc đưa ra yêu sách đối với bất kỳ tài sản nào dưới danh nghĩa riêng của mình. Nhưng ý tưởng đó, được ghi trong một số tài liệu cao quý, mặc dù đã lỗi thời và không thể thực thi được, đang bị bào mòn một cách tồi tệ. Các quốc gia trên Trái đất đều đang tìm cách tận dụng lợi thế ở những nơi họ có thể. Trong suốt lịch sử được ghi lại, các nền văn minh may mắn có thể tận dụng tài nguyên thiên nhiên đã phát triển các công nghệ để giúp mình phát triển mạnh mẽ hơn và cuối cùng thống trị nền văn minh khác.

	Nó không nhất thiết phải như vậy. Chúng ta có nhiều ví dụ về hợp tác trong không gian và nhiều công nghệ liên quan đến không gian đang được phát triển, chẳng hạn như trong y học và năng lượng sạch, sẽ giúp ích cho tất cả chúng ta. Một số quốc gia đang tìm cách làm chệch hướng các tiểu hành tinh khổng lồ, có khả năng hủy diệt thế giới, khỏi một vụ va chạm - và họ không nhận được nhiều tài sản chung hơn thế. Như nhà văn khoa học viễn tưởng Larry Niven đã nói: 'Khủng long bị tuyệt chủng vì chúng không có chương trình không gian.' Sẽ thật bất tiện nếu phải chịu thêm một đòn như thế nữa.

	Phải mất một thời gian dài chúng tôi mới đến được vị trí hiện tại. Lý thuyết Vụ nổ lớn cho rằng 13,7 tỷ năm trước, dù cho hay mất vài nghìn năm lẻ, mọi vật thể trong vũ trụ tồn tại ngày nay đều bị nén thành một hạt vô cùng nhỏ tồn tại trong hư vô. Một số khái niệm liên quan đến vũ trụ có thể khiến bạn khó hiểu và 'hư vô' là một khái niệm mà các nhà khoa học tranh cãi không ngừng. Họ đi sâu vào các khái niệm như chân không lượng tử, trong đó những gợn sóng trong không gian có thể khiến mọi thứ xuất hiện, nhưng sau khi đọc đi đọc lại các lý thuyết nhiều lần, tôi không bao giờ tiến xa hơn được nữa. Vũ trụ đang giãn nở - nhưng vào cái gì? Bên ngoài ranh giới hiện tại của nó là gì? Tôi không thể tưởng tượng được gì cả. Một bức tường màu xám vô tận có tác dụng (màu be cũng có sẵn), nhưng chỉ trong một giây vì tất nhiên, màu xám là một thứ gì đó chứ không phải không có gì . . . và sau đó tôi bỏ cuộc. May mắn thay, các nhà vật lý lý thuyết và vũ trụ học đều được tạo ra từ những thứ nghiêm khắc hơn.

	Từ 'hư vô', hạt phát nổ - mặc dù nó không quá 'lóe, bang, đập!' như 'bang, wallop, flash!' vì phải mất khoảng 380.000 năm để những hạt ánh sáng đầu tiên xuất hiện. Đây là nền vi sóng vũ trụ mà các nhà khoa học có thể nhìn thấy qua kính viễn vọng không gian hiện đại – từ tận thời điểm bắt đầu, gần như ngay từ đầu. Bạn có thể tự mình nhìn thấy điều đó trong hiện tượng nhiễu tĩnh giữa các kênh khi dò sóng trên một chiếc TV analog cũ. Vũ trụ giãn nở và nguội đi, lực hấp dẫn khiến các đám mây khí tụ lại và ngưng tụ thành các ngôi sao.

	Bây giờ chúng ta biết rằng Mặt trời của chúng ta được hình thành khoảng 4,6 tỷ năm trước – một vật thể tương đối mới trong vũ trụ. Một đĩa khí khổng lồ và các mảnh vụn nặng hơn quay quanh ngôi sao mới sau đó tạo ra các hành tinh và mặt trăng của chúng trong hệ mặt trời của chúng ta.

	Hành tinh Trái đất là tảng đá thứ ba tính từ Mặt trời. Đó là một nơi tốt để được. Trên thực tế, hiện tại đây là nơi duy nhất vì nếu ở nơi khác – chúng tôi sẽ không ở đó. Mọi thứ đã xảy ra kể từ Vụ nổ lớn đã định hình địa lý của những gì chúng ta thấy bây giờ và cho phép chúng ta tiến hóa đến vị trí hiện tại. Trái đất là Goldilocks của các hành tinh. Không quá nóng, không quá lạnh - vừa phải cho cuộc sống. Vị trí, kích thước và bầu khí quyển của Trái đất đều góp phần giữ cho chúng ta tiếp đất. Theo đúng nghĩa đen. Kích thước của nó có nghĩa là trọng lực có đủ sức mạnh để giữ chặt bầu khí quyển. Di chuyển đến nơi khác trong cái cổ vô cực của chúng ta và chúng ta sẽ bị chiên, chết cóng hoặc ngạt thở do thiếu không khí để thở.

	Như nhà vũ trụ học vĩ đại người Mỹ Carl Sagan đã nói trong cuốn sách Billions and Billions của mình, 'Nhiều phi hành gia đã báo cáo đã nhìn thấy hào quang màu xanh lam mỏng manh, tinh tế ở đường chân trời của bán cầu ban ngày - đại diện cho độ dày của toàn bộ bầu khí quyển - và ngay lập tức, không thể ngăn cản, bắt đầu suy ngẫm về sự mong manh và dễ bị tổn thương của nó. Họ lo lắng về điều đó. Họ có lý do để lo lắng.” Bạn sẽ nghĩ chúng ta có thể chăm sóc nó tốt hơn.

	Nhưng con người luôn là những kẻ lang thang và trong thế kỷ trước đã bắt đầu di chuyển xa khỏi hành tinh của chúng ta. Không gian là một bức tranh khổng lồ đến nỗi chúng ta chỉ phác họa sự hiện diện của mình trên đó ở một góc nhỏ. Phần còn lại ở đó để chúng ta vẽ chi tiết – cùng nhau. Nếu chúng ta muốn hướng tới kỷ nguyên tiếp theo của Thời đại Không gian theo hướng hòa bình và hợp tác, chúng ta cần hiểu không gian trong bối cảnh lịch sử, chính trị và quân sự của nó, đồng thời nắm bắt được ý nghĩa của nó đối với tương lai của chúng ta.

	Trong những chương này, chúng ta sẽ nhìn lại quá khứ để xem không gian đã ảnh hưởng như thế nào đến nền văn hóa và ý tưởng của chúng ta, từ những xã hội được tổ chức chủ yếu xoay quanh tôn giáo cho đến các cuộc cách mạng khoa học. Từ đó, Chiến tranh Lạnh đã thúc đẩy Cuộc chạy đua vào không gian - thúc đẩy những bước nhảy vọt lớn trong nỗ lực và đổi mới của con người, cuối cùng đã cho phép chúng ta phá vỡ các mối liên kết của Trái đất. Sau khi ra ngoài, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những cơ hội, nguồn lực và điểm chiến lược đáng để cạnh tranh. Bây giờ chúng ta đang ở kỷ nguyên của chính trị thiên văn. Nhưng điều mà chúng ta vẫn chưa thiết lập được cho đến nay là một bộ quy tắc được thống nhất rộng rãi để điều chỉnh sự cạnh tranh này; không có luật điều chỉnh hoạt động của con người trong không gian, sân khấu sẽ được tạo ra cho những bất đồng ở cấp độ thiên văn.

	Trong kỷ nguyên hiện đại, có ba người chơi chính mà chúng ta cần biết: Trung Quốc, Mỹ và Nga. Đây là những cơ quan độc lập các quốc gia du hành vũ trụ và cách họ chọn tiến hành sẽ ảnh hưởng đến mọi người khác trên Trái đất. Quân đội của mỗi nước có một phiên bản 'Lực lượng Không gian' cung cấp khả năng chiến đấu cho lực lượng của họ trên bộ, trên biển và trên không. Tất cả đều đang tăng cường khả năng tấn công và bảo vệ các vệ tinh cung cấp những khả năng đó.

	Các quốc gia còn lại biết rằng họ không thể cạnh tranh với Big Three, nhưng họ vẫn muốn có tiếng nói về những gì thăng trầm; họ đang đánh giá các lựa chọn của mình và sắp xếp thành 'khối không gian'. Nếu chúng ta không thể tìm ra cách tiến lên như một hành tinh thống nhất thì sẽ có một kết quả tất yếu: sự cạnh tranh và có thể là xung đột sẽ diễn ra trong lĩnh vực không gian mới.

	Và cuối cùng, chúng ta sẽ nhìn xa hơn về tương lai của mình, để xem không gian nào có thể chứa đựng chúng ta – trên Mặt trăng, trên Sao Hỏa và xa hơn nữa.

	Mặt trăng kéo biển vào bờ và con người lên bề mặt. Những con sói hếch mõm và hú lên chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Con người ngước mắt lên và nhìn xa hơn, tới vô tận. Chúng tôi luôn có, và bây giờ chúng tôi đang trên đường đi.


 PHẦN 1

	CON ĐƯỜNG ĐẾN CÁC NGÔI SAO


 CHƯƠNG 1

	TÌM KIẾM

	'Hạn chế sự chú ý của chúng ta vào các vấn đề trên trái đất sẽ là hạn chế tinh thần con người.'

	Stephen Hawking
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	Hệ mặt trời của chúng ta.
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	NGÀI NHIỀU ĐÈN CỦA CÁC SAO KỂ NHIỀU CÂU CHUYỆN. Rất lâu trước khi chúng ta mơ ước được phiêu lưu vào không gian, trước khi ánh sáng nhân tạo làm mờ tầm nhìn của chúng ta, chúng ta đã nhìn lên bầu trời và hỏi – tại sao lại có thứ gì đó thay vì không có gì? Phần lớn nỗ lực của con người được thúc đẩy bởi mong muốn vươn tới các vì sao.

	Những niềm tin đầu tiên được ghi lại về sự sáng tạo, các vị thần và các chòm sao hẳn phải đến từ truyền thống kể chuyện truyền miệng từ thời tiền sử. Tất cả các nền văn hóa cổ đại đều nhìn thấy trên bầu trời ý tưởng về những gì có thể đã tạo ra họ, họ là ai, vai trò của họ là gì và họ nên cư xử như thế nào. Nếu có các vị thần – và điều gì khác có thể giải thích những gì được nhìn thấy – thì thật hợp lý khi tin rằng một số vị thần sống trên các tầng trời.

	Con người được lập trình để quan sát mọi thứ và xem các khuôn mẫu. Mọi người nối các dấu chấm và tạo thành một bức tranh tương ứng với những gì họ nhìn thấy trên Trái đất và những gì họ biết từ truyền thuyết của mình. Những người ở vùng khí hậu nóng có thể nhìn thấy hình dạng của bọ cạp hoặc sư tử, trong khi những người ở cõi lạnh hơn sẽ chọn hình con nai sừng tấm. Ở Phần Lan, Bắc cực quang được gọi là 'lửa cáo' vì câu chuyện cổ xưa về một con cáo thần kỳ có đuôi quét tuyết lên trời, trong khi ở một số vùng ở Châu Phi có truyền thuyết cho rằng Mặt trời ở đằng sau bầu trời đêm và các vì sao. là những cái lỗ cho một phần ánh sáng của nó xuyên qua. Các ngôi sao không thể tách rời khỏi những câu chuyện, thần thoại và truyền thuyết của chúng ta.

	Bằng chứng tiềm năng sớm nhất về việc con người cố gắng phân tích và tìm hiểu bầu trời có từ khoảng 30.000 năm trước, vào cuối Kỷ băng hà cuối cùng. Vào đầu những năm 1960, nhà tiền sử Alexander Marshack giải thích các dấu khắc trên xương động vật là lịch âm. Xương có trình tự hai mươi tám và hai mươi chín điểm. Các chuyên gia vẫn tranh luận về chính xác những gì phụ nữ và nam giới ở Hậu kỳ đồ đá cũ có thể đã biết, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy họ đang nghiên cứu các vì sao.

	Các nhà khoa học suy đoán rằng những nhà thiên văn học đầu tiên này đã sử dụng lịch di động của họ khi họ di chuyển trong những chuyến đi săn và di cư dài ngày, và có thể cho các nghi lễ. Việc phát triển một cách đánh dấu thời gian là điều hợp lý. Ví dụ, bạn cần biết khi nào mùa muỗi sắp bắt đầu hoặc khi nào bạn nên di chuyển về phía những cây đã chín quả.

	Khía cạnh thực tế hơn của việc quan sát bầu trời cũng rất quan trọng vì những người săn bắn hái lượm ngày càng ít vận động hơn, một quá trình đã bắt đầu khoảng 12.000 năm trước. Những người nông dân và người chăn nuôi đầu tiên cần biết khi nào nên gieo hạt và bao lâu thì thu hoạch. Một số bức tranh hang động thời đồ đá mới được tìm thấy ở châu Âu, có niên đại hơn 10.000 năm tuổi, được cho là mô tả sự hình thành của các ngôi sao. Một lần nữa, những tuyên bố này vẫn còn gây tranh cãi, nhưng hình mẫu của các chòm sao có thể được tìm thấy trong một số hình vẽ động vật. Những người ngắm sao vào mỗi đêm trời trong hẳn phải nhận thấy rằng ánh sáng ở những vị trí khác nhau vào những thời điểm khác nhau, ngay cả khi họ chưa tính ra rằng 365 khoảng thời gian ban ngày và bóng tối bằng một đơn vị thời gian.

	Chúng ta vẫn còn lâu mới có được bằng chứng đo lường chính xác về chuyển động của các hành tinh và các ngôi sao vào thời điểm đó. Ngay cả khi chúng ta bắt đầu xây dựng các vòng tròn đá, bằng chứng vẫn còn sơ sài.

	Lâu đời nhất được biết đến là Nabta Playa ở Ai Cập ngày nay. Đôi khi nó được gọi là Stonehenge ở Sahara, điều này hơi không công bằng vì nó được xây dựng cách đây khoảng 7.000 năm, khoảng 2.000 năm trước con đường nổi tiếng nhất thế giới. Điều này là do địa điểm này chỉ được phát hiện vào những năm 1970 và được khai quật hoàn toàn vào những năm 1990. Người ta cho rằng nó được xây dựng bởi những người chăn nuôi bán du mục để giúp họ biết khi nào nên di chuyển. Có một số bằng chứng cho thấy những viên đá này được xếp thẳng hàng với các ngôi sao quan trọng, chẳng hạn như Sirius, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Bằng chứng cho gợi ý huyền ảo hơn rằng họ cũng có thể đo khoảng cách tới những ngôi sao đó khó tìm hơn, chủ yếu là vì, theo các chuyên gia, nó không có ở đó.

	Điều tương tự cũng đúng với Stonehenge và nhiều vòng tròn đá khác ở Tây Bắc Châu Âu. Stonehenge được xây dựng lần đầu cách đây khoảng 5.000 năm trước đây, vào thời điểm đó nông nghiệp đã là lối sống trong vùng trong 1.000 năm. Có thể an toàn khi nói rằng Stonehenge thẳng hàng với Mặt trời vào các ngày đông chí và hạ chí, nhưng ngoài ra, bất kỳ mối liên hệ nào với thiên văn học đều mang tính suy đoán nhiều hơn. Người ta biết rằng những bữa tiệc lớn đã được tổ chức gần tượng đài từ 38.000 xương động vật bị vứt bỏ được tìm thấy tại một khu định cư cách đó 3 km. Than ôi, người ta cho rằng Druid không có mặt tại những sự kiện này vì họ không xuất hiện ở Anh cho đến khoảng 2.000 năm sau, điều này hẳn gây thất vọng cho những người đến địa điểm ngày nay mặc áo choàng trắng và mang theo gậy.

	Khi quay trở lại khoảng 4.000 năm trước, chúng ta bắt đầu tìm thấy bằng chứng bằng văn bản cho thấy con người đang phân tích bầu trời với mức độ tinh vi cao và khả năng dự đoán chuyển động một cách chính xác. Chữ viết và toán học là chìa khóa tạo nên sự đột phá.

	Vào khoảng năm 1800 trước Công nguyên, người Babylon, vay mượn từ người tiền nhiệm của họ, người Sumer, đã viết ra các cung hoàng đạo dựa trên các chòm sao mà họ nhìn thấy. Từ lâu họ đã tin rằng các vị thần đã gửi cho họ những lời cảnh báo từ trên trời về những sự kiện trong tương lai như nạn đói. Các linh mục đã phát triển khả năng ghi lại các chuyển động của thiên thể trên các tấm đất sét và thiết kế một loại lịch gồm 12 tháng âm lịch. Đó là phần tương đối dễ dàng. Sau một vài thế hệ lưu trữ dữ liệu và sử dụng những tiến bộ trong toán học, họ nhận thấy rằng các hành tinh không chuyển động theo cùng một cách trong những năm liên tiếp, nhưng nếu đủ lâu, các mô hình lặp lại vẫn xảy ra. Điều này cho phép họ tìm ra vị trí của một hành tinh trên bầu trời vào một ngày cụ thể trong tương lai.

	Phần lớn là do người Babylon mà chúng ta chia thời gian thành các tuần bảy ngày. Họ nhìn thấy bảy thiên thể, tính toán rằng mỗi thiên thể giám sát một ngày cụ thể, và do đó chia chu kỳ 28 ngày mặt trăng thành bốn phần. Vào thời điểm đó, người Ai Cập đang sử dụng cách chia 10 ngày, nếu kéo dài thì sẽ có một tuần làm việc dài. Đối với một ngày cuối tuần hai ngày? Vâng, người Babylon đã chỉ định một ngày để thư giãn, nhưng chúng ta cũng có thể cảm ơn người Do Thái đã cho chúng ta biết rằng nếu Chúa muốn nghỉ vào ngày thứ bảy thì chúng ta cũng nên làm như vậy. Một thời gian sau, các công đoàn đã cho chúng tôi thêm một ngày nghỉ nữa dù Chúa có muốn hay không.

	Người Assyria, Ai Cập và những người khác đã đạt được những tiến bộ tương tự trong thiên văn học, nhưng nhân loại vẫn tin rằng các sự kiện thiên văn là do các vị thần gây ra. Thiên văn học và chiêm tinh học không thể tách rời. Người Hy Lạp cổ đại cũng nghĩ như vậy khi họ đảm nhận vai trò của những nhà tiên phong khoa học này. Người Hy Lạp đặt dấu ấn của họ lên vũ trụ học mà không nền văn minh nào khác có được. Bằng cách nhìn lên các vì sao, chúng cũng thay đổi cách chúng ta nghĩ về thế giới.

	Người Hy Lạp đã học hỏi từ người Babylon trong nhiều thế kỷ. Pythagoras chỉ là một trong số những người được hưởng lợi khi, vào khoảng năm 550 TCN , ông phát hiện ra rằng cái được gọi là sao mai và sao hôm đều giống nhau – hành tinh Sao Kim. Những đột phá mà ông và những người khác tiếp tục đạt được đến khi họ áp dụng hình học và lượng giác vào các câu hỏi về vũ trụ.

	Một trong những người vĩ đại là Hipparchus, người được cho là đã phát minh ra cái đo độ cao thiên văn - tiếng Hy Lạp có nghĩa là 'người đo ngôi sao'. Đây là 'điện thoại thông minh' của người xưa và không giống như một số công nghệ tiêu dùng ngày nay, nó không có ngày hỏng hóc tích hợp. Astrolabes đã được sử dụng trong gần 2.000 năm. Họ có thể cho bạn biết bạn đang ở đâu, mấy giờ, mặt trời lặn khi nào và đưa cho bạn lá số tử vi của bạn. Chúng hoạt động bằng cách sử dụng một loạt các tấm trượt, bao gồm cả các tấm chứa các đường vĩ độ của Trái đất và vị trí của một số ngôi sao. Chúng lan rộng từ vùng Hy Lạp Hy Lạp sang các nước Ả Rập và sau đó là Tây Âu. Người Hồi giáo sử dụng chúng để xác định hướng của Mecca; Columbus đã sử dụng chúng khi ông hướng tới châu Mỹ.

	Người Hy Lạp tin rằng Trái đất có hình tròn trong nhiều thế hệ trước khi Aristotle mô tả nó như vậy trong cuốn Trên thiên đường , viết vào năm 350 trước Công nguyên . Ông lưu ý rằng bóng của Trái đất trên Mặt trăng khi có nguyệt thực là dạng hình tròn. Nếu Trái đất là một cái đĩa phẳng thì đến một lúc nào đó, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt nó, bóng của nó trên Mặt trăng sẽ là một đường thẳng. Vì điều này đã không xảy ra nên logic cho rằng Trái đất hình tròn.

	Aristotle viết về các nhà toán học đo khoảng cách bằng stades (từ đó chúng ta có từ sân vận động) và phát hiện ra rằng chu vi Trái đất là 400.000 stadia – khoảng 72.000 km. Họ có thể đã đi được 32.000 km nhưng đó vẫn là một bước nhảy vọt lớn trong suy nghĩ của chúng tôi.

	Khoảng một trăm năm sau, Eratosthenes ở Cyrene đã tìm ra cách đo chu vi Trái đất một cách chính xác. Anh ta biết về một cái giếng ở Syene (nay gọi là Aswan) ở Ai Cập, nơi hàng năm vào ngày hạ chí, Mặt trời chiếu sáng đáy giếng mà không tạo ra bóng. Điều này có nghĩa là Mặt trời ở ngay trên đầu. Sau đó, ông đo chiều dài của cái bóng do một cây gậy tạo ra vào buổi trưa ngày hạ chí ở Alexandria. Từ đó, ông tính toán rằng sự khác biệt về độ cao của Mặt trời giữa hai thành phố tương đương với một góc 7,2 độ dọc theo độ cong của Trái đất – khoảng 1/50 của một vòng tròn. Bây giờ tất cả những gì anh cần là một phép đo chính xác khoảng cách từ Alexandria đến Syene. Anh ta thuê những người khảo sát chuyên nghiệp, được huấn luyện để đi bộ với những bước đi ngang nhau và được cho biết khoảng cách là 5.000 stadia . Kết luận của ông là chu vi Trái đất nằm trong khoảng từ 40.250 đến 45.900 km. Chu vi thực tế hiện nay thường được chấp nhận là 40.096 km.

	Về cốt lõi, việc học tiếng Hy Lạp lập luận rằng có một trật tự cơ bản trong vũ trụ và điều này có thể được phát hiện và thể hiện bằng quan sát và toán học. Đây là sự khởi đầu của ý tưởng rằng thế giới có thể được hiểu thông qua các quá trình tự nhiên, thay vì liên quan đến các vị thần. Người Hy Lạp đã nỗ lực tìm ra chu vi của Mặt trăng và khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng và Mặt trăng đến Mặt trời. Tuy nhiên, họ luôn đánh giá thấp khoảng cách và mặc dù họ đã phát triển các mô hình lý thuyết về hành tinh chuyển động, trong tất cả chúng đều có các hành tinh quay quanh Trái đất, một niềm tin vẫn tồn tại cho đến thời Phục hưng.

	Có rất nhiều nhà khoa học khổng lồ, đỉnh cao là Claudius Ptolemy ( c .100– c .170 CE ), người đã tóm tắt thiên văn học cổ điển và phân loại các bức ảnh sao của người xưa thành bốn mươi tám chòm sao (ngày nay có tám mươi tám), đưa ra cho họ những cái tên vẫn thống trị nhiều ngôn ngữ. Bảo Bình, Phi Mã, Kim Ngưu, Hercules, Ma Kết, v.v., đều được ghi lại trong cuốn sách của Ptolemy, mà ông gọi là Bộ sưu tập Toán học nhưng được cả thế giới biết đến với cái tên Ả Rập – Almagest . Tuy nhiên, Ptolemy bị cản trở bởi quá trình suy nghĩ giống như những người đi trước: rằng Trái đất là trung tâm của vũ trụ và các hành tinh quay quanh nó.

	Nó dựa trên những gì họ biết và những gì logic của họ mách bảo, và mô hình này đã tồn tại hơn 1.500 năm. Chúng ta biết về một ngoại lệ ban đầu đối với quan điểm chính thống này. Aristarchus xứ Samos (310–230 TCN ) cho rằng Trái đất quay quanh Mặt trời – mô hình vũ trụ nhật tâm. Các học giả không đồng ý.

	Aristarchus và những người khác đã tính toán chính xác khoảng cách tới Mặt Trăng. Tuy nhiên, họ chỉ đặt Mặt trời ở xa hơn thế khoảng hai mươi lần – một sự đánh giá thấp quá mức, nhưng vẫn là một khoảng cách rất lớn. Người Hy Lạp đã sai lầm khi thận trọng. Chấp nhận một số phương trình sẽ là chấp nhận một vũ trụ có độ lớn đến mức nó đòi hỏi một bước nhảy vọt về trí tưởng tượng mà họ không thể thực hiện được. Proxima Centauri, ngôi sao gần nhất của chúng ta ngoài Mặt trời, cách chúng ta gần 40 nghìn tỷ km. Tàu vũ trụ du hành nhanh nhất cho đến nay được chế tạo sẽ mất 18.000 năm để đến đó. Ngay cả trong thế kỷ 21, chúng ta vẫn phải vật lộn để hiểu được những khoảng cách này. Những thứ mà người Hy Lạp đã làm ra, sử dụng những gì họ có, là một trong những thành tựu khoa học và trí tuệ vĩ đại nhất trong lịch sử lâu dài của nhân loại.

	Khi quyền lực của Hy Lạp suy yếu, người La Mã có cơ hội phát triển khoa học thiên văn học. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ say mê toán học với niềm đam mê khá giống nhau. Người Hy Lạp quan tâm đến chiêm tinh học, nhưng người La Mã lại bị ám ảnh bởi nó, đặc biệt là sau khi Đế chế La Mã được thành lập vào năm 27 trước Công nguyên . Đừng bận tâm đến khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời, sao Hỏa có quan hệ gì với sao Kim? Mạng sống của hoàng đế có thể phụ thuộc vào nó! Người La Mã tiếp tục sử dụng chiêm tinh học để đưa ra các dự đoán chính trị cho đến tận khi Đế chế phương Tây sụp đổ vào thế kỷ thứ năm, một sự kiện mà họ có thể không lường trước được.

	Trong thời kỳ này, người Trung Quốc đã phát triển các kỹ năng thiên văn của mình và tìm cách phân chia thời gian cho những mục đích sử dụng thực tế. Nhà toán học Zu Chongzhi (429–500 CE ) đã nghĩ ra 'Lịch độ sáng vĩ đại' dựa trên 365 ngày một năm trong chu kỳ 391 năm, với một tháng bổ sung được chèn vào thành 144 năm. Zu viết rằng những phát hiện của ông không bắt nguồn từ 'linh hồn hay ma quái, mà từ những quan sát cẩn thận và tính toán toán học chính xác'.

	Đằng sau các phương pháp của Zu chính là đặc tính đã thúc đẩy người Hy Lạp - nghiên cứu các sự kiện thực nghiệm để giải thích thế giới. Nhưng các vị thần và ma quỷ vẫn thống trị suy nghĩ ở hầu hết các nơi trên thế giới. Phải cần đến sự bùng nổ rực rỡ trong vương quốc Hồi giáo thì chúng ta mới có được những bước nhảy vọt lớn trong sự hiểu biết của chúng ta.

	Từ thế kỷ thứ tám đến thế kỷ thứ mười lăm, trên một khu vực rộng lớn trải dài từ nơi ngày nay là Cộng hòa Trung Á đến Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, văn hóa Hồi giáo lần đầu tiên làm chủ thiên văn học Hy Lạp và sau đó phát triển nó trong thời kỳ được gọi là 'Thời kỳ Hoàng kim' của việc học tập Hồi giáo. . Vào năm 900, Al-Battani đã giảm độ dài một năm chỉ còn vài phút và bằng cách đó cho thấy khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời là khác nhau. Điều đó lại gợi ý rằng có lẽ các hành tinh đã không chuyển động theo những quỹ đạo tròn hoàn hảo. Một số học giả bắt đầu đặt câu hỏi về ý tưởng Trái đất không chuyển động và người ta chấp nhận rằng nó quay. Một nhà thông thái xuất sắc tên là Nasir al-Tusi đã thách thức các bộ phận của hệ thống Ptolemaic không dựa trên nguyên lý chuyển động tròn đều. Tuy nhiên, một lần nữa bước nhảy vọt lại không được thực hiện đối với mô hình Trái đất chuyển động quanh Mặt trời.

	Khi 'Thời kỳ Hoàng kim' của Hồi giáo bùng lên rực rỡ, Châu Âu đang ở trong thời kỳ từng được gọi là 'Thời kỳ Đen tối'. Các nhà sử học hiện nay ưa thích 'Thời kỳ đầu Trung cổ' ít mang tính miệt thị hơn, nghĩa là khoảng giữa thế kỷ thứ năm và thứ mười, từ sự sụp đổ của Đế chế La Mã cho đến sự khởi đầu của sự quay trở lại cuộc sống đô thị ở châu Âu. Đó là thời kỳ mà mọi thứ đều có chỗ cho mọi thứ và mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó. Tất cả các thiên thể đều quay quanh Trái đất, là trung tâm của vũ trụ. Trên đây là Chúa; trên Trái đất có vua, giám mục, nam tước và nông nô; và mọi người nên hài lòng với số phận của mình. Vì nông nô có xu hướng không thể viết nên không dễ để biết liệu họ có đồng ý hay không. Thuật ngữ 'Thời kỳ đen tối' xuất phát từ học giả người Ý Petrarch (1304–74), người cảm thấy rằng người châu Âu đang sống trong bóng tối so với sự huy hoàng của người Hy Lạp và La Mã. Trong tác phẩm sử thi Châu Phi, ông viết: 'Giấc ngủ lãng quên này sẽ không kéo dài mãi mãi. Khi bóng tối đã tan biến, con cháu chúng ta có thể trở lại trong ánh hào quang thuần khiết trước đây.' Petrarch sống trên đỉnh cao của thời Phục hưng - thời kỳ mà ông có thể coi là 'sự rạng rỡ thuần khiết'. Nó chắc chắn là dành cho thiên văn học và vai trò của nó trong việc nâng cao hiểu biết của nhân loại về vị trí của nó trong vũ trụ.

	Không có văn bản khoa học vĩ đại nào về thiên văn học được cung cấp cho người châu Âu trong thời kỳ đầu thời Trung Cổ. Điều này bắt đầu thay đổi với tác phẩm của Gerard xứ Cremona (1114–87) và những người khác đã dịch chúng từ tiếng Ả Rập. Gerard đến Toledo để học tiếng Ả Rập đủ tốt để dịch Almagest của Ptolemy sang tiếng Latinh (ấn bản gốc tiếng Hy Lạp đã bị thất lạc trong nhiều năm). Đây là tác phẩm đầu tiên trong số 80 tác phẩm được Trường Dịch thuật Toledo phiên âm. Sự hồi sinh của học tập là một trong những nền tảng của thời Phục hưng, mở ra những cánh cửa tri thức, và các sự thật được truyền tải từ thế hệ này sang thế hệ khác được xây dựng dựa trên những gì có trước và góp phần vào cái được gọi là Cách mạng Khoa học, bắt đầu từ thế kỷ XVI. Thật khó để đi. Các Quan điểm lấy trái đất làm trung tâm của vũ trụ học đã được Giáo hội Công giáo chấp nhận, và khốn thay cho những kẻ dị giáo tìm cách bác bỏ chúng.

	Thiên văn học châu Âu phải mất nhiều thế kỷ để sánh ngang với chuyên môn của người Hy Lạp cổ đại và Thời đại hoàng kim của Hồi giáo. Mãi đến năm 1543, nó mới tạo ra một nền tảng mới nghiêm túc. Năm đó, nhà thiên văn học người Ba Lan Nicolaus Copernicus đã xuất bản Sáu cuốn sách liên quan đến sự quay của các thiên thể , trong đó cho rằng vũ trụ lấy Trái đất làm trung tâm là sai.

	Copernicus đã cẩn thận với cách diễn đạt và viết của mình, 'nếu Trái đất chuyển động'. Lúc đầu những lời chỉ trích hầu hết đều bị tắt tiếng. Anh ta là một thành viên trung thành của Giáo hội và đã viết chữ 'nếu'. Anh ấy cũng qua đời một cách hữu ích hai tháng sau khi cuốn sách ra mắt. Tuy nhiên, các giáo sĩ Công giáo và Tin lành rất muốn làm suy yếu những tuyên bố của ông, và khoa học đã lưu ý rằng những lời dạy của Giáo hội không thể bị thách thức.

	Năm 1584, nhà thiên văn học người Ý Giordano Bruno xuất bản cuốn sách Về vũ trụ và thế giới vô tận , trong đó ông bảo vệ Copernicus và lập luận rằng vũ trụ là vô hạn, với những thế giới vô tận, nơi sinh sống của những sinh vật thông minh. Anh ta bị đưa ra xét xử, và sau gần tám năm ngồi tù, anh ta không chịu từ bỏ quan điểm của mình, bị tuyên bố là dị giáo và bị thiêu sống - mặc dù có khả năng việc anh ta đặt câu hỏi về học thuyết Công giáo cơ bản hơn như sự biến đổi bản thể đã đóng một vai trò lớn hơn trong cái chết của anh ta hơn quan điểm của ông về vũ trụ học.

	Tiếp theo là Galileo Galilei, người đầu tiên sử dụng kính thiên văn mới được phát minh để ghi lại một cách có hệ thống những quan sát về bầu trời đêm. Năm 1610, ông xuất bản The Starry Messenger , tác phẩm đã làm nên tên tuổi của ông và do nó thách thức ý tưởng về một vũ trụ lấy Trái đất làm trung tâm, khiến ông gần như phải trả giá bằng mạng sống.

	Các nghiên cứu của Galileo về chuyển động của các hành tinh khác trong hệ mặt trời dường như phù hợp với lý thuyết của Copernicus rằng Trái đất đã chuyển động quanh Mặt trời. Không lâu sau, Giáo hội lên án quan điểm này là dị giáo. Nó nói rằng những niềm tin như vậy mâu thuẫn với Kinh Thánh - cụ thể là Giô-suê 10:12–13, trong đó có lời kêu gọi Mặt trời ngừng chuyển động - 'Và mặt trời đứng yên, mặt trăng đứng yên, cho đến khi dân chúng báo thù kẻ thù của họ.' Nếu Kinh thánh nói Mặt trời chuyển động thì ai sẽ nói nó không chuyển động?

	Giáo hoàng ra lệnh cấm lý thuyết này. Giáo hội biết rằng những ý tưởng mới nguy hiểm này có thể gây ra một trận động đất làm xói mòn mô hình thứ bậc của xã hội, tính hợp pháp và cuối cùng là quyền lực của họ. Nếu Trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ – thực sự là nếu không có trung tâm nào được biết đến – thì con người có quan trọng đến vậy không? Nhà thần học và triết học người Pháp Blaise Pascal (1623–62) đã nhận ra hàm ý: 'Bị nhấn chìm trong không gian bao la vô tận mà tôi không biết gì và cũng không biết gì về tôi, tôi vô cùng kinh hãi.'

	Galileo đã tránh xa cuộc tranh cãi một thời gian, nhưng vào năm 1623, một giáo hoàng mới, Urban VIII, đã được bầu chọn, người đã khuyến khích Galileo viết về chủ đề này, về cơ bản là yêu cầu ông thể hiện sự ủng hộ của mình đối với quan điểm địa tâm. Galileo đã xuất bản Đối thoại về hai hệ thống thế giới chính, Ptolemaic và Copernican vào năm 1632. Đó là một cuốn sách có nhiều sắc thái nhưng lại nghiêng về khả năng Trái đất đang chuyển động. Giáo hoàng không hài lòng và một phiên tòa kéo dài hai tháng bắt đầu.

	Galileo bào chữa rằng ý định của ông không phải là ủng hộ quan điểm của Copernicus, rằng công trình của ông chỉ là phương tiện để thảo luận về quan điểm đó. Vô ích - anh ta bị kết tội 'đã tin và giữ giáo lý (điều này sai và trái với Kinh thánh và Kinh thánh). . . rằng trái đất có chuyển động và không phải là trung tâm của thế giới'. Ông bị kết án quản thúc tại gia, ông bị giam cho đến khi qua đời vào năm 1642, và được yêu cầu, 'Ngươi phải đọc bảy bài thánh vịnh sám hối mỗi tuần một lần.'

	Nó có thể trở nên tồi tệ. Nếu Galileo không phải là nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới thì có lẽ ông đã phải chịu cái chết đau đớn tương tự như Giordano Bruno. Năm 1992, 359 năm sau phiên tòa xét xử ông, Vatican cuối cùng đã thừa nhận điều đó là sai.

	Bất chấp sự phẫn nộ của giáo hoàng (nhưng có lẽ không phải là Chúa), làn sóng kiến thức vẫn đang chảy sai hướng đối với các linh mục. Nghiên cứu của chúng tôi về bầu trời đã lật đổ những hiểu biết được chấp nhận hàng thế kỷ và dẫn tới một cái nhìn hoàn toàn mới về thế giới. Các cựu thần đang bị thách thức - dù đó có phải là ý định hay không.

	Một năm sau cái chết của Galileo, Isaac Newton ra đời. Ông tiếp tục phát minh ra một chiếc kính thiên văn mới cho phép nhìn sâu hơn vào không gian so với trước đây. Principia (1687) của ông đã công bố với thế giới các định luật về chuyển động và hấp dẫn, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới trong vật lý và thiên văn học.

	Newton đến không phải để chôn Chúa mà để ca ngợi Ngài. Càng khám phá về vũ trụ, ông càng tin chắc rằng thiết kế tráng lệ của nó phải có người thiết kế: 'Hệ thống mặt trời, hành tinh và sao chổi đẹp nhất này chỉ có thể hình thành từ lời khuyên và sự thống trị của một Sinh vật thông minh và quyền năng. .'

	Newton đồng ý rằng Trái đất quay quanh Mặt trời. Galileo đã tiến hành các thí nghiệm về cái mà ngày nay chúng ta gọi là lực hấp dẫn (được cho là thả các vật thể từ Tháp nghiêng Pisa), nhưng bước nhảy vọt vĩ đại của Newton là lý thuyết của ông cho rằng các định luật hấp dẫn áp dụng cho mọi vật thể, và điều này cũng đúng trong không gian cũng như trong không gian. đã ở trên Trái đất. Cũng như những người khổng lồ trước ông, ông đã đến được một thời điểm mang tính cách mạng trong lịch sử bằng sự kết hợp giữa nghiên cứu thực nghiệm và chỉ ngồi xuống và suy nghĩ.

	Tại sao quả táo lại rơi thẳng xuống đất? Tại sao một viên đạn đại bác lại rơi theo đường cong khi mất tốc độ? Thế lực kỳ lạ nào đã kéo họ xuống? Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton phát biểu rằng mọi vật đều hút lẫn nhau, với lực tác dụng phụ thuộc vào khối lượng của các vật và khoảng cách giữa chúng. Vì vậy, ngay cả khi quả táo được ném về phía trước từ ngọn núi cao nhất, với tốc độ như vậy, nó cứ tiếp tục lao đi, nó sẽ không lao vào không gian theo một đường thẳng mà 'rơi' vòng quanh thế giới theo một đường cong không bao giờ kết thúc, được giữ chặt tới Trái đất bởi lực kỳ lạ này gọi là trọng lực, từ tiếng Latin gravitas , có nghĩa là trọng lượng. Và lực hấp dẫn, ông nói, giải thích tại sao các hành tinh liên tục quay quanh Mặt trời thay vì chỉ lang thang vào không gian. Vật càng lớn càng gần vật nhỏ thì lực hấp dẫn của nó càng mạnh.

	Có một số nhà khoa học phản đối ý tưởng của ông ở mức độ nhất định với lý do lực hấp dẫn của Newton giống như những mê tín nguyên thủy về một sức mạnh siêu nhiên. Anh ấy bằng lòng chứng minh ý tưởng của mình một cách hợp lý và tin vào Chúa của mình.

	Còn nhiều hơn thế nữa. Công trình của Newton được một số người coi là có đóng góp lớn nhất cho lịch sử khoa học. Khi ông qua đời vào năm 1727, thi hài của ông được đặt tại Tu viện Westminster trong một tuần. Nhà thơ vĩ đại người Anh Alexander Pope đã viết, 'Chúa nói, Hãy để Newton tồn tại! và tất cả đều nhẹ nhàng.”

	Đây là thời kỳ thú vị đối với khoa học, giống như thời kỳ hoàng kim của người Hy Lạp cổ đại và thế giới Hồi giáo, nhưng khác ở chỗ kiến thức tiến bộ nhanh hơn bất kỳ thời kỳ nào trước đó. Mỗi khám phá đều tạo ra một vết nứt khác trên tấm áo giáp của tôn giáo có tổ chức và quyền lực của nó. Trong Thời đại Lý trí, việc bảo một nhà khoa học đọc các Thánh vịnh Sám hối vì mâu thuẫn với Kinh thánh đã trở nên vô lý.

	Việc nhìn lên bầu trời đã dẫn đến một cuộc cách mạng hoàn toàn trong cách chúng ta suy nghĩ và sống, mở ra con đường cho những nỗ lực khoa học hơn nữa. Dần dần, nhưng không hoàn toàn, tôn giáo có tổ chức ở các nước có công nghệ tiên tiến rút lui vào các đền thờ của nó, và khoa học chiếm giữ phạm vi thời gian.
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	Đó là một thời đại của những điều kỳ diệu và kỳ diệu. Kể từ đó, chúng ta đã học được nhiều điều hơn nữa, và khoa học của chúng ta thật vĩ đại, giờ đây đã cho phép chúng ta nhìn thấy rất nhiều điều khi chúng ta nhìn lên các vì sao. Một kính viễn vọng không gian hiện đại có thể nhìn ngược thời gian và phát hiện ánh sáng đã truyền đi hơn 13 tỷ năm.

	Năm 1931, Georges Lemaître cho rằng vũ trụ bắt đầu bằng vụ nổ của một hạt nhỏ duy nhất mà ông gọi là “nguyên tử nguyên thủy”. Ý tưởng này được ủng hộ bởi những quan sát mà Edwin Hubble thực hiện vào những năm 1920 thông qua kính thiên văn Hooker khổng lồ trên núi Wilson ở California, quan sát dường như cho thấy rằng tất cả các thiên hà có thể quan sát được đang di chuyển ra khỏi Trái đất theo mọi hướng với tốc độ nhanh. Từ đó, thật hợp lý khi kết luận rằng chúng phải có nguồn gốc từ một địa điểm duy nhất tại một thời điểm cụ thể. Lý thuyết này sẽ được gọi là 'Vụ nổ lớn'. Vào thời điểm đó, sự hiểu biết thông thường chủ yếu ủng hộ lý thuyết Trạng thái ổn định - rằng vũ trụ đã luôn tồn tại và sẽ luôn tồn tại. Nhưng vào những năm 1950, các phép đo mới về tốc độ chuyển động của các thiên hà cho thấy ngày sinh của nó là 13,7 tỷ năm trước. Đây là một cuộc cách mạng phi thường trong sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ.

	Năm 1990, Kính viễn vọng Không gian Hubble nặng 12 tấn được đưa vào quỹ đạo. Thoát khỏi những tác động hạn chế và biến dạng của bầu khí quyển Trái đất, kính thiên văn bắt đầu đưa vũ trụ vào tiêu điểm sắc nét hơn và nhìn ngày càng xa hơn về quá khứ của nó, trong vòng một phần triệu giây kể từ khi nó và sự ra đời của chúng ta. Giờ đây, kính thiên văn hồng ngoại có thể phát hiện ánh sáng từ bức xạ có thể xuyên qua bụi vũ trụ nhưng mắt người hoặc kính viễn vọng ánh sáng khả kiến như Hubble không thể nhìn thấy được. Việc đo bước sóng và thành phần cung cấp dữ liệu để kể câu chuyện về vũ trụ.

	Tất cả những khám phá này đều được thúc đẩy bởi nhu cầu trả lời các câu hỏi 'Làm thế nào?' và tại sao?' Khoa học rất giỏi trong việc trả lời câu hỏi đầu tiên, nhưng ngay cả khi tìm ra câu trả lời, nó vẫn thường đưa ra câu hỏi khác 'Tại sao?' Bất chấp kiến thức tiến bộ của chúng ta, chúng ta vẫn chưa lấy được điều kỳ diệu ra khỏi vũ trụ. Theo nhiều cách, các lý thuyết và khám phá của thế kỷ 20 chỉ bổ sung thêm cho nó, đặt ra những câu hỏi chỉ có thể được trả lời khi chúng ta bắt đầu khám phá thực tế vật lý của không gian.

	Trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ trước, thế giới đã được làm quen với sự kỳ lạ của cơ học lượng tử và các lý thuyết tương đối và không-thời gian của Albert Einstein. Lý thuyết lượng tử gợi ý rằng thế giới hạ nguyên tử bí ẩn của các hạt nhỏ bé bị chi phối bởi tính ngẫu nhiên hoàn toàn, một ý tưởng mâu thuẫn với quan điểm của Einstein (và Newton) rằng có các quy luật phổ quát. Cuộc tranh luận đáng được đề cập ngắn gọn. Nói ngắn gọn là vì hầu hết chúng ta đều hợp tác tốt với một số bộ não giỏi nhất từng tồn tại nên chúng ta và họ không thực sự hiểu về cơ học lượng tử. Tuy nhiên, câu trả lời của Einstein và những khám phá của ông cho chúng ta biết điều gì đó về lý do tại sao số phận của chúng ta lại ở trong không gian.

	Lý thuyết vướng víu lượng tử cho thấy rằng các hạt có thể được kết nối và ngay lập tức ảnh hưởng đến nhau ngay cả khi chúng cách nhau hàng trăm triệu km. Từ khóa ở đây là ngay lập tức. Nhưng điều này đơn giản là không phù hợp với ý tưởng đã được chấp nhận rằng có những quy luật phổ quát của khoa học. Ví dụ, như Einstein đã chỉ ra, không gì có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

	Đó là lý do tại sao ông bác bỏ sự vướng víu lượng tử là “tác dụng ma quái ở khoảng cách xa” và các nhà khoa học tiếp tục tranh cãi về tính xác thực của nó. Tuy nhiên, nó để ngỏ khả năng rằng các quy luật không mang tính phổ quát. Nếu vậy, có lẽ thứ gì đó có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, mặc dù điều này nghe có vẻ không hợp lý. Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Einstein là để đáp lại tình thế tiến thoái lưỡng nan này: 'Chúa không chơi xúc xắc với vũ trụ.'

	Einstein đồng ý với Newton rằng không gian có ba chiều – chiều cao, chiều rộng và chiều dài. Nhưng Newton cho rằng các vật thể trong không gian không ảnh hưởng đến những chiều này. Einstein đã nói là có. Thuyết tương đối tổng quát của ông đã bổ sung thêm chiều thứ tư, thời gian, và ông gọi sự kết hợp này của không-thời gian bốn chiều. Chiều thứ tư mới này có thể bị biến dạng bởi khối lượng lớn thậm chí đến mức tăng tốc hoặc làm chậm nó. Hãy tưởng tượng không gian như một tấm nệm xốp. Bạn bước lên nó. Trọng lượng (hoặc khối lượng) của bạn gây ra sự sụt giảm trong không gian. Theo Einstein, lực hấp dẫn là sự biến dạng hình dạng của không-thời gian.

	Tổ tiên của chúng ta đã nhìn lên và thấy một vũ trụ mà họ không thể hiểu được nhưng lại sử dụng trật tự rõ ràng của nó để hiểu thế giới của họ. Bây giờ chúng ta biết nhiều hơn nhưng vẫn phải đối mặt với một vũ trụ vô tận đầy rẫy về bí ẩn chứa vật chất tối, lỗ đen, sự cong vênh trong kết cấu của không-thời gian và những thách thức đối với chính khái niệm trật tự và quy luật. Đây chính là điều Newton muốn nói khi ông nói, 'Điều chúng ta biết là một giọt nước, điều chúng ta không biết là một đại dương.'

	Những tác động của cơ học lượng tử và không-thời gian đối với những gì sẽ và sẽ không thể xảy ra trong du hành vũ trụ vẫn chưa được biết nhưng sẽ có khả năng mở ra những con đường mới trong tương lai xa. Bởi vì sau ngần ấy thiên niên kỷ khám phá, vẫn còn nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời và còn nhiều câu hỏi được đặt ra mà chúng ta thậm chí còn chưa biết. Một số câu hỏi và câu trả lời sẽ chỉ được tìm thấy khi chúng ta càng rời xa Trái đất. Và mong muốn tìm hiểu, biết nhiều hơn - và thậm chí là tự mình đến đó - đã tỏ ra không thể cưỡng lại được.


 CHƯƠNG 2

	ĐƯỜNG ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG

	'Tôi nhìn thấy Trái đất! Nó thật là đẹp!'

	yuri gagarin
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	 Phi hành gia Edwin Aldrin trên Mặt Trăng bên cạnh lá cờ Mỹ, ngày 21 tháng 7 năm 1969.
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	E LẦN ĐẦU TIÊN VƯỢT BIÊN GIỚI VỚI KHÔNG GIAN Cách đây chưa đầy một thế kỷ. Phải mất hàng ngàn năm phát triển chậm chạp, sau đó là một cuộc chạy nước rút đáng kinh ngạc trong những thập kỷ đầy những điều kỳ diệu và kỳ diệu trong thế kỷ XX. Nhưng chính xung đột trên Trái đất cuối cùng đã đưa chúng ta đến đó. Công nghệ đưa chúng ta lên thiên đường đến từ cuộc chạy đua vũ trang trong Chiến tranh Lạnh.

	Trong hầu hết lịch sử loài người, nó rất gần nhưng lại rất xa. Như nhà thiên văn học người Anh Fred Hoyle đã nói vào năm 1979, “Không gian không hề xa xôi chút nào”. Chỉ mất một giờ lái xe nếu xe của bạn có thể đi thẳng lên trên.' Các kỹ sư Công thức 1 có thể cải tiến động cơ ô tô của họ bao nhiêu tùy thích, nhưng họ sẽ không đạt được tốc độ 7,9 km/giây cần thiết để rời khỏi bề mặt Trái đất và đi vào quỹ đạo. Mặt khác, một động cơ tên lửa. . .

	Một điều đơn giản như vậy, một tên lửa. Đơn giản đến mức chúng ta có thể mua chúng ở các cửa hàng và thả chúng ra vườn sau nhà để chúc mừng sinh nhật hoặc đêm giao thừa. Ngược lại, việc đưa một người vào vũ trụ với con người trong đó phức tạp đến mức chỉ có ba quốc gia thực hiện được.

	Một trong những khó khăn trong việc du hành vũ trụ của con người là công nghệ tiên tiến cần có cuối cùng lại phụ thuộc vào việc đưa con người lên trên những thùng nhiên liệu khổng lồ. Sau đó đốt nhiên liệu. Phi hành gia tàu con thoi Mike Massimino đã nắm bắt rõ nhất tinh thần của điều này trong cuốn hồi ký Spaceman của mình . Anh ấy viết về việc nhìn những đồng nghiệp vui vẻ của mình khi họ đến gần bệ phóng: 'Họ có điên không? Họ không thấy chúng ta sắp trói mình vào một quả bom sắp thổi bay chúng ta hàng trăm dặm lên trời sao?'

	Thực vậy. Thùng nhiên liệu bên ngoài của tàu con thoi chứa 650.000 lít oxy lỏng và 1,7 triệu lít hydro lỏng. Sau đó, các động cơ đốt cháy chất này với tốc độ tương đương với việc làm cạn bể bơi của một gia đình cứ sau 10 giây.

	Công nghệ cơ bản này không quá khác biệt so với công nghệ được các nhà sư ở Trung Quốc phát hiện vào thế kỷ thứ chín bằng cách sử dụng thuốc súng: sự kết hợp của lưu huỳnh, kali nitrat và than củi. Lúc đầu nó được sử dụng để bắn pháo hoa, nhưng người Trung Quốc chuyển sang chế tạo 'những ngọn thương lửa bay'. Vào thế kỷ 16, một người thậm chí còn được cho là đã cố gắng sử dụng những thứ này để chạm tới các vì sao. Theo truyền thuyết Trung Quốc kể lại, Vạn Hổ gắn 47 quả tên lửa chứa đầy thuốc súng vào một chiếc ghế tre, trói mình vào đó và ra lệnh cho người hầu của mình đốt tờ giấy cảm ứng màu xanh. Sau đó anh ta đi được một đoạn ngắn lên trên trước khi biến mất trong một vụ nổ lớn và những đám khói. Người ta không bao giờ nhìn thấy anh ta nữa, chiếc ghế cũng vậy. Không có bất kỳ bằng chứng bằng văn bản nào cho thấy sự kiện này đã xảy ra. Tuy nhiên, hiện nay có một miệng núi lửa trên Mặt Trăng mang tên Wan Hu.

	Trong nhiều thế kỷ đã có những nỗ lực khác nhằm thiết kế tên lửa, với mức độ thành công khác nhau; nhưng khi nói đến dòng tên lửa hiện đại, các nhà sử học về ngành hàng không vũ trụ thường nhắc đến ba cái tên: Konstantin Tsiolkovsky (1857–1935), Robert Goddard (1882–1945) và Hermann Oberth (1894–1989). Tất cả đều là những người tiên phong xuất sắc trong lĩnh vực của họ. Goddard, người Mỹ, là người đầu tiên phóng tên lửa lên khỏi mặt đất bằng nhiên liệu lỏng thay vì bột nhiên liệu rắn đã được sử dụng kể từ những khám phá của Trung Quốc vào thế kỷ thứ chín. Oberth là một nhà khoa học người Đức nhưng danh tiếng của ông đã bị hoen ố vì từng làm việc cho Đức Quốc xã. Họ đã sử dụng các nghiên cứu của ông về tên lửa để phát triển Vergeltungswaffe 2 (Vengeance Weapon Two), hay tên lửa V-2, được sử dụng với tác dụng tàn phá như vậy đối với các mục tiêu dân sự trong Thế chiến thứ hai. Ông cũng tự mình tiến hành các thí nghiệm y tế để hỗ trợ lý thuyết của mình rằng con người có thể sống sót sau những căng thẳng về thể chất khi du hành vũ trụ, chẳng hạn như G-Force và tình trạng không trọng lượng. Tuy nhiên, có thể cho rằng người ấn tượng nhất trong ba người về trí tưởng tượng tuyệt vời là Tsiolkovsky.

	Năm 1903, bảy tháng trước khi chiếc máy bay chạy bằng động cơ đầu tiên cất cánh, một nhà khoa học tự học người Nga vô danh đã công bố bằng chứng lý thuyết đầu tiên về khả năng bay vào vũ trụ. Cuối năm đó anh em nhà Wright đã đi vào sử sách nhưng Tsiolkovsky vẫn còn đó. hầu như không được biết đến, mặc dù ông là một trong những nhà khoa học có tầm nhìn xa nhất từng sống.

	Sinh ra là con thứ năm trong số mười tám người con với cha mẹ là gia đình nghèo khó, ông bị điếc ở tuổi mười sau một trận ốm thời thơ ấu và phải nghỉ học. Anh tiếp tục học khoa học bằng cách đọc sách trong thư viện công cộng, bao gồm nhiều tập về vật lý, thiên văn học và cơ học phân tích, cũng như tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Jules Verne. “Ngoài sách, tôi không có giáo viên nào khác”, ông viết.

	Những bài viết ban đầu của ông bao gồm những ý tưởng có tầm nhìn xa: cách xây dựng các trạm vũ trụ chạy bằng năng lượng mặt trời, bản phác thảo con quay hồi chuyển để điều khiển hướng của tàu vũ trụ, khóa khí để cho phép các tàu vũ trụ cập bến với nhau và bộ quần áo không gian điều áp cho phép các phi hành gia mạo hiểm ra ngoài tàu của họ. Ngay từ năm 1895, ông đã đưa ra giả thuyết về khái niệm thang máy không gian. Ông tiếp tục cho ra đời một khối lượng công việc đáng kinh ngạc, bao gồm cả bài báo năm 1903 mà sau này đã đưa ông trở nên nổi tiếng ở Nga. 'Khám phá không gian thế giới bằng máy phản ứng' chứa bằng chứng lý thuyết khoa học đầu tiên rằng tên lửa có thể lao qua bầu khí quyển và quay quanh Trái đất. Tsiolkovsky đã tính ra tốc độ ngang cần thiết để đi vào quỹ đạo và điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng tên lửa được cung cấp nhiên liệu bằng hỗn hợp hydro lỏng và oxy lỏng. Công thức của ông, được gọi là 'phương trình tên lửa Tsiolkovsky', đặt ra mối quan hệ giữa tốc độ của tên lửa, khối lượng thay đổi của tên lửa và nhiên liệu của nó, và tốc độ của khí khi nó được phóng ra. Nó là nền tảng của du hành vũ trụ.

	Khi Liên Xô tiếp quản, họ nghi ngờ những suy nghĩ gần như thần học của Tsiolkovsky về du hành vũ trụ, vốn trái ngược với triết học cộng sản. Trong Có Chúa không? ông lập luận: 'Chúng tôi tuân theo ý muốn và sự kiểm soát của Cosmos. . . chúng tôi là những con rối, những con rối máy móc.” Trên thực tế, ông đã bị Đảng Cộng sản kiểm soát. Có lúc cảnh sát mật đã bắt giữ anh ta và anh ta phải ngồi tù vài tuần trong nhà tù khét tiếng Lubyanka ở Moscow với cáo buộc tuyên truyền chống Liên Xô.

	 Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp tên lửa non trẻ bắt đầu phát triển, Liên Xô nhận ra lợi ích PR của việc tuyên bố người tiên phong là của riêng họ và vào năm 1929, Tsiolkovsky được phép xuất bản bài báo đầu tiên đề xuất khái niệm về tên lửa đẩy nhiều tầng.

	Nhà tiên tri không phải là không được vinh danh, nhất là ở mảnh đất nơi ông sinh ra, nơi ông có rất nhiều văn bia, từ “cha đẻ của ngành du hành vũ trụ” đến “cha đẻ của ngành tên lửa”. Căn nhà gỗ khiêm tốn của ông mở cửa cho công chúng; gần đó là Bảo tàng Lịch sử Du hành vũ trụ Nhà nước, mang tên ông. Ở phía xa của Mặt trăng, một miệng núi lửa khổng lồ được phát hiện bởi tàu vũ trụ Luna 3 của Liên Xô được đặt theo tên của người đàn ông biết rằng khoa học viễn tưởng có thể trở thành sự thật khoa học.

	Các chuyên gia khoa học viễn tưởng am hiểu đều biết tất cả những điều này. Trong bộ truyện tranh Assassin's Creed , một nhân vật chính đọc từ The Will of the Universe của Tsiolkovsky . Trong một tập của Star Trek: The Next Generation, một con tàu vũ trụ được đặt theo tên của anh ấy. Anh ta được nhắc đến trong hai trò chơi điện tử của Sid Meier và anh ta đã được nhà văn khoa học viễn tưởng William Gibson kiểm tra tên trong một truyện ngắn. Meier và Gibson chắc chắn sẽ biết câu nói nổi tiếng nhất của Tsiolkovsky: 'Trái đất là cái nôi của nhân loại, nhưng người ta không thể ở trong cái nôi mãi mãi'. Không lâu trước khi qua đời, ông đã viết: 'Cả đời tôi đã mơ rằng nhờ công việc của mình mà nhân loại ít nhất sẽ tiến bộ được một chút'. Đúng vậy.
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	Đưa lý thuyết vào thực tế không hề dễ dàng. Để đạt được phương trình Tsiolkovsky, bạn phải tăng tốc. Để tăng tốc bạn cần nhiên liệu. Bạn tăng tốc càng nhanh thì càng cần nhiều nhiên liệu. Bạn càng cần nhiều nhiên liệu thì tàu chở nó càng nặng.

	Trong vài thập kỷ đầu của thế kỷ XX, nhiều nhà khoa học đã phải vật lộn với vấn đề này. Những thập kỷ trước Chiến tranh thế giới thứ hai chứng kiến nhiều tiến bộ khác nhau, nhưng bản thân cuộc chiến là Chiến tranh Lạnh, dẫn đến những tiến bộ nhanh chóng về công nghệ, được thúc đẩy bởi mong muốn chiến thắng.

	Liên Xô và Nhật Bản đều thử nghiệm máy bay chạy bằng tên lửa và Nhật Bản thậm chí còn phát triển máy bay ném bom Kamikaze chạy bằng tên lửa. Nhưng chính chương trình tên lửa của Đức đã dẫn đầu. Người giám sát nó là Wernher von Braun, một quý tộc Phổ, người được truyền cảm hứng từ tác phẩm của Hermann Oberth. Cũng như Oberth, von Braun gia nhập Đảng Quốc xã và trở thành thiếu tá trong SS.

	Năm 1942, ông giám sát vụ phóng tên lửa đầu tiên vào không gian dưới quỹ đạo, cách khoảng 100 km, nhưng nhóm của ông vẫn chưa thể chế tạo một tên lửa có thể đạt được tốc độ cần thiết để đi vào quỹ đạo. Tuy nhiên, chiếc V-2 của anh ta có thể di chuyển với tốc độ lên tới 5.300 km/h và đi được 320 km trước khi rơi trở lại Trái đất. Khi Adolf Hitler được thông báo về bước đột phá của von Braun, ông đã giao nhiệm vụ cho ông ta chế tạo hàng nghìn chiếc như vậy, có gắn đầu đạn. Năm 1944, những chiếc V-2 đầu tiên được ra mắt. Di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh, chúng gần như không thể bị đánh chặn và chúng bắn trúng mục tiêu chưa đầy ba phút sau khi phóng.

	Khi 'Đế chế Thiên niên kỷ' của Hitler bắt đầu sụp đổ 12 năm sau khi thành lập, von Braun và nhóm của ông tiến đến Bavaria và đầu hàng người Mỹ. Đó là một động thái tốt vì giải pháp thay thế là đầu hàng người Nga. Cả hai cường quốc đều có các sĩ quan tình báo được giao nhiệm vụ tìm kiếm cả vũ khí bí mật của Đức Quốc xã và các nhà khoa học đã chế tạo ra chúng.

	Trong cái được gọi là 'Chiến dịch Kẹp giấy', von Braun và khoảng 120 nhà khoa học Đức khác đã bí mật bay tới Hoa Kỳ để phát triển chương trình tên lửa đạn đạo của Mỹ. Quá khứ của các nhà khoa học đã được che đậy. Nhiều người là những người theo chủ nghĩa Quốc xã hăng hái, nhưng không giống như một số đồng nghiệp của họ phải đối mặt với công lý tại các phiên tòa ở Nuremberg, thay vì bị treo cổ, họ lại được thuê. Tên lửa V-2 chủ yếu được chế tạo bởi những người lao động nô lệ được đích thân von Braun lựa chọn từ trại tập trung Buchenwald và chúng đã giết chết hàng nghìn thường dân.

	Von Braun vui vẻ và ăn nói lưu loát cuối cùng đã trở thành giám đốc Trung tâm bay không gian Marshall của NASA và là gương mặt đại diện cho chương trình không gian của Mỹ. Người ta cho rằng ông đã nhận xét về tên lửa V-2 của mình rằng chúng đã hoạt động hoàn hảo, ngoại trừ việc hạ cánh nhầm hành tinh. Sự tách biệt về mặt đạo đức của anh ta được sánh ngang với những người Mỹ, những người đã thực hiện một hiệp ước Faustian, minh oan cho quá khứ của anh ta để giúp họ chiến đấu trong cuộc chiến mới mà họ đang tham gia - cuộc Chiến tranh Lạnh.

	Người Nga cũng có quan điểm tương tự. Phiên bản 'Kẹp giấy' của họ là 'Chiến dịch Osoaviakhim'. Vào tháng 10 năm 1946, quân đội và các đơn vị tình báo Liên Xô đã đưa hơn 2.200 nhà khoa học Đức và gia đình họ sang Nga để thực hiện nhiều dự án khác nhau, bao gồm cả chương trình tên lửa. Chiến tranh Lạnh đã bắt đầu.

	Đó là thời kỳ mà mọi người trên khắp thế giới sống trong bóng tối của đám mây hình nấm. Trẻ em thực hành các bài tập 'Vịt và Che' để sống sót sau một cuộc tấn công hạt nhân và mọi người được khuyến khích xây dựng nơi trú ẩn không kích của riêng mình mặc dù chúng sẽ không giúp ích được gì trong trường hợp xảy ra trao đổi nhiệt hạch. Vào tháng 8 năm 1949, Liên Xô cho nổ quả bom nguyên tử đầu tiên tại một địa điểm thử nghiệm xa xôi ở Kazakhstan. Một máy bay do thám của Mỹ bay ngoài khơi Siberia đã thu được dấu vết của bức xạ, và vài tuần sau, Tổng thống Harry Truman tuyên bố với thế giới rằng Liên Xô là một cường quốc hạt nhân. Chiến tranh hạt nhân giữa hai nước giờ đây có thể xảy ra. Nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân chỉ tăng lên khi cả hai đều phát triển bom hydro, thậm chí còn mạnh hơn cả phiên bản nguyên tử.

	Trong số các loại vũ khí được sử dụng trong Chiến tranh Lạnh có công nghệ, được mỗi bên triển khai để chứng minh rằng hệ thống chính trị - và kho vũ khí - là vượt trội. Đến những năm 1950, họ đã chế tạo tên lửa đạn đạo có thể phóng vệ tinh vào không gian để kiểm tra mật độ trong khí quyển, nghiên cứu sự truyền sóng vô tuyến và theo dõi các vật thể trên quỹ đạo. Tất nhiên, tên lửa còn có mục đích khác.

	 Chương trình không gian của Liên Xô do Sergei Korolev đứng đầu. Vào những năm 1930, dưới sự tra tấn, ông đã 'thú nhận' là một kẻ phản cách mạng chống lại Tổ quốc và bị đưa đến một trại cải tạo khét tiếng tàn bạo ở Siberia. Ở đó, ông bị bỏ đói, bị gãy răng và gãy hàm, nhưng khi chiến tranh với Đức bùng nổ, ông bị chuyển đến nhà tù ở Moscow, nơi ông làm việc về thiết kế tên lửa trong Thế chiến thứ hai. Trong Chiến tranh Lạnh, mệnh lệnh của ông là: 'Đánh bại người Mỹ, đến đó trước'. Anh ấy đã làm được điều đó với bốn tháng rảnh rỗi.

	Vào đầu tháng 10 năm 1957, một số người đam mê radio nghiệp dư ở miền đông Hoa Kỳ đã thu được một loạt âm thanh bíp bíp trên radio sóng ngắn của họ. Một số đã ghi lại chúng và trong vòng vài giờ, khán giả truyền hình và đài phát thanh Mỹ đã nghe được các đường truyền từ Sputnik 1 – vật thể nhân tạo đầu tiên bay quanh Trái đất. Ngưỡng đã được vượt qua. Thời đại Không gian đang diễn ra.

	Sputnik 1 được phóng vào ngày 4 tháng 10 từ Kazakhstan. Nó chỉ lớn hơn một quả bóng bãi biển và nặng chỉ 83,6 kg. Nó có bốn chiếc ăng-ten dài nhô ra khỏi quả cầu và bên trong chứa một nhiệt kế, một vài cục pin, một máy phát sóng vô tuyến và một chiếc quạt để giữ mát. Người Mỹ rất nóng lòng.

	Nó được ca ngợi là một chiến thắng của Nga, Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản. Tờ Pravda bình luận: “Cả thế giới đều nghe thông báo phóng mặt trăng nhân tạo”. Nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev biết được thành công của nó lúc 11 giờ đêm tại một bữa tiệc chiêu đãi ở Cung điện Mariinsky ở Kyiv. Con trai ông, Sergei kể lại rằng Khrushchev được thông báo rằng ông có một cuộc gọi và rời khỏi phòng, vài phút sau quay lại, 'mặt ông sáng bừng'. Sau đó anh ấy ngồi im lặng một lúc trước khi giơ tay ra hiệu im lặng. “Các đồng chí,” ông nói với các quan chức đảng Ukraine khó hiểu, “cách đây ít lâu, một vệ tinh nhân tạo của Trái đất đã được phóng.”

	Nhà Trắng giả vờ không quan tâm. Tổng thống Eisenhower gọi đó là 'quả bóng nhỏ trong không trung', một phụ tá nói Mỹ không chơi 'một trò chơi' trò chơi bóng rổ ngoài không gian', và một trò chơi khác thậm chí còn gọi Sputnik là 'một món trang sức ngớ ngẩn'. Tuy nhiên, về mặt riêng tư, tầm quan trọng về thành tựu của Moscow đang ngày càng trở nên rõ ràng và các tiêu đề trên truyền thông Hoa Kỳ khiến bất kỳ ai nghi ngờ về tầm quan trọng của sự kiện đều tập trung lại – 'Một thất bại nặng nề', tờ New York Herald Tribune tuyên bố là 'Tình trạng khẩn cấp quốc gia', cho biết . Phóng viên . Quả bóng nhỏ trên không đã làm tan vỡ cảm giác bất khả xâm phạm của Mỹ.

	Sputnik 1 có lớp vỏ ngoài bằng nhôm bóng loáng, tỏa sáng rực rỡ đến mức người Mỹ có thể nhìn thấy nó khi nó bay qua trên đầu cứ mỗi 90 phút, mỗi ngày, trong ba tháng, trước khi bốc cháy sau khi quay trở lại bầu khí quyển Trái đất. Mỗi lần nó trôi qua lại là một lời nhắc nhở khác rằng Liên Xô đã vượt qua công nghệ Mỹ. Nỗi lo lắng ở Hoa Kỳ không phải là về bản thân vệ tinh mà là về tên lửa khổng lồ đã đưa nó vào không gian. Cái mà người Nga gọi là Iskustveni Sputnik Zemli, hay Vệ tinh nhân tạo của Trái đất, là nhân tố thay đổi cuộc chơi. Trước Sputnik, Mỹ cho rằng họ có thể đánh chặn máy bay vũ trang hạt nhân của Liên Xô. Nhưng Sputnik đã được đưa lên vũ trụ trên một tên lửa đạn đạo mà giờ đây rõ ràng là có thể vươn tới Mỹ.

	Nhà sử học Walter McDougall sau này đã nói về tác động của tin tức về Sputnik đối với chính phủ và người dân Mỹ: 'Để những người cộng sản dẫn đầu về công nghệ? Để đi tiên phong trong một biên giới mới có quy mô vô hạn? Trong một ý nghĩa để nắm bắt tương lai? . . . Điều này có nghĩa là gì? Rằng tương lai thuộc về chủ nghĩa cộng sản?' Bây giờ Quỷ Đỏ không chỉ ở dưới gầm giường mà còn ở trên đầu.

	Một bản ghi nhớ được đánh dấu là 'Bí mật' được viết cho Nhà Trắng vài ngày sau khi phóng Sputnik đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về những gì chính quyền của Tổng thống Eisenhower cho rằng đang bị đe dọa. Với tiêu đề 'Phản ứng với vệ tinh Liên Xô', nó nói: 'Dư luận ở các nước bạn bè cho thấy mối lo ngại rõ ràng về khả năng cán cân sức mạnh quân sự đã thay đổi' và kết thúc: 'Sự tín nhiệm chung của Liên Xô đã được nâng cao mạnh mẽ.' Vài tuần sau, Liên Xô phóng thành công Sputnik 2. Bên trong có một chú chó tên Laika đã trở thành động vật đầu tiên bay vào vũ trụ, nhưng đáng tiếc không phải là loài đầu tiên quay trở lại.

	Eisenhower đã đồng ý phóng một vệ tinh của Mỹ càng sớm càng tốt. Hai tháng sau khi Sputnik 1 cất cánh vào vũ trụ, tên lửa chở Phương tiện thử nghiệm Vanguard 3 của Mỹ khởi hành từ Cape Canaveral, bay lên chỉ hơn một mét, rơi trở lại Trái đất và phát nổ. Ngược lại với những gì đã xảy ra ở Liên Xô, các máy quay tin tức đã được mời để ghi lại sự kiện và kết quả được phát sóng từ bờ này sang bờ khác trong vòng vài giờ. Giới truyền thông đã có một ngày thực địa với những dòng tít như 'Kaputnik!' và 'Flopnik'. Liên Xô đề nghị giúp đỡ Hoa Kỳ theo 'chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia lạc hậu'.

	Eisenhower không thấy thích thú. Ngân sách của Hoa Kỳ dành cho chương trình không gian đã tăng từ khoảng 89 triệu USD mỗi năm lên 401 triệu USD chỉ trong hai năm. Vào tháng 1 năm 1958, tên lửa Juno 1 do von Braun thiết kế đã đưa thành công vệ tinh Explorer 1 của Mỹ vào quỹ đạo. Nhưng Liên Xô đã đạt được hai “lần đầu tiên”. Cả hai bên bây giờ đang tìm kiếm điều tiếp theo.

	Trong những năm sau đó, mỗi nước có một vài chiếc, nhưng không có chiếc nào có tầm cỡ như Sputnik 1. Vào tháng 12 năm 1958, thông điệp Giáng sinh được ghi âm của Tổng thống Eisenhower được truyền từ vệ tinh Hoa Kỳ và trở thành chương trình phát sóng đầu tiên có giọng nói của con người từ không gian. Vài tuần sau, tàu thăm dò Luna 1 của Liên Xô đã bỏ lỡ mục tiêu dự định là Mặt trăng, đi ngang qua nó và bắt đầu quay quanh Mặt trời thay vì Trái đất - lần đầu tiên nhưng là tình cờ.

	Sau đó, vào năm 1959, Liên Xô đã đạt được thành công, theo đúng nghĩa đen, khi Luna 2 trở thành tàu vũ trụ đầu tiên chạm tới bề mặt Mặt trăng. Đó là một cuộc 'hạ cánh khó khăn', thuật ngữ khoa học gọi là 'bị rơi', nhưng nó đã hoàn thành công việc của mình và rải rác những tấm bạc mang biểu tượng của Liên Xô trên bề mặt. Với một cử chỉ tử tế, Khrushchev đã gửi một bản sao của một chiếc cho Tổng thống Eisenhower như một món quà. Năm đó cũng chứng kiến Luna 3 (một thiết kế khác của Korolev) đến được phía xa của Mặt Trăng. Nó đã, như thường lệ, được tắm trong ánh sáng mặt trời, nhưng nhiều năm sau, Pink Floyd không để điều đó cản trở đĩa LP bán chạy nhất của họ.

	Năm 1960 chứng kiến người Mỹ phóng Vệ tinh Quan sát Hồng ngoại Truyền hình (TIROS) để nghiên cứu thời tiết. Chỉ trong vài ngày, nó đã có thể phát hiện và theo dõi một cơn bão ngoài khơi bờ biển Madagascar và TIROS trở thành nguyên mẫu của các hệ thống toàn cầu hiện nay được sử dụng để báo cáo thời tiết. Nó chỉ có thể chụp được các đặc điểm quy mô lớn, nhưng điều đó vẫn đủ khiến Moscow lo lắng.

	Cuối năm đó, Sputnik 5 đã đưa hai con chó, Belka và Strelka, lên vũ trụ và may mắn cho chúng là đã trả chúng còn sống. Sau một thời gian nổi tiếng, Strelka rút lui khỏi cuộc sống công cộng và có sáu chú chó con, một trong số chúng tên là Pushinka (Fluffy). Khrushchev nhớ rằng trong cuộc trò chuyện năm 1961 với Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jacqueline Kennedy, bà đã hỏi về Strelka. Bây giờ đang phát triển kỹ năng tặng quà, ông đã gửi Pushinka đến Nhà Trắng, mang theo hộ chiếu Liên Xô. Tổng thống John F. Kennedy đã viết thư cảm ơn ông: 'Bà Kennedy và tôi đặc biệt vui mừng khi nhận được “Pushinka”. Chuyến bay của cô từ Liên Xô đến Hoa Kỳ không kịch tính như chuyến bay của mẹ cô, tuy nhiên đó là một chuyến đi dài và cô đã chịu đựng rất tốt. Cả hai chúng tôi đều đánh giá cao việc bạn ghi nhớ những vấn đề này trong cuộc sống bận rộn của mình.' Pushinka và một trong những chú chó của Kennedy, Charlie, sau đó đã nảy sinh tình cảm với nhau, dẫn đến bốn chú chó con được JFK gọi là 'pupniks'. Trước những căng thẳng tột độ của Chiến tranh Lạnh, những khoảnh khắc thân mật hiếm hoi này đã được hoan nghênh.

	Nhưng vẫn còn một Cuộc đua không gian để giành chiến thắng. Người Mỹ đã nhìn thấy Belka và Strelka và nuôi dạy chúng Ham – một con tinh tinh trở thành người đầu tiên được đưa vào vũ trụ vào ngày 31 tháng 1 năm 1961. Tuy nhiên, không ai nhớ đến Ham vì người vượn nhân hình thứ hai được đưa vào vũ trụ cũng là người đầu tiên bay vào không gian. Thật không may, người Mỹ đã đặt tên cho dự án của họ là 'Người vào không gian sớm nhất', hay MISS. Họ đã làm.

	Vào ngày 12 tháng 4 năm 1961, Thượng úy Yuri Alekseyevich Gagarin tiếp cận tên lửa Vostok 1, chỉ dừng lại để đi tiểu trên tên lửa. bánh sau bên phải của chiếc xe đã đưa anh đến bệ phóng. Cho đến ngày nay, các phi hành gia Nga vẫn làm điều tương tự để tưởng nhớ ông. (Các thành viên nữ của phi hành đoàn làm văng chất lỏng từ một cái chai lên bánh xe.) Sau đó, Gagarin leo lên khoang tàu và chờ đợi. Không có đồng hồ đếm ngược - Sergei Korolev coi họ như một người Mỹ - và vào lúc 9:07 sáng theo giờ Moscow, họ chỉ cần nhấn một nút. Gagarin hét lên ' Poyekhali! ' - 'Đi nào!' – và anh ta rời đi, luồn những mối ràng buộc chắc chắn của Trái đất vào cái mà nhà thơ và phi công John Gillespie Magee đã gọi là 'sự thiêng liêng cao cả không thể xâm phạm của không gian' và khắc tên anh ta vào biên niên sử câu chuyện của loài người.

	Chuyến bay kéo dài 108 phút khi Gagarin chỉ bay được một vòng quỹ đạo Trái đất. Khi quay trở lại khí quyển, cách khoảng 7 km, anh ta phóng ra khỏi khoang và hạ cánh xuống một vùng nông thôn của vùng Volga. Vài phút sau, một người phụ nữ tên Anna Takhtarova và cháu gái năm tuổi của cô nhìn thấy một phi hành gia mặc bộ đồ màu cam sáng và đội mũ bảo hiểm màu trắng đang đi về phía họ băng qua cánh đồng nơi họ đang trồng khoai tây. Gagarin sau đó nhớ lại: 'Khi họ nhìn thấy tôi trong bộ đồ du hành vũ trụ và chiếc dù kéo theo khi tôi bước đi, họ bắt đầu lùi lại vì sợ hãi. Tôi nói với họ, đừng sợ, tôi là một công dân Liên Xô, giống như bạn, vừa từ vũ trụ xuống và tôi phải tìm một chiếc điện thoại để gọi đến Moscow!'

	Gagarin đã trở thành người nổi tiếng toàn cầu, một 'Anh hùng Liên Xô' và là tài sản lớn của những người cộng sản trong Chiến tranh Lạnh. Anh ta mới hai mươi bảy tuổi, quyến rũ và luôn nở nụ cười. Tốt hơn nữa, anh ta còn là con trai của những người nông dân ở một trang trại tập thể nhỏ và đã vươn lên trở thành phi công chiến đấu, sau đó là nhà du hành vũ trụ và sau đó là người đầu tiên bay vào vũ trụ - bằng chứng nào tốt hơn về tính ưu việt của hệ thống Xô Viết so với phương Tây tư bản chủ nghĩa ?

	Gagarin được chọn trong số 200 phi công chiến đấu đăng ký tham gia chương trình của Liên Xô. Trước khi ra mắt, chúng đã giảm xuống còn hai. Đối thủ của anh là Gherman Titov, có năng lực ngang ngửa Gagarin nhưng có một nhược điểm - anh xuất thân từ một tầng lớp trung lưu thoải mái, được giáo dục tốt. gia đình. Khrushchev biết giá trị tuyên truyền của câu chuyện 'từ trang trại tập thể đến vũ trụ', và vì vậy con trai của những người nông dân đã cưỡi Vostok 1 xuyên qua bầu khí quyển và ra ngoài không gian. Trước khi tham dự cuộc diễu hành mừng chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, bố mẹ Gagarin được yêu cầu mặc quần áo đơn giản tại sự kiện.

	Câu chuyện nổ ra ở Mỹ vào đầu giờ và các cơ quan báo chí trên khắp đất nước bắt đầu gọi điện cho NASA để yêu cầu bình luận. Nhân viên phụ trách các vấn đề công cộng John 'Shorty' Powers, tức giận vì giấc ngủ của anh ta đã bị quấy rầy, hét vào mặt một phóng viên, 'Cái gì thế này! Tất cả chúng ta đang ngủ ở đây!', dẫn đến dòng tiêu đề kinh điển: 'Liên Xô đưa con người vào không gian. Người phát ngôn nói Mỹ đang ngủ.'

	Đó thực sự là một lời cảnh tỉnh. Vài tháng trước đó, trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Kennedy đã nói: 'Chúng ta sẽ trả bất kỳ giá nào, chịu mọi gánh nặng, đáp ứng mọi khó khăn, hỗ trợ bất kỳ bạn bè nào, chống lại bất kỳ kẻ thù nào để đảm bảo sự tồn tại và thành công của tự do.' Trước chuyến bay của Gagarin, khoản tài trợ khổng lồ cho NASA không nằm trong số tiền đó. Bây giờ nó đã như vậy.

	Vào ngày 5 tháng 5 năm 1961, chỉ ba tuần sau khi Gagarin hạ cánh, Alan Shepard trở thành người Mỹ đầu tiên, nhưng cũng là người thứ hai, du hành vào vũ trụ. Kennedy đặt tầm nhìn của đất nước mình cao hơn. Ông và Phó Tổng thống Lyndon Johnson đã kết luận rằng việc quay quanh Mặt trăng hay xây dựng một trạm vũ trụ sẽ không đủ để chứng tỏ năng lực công nghệ và khả năng lãnh đạo của Mỹ. Để làm được điều đó, họ phải đưa người Mỹ lên Mặt trăng và cho thế giới thấy họ đã làm được điều đó. Ông đã trình bày điều đó trong một bài phát biểu trước Quốc hội cùng tháng đó, rằng: 'Nếu chúng ta chỉ đi được nửa chặng đường, hoặc giảm tầm nhìn khi đối mặt với khó khăn, theo đánh giá của tôi thì tốt hơn hết là không nên đi chút nào.'

	Ông cũng nói rõ mối liên hệ với Chiến tranh Lạnh: 'Nếu chúng ta muốn giành chiến thắng trong trận chiến đang diễn ra trên khắp thế giới giữa tự do và chuyên chế, thì những thành tựu ấn tượng trong không gian xảy ra trong những tuần gần đây đáng lẽ phải cho tất cả chúng ta thấy rõ, tàu Sputnik năm 1957 cũng vậy, tác động của cuộc phiêu lưu này đến tâm trí con người ở khắp mọi nơi . . . Tôi tin rằng quốc gia này nên cam kết đạt được mục tiêu, trước khi thập kỷ này kết thúc, đưa con người lên Mặt trăng và đưa anh ta trở về Trái đất an toàn. . . sẽ không phải là một người lên Mặt trăng – nếu chúng ta đưa ra nhận định này một cách khẳng định, đó sẽ là cả một quốc gia.'

	Tinh thần của thời đại đã được thể hiện vào năm sau trong bài phát biểu 'Chúng tôi chọn lên Mặt trăng' của ông ở Houston: 'Chúng tôi chọn lên Mặt trăng trong thập kỷ này và làm những việc khác - không phải vì chúng dễ dàng, mà là bởi vì chúng cứng.' Von Braun bắt đầu làm việc.

	Korolev đã bận rồi. Mặc dù có nhiều thành công, trong đó có Sputnik 1, vai trò thiết kế chính của chương trình tên lửa Liên Xô của ông vẫn chưa được công chúng biết đến. Nó chỉ được tiết lộ sau khi ông qua đời vào năm 1966 sau những biến chứng trong cuộc phẫu thuật định kỳ. Các bác sĩ đã cố gắng sử dụng ống thở nhưng không thể đưa nó xuống cổ họng anh vì nó đã bị hư hỏng quá nhiều trong trại giam. Korolev được tổ chức tang lễ cấp nhà nước và tro của ông được đưa đến Bức tường Điện Kremlin. Gagarin đọc điếu văn.

	Hai năm sau, anh cũng ra đi. Anh ấy đã nói về chuyến hành trình vào vũ trụ của mình, 'Tôi có thể tiếp tục bay trong không gian mãi mãi,' nhưng chính chuyến bay đã giết chết anh ấy khi đang lái thử máy bay chiến đấu MiG-15 ở tuổi 34. Hàng chục nghìn người đã đến dự đám tang của ông ở Quảng trường Đỏ và tro của ông được chôn gần Korolev.

	Giữa bài phát biểu của Kennedy và cái chết của Korolev, người Liên Xô vẫn duy trì chuỗi 'những điều đầu tiên', tất cả đều có dấu ấn của kỹ sư người Nga trên đó. Chuyến bay vũ trụ có hai phi hành đoàn đầu tiên, 1962. Người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ, Valentina Tereshkova, 1963. Chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên, Alexei Leonov, 1965. Chuyến đi bộ ngoài không gian của Leonov đã đủ kịch tính – nhưng, khi ở bên ngoài tàu của anh ấy, bộ đồ của Leonov phồng lên, khiến anh ấy không thể thực hiện được quay trở lại viên nang. Có vài phút căng thẳng khi anh ta xả đủ oxy để có thể lách qua cửa gió rộng hàng mét. Một năm sau, Luna 9 đã hạ cánh nhẹ nhàng đầu tiên trên Mặt Trăng và truyền đi những bức ảnh cận cảnh đầu tiên về bề mặt của nó.

	Đáp lại bài phát biểu năm 1961 của Kennedy, Khrushchev đã từ chối xác nhận hay phủ nhận rằng Moscow đang chạy đua lên Mặt trăng. Anh ấy bí mật đã ra lệnh: nếu người Mỹ nói rằng họ sẽ lên Mặt trăng 'trước khi thập kỷ này kết thúc', thì Liên Xô sẽ ở đó trước họ, nhắm đến năm 1968. Không phải nếu không có nhà thiết kế chính và nguồn cảm hứng chính của họ là Sergei Korolev, họ sẽ không làm vậy.

	Sau khi ông qua đời, có một loạt trục trặc kỹ thuật, trong đó có cái chết bi thảm của Vladimir Komarov, phi công của Soyuz 1, vào năm 1967. Sau một số rủi ro, nhiệm vụ của ông bị hủy bỏ, chỉ có chiếc dù chính của tàu bị hỏng và máng dự bị trở thành vướng víu. Soyuz 1 chạm đất với tốc độ cao và phát nổ. Các kỹ sư phải mất mười tám tháng để tìm và khắc phục sự cố trước khi các phi vụ có người lái có thể bay trở lại. NASA cũng có những bi kịch của riêng mình, bao gồm cái chết của Virgil Grissom, Ed White và Roger Chaffee trong vụ hỏa hoạn ở cabin của tàu Apollo 1 trong cuộc thử nghiệm trên mặt đất vào năm 1967. Phải mất gần hai năm, những lỗi được xác định mới có thể được khắc phục.

	Nhưng cuộc đua giành chuyến đổ bộ lên Mặt trăng đầu tiên của phi hành đoàn vẫn tiếp tục. Liên Xô nhận thức được những khó khăn mà NASA đang gặp phải với tên lửa Saturn V mà họ đã phát triển để phóng và phương tiện hạ cánh lên Mặt Trăng, đồng thời kết luận rằng Hoa Kỳ sẽ bỏ lỡ thời hạn và sớm nhất là sẽ không thử cho đến năm 1970. Nhiều người ở NASA cũng cảm thấy như vậy. Ngược lại, người Mỹ, không biết về quy mô của các vấn đề mà Liên Xô phải đối mặt sau Korolev, lo sợ rằng họ sẽ sử dụng thời điểm phóng sắp diễn ra vào tháng 12 năm 1968, sau đó Mặt trăng sẽ không ở vị trí thích hợp cho các chuyến bay cho đến khi hoàn thành. 1969.

	Cửa sổ mở ra rồi đóng lại, không có chuyển động nào từ phía Liên Xô. Nhưng trong cùng tháng đó, ba người Mỹ đã trở thành những người đầu tiên bay quanh Mặt Trăng. Apollo 8 đã bay vòng quanh nó mười lần với Frank Borman, Jim Lovell và Bill Anders trên tàu. Anders đã chụp bức ảnh 'Trái đất mọc' nổi tiếng và sau đó nói rằng họ đã tới Mặt trăng nhưng đã phát hiện ra Trái đất. Hình ảnh hành tinh của chúng ta treo lơ lửng trong khoảng không, với lớp khí quyển mỏng bảo vệ nó, đã có tác động tâm lý rất lớn đối với nhiều người khi nhìn thấy nó và được cho là đã đưa ra một sự thúc đẩy to lớn cho phong trào bảo vệ môi trường còn non trẻ. Vào đêm Giáng sinh, trước khi trở về nhà, cả ba đã tham gia một buổi truyền hình trực tiếp và thay phiên nhau đọc sách Sáng thế ký:

	Và Thiên Chúa nói, Hãy có ánh sáng: và có ánh sáng.

	Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành; Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng với bóng tối.

	Nhiều nguồn cho thấy con số xem toàn cầu là một tỷ người - khoảng một phần tư số người. Con số này có vẻ cao đến mức không thể thực hiện được, nhưng chắc chắn đây là một lượng lớn khán giả cho một sự kiện tuyệt vời. Con người đã đi vòng quanh Mặt trăng và quay trở lại. Tiếp theo là mục đích chính. Đồng hồ đang tích tắc.

	'T trừ mười, chín, tám, bảy. . .' Đó là ngày 16 tháng 7 năm 1969. Việc đếm ngược cho Apollo 11 đang diễn ra. Korolev đã đúng – việc đếm ngược là một sự ảnh hưởng của người Mỹ. Hay đúng hơn là ảnh hưởng Mỹ-Đức. Bộ phim Fritz Lang Frau im Mond ( Người phụ nữ trên mặt trăng ) năm 1929 đã có cảnh đếm ngược lần phóng tên lửa đầu tiên để tăng thêm căng thẳng và sử dụng chú thích ' Noch 10 sekunden ' ('10 giây nữa'), v.v., đỉnh điểm là ' Jetzt! ' ('Hiện nay!'). Đoán xem ai đã xem bộ phim này. . . một Wernher von Braun trẻ tuổi, người rất thích thú với ý tưởng này. Nó kết hợp tốt với cảm giác kịch tính và hoành tráng của Mỹ trong thời đại truyền hình.

	Nó không kịch tính hơn nhiều so với một vụ phóng tên lửa có người lái và đáng để xem lại hồi ký của phi hành gia Tàu con thoi Mike Massimino để có được cái nhìn sâu sắc hơn về những gì các phi hành gia Neil Armstrong, Edwin 'Buzz' Aldrin và Michael Collins đã trải qua tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy Tổ hợp khởi động:

	Ở giây thứ sáu, bạn cảm nhận được tiếng ầm ầm của động cơ chính. Cả đàn lắc lư về phía trước trong giây lát. Sau đó ở mức 0, nó lại nghiêng thẳng đứng và đó là lúc tên lửa đẩy rắn sáng lên và đó là lúc bạn đi. Không có câu hỏi rằng bạn đang di chuyển. Nó không giống như Ồ, chúng ta đã đi chưa? Không, nó nổ! và bạn đã đi rồi. . . Tôi cảm thấy như thể một con quái vật khoa học viễn tưởng khổng lồ nào đó đã thò tay xuống tóm lấy ngực tôi và ném tôi lên cao. . . Toàn bộ sự việc có thể được tóm tắt là bạo lực có kiểm soát, màn phô diễn sức mạnh và tốc độ vĩ đại nhất từng được con người tạo ra.

	Saturn V là phương tiện phóng mạnh mẽ nhất từng được chế tạo. Nó có ba giai đoạn. Chiếc đầu tiên khai hỏa động cơ và nâng tên lửa cao 111 mét lên khỏi mặt đất đồng thời đốt cháy 18.000 kg nhiên liệu mỗi giây. Trước khi vượt qua tháp phóng, nó đã di chuyển với tốc độ hơn 100 km/h. Sau hai phút rưỡi, ở quãng đường 68 km, chặng đầu tiên hết nhiên liệu, rơi xuống và chặng thứ hai bốc cháy động cơ. Sáu phút sau, Saturn V ở độ cao 175 km và tăng tốc theo vận tốc quỹ đạo. Khi chặng thứ hai kết thúc, chặng thứ ba tiếp quản, đưa Armstrong, Collins và Aldrin vào quỹ đạo với tốc độ 28.000 km/h.

	Phần còn lại của cuộc hành trình ra ngoài chỉ mất hơn ba ngày. Trên đường đi, họ kiểm tra xem họ có đang đi đúng hướng bằng cách sử dụng một dụng cụ quen thuộc với Galileo – kính viễn vọng – và một dụng cụ khác được nhiều thế hệ thủy thủ biết đến: kính lục phân. Máy tính trên mô-đun lệnh kém mạnh mẽ hơn máy tính bỏ túi hiện đại. Đó là một cuộc hạ cánh căng thẳng khi Armstrong và Aldrin đưa mô-đun mặt trăng Eagle xuống bề mặt rải đầy đá cuội của Mặt trăng - khi họ hạ cánh, nó chỉ còn lại nhiên liệu trong mười lăm giây trong bình. Bốn giờ sau, Armstrong thực hiện bước đi nhỏ bé của mình trên bề mặt Biển yên bình và bước nhảy vọt vào lịch sử.

	Ngày 21 tháng 7 năm 1969: một ngày sẽ được ghi nhớ trong tương lai xa như một trong những khoảnh khắc đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử nhân loại, rất lâu sau đó chi tiết về nhiều cuộc chiến tranh, cách mạng, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán và đại dịch đã chìm vào quên lãng. Armstrong là một nhân vật khổng lồ, nhưng anh biết mình đứng trên vai những người khổng lồ như Gagarin và Tsiolkovsky, Goddard, Oberth, Korolev, von Braun và trước họ là những nhà khoa học vĩ đại trong mọi thời đại. Ông cũng hiểu tầm quan trọng của thời điểm này trong Chiến tranh Lạnh, sau này nói: 'Tôi chắc chắn nhận thức được rằng đây là đỉnh cao công việc của 300.000 hoặc 400.000 người trong hơn một thập kỷ và hy vọng cũng như diện mạo bên ngoài của quốc gia phần lớn dựa vào cách thức kết quả đã xuất hiện.' Trong số đó có những anh hùng thầm lặng như nhà toán học lỗi lạc Katherine Johnson, người đã tính toán quỹ đạo chính xác cho phép Apollo 11 hạ cánh trên Mặt trăng, và Margaret Hamilton, người đã đặt ra cụm từ 'kỹ thuật phần mềm' và viết các chương trình điều khiển các mô-đun chỉ huy và mặt trăng.

	Armstrong cũng biết rằng anh không đơn độc theo một nghĩa khác – Liên Xô đang ở trên cao. Trong nỗ lực cuối cùng nhằm ít nhất đưa được một cỗ máy lên bề mặt Mặt trăng và quay trở lại, họ đã phóng một tàu không người lái vài ngày trước khi Apollo 11 cất cánh.

	Họ đã biết từ nhiều tháng rằng giấc mơ trở thành người đầu tiên đưa con người lên Mặt Trăng gần như chắc chắn đã tan biến. Hay nói chính xác hơn là bốc cháy. Họ đã đi sau người Mỹ rất nhiều ngay cả trước hai sự kiện thảm khốc năm đó liên quan đến tên lửa khổng lồ N1, đối thủ của họ với Saturn V của Mỹ. Lần đầu tiên, vào tháng 2 năm 1969, họ chứng kiến tên lửa và mô-đun hạ cánh không người lái cất cánh từ trung tâm phóng Baikonur Cosmodrome ở Liên Xô. Kazakhstan, phóng lên trong khoảng hai phút, đạt độ cao 14 km trước khi giảm tốc độ, rồi rơi trở lại Trái đất cách xa địa điểm phóng, phát nổ khi va chạm.

	Đầu tháng 7, chỉ hai tuần trước ngày phóng tàu Apollo 11, Liên Xô đã thử lại. Các quan chức cấp trung đã cố gắng cảnh báo cấp trên về một loạt vấn đề tiềm ẩn nhưng được yêu cầu giữ im lặng. Bộ Chính trị ở Moscow đã được thông báo những gì các thành viên cấp cao của nó muốn nghe. Lần này tên lửa và mô-đun chỉ cách mặt đất 100 mét trước khi có vẻ như đóng băng giữa không trung rồi nghiêng qua, rơi trở lại và phát nổ. Phần lớn tổ hợp phóng đã bị phá hủy và các cửa sổ ở khu dân cư kỹ thuật viên cách đó 35 km bị thổi bay.

	Ngay cả khi sứ mệnh Apollo 11 thất bại, Liên Xô cũng không có lợi thế. Phải mất hơn một năm để xây dựng lại bệ phóng N1. Nhưng họ vẫn có tên lửa Proton K và mô-đun Luna có khả năng hạ cánh và cất cánh từ Mặt trăng. Họ có thể lắp nó vào hệ thống viễn thông, một bộ khoan để thu thập đất mặt trăng và một máy ảnh, đồng thời họ có thể phóng nó và lấy lại nó trước Apollo 11. Lần chạy về nhà đầu tiên có thể không tốt bằng lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt trăng, nhưng nó có thể làm giảm tác dụng của những gì người Mỹ sắp làm.

	Vì vậy, ba ngày trước khi Apollo 11 cất cánh từ Cape Kennedy, Luna 15 đã khởi hành từ Baikonur. Người Mỹ không biết vụ phóng nhằm mục đích gì, nhưng người Liên Xô biết cuộc đua đang diễn ra. Tàu của Liên Xô đã gặp phải sự cố kỹ thuật trên đường đi và sau đó mất nhiều thời gian hơn khi quay quanh Mặt trăng, và các kỹ thuật viên nhận ra quỹ đạo hạ cánh của nó có thể đưa nó vào địa hình gồ ghề và có thể rơi xuống. Họ đã hai lần trì hoãn thủ tục hạ cánh và đưa Apollo 11 bay vào khoảng trống.

	Vào thời điểm các nhà khoa học Liên Xô đủ tự tin để hạ cánh Luna 15, Armstrong và Aldrin đã ra ngoài Moonwalk, thu thập 22 kg đất đá, cắm cờ Mỹ, nói chuyện với Tổng thống Richard Nixon trước khán giả truyền hình toàn cầu ước tính với hơn 650 triệu người và đã trở lại tàu vũ trụ. Hai giờ trước khi Apollo 11 cất cánh khỏi Mặt trăng, Luna 15, hiện đang ở trên quỹ đạo thứ 50, bắt đầu hạ xuống.

	Khi các sự kiện kịch tính đang diễn ra, các nhà khoa học Anh tại Đài thiên văn Jodrell Bank đang lắng nghe các đường truyền từ cả hai sứ mệnh qua kính viễn vọng vô tuyến. Tin đồn từ Moscow cho rằng Luna 15 có thể được trang bị để hạ cánh, và trên các bản ghi âm được thực hiện tại Jodrell bạn có thể nghe thấy khoảnh khắc nhiệm vụ của nó trở nên rõ ràng. Theo phong cách tuyệt vời của người Anh, một trong những nhà khoa học đã thốt lên: 'Nó đang hạ cánh! . . . Tôi nói, đây thực sự là một vở kịch đỉnh cao.”

	Nhưng nó còn rơi nhiều hơn là hạ cánh. Nó xuất hiện ở một góc độ. Dữ liệu cho thấy rằng khi lần truyền cuối cùng của nó đến, Luna 15 ở cách bề mặt Mặt trăng khoảng 3 km. Có lẽ nó đã đâm vào sườn núi với tốc độ khoảng 480 km/h. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là ở Sea of Crises. Ngay sau đó Armstrong và Aldrin cất cánh, để lại sau lưng họ một huy chương kỷ niệm mang tên Gagarin và của các phi hành gia và phi hành gia khác đã thiệt mạng trong Cuộc đua vào không gian.

	Đúng 2.982 ngày đã trôi qua kể từ khi Kennedy đưa ra thời hạn thành công. Họ đã đến đó và quay trở lại với 161 ngày còn lại.

	Cuộc thi đã kết thúc. Người Mỹ đã thắng nên người Liên Xô giả vờ như đó là cuộc đua một ngựa. Điện Kremlin cho rằng Liên Xô, nhà vô địch của công nhân thế giới, sẽ không bao giờ lãng phí tiền của người dân vào một màn trình diễn tốn kém và nguy hiểm như vậy. Thông điệp của Đài phát thanh Mátxcơva gửi tới các đồng minh theo chủ nghĩa Mác-Lênin ở các nước như Cộng hòa Nhân dân Angola, Cộng hòa Cuba và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Apollo 11 là một phần của 'sự phung phí cuồng tín của cải cướp bóc từ các dân tộc bị áp bức ở các nước đang phát triển. thế giới'.

	Bất chấp những bằng chứng ngược lại, lời nói dối vẫn được một số người phương Tây cả tin hơn tin vào và được duy trì cho đến năm 1989 trong thời kỳ glasnost , hay sự cởi mở của Liên Xô. Sau đó, một nhóm kỹ sư hàng không vũ trụ người Mỹ được mời đến Viện Hàng không Moscow và trình chiếu tàu đổ bộ lên Mặt trăng mà Liên Xô đã chế tạo để đưa các phi hành gia của họ lên Mặt trăng trước tiên. Tờ New York Times đăng dòng tít trên trang nhất: 'Bây giờ, Liên Xô thừa nhận cuộc đua lên Mặt trăng'. Vào năm 1964, nó đã viết, 'vẫn còn thời gian để hủy bỏ cuộc chạy đua một quốc gia'.

	Sau năm 1969, Liên Xô dần dần kết luận rằng việc đứng thứ hai không xứng đáng với số tiền khổng lồ mà họ đã bỏ ra. Nhà du hành vũ trụ chương trình đào tạo bị hủy bỏ nhưng các kỹ sư tên lửa vẫn được giữ lại. Cuộc đổ bộ lên mặt trăng vào những năm 1970 sẽ chỉ xác nhận rằng họ đã cố gắng từ lâu và công nghệ của họ kém hơn. Như Yaroslav Golovanov, một nhà báo của tờ Pravda , sau này đã lưu ý, 'Bí mật là cần thiết để không ai có thể bắt kịp chúng tôi. Nhưng sau đó, khi họ vượt qua chúng tôi, chúng tôi phải giữ bí mật để không ai biết rằng chúng tôi đã bị vượt qua”.

	Người Mỹ tiếp tục hoàn thành sáu nhiệm vụ có phi hành đoàn, đưa tổng cộng 12 phi hành gia lên bề mặt Mặt Trăng. Apollo 17 là chuyến cuối cùng rời đi vào ngày 14 tháng 12 năm 1972 và kể từ đó không có ai quay trở lại. Chương trình không gian đã tiêu tốn 30 tỷ USD từ kho bạc của đất nước, Chiến tranh Việt Nam đang hoành hành, bạo loạn xảy ra ở các thành phố lớn và sự quan tâm của công chúng đối với cuộc đổ bộ đã suy yếu.

	Các nhà lãnh đạo Mỹ và Liên Xô (Nixon và Brezhnev) đã cắt giảm ngân sách không gian, và trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh tan băng nhẹ, hai quốc gia đã lên kế hoạch thực hiện một sứ mệnh chung là đưa tàu Soyuz cập bến tàu Apollo. Họ đến với nhau vào năm 1975 và hai phi hành đoàn đã trao đổi quà tặng khi họ đến thăm tàu vũ trụ của nhau thông qua một cửa gió không khác gì chiếc mà Tsiolkovsky đã thiết kế vào đầu thế kỷ. Cả hai nước sau đó tập trung vào tàu con thoi và trạm vũ trụ trên quỹ đạo.

	Còn Mặt trăng? Tất nhiên là nó vẫn ở đó. Ngoài ra còn có ba phương tiện (xe đẩy Mặt trăng) mà người Mỹ bỏ lại, cũng như các công cụ và thiết bị truyền hình bị bỏ lại để nhường chỗ cho các mẫu đất đá mang về nhà. Có lẽ một ngày nào đó, chúng sẽ ở trong một bảo tàng trên Mặt trăng, cùng với nhiều vật thể khác nằm rải rác trên bề mặt. Có một số lá cờ Hoa Kỳ và một tấm bảng từ sứ mệnh Apollo 11 có nội dung: 'Đây là những người đàn ông từ hành tinh Trái đất lần đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng. Tháng 7 năm 1969 sau Công Nguyên Chúng ta đến trong hòa bình cho toàn nhân loại.'

	Ngoài ra còn có một cái búa và một chiếc lông vũ. Phi hành gia David Scott trên tàu Apollo 15 đã vinh danh các thí nghiệm của Galileo vào thế kỷ XVI, khi người Ý được cho là đã thả rơi hai vật thể có trọng lượng khác nhau từ Tháp nghiêng Pisa. Scott cho biết Galileo là công cụ cho cuộc đổ bộ lên Mặt trăng. Khi anh thả một chiếc lông vũ và một chiếc búa xuống bề mặt mặt trăng, khán giả truyền hình đã theo dõi chúng rơi với tốc độ như nhau. Chiếc lông vũ đến từ Baggin, con chim ưng linh vật của Học viện Không quân.

	Và có hai quả bóng golf. Alan Shepard đã đưa người đứng đầu một câu lạc bộ golf tham gia sứ mệnh Apollo 14, gắn nó vào một trong những công cụ và đột nhập vào lịch sử. Tất cả những món đồ này nói lên sự lãng mạn của việc khám phá không gian, chưa kể khoảng 100 túi nước tiểu và phân bị bỏ lại. Có thể có chỗ cho một hoặc hai người trong bảo tàng Mặt trăng trong tương lai của chúng ta, nhưng chắc chắn không phải tất cả.

	Vậy ngoài những mảnh vụn, cuộc đổ bộ lên Mặt trăng đã đạt được điều gì? Ở góc độ địa chính trị - Cuộc đua vào không gian là một trận chiến lớn trong những thập kỷ dài của Chiến tranh Lạnh. Hệ thống cung cấp sức mạnh kỹ thuật và số tiền cần thiết để giành chiến thắng trong trận chiến đó đã giáng một đòn tâm lý vào hệ thống khác. Người ta nói rằng Chiến tranh Lạnh đã thắng 'không cần phải nổ súng'. Với số lượng các cuộc chiến tranh ủy nhiệm mà nó gây ra trên khắp thế giới, điều đó không bao giờ đúng, nhưng một phát súng khác, 'Moonshot', đã đóng vai trò của nó.

	Ngoài ra còn có những thành tựu khoa học mà Cuộc đua không gian rộng lớn hơn đã củng cố: những tiến bộ đạt được của cả hai bên. Khoa học máy tính, viễn thông, công nghệ vi mô và công nghệ năng lượng mặt trời đều được thúc đẩy nhanh chóng thông qua kỹ thuật cần thiết để lên Mặt trăng và quay trở lại. Các hệ thống lọc nước di động hiện đại có nguồn gốc từ những hệ thống do NASA phát minh. Các mặt nạ thở nhẹ hơn được sử dụng bởi lính cứu hỏa trên khắp thế giới cũng như quần áo chịu nhiệt của họ cũng vậy. Máy tính xách tay, tai nghe không dây, đèn LED và nệm mút hoạt tính? Tất cả đều có thể bắt nguồn từ khoa học của Cuộc đua vào Không gian, một số có thể truy nguyên trực tiếp.

	Nhưng tai nghe không dây và mặt nạ thở chỉ là những chi tiết nhỏ của lịch sử, và thậm chí cả Chiến tranh Lạnh cuối cùng cũng sẽ bị đẩy vào một cuộc khủng hoảng. suy nghĩ lại. Người ta ước tính có khoảng 110 tỷ người đã đi trên bề mặt Trái đất. Hầu như tất cả bọn họ đều đã ngắm nhìn Mặt trăng một cách kinh ngạc. Nhưng chỉ có mười hai người đã đi đến đó. Armstrong đặt chân lên nơi mà Aldrin gọi là khung cảnh 'sự hoang tàn tráng lệ' là một khoảnh khắc dành cho mọi thời đại.


 PHẦN 2

	NGAY TẠI ĐÂY, NGAY LÚC NÀY


 CHƯƠNG 3

	KỶ NGUYÊN CỦA CHÍNH TRỊ THIÊN VĂN

	'Trong khoảng ngày đầu tiên, tất cả chúng tôi đều chỉ về đất nước của mình. Ngày thứ ba hoặc thứ tư chúng tôi chỉ vào lục địa của mình. Đến ngày thứ năm chúng tôi chỉ biết đến một Trái đất.”

	Quốc vương Bin Salman al-Saud, phi hành gia
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	Tàu con thoi Atlantis cất cánh từ Trung tâm vũ trụ Kennedy, Florida, hướng tới Trạm vũ trụ quốc tế vào ngày 16 tháng 11 năm 2009.


 

	

	M



	MỌI NGƯỜI TRONG CHÚNG TA VẪN NGHĨ VỀ KHÔNG GIAN LÀ 'BÊN NGOÀI ĐÓ' VÀ 'trong tương lai'. Nhưng nó ở đây và bây giờ - biên giới dẫn tới thế giới bên kia nằm trong tầm tay của chúng ta.

	Cuộc đua không gian chủ yếu là đứng dậy và thoát ra. Bây giờ chúng tôi đang tuyên bố những gì ở đó. Và khi ngày càng có nhiều quốc gia trở thành quốc gia du hành vũ trụ, lịch sử cho thấy sẽ có sự cạnh tranh và hợp tác trên con đường này. Điều đó chắc chắn sẽ có nghĩa là “phạm vi ảnh hưởng” và thậm chí là các yêu sách về lãnh thổ khi sự cạnh tranh, liên minh và xung đột trên Trái đất tràn ra ngoài không gian. Cả người chơi quân sự và dân sự đều đang để mắt tới các cơ hội từ vành đai vệ tinh cho đến Mặt trăng trở đi.

	Đây là thời đại của chính trị thiên văn.

	Các nhà lý luận địa chính trị vĩ đại của thế kỷ 19 và 20, như Đô đốc Alfred Thayer Mahan (cường quốc biển) và Halford Mackinder (cường quốc đất liền), đã tính đến vị trí, khoảng cách và nguồn cung khi đánh giá giới hạn của những gì một quốc gia có thể và không thể đạt được, và tác động của điều này đến quan hệ quốc tế. Thung lũng, sông núi tạo điều kiện cho chúng ta buôn bán và đôi khi gây chiến với nhau.

	'Astropolitics' áp dụng các nguyên tắc tương tự. Giống như địa chính trị, cơ sở của nó là ở địa lý. Không gian bên ngoài không phải là không có gì đặc biệt – nó có các vùng bức xạ cường độ cao cần phải điều hướng, các đại dương có khoảng cách cần vượt qua, các đường cao tốc nơi trọng lực của hành tinh có thể tăng tốc các tàu vũ trụ, các hành lang chiến lược để đặt các thiết bị quân sự và thương mại cũng như vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên. Tất cả điều này thu hút sự chú ý của các cường quốc, những người sẽ cố gắng thiết lập và duy trì lợi thế. Và nó đặt ra những câu hỏi quan trọng khi các quốc gia chuẩn bị cho cuộc tranh giành không gian. Những vị trí chiến lược nào trong không gian là hữu ích nhất? Những hành tinh nào có thể có nước hoặc khoáng chất? Mật độ khí quyển của chúng là bao nhiêu? Có một hành tinh khả thi mà chúng ta có thể xâm chiếm?

	Sự hiểu biết về địa lý của không gian là cần thiết nếu chúng ta muốn hiểu chính trị thiên văn.
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	Địa lý của không gian bắt đầu trên Trái đất, vì trước tiên chúng ta cần tìm đường đi lên. Chi phí và công sức cần có chắc chắn đã giảm đi kể từ thời Apollo, nhưng nếu bạn muốn trở thành một quốc gia - hoặc một công ty du hành vũ trụ - bạn cần một số tiền lớn và khả năng phóng tên lửa hoặc khả năng tiếp cận một khu vực phù hợp trên thế giới sẵn lòng thực hiện. để đón tiếp bạn.

	Và vì vậy, theo đúng nghĩa đen, chúng tôi bắt đầu trên đất liền, với những vị trí phù hợp nhất để phóng tên lửa. Hãy coi đây là những cảng mà tàu thuyền khởi hành trong các chuyến hành trình. Vị trí phóng có hiệu quả nhất là vị trí tận dụng tối đa tốc độ quay của Trái đất để đi vào không gian nhanh nhất - do đó sử dụng ít nhiên liệu hơn - nghĩa là ở đâu đó gần xích đạo nơi Trái đất quay nhanh nhất (khoảng 1.669 km/h). Do đó, Hoa Kỳ sử dụng Tổ hợp Phóng Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, càng gần xích đạo càng tốt mà biên giới của nước này cho phép, nơi có tốc độ khoảng 1.440 km/h. EU đã sử dụng Guiana thuộc Pháp ở Nam Mỹ, trong khi Nga sử dụng Kazakhstan. Hành tinh của chúng ta quay từ tây sang đông, và do đó tên lửa được phóng về phía đông để nhận thêm lực đẩy từ tốc độ quay của Trái đất, tiết kiệm nhiên liệu và thời gian. Điều quan trọng nữa là khu vực thả tên lửa đẩy phải nằm trên hầu hết các khu vực không có người ở - đó là lý do tại sao nhiều địa điểm phóng được bố trí ở bờ biển phía đông.

	Lý tưởng nhất là một quốc gia cũng phải đủ lớn để có đủ nguồn lực về chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ và kim loại đất hiếm để chương trình không gian của nó không cần sự hỗ trợ quan trọng từ bên ngoài; người dân của nó nên tham gia vào dự án và tin tưởng mạnh mẽ vào giá trị của tiến bộ khoa học và công nghệ. Ngoài ra, đất nước càng lớn thì càng có thể nhìn thấy nhiều bầu trời từ lãnh thổ quê hương và càng dễ dàng theo dõi các vệ tinh và tàu vũ trụ – dù thân thiện hay không.

	Việc tính đến những điều trên giúp giải thích tại sao hiện nay Trung Quốc, Mỹ và Nga là những cường quốc thống trị, phát triển sự hiện diện quân sự và dân sự đáng kể trong không gian. EU sẽ là có thể tham gia cùng họ nếu phải lựa chọn chiến lược dài hạn; Ấn Độ cũng có tiềm năng.

	Sau khi tìm được đường ra khỏi bề mặt hành tinh, giờ đây chúng tôi đang hướng lên trên những đám mây và nhanh chóng vượt qua độ cao bay tối đa điển hình của máy bay thương mại – khoảng 12 km. Đi thêm 60 km nữa và chúng ta đang tiến gần đến không gian, được NASA xác định là bắt đầu ở độ cao 80 km so với mực nước biển – mọi thứ bên dưới đó là Trái đất. Tuy nhiên, Fédération Aéronautique Internationale có trụ sở tại Thụy Sĩ, cơ quan phê chuẩn các hồ sơ du hành vũ trụ, định nghĩa nó bắt đầu từ 100 km. Đây là đường Kármán, điểm mà tại đó một con tàu sẽ bắt đầu thoát khỏi lực hấp dẫn của Trái đất. Chúng ta đang tiến vào không gian cislunar – bao phủ khu vực giữa Trái đất và Mặt trăng, cách đó 385.000 km. Thuật ngữ này bắt nguồn từ tiếng Latin có nghĩa là 'ở phía bên này của Mặt trăng'.

	Khi bạn đến quỹ đạo thấp của Trái đất, từ khoảng 160 km đến 2.000 km phía trên chúng ta, bạn có thể thoáng thấy Trạm vũ trụ quốc tế, quỹ đạo ở độ cao trung bình 400 km. Lĩnh vực này đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Sputnik đi lên, nhất là về mặt chính trị. Năm 1993, một thỏa thuận đã được thống nhất giữa các cơ quan vũ trụ của Mỹ, Nga, Châu Âu, Nhật Bản và Canada để xây dựng một trạm vũ trụ nhằm kết nối những chia rẽ chính trị và văn hóa. Năm 1998, người Nga đã xây dựng phần đầu tiên và hai năm sau đã có đủ chỗ cho người ở. Kể từ đó, hơn 160 người Mỹ và hơn 50 người Nga đã chia sẻ khu sinh hoạt và phòng thí nghiệm khoa học với hàng chục phi hành gia khác, trong đó có 11 người. từ Nhật Bản, chín từ Canada, năm từ Ý và bốn từ Pháp và Đức. Các quốc gia khác đã cử người đóng góp cho công việc khoa học đang diễn ra ở đó: Bỉ, Brazil, Đan Mạch, Anh, Israel, Kazakhstan, Malaysia, Hà Lan, Nam Phi, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển và UAE. Số lượng người có mặt kỷ lục tại một thời điểm là 13 người. Các trung tâm điều khiển sứ mệnh ở Moscow và Houston đã nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ đó qua lại, thường thông qua tàu Soyuz của Nga. ISS là biểu tượng cho những gì có thể đạt được trong không gian thông qua sự hợp tác. Đáng buồn thay, nó gần như đã hết tuổi thọ và sẽ ngừng hoạt động vào năm 2031; nó sẽ bị rơi xuống một vùng xa xôi của Thái Bình Dương được gọi là Point Nemo, nơi nó sẽ ngủ cùng đàn cá.
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	Các quỹ đạo nơi các vệ tinh hoạt động quanh Trái đất (không theo tỷ lệ).

	Nhưng bạn có thể bỏ lỡ ISS, cùng với tất cả các phương tiện giao thông khác đang di chuyển xung quanh. Quỹ đạo Trái đất tầm thấp là một phần bất động sản hấp dẫn vì đó là nơi hầu hết các vệ tinh hoạt động. Nếu không có vệ tinh, mạng lưới thông tin liên lạc quốc tế và hệ thống định vị toàn cầu sẽ không tồn tại. Gây nhiễu, giả mạo hoặc phá hủy các vệ tinh này và xe chở hàng tạp hóa của bạn không thể tìm thấy bạn, các dịch vụ khẩn cấp bị mất, tàu thuyền bị lạc hướng và một nền kinh tế công nghiệp hóa lớn như Anh mất khoảng 1 tỷ bảng Anh mỗi ngày. Tầm quan trọng của họ đối với cuộc sống hiện đại không thể bị phóng đại và chức năng của họ trong quân đội giờ đây là chìa khóa của chiến tranh hiện đại.

	Các vệ tinh hiện đại có nhiều hình dạng và trọng lượng khác nhau, từ những vệ tinh nhỏ có kích thước bằng khối Rubik chỉ nặng 1,33 kg cho đến những vệ tinh nặng tới 1.000 kg, những vệ tinh truyền thống của ngành. Hầu hết các mẫu đều có tấm pin mặt trời để lấy năng lượng từ Mặt trời cũng như tấm để bảo vệ nguồn điện khỏi sức nóng dữ dội. Tất cả đều yêu cầu hệ thống liên lạc, máy tính để giám sát một loạt các phép đo bao gồm độ cao và hướng cũng như phương tiện đẩy để điều chỉnh hướng đi nếu chúng trôi ra khỏi quỹ đạo cần thiết.

	Các vệ tinh đến quỹ đạo sau khi quá giang trên một tên lửa đã được bắn thẳng đứng để xuyên qua bầu khí quyển càng nhanh càng tốt nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Hầu hết sau đó bay từ tây sang đông, theo hướng quay của Trái đất. Ít vệ tinh bay theo quỹ đạo cực bắc tới cực nam hơn vì hướng phóng đồng nghĩa với việc cần nhiều nhiên liệu hơn. Những người ở quỹ đạo cực chủ yếu được sử dụng để lập bản đồ, theo dõi thời tiết và trinh sát, và một quỹ đạo hoàn chỉnh mất khoảng 90 phút. Vệ tinh quan sát địa cầu theo từng phân đoạn, vì cả hai đều chuyển động theo một hướng khác nhau, như thể nó là một satsuma khổng lồ màu xanh nhạt. Toàn bộ bề mặt có thể được lập bản đồ theo cách này trong 24 giờ.

	Các vệ tinh trong quỹ đạo tiêu chuẩn từ Tây sang Đông mất từ 90 phút đến hai giờ để quay quanh hành tinh, tùy thuộc vào khoảng cách của chúng với Trái đất, chỉ dành vài phút trên một khu vực mục tiêu trên mỗi lần bay. Chúng có xu hướng làm việc theo nhóm hoặc cụm để tạo ra một “mạng lưới” và thường liên lạc với nhau cũng như với các trạm mặt đất để tạo ra vùng phủ sóng lâu dài. Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) của Mỹ sử dụng tối thiểu 24 vệ tinh được phân bổ đều trên khắp hành tinh để đạt được điều này.

	Quỹ đạo Trái đất tầm thấp là khu vực được sử dụng phổ biến nhất để chụp ảnh vệ tinh: ở tương đối gần bề mặt Trái đất cho phép hình ảnh rõ hơn. Ví dụ, chi tiết mà camera vệ tinh cấp quân sự có thể chụp được rất ấn tượng. Một vệ tinh thời tiết dân sự có thể có độ phân giải 1 km, có nghĩa là bạn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì có kích thước nhỏ hơn 1 km – phù hợp để đo nhiệt độ nước biển, không tốt để xác định Jason Bourne đang bước ra khỏi tòa nhà. Bất cứ điều gì trên 50 mét được coi là độ phân giải thấp. Độ phân giải của vệ tinh quân sự cao cấp hiện đại được cho là có thể giảm tới 0,15 mét, vì vậy giờ đây bạn có thể xác định nhãn hiệu kính râm mà Bourne đang đeo. Việc bán thương mại công nghệ này không được phép vì lý do an ninh. Nếu một vệ tinh đang được sử dụng để giám sát thì việc phát hiện nó hoặc biết khi nào nó ở trên đầu sẽ rất hữu ích cho những người không muốn bị theo dõi. Một số có thể được nhìn thấy bằng mắt thường; những người khác yêu cầu kiến thức bên trong để biết vị trí của họ.

	Về mặt chiến lược, quỹ đạo Trái đất thấp có thể là một 'điểm nghẹt thở'. Chúng ta đã quen thuộc với những điều này trên Trái đất, chẳng hạn như Kênh đào Suez và Eo biển Hormuz: những nơi có đường biển hẹp và có thể dễ dàng bị phong tỏa. Nó không phải là một sự tương tự chính xác, nhưng nó là một sự tương tự hữu ích. Cũng giống như bạn cần có khả năng bảo vệ các địa điểm phóng của mình để phiêu lưu vào không gian, vì vậy bạn cần đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào các đường dây liên lạc do vệ tinh cung cấp ở quỹ đạo Trái đất thấp và cũng có thể di chuyển qua đó trên con đường của bạn đến 'đại dương' của Vũ trụ.

	Khi tiếp tục hành trình đi lên, chúng ta cần tránh lảng vảng trong vành đai bức xạ Van Allen – hai khu vực hình bánh rán kéo dài ra khỏi Trái đất hàng nghìn km chứa các hạt năng lượng cao bị giữ lại bởi từ trường Trái đất. Nồng độ bức xạ khác nhau, nhưng ở những nơi chúng đủ cao để đốt cháy các thiết bị điện tử của tàu vũ trụ và theo thời gian, phá vỡ các liên kết hóa học trong tế bào cơ thể con người.

	Ở độ cao khoảng 2.000 km, chúng ta đi vào quỹ đạo Trái đất trung bình, lên tới khoảng 35.786 km. Vệ tinh ở đây mất mười hai giờ hoặc tương tự như vậy để đi vòng quanh thế giới. Nhiều người trong số họ cung cấp dịch vụ định vị và điều hướng trên Trái đất. Những cỗ máy này mang đồng hồ nguyên tử đo thời gian theo sự rung động của các nguyên tử. Chúng được theo dõi bởi các đồng hồ nguyên tử trên Trái đất được cho là chính xác đến mức chúng sẽ không tăng hoặc giảm một giây trong hàng triệu năm. Vệ tinh gửi tín hiệu vô tuyến (ở tốc độ ánh sáng) đến một máy thu trên Trái đất, bao gồm một tín hiệu trong hệ thống định vị vệ tinh trên điện thoại thông minh hoặc ô tô của bạn. Tính năng này xác định vị trí của bạn khi bạn di chuyển để ô tô của bạn biết nó ở đâu và làm cách nào để đến một nơi khác. Thường xuyên.

	Trở đi và hướng lên quỹ đạo cao của Trái đất, bắt đầu từ vùng quỹ đạo địa đồng bộ và địa tĩnh, cách Trái đất 35.786 km. Sự khác biệt thực sự duy nhất giữa chúng là vệ tinh trong quỹ đạo địa không đồng bộ có thể quay quanh hành tinh theo bất kỳ độ nghiêng nào, trong khi vệ tinh địa tĩnh luôn đi theo đường xích đạo.

	Quỹ đạo Trái đất thấp là khu vực khó khăn cho các vệ tinh liên lạc vì chúng di chuyển nhanh đến mức các trạm mặt đất khó theo dõi được, nhưng ở đây tốc độ của vệ tinh phù hợp với tốc độ quay của Trái đất và do đó cao hơn cùng một phần của quỹ đạo Trái đất. lãnh thổ mọi lúc. Nếu bạn có thể nhìn thấy một cái từ Trái đất, nó sẽ có vẻ đứng yên. Một cỗ máy duy nhất có thể nhìn thấy tới 42% bề mặt Trái đất. Các vệ tinh liên lạc và đánh chặn quân sự hoạt động ở đây cùng với TV, đài phát thanh và một số vệ tinh thời tiết tầm xa. Nó bận rộn, nhưng ít hơn nhiều so với quỹ đạo Trái đất thấp. Do nhiễu tín hiệu nên chỉ có rất nhiều 'khe' ở đó và tần số hạn chế mà máy có thể giao tiếp. Liên minh Viễn thông Quốc tế của Liên Hợp Quốc trao giải cả về vị trí và tần số nên bạn không thể chỉ dừng lại và đậu ở đó.

	Đây là nơi người Mỹ nắm giữ sáu Vệ tinh Tần số Cực cao Tiên tiến sử dụng kép để liên lạc với máy bay chiến tranh của họ, với quân đội Anh, Hà Lan, Úc và Canada cũng như với hệ thống cảnh báo sớm hạt nhân của Hoa Kỳ. Hệ thống thông tin vệ tinh thống nhất cảnh báo sớm của Nga cũng nằm trong quỹ đạo tương tự và người ta cho rằng các bộ phận của hệ thống vệ tinh Beidou của Trung Quốc cũng có khả năng tương tự.

	 Xa hơn nữa vào quỹ đạo cao của Trái đất là nơi có nhiều vệ tinh sẽ chết. Khi một vệ tinh sắp hết tuổi thọ tự nhiên, các máy đẩy trên tàu sẽ đẩy nó ra khỏi quỹ đạo địa không đồng bộ, đi sâu hơn vào không gian để đảm bảo nó không gây nguy hiểm cho người khác.

	Nó đang trở nên bận rộn hơn trên Terra và được dự đoán sẽ còn bận rộn hơn thế. Hơn 80 quốc gia đã vượt qua biên giới và phóng vệ tinh vào không gian, được 11 quốc gia có (hoặc có) khả năng phóng vệ tinh đưa tới đó. Những người chơi lớn nhất là Trung Quốc, Mỹ và Nga, trong đó Nhật Bản, Ấn Độ, Đức và Anh tự khẳng định mình là những người dẫn đầu. Cũng khẳng định vị trí của mình trong vành đai vệ tinh là Tunisia, Ghana, Angola, Bolivia, Peru, Lào, Iraq và hàng chục quốc gia khác thường không liên quan đến các cỗ máy quay quanh hành tinh. Nhiều vệ tinh trong số này được phóng bởi các công ty tư nhân, không chỉ các bang. Theo Liên minh các nhà khoa học quan tâm, hiện có hơn 8.000 vệ tinh đang bay quanh Trái đất, trong đó khoảng 60% đang hoạt động và sẽ có thêm rất nhiều vệ tinh khác tham gia. Có rất nhiều chỗ cho hàng trăm ngàn người trong số họ, nhưng với mỗi người mới, nguy cơ va chạm và xung đột trực tiếp sẽ tăng lên.

	Xa hơn nữa, các lĩnh vực quan trọng khác của vệ tinh là các điểm Lagrange. Đây là những 'bãi đỗ xe' trong không gian, những nơi mà lực hấp dẫn của hai khối lượng lớn đang quay quanh nhau cân bằng giữa chúng. Điều này có nghĩa là vật thể thứ ba, nhỏ hơn, chẳng hạn như vệ tinh hoặc tàu vũ trụ, có thể 'lơ lửng' ở điểm thích hợp để giữ nguyên vị trí trong khi sử dụng nhiên liệu tối thiểu. Ngoài ra, trong tương lai, bạn có thể giao một lô hàng nguyên liệu thô được khai thác từ một tiểu hành tinh hoặc thiết bị cần thiết để xây dựng trạm vũ trụ đến một trong những điểm này và tin chắc rằng nó sẽ vẫn ở đó khi bạn quay trở lại.

	Có năm điểm Lagrange trong mỗi hệ hai vật thể, chẳng hạn như Mặt trời và Sao Mộc, nhưng những điểm mà chúng ta quan tâm là Trái đất và Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng. L1 trong hệ Trái đất/Mặt trời có thể cách xa 1,5 triệu km nhưng nó ở gần SOHO – Hệ mặt trời và Đài quan sát nhật quyển, nơi theo dõi liên tục Mặt trời từ khoảng cách (ish) an toàn. Kính viễn vọng Không gian James Webb đã đến L2 vào năm 2022 và vì kính thiên văn quay mặt ra xa Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng nên nó có tầm nhìn không bị gián đoạn về không gian sâu. Những điều chỉnh nhỏ, hầu như không sử dụng nhiên liệu, sẽ giữ nguyên trạng thái đó trong 20 năm tới.
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	Các điểm Lagrange của hệ Trái đất–Mặt trời (không theo tỷ lệ), vị trí thuận lợi để đặt vệ tinh. Những điểm này tồn tại trong tất cả các hệ hai vật thể, bao gồm cả Trái đất và Mặt trăng.

	L4 và L5 vẫn chưa được sử dụng và ít người quan tâm đến L3 vì nó ẩn ở phía bên kia Mặt trời. Nhưng nó rất hữu ích cho các nhà văn khoa học viễn tưởng, những người đã tưởng tượng ra một hình ảnh phản chiếu chính xác của Trái đất ở đó, một ý tưởng được ghi lại rõ nhất trong bộ phim Doppelgänger năm 1969 , còn được gọi là Hành trình đến phía xa của Mặt trời . Có một số điểm thú vị trong đó: Phi hành gia may mắn của Trái đất nghĩ rằng anh ta đã hạ cánh trở về nhà cho đến khi . . . anh ấy nhận ra chữ viết bị ngược và tệ hơn - mọi người đang lái xe sai phần đường! Nó hơi giống như đang ở Nga.

	Quay trở lại thế giới thực (tôi nghĩ), trong hệ Trái đất–Mặt trăng, cả L1 và L2 có thể trở nên quan trọng với tư cách là vị trí cho các trạm vũ trụ 'cửa ngõ' gần Mặt trăng. Đặc biệt, L2 nằm ở phía xa của Mặt trăng và do đó cung cấp 'sự im lặng vô tuyến', nghĩa là các nhà khoa học có thể nghiên cứu vũ trụ mà không bị nhiễu từ thông tin liên lạc của Trái đất. Lợi thế chiến lược của điểm L cho thấy có thể có sự cạnh tranh đối với chúng. May mắn thay, chúng rất lớn – rộng khoảng 800.000 km – nên vẫn còn chỗ trống, mặc dù các cường quốc không gian hoạt động ở những khu vực này sẽ để mắt cảnh giác lẫn nhau.

	L3 ít hữu ích hơn vì nó nằm ở phía bên kia Trái đất với Mặt trăng. L4 và L5 trong hệ thống này hiện cũng không được sử dụng, nhưng vì chúng tương đối gần Trái đất nên chúng được thảo luận là những địa điểm tiềm năng để đặt các thuộc địa không gian trong tương lai. Vào những năm 1970 và 1980, có một nhóm tên là Hội L5, nghe có vẻ hơi kỳ quặc – cũng như thể hiện sự thiên vị – nhưng thực tế được thành lập bởi các nhà khoa học nghiêm túc để thúc đẩy ý tưởng của một giáo sư vật lý tại Đại học Princeton , Gerard K. O'Neill. Họ cũng có khiếu hài hước, như được thể hiện qua một lá thư ban đầu: 'Mục tiêu dài hạn được nêu rõ ràng của chúng tôi sẽ là giải tán Hội trong một cuộc họp quần chúng ở L5.' Năm 1987, hiệp hội và 10.000 thành viên của nó sáp nhập với Viện Vũ trụ Quốc gia lớn hơn và hiện được gọi là Hiệp hội Vũ trụ Quốc gia.

	Điểm dừng cuối cùng trong chuyến du hành cislunar của chúng ta chính là Mặt trăng – cách xa 385.000 km, chỉ cách 1,3 giây ánh sáng – thời gian ánh sáng cần để truyền từ Mặt trăng đến tảng đá của chúng ta. Lái xe với tốc độ 100 km/h, sẽ mất chưa đầy một giờ để đi từ Trái đất vào không gian, nhưng sau đó phải mất sáu tháng nữa để đến đó. Hành trình nhanh nhất cho đến nay là của tàu vũ trụ New Horizons – tám giờ ba mươi lăm phút – nhưng hầu hết các hành trình của phi hành đoàn đều mất khoảng ba ngày.

	Bề mặt và hình dạng của Mặt trăng hiện đã được lập bản đồ. Đó là một nơi tuyệt đẹp, với những ngọn núi, rặng núi, thung lũng, đồng bằng và những hang động khổng lồ. Diện tích bề mặt của nó chỉ dưới 38 triệu km2, lớn hơn một chút hơn Châu Phi. Trong khoảng một tỷ năm, Mặt trăng bị các thiên thạch bắn phá, một số lớn đến mức tạo ra các lưu vực và ngọn núi có nhiều vòng mà chúng ta có thể nhìn thấy ngày nay bằng mắt thường từ Trái đất. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy các vùng sáng và tối – vùng cao nguyên và 'maria', từ tiếng Latin có nghĩa là 'biển', đó là những gì các nhà thiên văn học ban đầu nghĩ rằng chúng có thể là như vậy. Trên thực tế, các tác động của thiên thạch đã gây ra hoạt động núi lửa, dẫn đến dòng dung nham xuất hiện trên bề mặt. Chúng có màu sẫm hơn vì hàm lượng sắt cao trong đá núi lửa phản chiếu ít ánh sáng mặt trời hơn các khu vực khác. Vào thời điểm Apollo 11 hạ cánh xuống Biển Yên bình vào năm 1969, chúng tôi đã tính toán rằng đó sẽ không phải là một cuộc hạ cánh giật gân. Nếu bạn nhìn Trăng tròn vào một đêm quang đãng (từ Bắc bán cầu), bạn có thể thấy Biển Yên bình rộng 800 km ngay phía đông trung tâm của nó. Phần còn lại của bề mặt được gọi là terrae (đất) và bao gồm các vùng núi, một số có độ cao trên 5 km so với độ cao trung bình.

	Gần đây, người ta đã tìm thấy bằng chứng về sự tích tụ oxit kim loại ở một số miệng hố lớn. Người ta cho rằng các thiên thạch có thể đã khai quật vật liệu từ dưới bề mặt. Nếu vậy, có thể sẽ có nồng độ lớn oxit kim loại ở sâu hơn dưới lòng đất. Và người ta tin rằng Mặt Trăng có trữ lượng silicon, titan, kim loại đất hiếm và nhôm. Nhân loại được định sẵn sẽ dành nhiều thời gian hơn ở đó, đào bới bên dưới bề mặt để tìm kiếm những kim loại này, được sử dụng trong các công nghệ hiện đại quan trọng. Nhiều quốc gia có động cơ để theo đuổi chúng, đặc biệt là những quốc gia không muốn phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia hiện nắm giữ 1/3 trữ lượng được biết đến của thế giới.

	Ngoài ra còn có tiềm năng về một lượng năng lượng lớn, đủ để cung cấp năng lượng cho cộng đồng con người trên Mặt trăng và được xuất khẩu trở về quê hương. Tiềm năng nằm ở helium. Tên của loại khí quý hiếm này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp helios , có nghĩa là “mặt trời” – bởi vì đó là nơi nó được phát hiện lần đầu tiên. Đồng vị helium-4 chiếm hơn 99% lượng helium tự nhiên được tìm thấy trên Trái đất. Nó cũng là một thứ hữu ích đấy. Nó thổi phồng bóng bay trong các bữa tiệc của trẻ em chẳng hạn, chưa kể túi khí ô tô và nó đóng vai trò làm mát các bộ phận của hệ thống chụp ảnh cộng hưởng từ. Nhưng đó không phải là helium-3 và đó là thứ chúng tôi đang theo đuổi.

	Về mặt lý thuyết, helium-3 có thể được sử dụng để tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân – Chén Thánh của sản xuất năng lượng vì nó sẽ tạo ra lượng năng lượng cao hơn phản ứng phân hạch hạt nhân nhưng không phóng xạ. Trên Trái đất chỉ có khoảng 0,0001% helium là helium-3, nhưng trên Mặt trăng có thể có hàng triệu tấn thứ này. Điều này là do vệ tinh của chúng ta thiếu bầu khí quyển và do đó trong hàng tỷ năm gió mặt trời mang theo helium-3 đã bão hòa bề mặt.

	Ouyang Ziyuan, Nhà khoa học trưởng xuất sắc của Trung Quốc trong Chương trình Thám hiểm Mặt trăng, tin rằng nếu năng lượng của helium-3 có thể được khai thác thì nó sẽ “giải quyết được nhu cầu năng lượng của nhân loại trong khoảng 10.000 năm”. Đó là tư duy tiến bộ, nhưng cũng là suy nghĩ về cuộc khủng hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu hiện nay. Các nhà khoa học không thể đưa ra con số chính xác về lượng helium-3 cần thiết để tạo ra lượng năng lượng X, nhưng ước tính cho thấy một tấn có thể tương đương với 50 triệu thùng dầu thô.

	Các nhà khoa học đã nghiên cứu các lò phản ứng tổng hợp hạt nhân trong bốn mươi năm và đã có những nguyên mẫu cơ bản nhưng, ngoại trừ một bước đột phá bất ngờ, công nghệ cần thiết để đạt được nó có lẽ thuộc về thập kỷ tới, không phải thập kỷ này. Công nghệ cần thiết để khai thác trên Mặt trăng cũng vậy, nhưng quá trình này đã bắt đầu.

	Người ta cũng tin rằng có sự tích tụ của nước. Cách đường xích đạo của Mặt trăng khoảng 2.700 km về phía nam là lưu vực Nam Cực-Aitken, rộng 2.500 km và sâu 13 km. Bên trong nó là những ngọn núi cao chót vót, một số trong đó được tắm trong ánh sáng mặt trời tới 80% thời gian do độ nghiêng của trục Mặt trăng. Vào cuối những năm 1800, người ta đưa ra giả thuyết rằng những ngọn núi này có thể được thắp sáng vĩnh viễn và chúng được mệnh danh là 'Đỉnh của ánh sáng vĩnh cửu', nhưng giờ đây có vẻ như ngay cả những ngọn núi cao nhất cũng có lúc chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, có những miệng núi lửa gần chúng sâu đến nỗi ánh sáng mặt trời chiếu ở góc nông sẽ không bao giờ chạm tới điểm thấp hơn của chúng. Những vị trí bị che khuất vĩnh viễn này là những nơi lạnh nhất được quan sát thấy trong hệ mặt trời. Nhiệt độ thấp tới –238°C đã được ghi nhận, lạnh hơn nhiệt độ bề mặt của Sao Diêm Vương. Trong các hang động đóng băng có các tinh thể băng, trong băng có oxy và hydro; từ đó bạn có thể tạo ra nhiên liệu tên lửa.

	Nếu bạn có thể lấy băng ra khỏi mặt đất, bạn sẽ truyền điện qua nó và nó sẽ phân chia thành oxy lỏng và hydro lỏng. Chắc chắn, còn nhiều hơn thế nữa, nhưng bạn hiểu ý rồi, và dựa trên một số ước tính cho thấy có 600 triệu kg nước đá ở các cực của mặt trăng, đó có thể là một ý tưởng rất hay. Việc phóng tên lửa từ Mặt trăng cần một phần nhiên liệu cần thiết để thoát khỏi lực hấp dẫn của Trái đất, và do đó, khi cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng, chuyến đi Trái đất-Mặt trăng sẽ không cần mang theo đủ nhiên liệu cho hành trình trở về nếu có nguồn cung cấp trên 'quỹ đạo' ga-ra'. Tên lửa SLS khổng lồ của NASA được thiết kế để đốt cháy 802.500 gallon nhiên liệu để đưa từ Trái đất đến quỹ đạo thấp của Trái đất, tương đương với việc hút cạn 1,2 bể bơi Olympic trong khoảng 9 phút. Đây là một trong những lý do tại sao Mặt trăng cũng sẽ hữu ích trong việc thực hiện các sứ mệnh đường dài từ các căn cứ trên bề mặt của nó.

	Và địa lý qua Mặt trăng? Giới hạn là vô cùng, nghĩa là không có giới hạn. Nhưng trong tương lai gần, tàu vũ trụ có phi hành đoàn sẽ không cần một bản đồ mở rộng ra xa hơn Sao Hỏa và thậm chí điều đó có lẽ sẽ không có sớm nhất cho đến những năm 2030. So với khoảng cách rộng lớn trong không gian, các hành tinh trong hệ thống của chúng ta định cư tương đối gần nhau, nhưng mặc dù hiện tại chúng ta có thể đưa máy móc đến tất cả chúng, nhưng chúng vẫn nằm ngoài khả năng của chúng ta để ghé thăm. Sao Mộc cách chúng ta trung bình 778 triệu km, Sao Thổ cách chúng ta 1,4 tỷ km và Sao Hải Vương cách chúng ta 4,4 tỷ km. Tuy nhiên, cụm từ 'Nó cũng có thể ở trên sao Hỏa' đang trở nên lỗi thời. Tàu vũ trụ đầu tiên bay ngang qua Sao Hỏa là Mariner 4 của NASA, nó đã đến hành tinh này vào năm 1965. Sau đó, tàu vũ trụ khác quay quanh Sao Hỏa cho đến năm 1971, Liên Xô đã hạ cánh Sao Hỏa 3, truyền tín hiệu mờ trong mười bốn giây ngắn ngủi rồi tắt đi, không bao giờ được nghe lại. Năm năm sau, tàu Viking 1 của NASA đến nơi, hạ cánh xuống sườn phía tây của 'Đồng bằng Vàng' và bắt đầu gửi về những bức ảnh đầu tiên về bề mặt. Giờ đây, Sao Hỏa là một trong những hành tinh được lập bản đồ tốt nhất trong hệ mặt trời và là hành tinh duy nhất được thám hiểm.

	Tàu vũ trụ mới nhất có thể tới Sao Hỏa trong khoảng bảy tháng và một chuyến đi của phi hành đoàn sắp diễn ra. Tỷ phú doanh nhân Elon Musk, Giám đốc điều hành của SpaceX (tên đầy đủ là Space Exploration Technologies Corp), cho biết ông có ý định đưa con người lên bề mặt hành tinh này trong thập kỷ này và thời gian hành trình sẽ kéo dài 80 ngày hoặc ít hơn. Sự thay đổi công nghệ diễn ra nhanh hơn bao giờ hết, nhưng những khung thời gian đó dường như vẫn chưa đầy tham vọng. Thời gian sẽ rất quan trọng. Khoảng cách trung bình tới Sao Hỏa là 225 triệu km, nhưng cũng như tất cả các hành tinh, khoảng cách thay đổi theo chu kỳ quỹ đạo. Khoảng cách gần nhất có thể là khoảng 54,6 triệu km, xa nhất là 400 triệu km. Sứ mệnh có thể sẽ được triển khai vào thời điểm Hành tinh Đỏ ở gần chúng ta hơn mức trung bình. Điều này có nghĩa là sao Hỏa nằm trong tầm ngắm của chúng ta đối với những đôi ủng trên mặt đất. Và từ đó, kế hoạch là con tàu sẽ có thể tiếp nhiên liệu và 'nhảy hành tinh' tới các mục tiêu khác, cuối cùng đạt đến giới hạn bên ngoài của hệ mặt trời của chúng ta. Nhưng hiện tại, điều đó ít nhất vẫn còn đối với robot trong vài thập kỷ tới.

	Tuy nhiên, Mặt trăng nằm trong tầm tay của chúng ta và các quốc gia du hành vũ trụ lớn đều mong muốn thành lập cửa hàng càng sớm càng tốt. Đúng vậy, việc khai thác và xử lý trên Mặt trăng sẽ vô cùng khó khăn; đúng vậy, phản ứng tổng hợp hạt nhân từ helium-3 có thể chỉ là lý thuyết; và đúng vậy, khung thời gian và ngân sách sẽ trượt dốc, nhưng liệu bạn có thể đứng nhìn đối thủ của mình vượt xa bạn đến mức nếu lý thuyết trở thành sự thật thì bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi? Heli và nước không phải là nguồn tài nguyên có thể tái tạo được; bạn không thể đợi thêm một tỷ năm nữa để làn sóng gió mặt trời thay thế những gì được đào lên và nóng lên - ai đến trước được phục vụ trước. Mô hình tài chính vẫn chưa có ý nghĩa, nhưng chúng tôi đã không lên Mặt trăng lần đầu tiên để nghiên cứu tài chính. nhận được. Việc thăm dò và khai thác Tân Thế giới đã định hình nên 500 năm lịch sử cuối cùng. Những gì nằm ở trên và xa hơn đều có tiềm năng này.

	Những thách thức sẽ được thực hiện vì nhiều lý do - uy tín, thương mại và chiến lược. Việc xâm chiếm thành công Mặt trăng sẽ mang lại cho một quốc gia hoặc một liên minh những lợi thế tương tự như những lợi thế mà các cường quốc hàng hải trong các thời đại trước đây có được. Một cường quốc thống trị sẽ có thể cản trở tham vọng của người khác bằng cách chiếm đóng lãnh thổ và cố gắng kiểm soát nó. Các vệ tinh của nó sẽ có đường ngắm trực tiếp xuống quỹ đạo địa tĩnh và quỹ đạo Trái đất thấp. Những người mở đường sẽ đặt ra những tiêu chuẩn mà những người khác có thể phải tuân theo. Người đầu tiên thành lập sẽ là người đầu tiên tiếp cận nguồn tài nguyên tiềm năng của Mặt trăng và khả năng vận chuyển một phần tài sản đó về nước.

	Nếu một siêu cường không gian có thể thống trị các điểm thoát khỏi Trái đất và các tuyến đường thoát ra khỏi bầu khí quyển, thì điều đó có thể ngăn cản các quốc gia khác tham gia du hành vũ trụ. Nếu nó thống trị Mặt trăng, nó có thể giữ được sự giàu có và là sức mạnh duy nhất sử dụng nó để du hành xa hơn. Và nếu nó thống trị quỹ đạo thấp của Trái đất, nó có thể chỉ huy vành đai vệ tinh và sử dụng nó để kiểm soát thế giới.

	Một trong những nhà lý thuyết hàng đầu thế giới về chính trị thiên văn là Everett Dolman, Giáo sư Chiến lược tại Trường Tham mưu và Chỉ huy Không quân Không quân Hoa Kỳ và là tác giả của cuốn sách Astropolitik: Classical Geopolitics in the Space Age . Giáo sư Dolman đã đặt ra một trong những câu châm ngôn nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này: 'Ai kiểm soát quỹ đạo Trái đất thấp sẽ kiểm soát không gian gần Trái đất. Ai kiểm soát không gian gần Trái đất thống trị Terra. Ai thống trị Terra sẽ quyết định vận mệnh của loài người.'

	Vì điều này, sự cám dỗ thống trị các vùng không gian ngày càng tăng. Ba cường quốc chính hiện đang cạnh tranh, bị mắc kẹt trong một cuộc chạy đua vũ trang để đảm bảo rằng cả hai cường quốc còn lại đều không thể nắm quyền quyết định. Và điều đó đang khiến các quốc gia khác phải cân nhắc những lựa chọn quân sự của riêng họ. Các quốc gia như Nhật Bản, Pháp và Anh đều đã công bố Bộ chỉ huy Không gian quân sự của riêng mình.

	Có một logic lạnh lùng quen thuộc về điều này. Nếu bạn có những mũi tên tầm xa hơn (xem Agincourt để biết chi tiết), tôi sẽ phát triển những tấm chắn tốt hơn trong khi tôi làm việc trong phạm vi của mình. Trước đây, các chỉ huy sẽ không cử binh lính vào trận chiến nếu không có phương tiện tự vệ hoặc tấn công kẻ thù – và trong thời đại này, vệ tinh là một phần quan trọng của chiến tranh và là một phần quan trọng của hệ thống cảnh báo sớm mà các quốc gia sử dụng để phát hiện vụ phóng. của vũ khí hạt nhân. Theo đó, việc mất đi một vệ tinh như vậy sẽ khiến một quốc gia dễ bị tổn thương; việc bị từ chối truy cập vào vành đai quỹ đạo trong không gian sẽ khiến cuộc sống thực sự trở nên rất khó khăn. Không quốc gia nào dựa vào vệ tinh của mình để tham chiến hoặc cảnh báo sớm về việc bị tấn công lại chọn cách không phòng thủ và từ bỏ khả năng bắn trúng vệ tinh của đối phương.

	Những 'luật' mà chúng ta hiện có về hoạt động trong không gian tốt hơn một chút so với những hướng dẫn. Công nghệ và thực tế địa chính trị đang thay đổi đã vượt qua họ. Với số lượng ngày càng tăng các nền tảng trên không gian dành cho mục đích quân sự và dân sự - khai thác mỏ, các dự án năng lượng mặt trời, công trình khoa học và du lịch vũ trụ - không gian đang trở thành một môi trường tắc nghẽn của thế kỷ 21 đòi hỏi phải có luật pháp và thỏa thuận của thế kỷ 21.

	Ý tưởng cho rằng không gian là một thứ chung toàn cầu đang dần biến mất. Những cái cọc rất cao. Chúng ta cần một bộ quy tắc mới và hiểu rõ hơn về không gian mà chúng chi phối. Có 8 tỷ lý do tại sao. Mỗi con người trên Trái đất đều có quyền lợi trong trật tự không gian dựa trên quy tắc và trong sự hợp tác toàn cầu về các vấn đề vũ trụ. Nếu không có điều này, cuối cùng chúng ta có thể sẽ tranh giành địa lý của không gian, giống như chúng ta đã từng làm về địa lý của Trái đất.


 CHƯƠNG 4

	NGÒAI VÒNG PHÁP LUẬT

	'Từ ngoài Mặt Trăng, chính trị quốc tế trông thật nhỏ mọn. Bạn muốn tóm cổ một chính trị gia và kéo anh ta ra xa một phần tư triệu dặm và nói, “Nhìn kìa, đồ khốn nạn.”'

	Edgar Mitchell, phi hành gia Apollo 14
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	 Hình minh họa mô tả Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép (DART) của NASA, nhắm vào tiểu hành tinh Dimorphos, tháng 9 năm 2022.
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	GIỮA Tảng đá thứ ba VÀ MẶT TRỜI LÀ NƠI KHÓ. Nó có vị trí địa lý đầy thách thức và là một môi trường thù địch, nhưng nó cũng chứa đựng sự giàu có chưa kể. Giống như rất nhiều khu vực mà con người đã từng đến trước đây với những đặc điểm tương tự, nơi đây hầu như vô luật pháp. Đó là không gian và nó cần những quy luật không gian.

	Nhưng đó không phải là điều dễ dàng. Luật pháp và thỏa thuận đã đủ khó khăn trên Trái đất, nơi có ranh giới và biên giới rõ ràng hơn cũng như các tiền lệ đã được thiết lập. Hơn nữa, trong không gian, việc các cường quốc từ bỏ lợi thế của mình không có lợi.

	Các luật không gian hiện tại đã lỗi thời một cách khủng khiếp và quá mơ hồ đối với các điều kiện hiện tại. Hầu hết đều là sản phẩm của Chiến tranh Lạnh, được các bên tham gia đàm phán chính. Chúng không còn phù hợp với mục đích nữa. Ví dụ, Hiệp ước Không gian bên ngoài (1967), dựa trên đó hầu hết các quy tắc điều chỉnh việc sử dụng không gian, nói: 'Không gian bên ngoài, bao gồm Mặt trăng và các thiên thể khác, không thuộc quyền chiếm đoạt quốc gia bằng tuyên bố chủ quyền, bằng cách sử dụng hoặc chiếm đóng, hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác', và việc thăm dò 'sẽ được thực hiện vì lợi ích và lợi ích của tất cả các quốc gia, bất kể mức độ phát triển kinh tế hoặc khoa học của họ, và sẽ là trách nhiệm của toàn thể nhân loại. '. Nếu một quốc gia xây dựng căn cứ trên Mặt trăng với các khu vực được xác định ở nơi không an toàn cho các quốc gia khác hoạt động, liệu điều đó có cấu thành sự chiếm đóng và/hoặc chủ quyền không? Nếu một quốc gia khai thác Mặt trăng để lấy tài nguyên bán trên Trái đất - đó có phải là lợi ích của toàn nhân loại? Hiệp ước cũng cấm đặt vũ khí hủy diệt hàng loạt trong không gian nhưng không đề cập đến vũ khí thông thường. Và trong mọi trường hợp, đó là một tài liệu không có biện pháp cưỡng chế. Thỏa thuận Mặt trăng (1979) cũng lỗi thời tương tự và có quá ít bên ký kết để có hiệu lực - điều đáng chú ý là nó chưa được Mỹ, Trung Quốc hay Nga phê chuẩn.

	Những hiệp ước như vậy không đề cập đến những thay đổi về công nghệ sẵn có của các quốc gia và không phản ánh thực tế rằng hàng chục quốc gia có thu nhập thấp và trung bình hiện đang tham gia cuộc chơi nhưng có rất ít đầu vào khi các quy tắc đầu tiên được soạn thảo. Như Giáo sư John Bew, cố vấn chính sách đối ngoại của 10 Downing Street, nói: 'Không gian là một trong những biên giới mới của trật tự quốc tế, nơi sự cân bằng quyền lực đang bị tranh chấp và các quy tắc vẫn chưa được viết đầy đủ.'

	Thay cho những di tích của một thời đại khác, một loạt các thỏa thuận đặc biệt không mang tính ràng buộc đã xuất hiện. Hiệp định Artemis (2020) là ví dụ điển hình nhất. Nó có mục đích đưa ra các hướng dẫn cập nhật cho hoạt động trên Mặt trăng. Một số phần hài hòa với Thỏa thuận Mặt trăng: vừa thúc đẩy thượng tôn pháp luật trong việc khám phá, đồng ý cung cấp hỗ trợ cho tất cả các phi hành gia và tàu vũ trụ bất kể quốc tịch, vừa kêu gọi công bố dữ liệu khoa học thu thập được trên Mặt trăng.

	Tuy nhiên, có sự khác biệt cơ bản giữa hai hiệp định ở chỗ Thỏa thuận thúc đẩy khuôn khổ pháp lý đa phương, thực sự toàn cầu cho Mặt trăng, trong khi Hiệp định là một loạt các thỏa thuận song phương và văn bản chủ yếu do Hoa Kỳ soạn thảo và phản ánh cách tiếp cận của nước này đối với vấn đề Mặt trăng. quy luật không gian. Một số 'cập nhật' xung đột với các nguyên tắc và triết lý được đặt ra trong các điều khoản cốt lõi của Thỏa thuận Mặt trăng - chẳng hạn, người Mỹ không chấp nhận ý tưởng rằng các hoạt động trên Mặt trăng phải là di sản chung và mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. .

	Do đó, bằng cách tham gia Hiệp định, các quốc gia thành viên đã chấp nhận một cách hiệu quả cách tiếp cận pháp lý của Hoa Kỳ đối với luật mặt trăng và – trong bối cảnh rộng hơn – luật không gian. Các bên ký kết ban đầu là Úc, Canada, Nhật Bản, Luxembourg, Ý, Anh, UAE và Hoa Kỳ; kể từ đó Romania, Ukraine, Hàn Quốc, New Zealand, Brazil, Ba Lan, Mexico, Israel, Ả Rập Saudi, Pháp, Singapore và các nước khác đã tham gia. Nhưng hơn 160 quốc gia khác thì không, đặc biệt là Trung Quốc và Nga. Quốc hội Mỹ đã cấm NASA hợp tác với Trung Quốc, còn Nga bị đứng ngoài cuộc sau khi bị cáo buộc theo dõi các vệ tinh do thám của Mỹ một cách nguy hiểm.

	Trong thần thoại Hy Lạp, Artemis là nữ thần Mặt trăng, em gái song sinh của Apollo. Các quốc gia Artemis không có những thứ như vậy. khát vọng cao cả, nhưng họ chắc chắn là đầy tham vọng. Sứ mệnh là đưa con người lên Mặt trăng trong vòng vài năm và sau đó bắt đầu xây dựng các công trình lâu dài ở đó vào cuối thập kỷ này, với mục tiêu có được nơi ở vào đầu những năm 2030.

	Các bên ký kết Hiệp định Artemis tin tưởng rằng họ làm rõ cơ sở pháp lý cho việc thiết lập sự hiện diện trên Mặt trăng và khai thác nó để lấy vật liệu đất hiếm, nước và hydro. Nó tuyên bố rằng việc khai thác tài nguyên không cấu thành sự chiếm đoạt quốc gia - nói cách khác, quốc gia khai thác không sở hữu lãnh thổ mà quốc gia đó đang khai thác. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này có nghĩa là 'ai đến trước hưởng trước'. Trung Quốc có thể sẽ đến Mặt trăng tương đối sớm sau khi các bên ký kết Hiệp định. Nếu người ta phát hiện ra rằng có một số khu vực hạn chế có thể khai thác khả thi, họ sẽ phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh – những người mà vào thời điểm đó đã đưa ra yêu sách của mình. Các quốc gia kém phát triển hơn cũng sẽ bỏ lỡ điều mà Hiệp ước ngoài vũ trụ gọi là “quyền của toàn thể nhân loại”.

	Mục 11 của Hiệp định có mục đích cao cả là 'Giảm xung đột trong các hoạt động không gian'. Để đạt được điều này, bất kỳ ai đang kinh doanh trên Mặt trăng sẽ cung cấp 'thông báo về hoạt động của họ'. Những hoạt động đó sẽ diễn ra trong một 'vùng an toàn', được định nghĩa là khu vực mà các hoạt động của một quốc gia khác 'có thể gây ra sự can thiệp có hại một cách hợp lý'.

	Mọi chuyện trở nên tệ hơn, hoặc có lẽ tốt hơn, tùy thuộc vào việc bạn có phải là luật sư không gian tính theo giờ hay không. Rõ ràng, các vùng an toàn sẽ thay đổi theo thời gian và do đó 'Bên ký kết đang vận hành nên thay đổi quy mô và phạm vi của vùng an toàn tương ứng nếu thích hợp'. Nhưng đừng lo - những người ký kết sẽ cho công chúng biết tất cả thông tin liên quan có sẵn 'ngay khi có thể và khả thi'. Phù! Đó là một cứu trợ. Nhưng đây là cái gì thế? Ồ, họ sẽ chỉ làm điều đó 'trong khi tính đến các biện pháp bảo vệ thích hợp đối với thông tin độc quyền và được kiểm soát xuất khẩu'. Bạn có thể điều khiển phi thuyền Enterprise vượt qua những lỗ hổng trong luật pháp này, đặc biệt là vì hầu hết các quốc gia trên thế giới chưa đăng ký. Ngay cả khi họ đã – định nghĩa 'hợp lý', 'có hại' và 'can thiệp'.

	Vì vậy, chúng ta hãy viết lại đoạn đó: “Sau khi long trọng thừa nhận, khẳng định và cam kết nguyên tắc tự do tiếp cận mọi khu vực của các thiên thể, các Bên ký kết khẳng định quyền vạch ra ranh giới mà người khác không thể đi vào trong trường hợp họ cản đường”. Các bên ký kết sẽ xác định ranh giới và có quyền thay đổi chúng. Các bên ký kết cam kết minh bạch trong những vấn đề này trừ khi họ chọn không làm như vậy.'

	Ở đó. Đã sửa nó. Không phải văn bản gốc đúng hay sai, nhưng nó có nhiều lỗ hổng hơn bề mặt Mặt trăng.

	Những người ủng hộ Hiệp định cho rằng vì đã đồng ý rằng Mặt trăng sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích hòa bình nên 'vùng an toàn' không phải là vấn đề. Tuy nhiên, điều gì tạo nên 'hòa bình' cũng không được định nghĩa, và nếu định nghĩa của tôi khác với định nghĩa của bạn thì sao? Năm 1959, liên quan đến Hiệp ước Nam Cực, Nga định nghĩa “hòa bình” là “phi quân sự”. Tuy nhiên, Hoa Kỳ giải thích nó có nghĩa là "không gây hấn", cho phép hoạt động quân sự nếu không gây hấn. Hai cách giải thích này sẽ giúp những luật sư không gian đó tiếp tục làm việc trong nhiều năm tới. Các điều khoản trong Hiệp ước Ngoài Không gian đã cho phép quân nhân làm việc trong không gian vì mục đích hòa bình. Tuy nhiên, khi bạn đã xây dựng được 'sự thật trên Mặt trăng', nếu một quốc gia khác không phải là Artemis tiến vào 'vùng an toàn' của bạn thì sẽ dễ dàng lập luận rằng bạn cần vũ khí phòng thủ, tất nhiên không phải vì mục đích gây hấn mà là để đảm bảo hòa bình. Và một khi bạn đã có vũ khí phòng thủ, tôi cũng muốn có chúng. Tất nhiên chỉ nhằm mục đích phòng thủ. . .

	Đây cũng không phải là một bước nhảy vọt quá lớn để đi từ 'vùng an toàn' đến 'phạm vi ảnh hưởng', một thuật ngữ khác có định nghĩa pháp lý mơ hồ, nhưng về cơ bản là đề cập đến một khu vực mà một quốc gia tuyên bố có một số hình thức độc quyền, dù là về kinh tế, văn hóa hoặc quân sự. Nỗi ám ảnh trần thế của chúng ta với những quả cầu như vậy đã góp phần gây ra xung đột trong nhiều thời đại, vì vậy việc xuất chúng vào không gian có thể không phải là ý tưởng hay nhất.

	Còn nữa. Liên quan đến các công ty tư nhân có thể hợp tác với một quốc gia, mỗi quốc gia Artemis 'cam kết thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng các thực thể hành động thay mặt mình tuân thủ các nguyên tắc của Hiệp định này'. Tuy nhiên, một công ty lớn của Hoa Kỳ hoạt động trên Mặt trăng có thể viện dẫn Đạo luật cạnh tranh phóng vào không gian thương mại năm 2015 của Hoa Kỳ, cho phép công dân Hoa Kỳ 'sở hữu, sở hữu, vận chuyển, sử dụng và bán các tài nguyên' thu được ngoài không gian một cách riêng tư. Vì luật pháp của một quốc gia không áp dụng bên ngoài biên giới của quốc gia đó nên các quốc gia khác sẽ có cơ sở để phản đối, nhưng điều này cũng có thể trở nên phức tạp.

	Phần 9 của Hiệp định đưa ra một khái niệm mới: đó là bảo tồn di sản ngoài không gian, nhưng không xác định đó là gì hoặc làm thế nào để đảm bảo nó. Điều này đưa ra kịch bản Hoa Kỳ đơn phương tuyên bố địa điểm hạ cánh của tàu Apollo 11, dấu chân của Neil Armstrong và lá cờ Mỹ là có giá trị lịch sử và phân loại toàn bộ khu vực là vùng an toàn của Mỹ. Dấu chân của Armstrong thực sự có giá trị lịch sử, nhưng việc thiết lập những gì có thể trở thành 'luật' trên thực tế trên cơ sở đơn phương lại là một vấn đề khác.

	Điều đáng chú ý là hiện nay có nhiều quốc gia đã ký Hiệp định hơn Thỏa thuận Mặt trăng ban đầu, vốn thường được trích dẫn khi thảo luận về tính hợp pháp. Nếu có đủ quốc gia coi một thỏa thuận có cùng tầm quan trọng với luật pháp quốc tế, thì khi năm tháng trôi qua, và các thông lệ được nêu trong văn bản trở nên ăn sâu, các quốc gia bắt đầu coi chúng như thể chúng là luật. Nếu phần lớn các quốc gia đã phê chuẩn một văn bản thì văn bản đó thường được đồng ý là tiêu chuẩn pháp lý toàn cầu quốc tế. Một ví dụ là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), trong đó đã thiết lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động trên biển và những gì cấu thành biên giới trên biển. Được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1982, cuối cùng nó đã có hiệu lực vào năm 1994 khi nó đạt đến sáu mươi bên ký kết, và hiện nay nó có 157. Một số quốc gia lớn, đặc biệt là Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ, chưa ký nó, nhưng điều đó không ngăn cản nó được coi là 'Hiến pháp Đại dương' toàn cầu.

	Giống như UNCLOS hiện được viện dẫn trong các tranh chấp hàng hải, thật hợp lý khi thừa nhận rằng vào những năm 2030, các quốc gia Artemis, với số lượng sẽ tăng lên, sẽ viện dẫn Hiệp định trong tranh chấp với Nga hoặc Trung Quốc về các khu vực trên Mặt Trăng. Nhưng cũng giống như Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận các định nghĩa của UNCLOS trong các tranh chấp với Hy Lạp về trữ lượng dầu khí ở Địa Trung Hải, chúng ta khó có thể mong đợi Bắc Kinh và Moscow tuân thủ các định nghĩa của Artemis.

	Vào năm 2020, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos), Dmitry Rogozin, đã mô tả Hiệp định giống như một 'cuộc xâm lược' của Mặt trăng có thể biến nơi đây thành 'một Afghanistan hoặc Iraq khác'. Năm sau, Nga và Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ riêng để xây dựng tiền đồn trên Mặt trăng, được gọi là Trạm Nghiên cứu Mặt trăng Quốc tế và cho biết dự án này sẽ mở cửa cho các nước khác tham gia.

	Do đó, cần phải có một loạt hiệp ước mới để giải quyết thực tế mới do công nghệ tạo ra chứ không chỉ để ngăn chặn 'khu vực an toàn' biến thành khu vực chiến tranh. Vấn đề là họ cần sự mua vào của tất cả người chơi. Và cho đến nay, chúng ta thậm chí không thể đồng ý liệu không gian có bắt đầu hay không - và lãnh thổ có chủ quyền của một quốc gia kết thúc - ở độ cao 80 hay 100 km, vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
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	Việc giải quyết tất cả những vấn đề này giữa các quốc gia trên Trái đất đã đủ phức tạp, nhưng còn rất nhiều vấn đề khác mà luật không gian lỗi thời của chúng ta cần phải giải quyết. Ví dụ, điều gì thậm chí còn được coi là hoạt động trong không gian? Nếu một quốc gia sử dụng vệ tinh trên không gian để điều khiển máy bay không người lái trên Trái đất, sau đó bắn tên lửa vào mục tiêu quân sự – điều đó có vi phạm Hiệp ước ngoài vũ trụ không?

	Nếu vệ tinh được sử dụng là vệ tinh thương mại, điều đó có nghĩa là toàn bộ hệ thống vệ tinh của công ty đó giờ đây có thể được coi là vũ khí? Năm 2004, trong Chiến tranh Iraq, 68% đạn dược của Mỹ được bắn đi được dẫn đường bởi vệ tinh, trong đó 80% là đạn dược thương mại. Nếu Iraq sở hữu khả năng này, liệu nước này có được quyền bắn vào những vệ tinh đó không? Vào năm 2022, một động lực mới đã xuất hiện trong cuộc tranh luận.

	Trong những ngày đầu Nga xâm chiếm Ukraine, thành phố Irpin bị mất kết nối Internet khi tất cả 24 trạm cơ sở của thành phố này ngừng hoạt động sau khi hầu hết bị tên lửa tấn công. Hai ngày sau kết nối đã được khôi phục. Công ty SpaceX của Elon Musk đã gửi các thiết bị đầu cuối tốc độ cao Starlink đến thành phố để kết nối với các vệ tinh Starlink tiên tiến trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Hơn 10.000 sản phẩm mà các kỹ sư của Starlink gọi là Dishy McFlatfaces sau đó đã được phân phối trên khắp đất nước. Hầu hết đều được sử dụng bởi người dân bình thường, nhưng quân đội Ukraine vẫn duy trì liên lạc qua mạng, cho phép họ giữ quyền chỉ huy và kiểm soát các cơ sở, bao gồm cả máy bay không người lái của họ, gửi thông tin mục tiêu đến các chỉ huy.

	Người Nga đã cố gắng gây nhiễu tín hiệu giữa các thiết bị đầu cuối và vệ tinh, nhưng SpaceX đã nhanh chóng tìm ra cách tránh điều này. Tất cả điều này đã được ghi nhận ở Moscow và Washington. Dave Tremper, giám đốc tác chiến điện tử tại Lầu Năm Góc, cho biết: “Chúng tôi cần có được sự nhanh nhẹn đó”, trong khi Dmitry Rogozin tại Roscosmos phàn nàn rằng Starlink đang hoạt động như một nhánh của Lầu Năm Góc. Nếu điều đó là sự thật, liệu Nga có thể tấn công các vệ tinh Starlink một cách hợp pháp không? Rốt cuộc, nó đã được sử dụng như một phần của quá trình giết lính Nga. Bạn có thể lập luận rằng SpaceX là bên thứ ba đến từ một quốc gia đang tham gia cuộc chiến ủy nhiệm. Một kịch bản thực tế khác hiện nay: Trung Quốc sẽ làm gì nếu Đảng Cộng sản đang phải đối mặt với một cuộc nổi dậy có khả năng thành công chống lại nó và Starlink truyền tải các liên kết internet vượt qua Bức tường lửa vĩ đại và cho phép công dân tổ chức ở cấp quốc gia?

	Các kế hoạch đang được đưa ra để đối phó với những tình huống như thế này. Năm 2019, NATO đã bổ sung không gian trên bộ, trên không, trên biển và không gian mạng như một miền hoạt động và năm sau đó đã đồng ý thành lập Trung tâm Vũ trụ, mở tại Ramstein (Đức) vào năm 2021. Nhân sự được tuyển dụng từ nhiều thành viên NATO khác nhau, với bản tóm tắt để điều phối dữ liệu từ các quốc gia thành viên có Chỉ huy Không gian về điều hướng, thời tiết và các mối đe dọa tiềm tàng đối với bất kỳ quốc gia NATO nào. Bất chấp ý kiến đóng góp của Pháp và Anh, liên minh vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Hoa Kỳ trong việc trinh sát và phát hiện mục tiêu, giống như trên thực địa đối với nhiều khả năng chiến đấu thông thường.

	Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2021 bao gồm một tuyên bố ít được chú ý mở rộng điều khoản phòng thủ chung theo Điều 5 để bao gồm cả không gian. Tuyên bố được diễn đạt cẩn thận: 'các cuộc tấn công đến, từ hoặc trong không gian. . . có thể gây hại cho xã hội hiện đại như một cuộc tấn công thông thường. Những cuộc tấn công như vậy có thể dẫn tới việc viện dẫn Điều 5.” Quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở 'từng trường hợp cụ thể'.

	Ngôn ngữ thận trọng – 'có thể' và 'từng trường hợp cụ thể' - phản ánh rằng chúng tôi đã bước vào lãnh thổ mới. Đây không phải là một chi tiết nhỏ. Thật dễ dàng để phân loại việc bắn tên lửa vào một quốc gia NATO là một hành động chiến tranh, nhưng còn việc bắn một chùm tia laser làm cháy một vệ tinh thương mại thì sao? Hành động này sẽ không diễn ra trên lãnh thổ có chủ quyền và sẽ không có thương vong về người. Có đáng để tuyên chiến không? Chẳng hạn, liệu Tây Ban Nha có ra tay trước việc một trong những vệ tinh của Elon Musk bị bắn trúng khi nó đi qua Kenya không? Có lẽ là không, và ngay cả trong kịch bản này cũng có sự phức tạp. Điều 6 xác định lãnh thổ hoạt động của 30 quốc gia NATO và nói về các cuộc tấn công vào họ 'khi ở trong hoặc trên các lãnh thổ này'. Điều này gợi ý rằng một cuộc tấn công vào một vật thể khi nó đang quay quanh khu vực không có người ở Thái Bình Dương không nhất thiết là nguyên nhân dẫn đến Điều 5, nhưng vẫn chưa rõ liệu hàng trăm km trong không gian có được tính là lãnh thổ có chủ quyền 'trên' hay không.

	Do đó có lập trường 'từng trường hợp'. Nó mang lại cho NATO một vị thế mơ hồ về mặt chiến lược về những gì họ có thể làm, thay vì buộc NATO phải kích hoạt một phản ứng quân sự. Tuy nhiên, dù định nghĩa thế nào thì cũng khó có thể rằng các hạn chế về mặt địa lý sẽ được áp dụng trong trường hợp một trong những vệ tinh cảnh báo sớm của Hoa Kỳ bị vô hiệu hóa.

	[image: Illustration]

	Sự hiện diện của doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp trong không gian cũng đặt ra đủ loại câu hỏi không liên quan đến hoạt động quân sự. Luật nào của Trái đất sẽ áp dụng cho hoạt động kinh doanh của họ - và chúng sẽ được thực thi như thế nào? Hãy tưởng tượng rằng Ông trùm không gian Frankenstein chế tạo một con người nhân tạo từ mô sống khi ở trên Trạm vũ trụ Shelley. Các hiệp ước quốc tế giữa các quốc gia trên Trái đất có thể đã cấm tạo ra một con người như vậy, nhưng Ông trùm không gian Frankenstein không phải là một quốc gia, và Trạm vũ trụ Shelley cũng không ở trên Trái đất – ai sẽ ngăn chặn anh ta và bằng cách nào?

	Kỳ lạ? Có, nhưng hợp lý. Các nhà khoa học trên ISS đã tạo ra mô sống bằng máy in 3D và mực sinh học khi làm việc tại Cơ sở Chế tạo Sinh học. Công việc tương tự cũng diễn ra trên Trái đất, nhưng ở đây số lượng mô có thể được tạo ra bị hạn chế do trọng lực làm sụp đổ vật liệu mỏng manh. Trong không gian, các nhà khoa học có thể in một loại khung mô và sau đó thêm vào đó. Họ đang trên đường có thể in nội tạng người. Do sự khan hiếm của người hiến tạng trên Trái đất (chưa kể đến Sao Hỏa), những đột phá khoa học này có thể mang lại lợi ích cho nhân loại; tuy nhiên, khung pháp lý quản lý các dự án như vậy trong không gian còn mơ hồ.

	Trên ISS, người ta thường hiểu rằng luật pháp quốc gia của quốc gia nơi nhà khoa học đến có hiệu lực. Ví dụ: một phát minh được thực hiện trong Mô-đun thí nghiệm Nhật Bản (JEM) được chấp nhận là đã xảy ra ở Nhật Bản. Nhưng đó là do thỏa thuận được các nước tham gia ký kết.

	Ở khía cạnh rùng rợn hơn của sự việc. . . trong kịch bản khó xảy ra là một phi hành gia Nhật Bản giết chết một đồng nghiệp Nhật Bản trong mô-đun Nhật Bản, luật pháp đã rõ ràng. Hiệp ước ngoài vũ trụ quy định rằng thẩm quyền pháp lý được giữ lại bởi quốc gia đã đăng ký vật thể được phóng vào vũ trụ. Điều này cũng tương tự như pháp luật về đăng ký tàu biển, máy bay. Nhưng mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nếu vụ giết người tồi tệ nhất liên quan đến hai người đến từ các quốc gia khác nhau và diễn ra ở một hành lang nối liền - và còn âm u hơn nếu nó xảy ra bên ngoài ISS trong một chuyến đi bộ ngoài không gian.

	Thế còn vụ giết người trên tàu tốc hành quỹ đạo trên đường đến SpaceTel - một khách sạn triệu sao, 200 phòng quay quanh Mặt trăng thì sao? Hoặc thậm chí trong khách sạn. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều nếu SpaceTel thuộc sở hữu của một công ty tư nhân Ấn Độ có trụ sở chính ở Seychelles, với các bộ phận được sản xuất tại Nhật Bản, được vận chuyển từ các tên lửa được phóng ở Kazakhstan, Mỹ và Trung Quốc. Chúc may mắn nhé, Thanh tra Không gian Poirot.

	Hiện tại không có câu trả lời dễ dàng nào cho bất kỳ vấn đề nào trong số này, nhưng điều đáng chú ý là Canada đã chuyển sang thay đổi luật của mình để cho phép Bộ luật Hình sự của mình mở rộng đến bề mặt Mặt trăng.

	Các vụ án pháp lý duy nhất cho đến nay đều tầm thường hơn và dễ làm sáng tỏ hơn tình huống trên. Năm 2019, phi hành gia NASA Anne McClain bị cáo buộc truy cập vào tài khoản ngân hàng của vợ cũ khi sống trên ISS. NASA đã điều tra và nhận thấy những cáo buộc là vô căn cứ; Vợ cũ của McClain sau đó bị buộc tội khai man với chính quyền liên bang. Ít nghiêm trọng hơn, phi hành gia Apollo 13 Jack Swigert đã quên khai thuế và nhớ ra lỗi khi ở trong không gian. “Houston,” anh ấy nói, “tôi có một vấn đề.” Houston bật cười và Swigert được Sở Thuế vụ gia hạn với lý do anh ta đã 'ở nước ngoài'.

	Điều gì sẽ xảy ra nếu con người định cư trên một hành tinh hoàn toàn mới; luật pháp của ai sẽ thống trị ở đó? Nó sẽ được cai trị từ Trái đất? Có khả năng là các thuộc địa cuối cùng sẽ muốn thoát khỏi xiềng xích của 'Hành tinh Mẹ' và phát triển hệ thống tự trị của riêng mình. Càng đi xa, việc thực thi luật lệ trần gian sẽ càng khó khăn hơn. Như chúng ta đã thấy, công ty SpaceX của Elon Musk có ý định đưa con người lên sao Hỏa. Một trong nhiều điều SpaceX làm là cung cấp dịch vụ băng thông rộng thông qua Starlink. Starlink có Điều khoản dịch vụ, bao gồm đoạn sau: 'Đối với các dịch vụ được cung cấp trên Sao Hỏa hoặc quá cảnh tới Sao Hỏa thông qua Starship hoặc tàu vũ trụ khác, các bên công nhận Sao Hỏa là một hành tinh tự do và không có chính phủ nào trên Trái đất có thẩm quyền hoặc chủ quyền về các hoạt động của sao Hỏa. Theo đó, Tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua các nguyên tắc tự quản, được thiết lập một cách thiện chí, tại thời điểm giải quyết của sao Hỏa.'

	Nguyên tắc tự quản? Ai chịu trách nhiệm về chính phủ này và các nguyên tắc của nó? Tôi ngửi thấy mùi xạ hương.

	Chuyên gia không gian và học thuật người Anh, Tiến sĩ Bleddyn Bowen, không đưa ra câu trả lời nào cho bản in nhỏ: 'Theo tôi hiểu, Starlink không có quyền hợp pháp để đưa điều đó vào điều khoản sử dụng của họ vì thẩm quyền của Liên Hợp Quốc tồn tại trên Sao Hỏa. Phần thứ hai, về các nguyên tắc tự quản và thiện chí, cực kỳ ngây thơ về mặt chính trị và cho thấy sự thiếu hiểu biết điển hình về chính trị từ các cộng đồng khoa học/kỹ thuật mà tôi thấy quá thường xuyên, thật đáng buồn.'

	Như đã thấy trước đó, Điều II của Hiệp ước Ngoài Không gian nói: 'Không gian bên ngoài, bao gồm Mặt Trăng và các thiên thể khác, không thuộc quyền sở hữu của quốc gia.' Điều III quy định các nước chỉ được phép hoạt động trong không gian “phù hợp với luật pháp quốc tế”. Đáp lại quan điểm rằng ông Musk không phải là một quốc gia và do đó không bị ràng buộc bởi những quy tắc này, bạn có thể lập luận rằng hiệp ước cũng nói rằng các quốc gia 'chịu trách nhiệm quốc tế đối với các hoạt động quốc gia ngoài vũ trụ' - và bạn đã đúng. Nhưng vào thời điểm SpaceX được phóng từ Honduras, nhằm vào các luật sư được trang bị tên lửa và chuyển trụ sở công ty từ Mỹ sang Panama, ông Musk đã trở thành Cảnh sát trưởng của Quận Mars. Vẫn còn phải xem những người siêu giàu dự định cai trị 'thuộc địa' của họ như thế nào.

	Như Tiến sĩ Bowen đã nói, 'Liệu các tỷ phú có điều hành “thuộc địa” của họ theo cách họ vận hành các nhà máy của mình và đối xử với công dân như cách họ đối xử với những nhân viên được trả lương thấp nhất của mình không?' Anh ấy cũng không thoải mái với thuật ngữ 'thuộc địa': 'Có phải từ liên quan đến nạn diệt chủng, bóc lột doanh nghiệp, thảm họa sinh thái, chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc có phải là từ mà chúng ta muốn sử dụng vì một “tương lai tốt đẹp hơn” trong vũ trụ không?'

	Một khi đã đầy đủ, nếu đôi khi mơ hồ, các hiệp ước đa phương, quy tắc ứng xử và các biện pháp xây dựng lòng tin đã không phát triển để theo kịp sự nổi lên của các công ty tư nhân như SpaceX, Virgin Galactic và Blue Origin, cũng như i-Space ít được biết đến hơn ở Trung Quốc và Arsenal ở Nga.

	Nếu một công ty hoặc cá nhân tư nhân thực sự có thể thiết lập một khu định cư trên một hành tinh khác, thì những 'người cai trị' của những 'thuộc địa' ngoài Trái đất mới này sẽ cần phải giám sát các giới hạn quyền lực của họ. Có một số tiểu thuyết khoa học viễn tưởng lấy cốt truyện này làm trung tâm của cốt truyện, nhưng trong thế giới thực, nếu chúng ta muốn tránh một phiên bản vũ trụ của Công ty Đông Ấn, với quân đội riêng và sự chiếm đóng trên thực tế các vùng của Ấn Độ, chúng ta cần luật pháp phù hợp với mục đích.
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	Có những vấn đề khác cấp bách hơn cũng đòi hỏi sự hợp tác quốc tế. Một vấn đề lớn là các mảnh vụn không gian. Everett Dolman đồng ý rằng cần phải có một loạt hiệp ước mới để ưu tiên giải quyết vấn đề này: 'Các mảnh vỡ là vấn đề số một hiện nay. Tất cả các quốc gia du hành vũ trụ đều công khai ủng hộ việc giảm thiểu và thậm chí giảm thiểu rác thải. Vấn đề là các đề xuất luôn luôn có lợi cho một bên.”

	NASA ước tính có hơn 27.000 mảnh vụn trên quỹ đạo quanh Trái đất có đường kính lớn hơn 10 cm (gần bằng kích thước của quả bưởi). Có 500.000 quả bóng khác có kích thước từ 1 đến 10 cm (một quả bóng tennis dài khoảng 7 cm) và tổng cộng có khoảng 100 triệu quả bóng lớn hơn 1 mm. Hầu hết các mảnh vụn có thể nhỏ nhưng chúng di chuyển với tốc độ 25.000 km/h, điều này sẽ gây rắc rối nếu bạn tiếp xúc với chúng. Một mảnh 1 cm đang di chuyển ở tốc độ đó có thể tạo ra nhiều năng lượng như một chiếc ô tô nhỏ đâm vào bạn hoặc tàu vũ trụ của bạn với tốc độ 40 km/h.

	Số lượng lớn các vệ tinh quay quanh Trái đất có nghĩa là vấn đề này sẽ trở nên tồi tệ hơn. SpaceX đặt mục tiêu phóng 40.000 vệ tinh cho dịch vụ băng rộng Starlink của mình; một công ty khởi nghiệp mới tên là Astra đã nộp đơn đăng ký 13.600; và Amazon muốn 3.200. Và đó chỉ là người Mỹ. Các chuyên gia tin rằng có thể có tối thiểu 50.000 vệ tinh vào năm 2050 - nhưng có thể có tới 250.000 vệ tinh trên quỹ đạo vào thời điểm đó.

	Nhiều vệ tinh hơn chắc chắn sẽ có nghĩa là nhiều mảnh vỡ hơn. Càng nhiều mảnh vụn, nguy cơ mắc Hội chứng Kessler càng cao. Kịch bản là lượng rác trên quỹ đạo đạt đến mức xảy ra va chạm thường xuyên. Điều này dẫn đến một dòng thác thảm khốc, dẫn đến một đám mây mảnh vỡ đập vào Kính viễn vọng Không gian Hubble, sau đó nó sẽ phóng ra một tàu con thoi đi ngang qua trước khi hướng tới ISS. Bạn có thể nhớ đây là một phần câu chuyện trong bộ phim khoa học viễn tưởng Gravity năm 2013 – nhưng nó lấy cốt truyện từ cựu nhà khoa học NASA Donald Kessler, người đã đưa ra ý tưởng trong một bài báo năm 1978. Trong phiên bản của Kessler, dòng thác tiếp tục cho đến khi tất cả các vệ tinh bị phá hủy và vòng mảnh vụn trên quỹ đạo Trái đất thấp khiến các tàu vũ trụ không thể rời khỏi hành tinh của chúng ta.

	Hội chứng Kessler chỉ là một dự đoán, nhưng mối đe dọa hiện tại do các mảnh vỡ gây ra không phải là giả thuyết. Trong nhiều trường hợp, ISS đã phải khai hỏa các động cơ đẩy của mình để tránh bị các mảnh vỡ va vào. Các tàu vũ trụ cũng đã va vào nhau trên quỹ đạo. Vụ việc nổi tiếng nhất là vụ va chạm năm 2009 khi vệ tinh liên lạc Cosmos 2251 không hoạt động của Nga đâm vào Vệ tinh Iridium có trụ sở tại Hoa Kỳ đang hoạt động cách Siberia 800 km. Khoảng 2.000 mảnh vụn có kích thước ít nhất 10 cm đã được thêm vào mảnh vụn quay quanh Trái đất.

	Những nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận giảm thiểu rác thải đang được tiến hành, nhưng có rất nhiều yếu tố phức tạp. Một vấn đề quan trọng là việc tạo ra các mảnh vụn không chỉ là ngẫu nhiên. Vệ tinh là mục tiêu hấp dẫn vì một số lý do và có nhiều biện pháp chống vệ tinh (ASAT) vũ khí được thiết kế để nhắm vào các vật thể chuyển động ở tốc độ cao cách bề mặt Trái đất hàng nghìn km. Hoa Kỳ thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh lần đầu tiên vào năm 1959. Chương trình này được Tổng thống Kennedy và các tổng thống tiếp theo tiếp tục, đỉnh cao là Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược của Ronald Reagan, được gọi là 'Chiến tranh giữa các vì sao'. Đương nhiên, Liên Xô cũng đang thực hiện các chương trình tương tự. Họ thậm chí còn lắp đặt một khẩu súng bắn nhanh 'tự vệ' trên một trong những trạm vũ trụ Salyut của họ và vào năm 1975 đã bắn thử đạn vào bầu khí quyển. Nó có thể không hẳn là 'Tia tử thần' trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng chắc chắn đây là bộ phim đầu tiên bay vào không gian. Súng có những hạn chế của nó. Để nhắm mục tiêu, toàn bộ trạm nặng 20 tấn phải hướng về phía mục tiêu, sau đó bắn động cơ đẩy của nó cùng lúc với vũ khí để ngăn lực giật khiến tàu đi vào nơi không xác định. Cũng nên khôn ngoan nếu không bắn chéo vào quỹ đạo của nó vì điều đó sẽ dẫn đến việc tàu vũ trụ tự bắn vào phía sau. Vụ cháy thử nghiệm duy nhất được biết đã xảy ra được thực hiện từ xa sau khi các phi hành gia rời đi.

	Mọi thứ đã tiến triển rất nhiều kể từ đó. Hiện nay có rất nhiều loại vũ khí chính xác có thể bắn hạ các vệ tinh – từ Trái đất hoặc không gian. Chúng bao gồm tên lửa đạn đạo, tia laser bắn từ Trái đất đến quỹ đạo địa tĩnh, vi sóng công suất cao và các cuộc tấn công mạng. Thậm chí còn có khả năng phun hóa chất vào camera của vệ tinh để 'làm mù' chúng, trong khi cánh tay thủy lực trên các vệ tinh 'dọn dẹp không gian', được thiết kế để lấy các mảnh vỡ, có thể dễ dàng biến thành vũ khí thù địch dùng để ném một vệ tinh khác ra ngoài. của quỹ đạo.

	Vào năm 2007, Trung Quốc đã sử dụng ASAT phóng từ mặt đất để phá hủy một trong những vệ tinh thời tiết không hoạt động của chính họ ở độ cao 863 km so với bề mặt Trái đất trong một hoạt động trông giống như một cuộc thử nghiệm để xem liệu họ có thể làm điều đó trước vệ tinh hay thậm chí là tàu vũ trụ của đối phương hay không. Một tên lửa đạn đạo mang 'phương tiện tiêu diệt động lực' (KKV) đã được bắn từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên. KKV đôi khi được gọi là 'đá thông minh' vì chúng không có đầu đạn nổ; thay vào đó, chúng chỉ đơn giản là lao vào mục tiêu trong một đòn tấn công 'hit-to-kill'.

	Khoa học về sự hủy diệt là phần tương đối dễ dàng. Tác động của phương tiện tấn công cần tạo ra một mức động năng cao hơn mức năng lượng liên kết của mục tiêu và do đó thổi bay nó. Khó khăn nhất là sắp xếp vụ va chạm ở tốc độ cần thiết và tất nhiên là bắn trúng mục tiêu. Phương tiện tấn công không ở trên quỹ đạo. Nó di chuyển trong không gian theo hình vòng cung đạn đạo với tốc độ vài km/giây, trong khi hệ thống điều khiển của nó theo dõi tốc độ và hướng của mục tiêu trên quỹ đạo, mục tiêu thậm chí còn di chuyển nhanh hơn. Ngay cả sai lệch nhỏ nhất trong quỹ đạo của xe hoặc tính toán sai một phút về tốc độ và hướng của mục tiêu cũng có nghĩa là cuộc tấn công sẽ trượt mục tiêu. Nếu trúng thì hậu quả sẽ rất tàn khốc.

	KKV trong cuộc thử nghiệm năm 2007 được cho là nặng khoảng 600 kg và nó đã va chạm với vệ tinh với vận tốc tương đối tổng hợp là 32.000 km/h. Ở tốc độ như vậy, các vật thể rắn hoạt động giống như chất lỏng và hai cỗ máy truyền qua nhau một cách hiệu quả, tạo ra đám mây bụi chứa hàng nghìn mảnh kim loại nhỏ. Các quốc gia du hành vũ trụ khác ít ấn tượng hơn khi các mảnh vỡ thu được, bao gồm hơn 35.000 mảnh có đường kính lớn hơn 1 cm, sau đó chạy đua quanh quỹ đạo thấp của Trái đất và nhiều mảnh vẫn còn ở đó. Nhiều mảnh vỡ được tạo ra trong cuộc thử nghiệm này hơn tất cả các sự cố trước đó trong lịch sử du hành vũ trụ.

	Bài học chưa được học. Vào năm 2021, Nga đã sử dụng thử nghiệm ASAT 'đánh trúng trực tiếp' để phá hủy một trong những vệ tinh của chính mình. Các quốc gia khác cũng đã làm điều tương tự, nhưng cách Moscow thực hiện nhiệm vụ thì quá liều lĩnh. Vệ tinh bị thổi bay thành hơn 1.500 mảnh kim loại, ngay lập tức chúng bắt đầu bay vòng quanh thế giới – trên cùng quỹ đạo với ISS. Bảy người trên tàu, bốn người Mỹ, hai người Nga và một người Đức, được lệnh di chuyển vào khoang tàu vũ trụ đã cập bến của họ trong hai giờ để có thể nghỉ ngơi nhanh chóng, nhưng cuối cùng điều này hóa ra là không cần thiết.

	Bộ Tư lệnh Vũ trụ Hoa Kỳ ra tuyên bố: 'Nga đã thể hiện sự coi thường có chủ ý đối với an ninh, an toàn, ổn định và lâu dài' tính bền vững của miền không gian cho tất cả các quốc gia.' Nhiều quốc gia bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc đã đồng ý. Nga thì không. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết đây là một thủ tục thường lệ cho phép Nga răn đe tốt hơn trước sự xâm lược của Mỹ và không có mối nguy hiểm nào đối với ISS.

	ASAT không phải là cách duy nhất để hạ vệ tinh. Tất cả người chơi sẽ tiếp tục phát triển khả năng tác chiến điện tử của mình - công việc đang được thực hiện là xâm nhập vào hệ thống của vệ tinh và kiểm soát chúng, từ chối quyền truy cập của chủ sở hữu hoặc đơn giản là gây nhiễu chúng. Tuy nhiên, khó có khả năng họ sẽ chỉ dựa vào chiến tranh điện tử do lo ngại rằng các đối thủ vẫn sẽ phát triển vũ khí “động học”, dẫn đến ngày càng có nhiều mảnh vỡ hơn. Để chống lại điều đó, cần phải có một hiệp ước toàn diện cấm ASAT. Nhưng ngay cả khi nó có vẻ “có thể làm được” thì cũng rất khó. Các chi tiết là quỷ dị. Bạn không thể chỉ viết, 'Chúng tôi đồng ý cấm ASAT.' Cũng như yếu tố trên mặt đất, văn bản cần xác định và làm rõ tính hợp pháp của vũ khí năng lượng định hướng, vi sóng công suất cao, khả năng mạng, cơ chế robot và thậm chí cả máy phun hóa chất. Các công ty thương mại cũng có thể phải tham gia.

	Đã có nỗ lực cấm ASAT vào năm 2014. Nga và Trung Quốc rất quan tâm đến văn bản dự thảo được sửa đổi nhiều vì nước này chỉ cấm ASAT trên không gian nhưng cho phép phát triển và dự trữ vũ khí trên mặt đất. Hoa Kỳ phản đối nó vì những lý do đó, và kể từ đó đã đạt được rất ít tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, vào năm 2022, Hoa Kỳ đã dẫn đầu và trở thành quốc gia đầu tiên công bố lệnh tạm dừng tự nguyện đối với 'thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh có tính chất hủy diệt, bay thẳng lên'. Phó Tổng thống Kamala Harris mô tả các cuộc thử nghiệm là 'vô trách nhiệm' và nói rằng chúng 'gây nguy hiểm cho phần lớn những gì chúng ta làm trong không gian'. Tuy nhiên, từ 'hủy diệt' mang lại cho Hoa Kỳ không gian để tiến hành thử nghiệm máy tính và bắn tên lửa mà không ảnh hưởng đến mục tiêu.

	Trước mắt, có vẻ như chúng ta sẽ chỉ làm tăng thêm vấn đề rác vũ trụ và phải tìm cách quản lý nó.

	Vì vậy, chúng ta có thể đơn giản bắn các mảnh vỡ ra khỏi bầu trời không? Một trở ngại là bất kỳ máy móc nào dùng để xử lý rác vũ trụ đều có thể có mục đích kép. Trong tương lai gần, những năng lượng bắn ra có định hướng – vào các mảnh vụn nhỏ để phân tán chúng, hoặc đẩy các mảnh lớn hơn vào khí quyển để đốt cháy – cũng có thể được sử dụng làm vũ khí tấn công tàu vũ trụ hoặc vệ tinh. Những mảnh vỡ lớn hơn, chẳng hạn như các vệ tinh không còn tồn tại, có thể được loại bỏ bằng tàu vũ trụ, nhưng một lần nữa các chính phủ lại lo ngại rằng những mảnh vỡ đó có thể được sử dụng làm vỏ bọc cho việc định vị các thế lực thù địch.

	Có nhiều cách khác để giảm thiểu vấn đề với các mảnh vụn. Chúng ta có thể giới thiệu một hệ thống Nhận thức Tình huống Không gian được thống nhất trên toàn cầu nhằm lập danh mục tất cả các vệ tinh, biết khả năng định hướng của chúng và sau đó theo dõi chúng. Tất cả các vệ tinh đều có thể được trang bị tên lửa đẩy nhỏ, cho phép chúng cơ động để tránh va chạm và rơi ra khỏi quỹ đạo tương đối sớm sau khi thời gian hoạt động của chúng kết thúc. Các công ty tư nhân cũng đang nỗ lực đảm bảo các hợp đồng béo bở để chế tạo tàu vũ trụ có khả năng thu giữ những mảnh kim loại lớn nhất bằng lưới và lao móc. Nhưng giả sử một công ty dọn rác vũ trụ của Nhật Bản giành được hợp đồng từ Mỹ để loại bỏ các mảnh vụn của Trung Quốc, bao gồm cả các vệ tinh đã chết, để nhường chỗ cho một dự án của Mỹ thì sao?

	Giáo sư Dolman liệt kê vô số vấn đề mà những người đang cố gắng phát triển các biện pháp an toàn như vậy phải đối mặt: 'Hệ thống nhận thức sẽ cần phải có độ phân giải chỉ có thể có từ các cảm biến trong không gian. Ai sẽ được xem dữ liệu thô? Nó có thể được sử dụng để làm gì khác? Những lợi ích quân sự tiềm năng là gì? Vấn đề lớn thứ hai là ai sẽ thực thi việc tuân thủ? Người thực thi sẽ tích lũy những khả năng gì? Ai trả? Tàu vũ trụ của ai sẽ được sử dụng? Ai sẽ nhận được những hợp đồng béo bở để xây dựng, vận hành và bảo trì nó?' Bất kỳ kế hoạch, quy định nào liên quan đến vệ tinh đều không thể tách rời khỏi vấn đề quân sự và an ninh quốc gia.

	Có vẻ hợp lý khi đặt ra 'vùng an toàn' cho vệ tinh mà máy móc của các quốc gia khác không thể hoạt động, nhưng điều đó mâu thuẫn với khái niệm 'đi qua vô hại' và quyền tự do hàng hải chúng tôi đã xây dựng các tuyến đường biển trên Trái đất theo UNCLOS. Nó cũng sẽ làm phức tạp thêm các thỏa thuận trong tương lai về việc cho phép một quốc gia kiểm tra vệ tinh của quốc gia khác để đảm bảo chúng không có mục đích sử dụng kép (khả năng dân sự và quân sự).

	Do đó, trong tương lai gần, các mảnh vụn không gian sẽ tiếp tục gây nguy hiểm cho các mạng lưới vệ tinh và trạm vũ trụ quan trọng cũng như đối với cuộc sống của con người.

	[image: Illustration]

	Có rất nhiều lĩnh vực khác đang thiếu các thỏa thuận. Ví dụ, một ngọn lửa mặt trời mạnh tấn công Trái đất là hoàn toàn hợp lý và trong Thời đại Internet sẽ có tác động ngay lập tức lớn và có thể phá hủy nền kinh tế thế giới. Các vệ tinh ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp cũng như các thiết bị liên lạc trên Trái đất sẽ bị phá hủy – 'Ngày tận thế Internet', gây ra tình trạng mất điện, bạo loạn và gián đoạn chuỗi cung ứng cũng như hủy hoại giá thầu eBay vào giây cuối cùng của bạn.

	Một phiên bản quy mô nhỏ của điều này thực sự đã xảy ra tương đối gần đây. Vào tháng 3 năm 1989, các nhà thiên văn học nhận thấy một vụ nổ lớn trên Mặt trời. Trong vòng vài phút, một đám mây khí nặng hàng tỷ tấn đang hướng về Trái đất với tốc độ hơn một triệu km một giờ. Hai ngày sau, đám mây chứa các hạt tích điện chạm vào từ trường của chúng ta, tạo ra dòng điện bên dưới Bắc Mỹ. Vào lúc 2:44 sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện ra điểm yếu trong lưới điện của Quebec và hai phút sau, mọi đèn ở tỉnh Quebec đều tắt. Mọi máy tính, tủ lạnh, lò nướng, thang máy, đèn giao thông và mọi thứ khác cần điện cũng vậy. Trong không gian, một số vệ tinh đã bị bắn trúng và mất kiểm soát. Phải mười hai giờ sau mới có điện trở lại.

	Cho rằng cơ sở hạ tầng cơ bản của chúng ta phụ thuộc vào vệ tinh, cũng như thương mại và quân sự của chúng ta, các quốc gia đang cùng nhau làm gì để bảo vệ chúng? Sangeetha Abdu Jyothi, chuyên gia khoa học máy tính tại Đại học California, Irvine, đã có câu trả lời: 'Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, không có thỏa thuận hay kế hoạch toàn cầu nào để đối phó với một cơn bão mặt trời quy mô lớn. Một nghiên cứu gần đây ước tính thiệt hại kinh tế trong một sự kiện thảm khốc chỉ riêng ở Hoa Kỳ là 40 tỷ USD mỗi ngày. Một cơn bão mặt trời cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi bước đi của cuộc sống. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn thiếu kế hoạch chuẩn bị cho thảm họa đối với các sự kiện mặt trời trong trường hợp xấu nhất.” Về mặt tích cực, cô nói rằng công việc sâu rộng đang được thực hiện trong lĩnh vực lưới điện để đánh giá mức độ tồi tệ có thể xảy ra và vì một số khu vực có nhiều rủi ro hơn nên các nghiên cứu đang được thực hiện để xem liệu các quốc gia có rủi ro thấp có thể nhanh chóng triển khai các hệ thống mới hay không. vệ tinh để thiết lập lại kết nối.

	Điều tương tự cũng xảy ra với những nguy hiểm do Trái đất đi sai quỹ đạo không đúng lúc và bị một tiểu hành tinh có đường kính lớn hơn 1 km đâm vào. Như nhà khoa học và diễn viên hài người Mỹ Bill Nye đã nói, tùy thuộc vào quy mô, đó sẽ là 'Trò chơi kết thúc'. Đó là control-alt-delete cho nền văn minh.'

	Chúng tôi không có kế hoạch quốc tế về những việc cần làm trong trường hợp khó xảy ra là bộ phim Don't Look Up trở thành hiện thực. Nhưng nó không phải là tất cả tiêu cực. NASA, cùng với các đồng nghiệp quốc tế, đã phát triển cái mà họ gọi là DART – Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép – để xem liệu các vật thể lớn đang trên đường va chạm với Trái đất có thể bị tên lửa bắn trúng và làm chệch hướng hay không.

	Lần chạy thử đầu tiên của nó được phóng vào tháng 11 năm 2021 trên tên lửa SpaceX Falcon 9. Tàu vũ trụ DART, có kích thước bằng một tủ đông lạnh lớn, mất mười tháng để tiếp cận một tiểu hành tinh gần Trái đất tên là Dimorphos, có đường kính 160 mét và quay quanh một tiểu hành tinh lớn hơn tên là Didymos. Nó đâm thẳng vào Dimorphos với vận tốc 23.760 km/h, khiến nó hơi thay đổi hướng đi và rút ngắn quỹ đạo kéo dài 12 giờ của Didymos xuống còn 32 phút. Đó là một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt, lần đầu tiên con người thay đổi quỹ đạo của một vật thể hành tinh – và với mức giá 325 triệu USD, đó là số tiền được chi tiêu hợp lý.

	Giải quyết những vấn đề như vậy sẽ dễ dàng hơn nếu có luật khuyến khích hợp tác giữa các quốc gia lớn về du hành vũ trụ, đặc biệt là các nước Mỹ và Trung Quốc. Mong đợi hai cường quốc lớn nhất thế giới gạt bỏ sự khác biệt sang một bên là điều ngây thơ, nhưng nếu họ có thể chấp nhận chúng và vượt qua những nghi ngờ lẫn nhau, cả hai sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc trao đổi chuyên môn khoa học, cũng như phần còn lại của hành tinh. Trung Quốc đang tiến hành kế hoạch phát triển Hệ thống làm lệch tiểu hành tinh để giúp bảo vệ Trái đất khỏi bất kỳ khối đá cỡ thành phố nào hướng thẳng về phía chúng ta.

	Công nghệ phát hiện các vật thể đang đến gần đã phát triển đến mức chúng ta có thể xác định chúng trước hơn 25 năm. Có một tiểu hành tinh lớn bằng Tòa nhà Empire State tên là Apophis, được nhìn thấy lần đầu tiên vào năm 2004 và nhanh chóng được xác định là có 2,7% khả năng va vào chúng ta vào năm 2029. Thật may mắn, điều này sau đó đã được đánh giá lại là có 100% khả năng va chạm gần chúng ta. -bỏ lỡ, vì nó sẽ đi qua trong phạm vi 37.000 km tính từ Trái đất. Tuy nhiên, điều đó gần như vậy. Nó vẫn sẽ diễn ra vào năm 2029; Ngày 13 tháng 4 trong trường hợp bạn muốn ghi một ngày vào nhật ký của mình. Trong một thời gian, người ta cho rằng Apophis vẫn có thể tấn công chúng ta khi nó quay vòng trở lại vào năm 2068, nhưng nghiên cứu cập nhật vui vẻ vào năm 2021 đã cho thấy rằng điều đó sẽ không xảy ra.

	Ngoài những lo ngại về an ninh cản trở sự thỏa thuận trong những lĩnh vực như vậy, còn có vấn đề về ngân sách chính phủ, đặc biệt là ở các nền dân chủ nơi những vấn đề như vậy bị giám sát chặt chẽ. Vấn đề mà Everett Dolman gọi là 'Hội chứng Katrina'. Bão Katrina đổ bộ vào New Orleans năm 2005 khiến hơn 1.800 người thiệt mạng. Nó được gọi là cơn bão 'trăm năm' - điều có thể chỉ xảy ra một lần trong một thế kỷ. Thuyết phục cử tri ủng hộ việc trả thuế cao hơn để bảo vệ trước một sự kiện 'trăm năm' có thể xảy ra đã đủ khó, nhưng một sự kiện '10.000 năm' đến từ không gian sâu thẳm. . . ai muốn vận động trên nền tảng đó?

	Tuy nhiên, hồi chuông cảnh báo đã vang lên đủ lâu để nhận thức của các nhà khoa học, chuyên gia vũ trụ, chiến lược gia chiến tranh và các nhà bảo vệ môi trường bắt đầu truyền đến các chính trị gia.

	[image: Illustration]

	Không điều nào trong số những điều được thảo luận ở đây có thể xảy ra, nhưng nếu không có khuôn khổ pháp lý đầy đủ thì sự cám dỗ cố gắng biến chúng thành hiện thực sẽ tăng lên, đặc biệt khi một quốc gia lo sợ một quốc gia khác có thể giành được lợi thế. Chúng ta đang trong một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian và nó cần phải dừng lại. Mọi người thường xuyên quay lại với các thỏa thuận của thời đại khác, đặc biệt là Hiệp ước Ngoài Không gian.

	Chúng ta cần sự rõ ràng hơn và các cam kết chung về tính minh bạch, chia sẻ tài nguyên, thu thập mảnh vỡ, xử lý tàu vũ trụ, tự do hàng hải, giảm xung đột, giải phóng dữ liệu, nhận thức tình huống và quản lý giao thông không gian, tất cả đều tuân theo trật tự dựa trên quy tắc được tôn trọng mà tất cả các bên đều đồng ý. Ba cường quốc không gian lớn – Trung Quốc, Mỹ và Nga – hiện có rất ít đồng ý và họ biết rằng những gì xảy ra trong không gian là phần mở rộng của những gì xảy ra trên Trái đất. Họ đầy tham vọng và nghi ngờ ý định của nhau - cả Trung Quốc và Mỹ đều muốn viết ra các quy tắc quốc tế mới về không gian. Họ sẽ cần được thuyết phục bởi những người khác rằng việc hợp tác là vì lợi ích của họ.

	Các hệ thống pháp lý mà chúng ta hiện có liên quan đến không gian không hề toàn diện như trong các lĩnh vực khác như luật hàng hải. Chúng yêu cầu cập nhật mạnh mẽ và trong một số trường hợp cần phải loại bỏ và tạo ra những cái mới. Công nghệ đã vượt xa luật pháp. Không có luật pháp, địa chính trị – và bây giờ là chính trị thiên văn – chỉ là một khu rừng rậm.


 CHƯƠNG 5

	TRUNG QUỐC: THÁNG 3 DÀI . . . TRONG KHÔNG GIAN

	'Người đến đầu tiên là người thành công đầu tiên.'

	Tục ngữ Trung Quốc
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	 Mô tả Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc.


 

	

	TÔI



	T'S 2061. BỀ MẶT TRÁI ĐẤT LÀ ĐÔNG LẠNH. ĐỂ THOÁT KHỎI MỘT Mặt trời đang mở rộng, hành tinh này đã đi bộ. Nó không còn quay nữa vì hàng ngàn động cơ chạy bằng năng lượng nhiệt hạch ở một phía của Trái đất đẩy nó đi khắp hệ mặt trời của chúng ta. Càng di chuyển xa Mặt trời, nhiệt độ càng lạnh. Một nửa dân số đã chết và những người sống sót sống ở các thành phố ngầm rộng lớn. Nhưng Trái đất phải đến Alpha Centauri, nơi có Mặt trời hoàn toàn tốt, không giãn nở để cho phép chúng ta trở lại bình thường. Khổng Tử chưa bao giờ nói: 'Cuộc hành trình 4,5 năm ánh sáng bắt đầu bằng một bước đi'.

	Đó là cốt truyện của bộ phim khoa học viễn tưởng Trung Quốc năm 2019 cực kỳ thú vị và hoàn toàn thú vị The Wandering Earth . Khi phát hành, nó đã thành công vang dội trong nước, phá vỡ kỷ lục phòng vé. Phim được chiếu quốc tế trên Netflix và trên toàn cầu, nó đã trở thành phim không nói tiếng Anh có doanh thu cao thứ năm mọi thời đại. Nó thú vị ở một số cấp độ, đặc biệt là những gì nó nói về quyền lực mềm và cách Trung Quốc thể hiện quan điểm của mình về không gian.

	Đạo diễn Frant Gwo nói rằng ở Hoa Kỳ có câu chuyện kể về việc loài người cuối cùng rời Trái đất để xâm chiếm 'biên giới vô tận', và điều này được miêu tả trong văn học và phim khoa học viễn tưởng của Mỹ. Tuy nhiên, ông lập luận, câu chuyện của Trung Quốc là cải thiện cuộc sống trên Trái đất bằng cách sử dụng tài nguyên không gian. Đây là một trong những chủ đề trong The Wandering Earth . Gwo nói với The Hollywood Reporter : 'Khi Trái đất trải qua cuộc khủng hoảng kiểu này trong các bộ phim Hollywood, người anh hùng luôn mạo hiểm ra ngoài vũ trụ để tìm một ngôi nhà mới, đó là một cách tiếp cận rất Mỹ - phiêu lưu, chủ nghĩa cá nhân. . . Nhưng trong phim của tôi, chúng tôi làm việc như một đội để mang cả Trái đất theo cùng. Điều này xuất phát từ các giá trị văn hóa Trung Quốc – quê hương, lịch sử và sự tiếp nối.”

	Không có gì ngạc nhiên khi nó phù hợp với thông điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Đảng đã ủng hộ bộ phim. Phim của Gwo được sản xuất một phần bởi Tập đoàn Điện ảnh Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước và như thường lệ ở Trung Quốc, phải được cơ quan công quyền của ĐCSTQ chấp thuận. Bộ Giáo dục đề nghị rằng nó được chiếu ở các trường học trên khắp đất nước. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng cảm thấy xúc động khi khen ngợi bộ phim, và Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh đã nỗ lực hết sức để quảng bá rộng rãi, với phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói với các nhà báo, 'Tôi biết bộ phim hot nhất hiện nay là The Wandering Earth . Tôi không biết bạn đã xem hay chưa. Tôi muốn giới thiệu nó.” Công bằng mà nói, ngoại trừ việc chưa có ai hỏi cô về bộ phim.

	Cũng công bằng mà nói, mặc dù có Chính phủ Thế giới Thống nhất trong phim, nhưng đó là một kế hoạch do Trung Quốc lãnh đạo và các anh hùng Trung Quốc đã cứu hành tinh này, mặc dù có sự giúp đỡ từ một phi hành gia người Nga thân thiện. Nó tạo ra sự thay đổi so với việc người Mỹ làm như vậy, thường là khi nói những câu như 'Tôi đã quá già để làm việc này rồi!' Điều tương tự tương tự trong The Wandering Earth xảy ra khi một người lính bắn một khẩu súng máy cực lớn vào hành tinh Sao Mộc trong khi hét lên, 'Kệ anh đi, Sao Mộc chết tiệt!' Dòng kịch bản này có thể cho bạn biết liệu bạn có muốn xem phim hay không.

	Tuy nhiên, ban lãnh đạo ĐCSTQ chắc chắn muốn bạn xem bộ phim vì The Wandering Earth rất phù hợp với 'tư tưởng Tập Cận Bình'. Bắc Kinh biết rằng khả năng không gian ngày càng tăng của họ bị Mỹ và các nước khác coi là mối đe dọa. Việc sử dụng quyền lực mềm, chẳng hạn như điện ảnh, cho phép nó gợi ý cho khán giả nước ngoài rằng không có gì phải lo sợ trước các hoạt động của nó, đồng thời thúc đẩy lòng tự hào và lợi ích dân tộc trong nước.

	[image: Illustration]

	Chủ tịch Trung Quốc từ lâu đã đưa ra quan điểm rằng chương trình không gian của Trung Quốc không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ ai; thực sự, nó tìm cách hoạt động trong khuôn khổ quốc tế và vì lợi ích của nhân loại. Vậy chương trình không gian của nước này, do Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) kiểm soát hoàn toàn và trực tiếp, có phải vì lợi ích của toàn nhân loại không?

	Không phải vậy - nhưng một lần nữa, bất kỳ quốc gia nào khác cũng vậy. Tuy nhiên, chương trình không gian của Trung Quốc được quân sự hóa nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

	 Cục Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc trực thuộc Cục Quản lý Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Nhà nước. Trang web của tổ chức này cho biết tổ chức này được thành lập “để tăng cường lực lượng quân sự” và “phục vụ nhu cầu quốc phòng, lực lượng quân sự, nền kinh tế quốc gia và các tổ chức liên quan đến quân sự”. Các bãi phóng tên lửa được PLA trực tiếp điều hành thông qua Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược, lực lượng chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ chiến tranh không gian, mạng và điện tử. Bộ phận phụ trách các phi hành gia, hay còn gọi là taikonauts, trực thuộc Cục Phát triển Thiết bị Quân sự Trung ương.

	Không có điều gì trong số này là bí mật, nhưng Trung Quốc dường như không muốn quảng cáo nó. Các trang web của chính phủ bằng tiếng Trung Quốc rất cởi mở về sự kiểm soát của quân đội, bao gồm cả việc đăng tải hình ảnh các quan chức cấp cao mặc quân phục, nhưng phiên bản tiếng Anh của họ lại ít đề cập đến điều đó.

	Tập Cận Bình tin rằng Trung Quốc nên có nhiều vai trò lãnh đạo hơn trên thế giới và Trung Quốc coi không gian là một phần không thể thiếu trong các kế hoạch cho tương lai. Nước này áp dụng cách tiếp cận 'chủ nghĩa dân tộc công nghệ' để hiện đại hóa, hiểu rõ rằng mình cần phải là nước đi đầu về công nghệ nếu muốn đạt được các mục tiêu của mình.

	Vào những năm 1950, Chủ tịch Mao đã có những suy nghĩ tương tự như Tập. Ông than thở rằng Trung Quốc thậm chí không thể phóng một củ khoai tây vào không gian. Không ai dám hỏi tại sao ông lại muốn một thứ như vậy, và vào cuối những năm 1950, mặc dù vẫn là một nước nghèo và chủ yếu là nông nghiệp, ông vẫn quyết định đầu tư vào tên lửa tầm xa và công nghệ vũ trụ.

	Phiên bản Trung Quốc của Wernher von Braun của Mỹ và Sergei Korolev của Nga là Qian Xuesen (1911–2009), một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mà đất nước này đã đào tạo ra, người được coi là 'Cha đẻ của ngành Tên lửa Trung Quốc'. Ông tốt nghiệp đứng đầu lớp tại Đại học Quốc gia Chiao Tung (nay là Đại học Giao thông Thượng Hải), tiếp tục theo học tại Viện Công nghệ Massachusetts, và sau đó tại Viện Công nghệ California, nơi ông đã theo học gần hai thập kỷ. Ở đó, dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Theodore von Kármán, anh là thành viên của một đội có biệt danh là 'The Suicide'. Squad' do nỗ lực chế tạo tên lửa trong khuôn viên trường và những vụ tai nạn sau đó liên quan đến hóa chất dễ bay hơi.

	Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Qian đã nghiên cứu phản ứng của Mỹ đối với tên lửa V-1 và V-2 của Đức, cũng như về Dự án Manhattan, nơi phát triển quả bom nguyên tử đầu tiên. Sau khi nhận được cấp bậc trung tá tạm thời, Qian được cử đến Đức để phỏng vấn các nhà khoa học tên lửa V, trong đó có von Braun. Khi chiến tranh kết thúc, ông được coi là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về động cơ phản lực.

	Tất cả những điều này chẳng có ý nghĩa gì vào năm 1949 khi Đảng Cộng sản đang nắm quyền kiểm soát Trung Quốc, Qian bị người Mỹ cáo buộc là người có cảm tình với cộng sản. Năm 1950, ông bị tước quyền kiểm soát an ninh và bị quản thúc tại gia. Đơn xin trở lại Trung Quốc sau đó của ông đã bị chính quyền Mỹ từ chối vì ông là người biết quá nhiều. Cuối cùng khi được phép rời đi vào năm 1955, ông khởi hành đến Trung Quốc và nói với các phóng viên rằng ông sẽ không bao giờ đặt chân đến Hoa Kỳ nữa. Anh ấy đã giữ lời. Sự mất mát của Mỹ - và lợi ích của Trung Quốc.

	Trong khi những người cộng sản đang củng cố quyền kiểm soát của họ đối với Trung Quốc vào giữa thế kỷ 20, họ đã chứng kiến người Mỹ và Liên Xô chi hàng tỷ USD vào Cuộc đua Không gian. Quyền khoe khoang của người chiến thắng ít được người Trung Quốc quan tâm hơn so với những tiến bộ công nghệ. Tên lửa càng lớn và tầm bắn xa thì Bắc Kinh càng cảnh giác rằng chúng có thể được quân sự hóa và sử dụng để chống lại Trung Quốc. Vì vậy, Qian bắt đầu đào tạo một thế hệ các nhà khoa học giúp phát triển bom hạt nhân của Trung Quốc và hệ thống tên lửa đạn đạo Dongfeng của nước này.

	Năm 1956, với tinh thần “hỗ trợ anh em”, Liên Xô đã cung cấp cho Qian bản thiết kế tên lửa R-1 của họ và cử các chuyên gia đến Bắc Kinh để khởi động chương trình đạn đạo của Trung Quốc. Một địa điểm thử nghiệm được xây dựng ở sa mạc Gobi và hàng chục sinh viên Trung Quốc đã được gửi đến Moscow để đào tạo.

	Người Trung Quốc muốn tiếp cận với các tên lửa hiện đại hơn, nhưng việc 'hỗ trợ anh em' có những giới hạn và người Nga tỏ ra miễn cưỡng. cho phép công nghệ mới nhất của họ được chuyển giao sang một quốc gia khác. Các sinh viên Trung Quốc phải sao chép các tài liệu bị hạn chế và khai thác kiến thức từ người hướng dẫn của họ.

	Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đang xấu đi vì một loạt vấn đề, bao gồm tranh chấp biên giới ở vùng Viễn Đông và việc cả hai đều tuyên bố lãnh đạo thế giới cộng sản, mỗi bên đều nhấn mạnh rằng phiên bản chủ nghĩa Mác-Lênin của mình là hình thức cộng sản đúng đắn. Chủ tịch Mao cũng cảm thấy lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev chưa đủ quyết liệt với các quốc gia tư bản chó vàng chạy trốn ở phương Tây.

	Đến năm 1960, sự hợp tác đã bị rút lại. Nhưng dựa trên những gì họ biết, người Trung Quốc đã có thể sản xuất loại tên lửa Đông Phong, hay 'Gió Đông', có khả năng bắn tầm ngắn, trung bình, trung bình và cuối cùng là xuyên lục địa, có thể được bắn từ hầm chứa hoặc bệ phóng di động. Qian đã sử dụng khả năng tiếp thu nhanh chóng kiến thức kỹ thuật này để giám sát việc phóng vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc và đặt nền móng cho chương trình không gian của Trung Quốc.

	Qian là một anh hùng dân tộc và có cả một bảo tàng chứa 70.000 hiện vật dành riêng cho anh ấy. Câu chuyện của ông là lời cảnh báo về việc bác bỏ những kiến thức khoa học bên ngoài dựa trên những nghi ngờ mơ hồ về mục đích. Cựu Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Dan Kimball cho biết cách đối xử của Mỹ với Qian là 'điều ngu ngốc nhất đất nước này từng làm'.

	Năm 1967 Mao ra lệnh đưa một phi hành gia vào không gian và những ứng viên đầu tiên đã được chọn để huấn luyện. Nhưng chương trình đã bị hủy bỏ khi đất nước chìm trong sự hỗn loạn của Cách mạng Văn hóa, trong đó nhiều nhà khoa học bị bỏ tù hoặc bị giết. Ví dụ, Zhao Jiuzhang, người đứng đầu chương trình vệ tinh của Trung Quốc, bị tố cáo là 'phản cách mạng' và bị Hồng vệ binh đánh đập. Anh ta được cho là đã chết đuối ở một hồ nước ở Bắc Kinh.

	Bất chấp những trở ngại này, vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc đã được đưa vào quỹ đạo vào ngày 24 tháng 4 năm 1970. Nó bay vòng quanh địa cầu trong 28 ngày. Trung Quốc do đó trở thành quốc gia thứ 5 đưa vệ tinh vào quỹ đạo sau Liên Xô, Mỹ, Pháp và Nhật Bản. Năm cục pin bên trong máy được sử dụng để chiếu bài hát 'The East Is Red' về Trái đất để tất cả chúng ta đều có thể thưởng thức lời bài hát (lặp lại cứ sau ba mươi giây): 'Phương Đông màu đỏ. Mặt trời đã mọc. Trung Quốc đã sinh ra Mao Trạch Đông!' Ở Trung Quốc, ngày 24 tháng 4 được coi là "Ngày vũ trụ".

	Từ đó, chương trình diễn ra nhanh chóng. Vào giữa những năm 1980, Trung Quốc đã thường xuyên phóng vệ tinh và cung cấp cơ sở vật chất của mình cho các nước khác.

	Trong vài thập kỷ đầu tiên, chương trình không gian của Trung Quốc chủ yếu nhằm đạt được tham vọng quân sự, bên cạnh việc sử dụng vệ tinh để theo dõi thời tiết và khi đất nước bắt đầu công nghiệp hóa, quyết định nơi đặt đường bộ và đường sắt. Tuy nhiên, trong thế kỷ này, Đảng Cộng sản đã hiểu công dụng của nó trong việc thuyết phục mọi người hiểu vị trí của Trung Quốc trên thế giới - nghĩa là, Trung Quốc nằm trong số các nhà lãnh đạo quân sự, công nghệ và kinh tế có tiềm năng trở thành cường quốc vượt trội.

	Khi Trung Quốc cố tình phá hủy vệ tinh thời tiết của mình bằng KKV vào năm 2007, các quốc gia khác đã kinh hoàng về các mảnh vụn không gian sau đó nhưng ấn tượng – và cảnh báo – rằng Trung Quốc đã thực hiện được điều tương đương với việc bắn một viên đạn: di chuyển ở khoảng cách khoảng 29.000 km /h, chỉ còn một giây trước khi va chạm, KKV đã thực hiện ba lần điều chỉnh quỹ đạo nhanh như chớp để lao vào hình vuông vệ tinh dài 2 mét.

	Trung Quốc cho biết họ không tham gia cuộc chạy đua vũ trang trong không gian vì họ sẽ không bao giờ tham gia vào một việc như vậy. Nếu vậy thì những cáo buộc cho rằng Bắc Kinh đang đẩy mạnh nghiên cứu về vũ khí năng lượng định hướng trên mặt đất để tấn công các mục tiêu của kẻ thù trong không gian là vô căn cứ. Điều này cũng có nghĩa là những địa điểm xa xôi ở Trung Quốc với những tòa nhà lớn có mái trượt về phía sau để bạn có thể nhìn thấy bầu trời và những mái vòm có thể được triển khai để nhắm mục tiêu, có lẽ chỉ được sử dụng bởi các nhà thiên văn học nhiệt tình.
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	Đầu năm 2022, Bắc Kinh công bố 'Quan điểm' về chương trình không gian của mình, bắt đầu bằng câu nói của Chủ tịch Tập Cận Bình: 'Khám phá vũ trụ rộng lớn, phát triển ngành công nghiệp vũ trụ và xây dựng Trung Quốc thành một cường quốc vũ trụ là giấc mơ vĩnh cửu của chúng tôi.' Xuyên suốt tài liệu này là những tài liệu tham khảo về cách ngành công nghiệp vũ trụ sẽ đóng góp cho sự tăng trưởng của Trung Quốc cũng như “cho sự đồng thuận và nỗ lực chung toàn cầu liên quan đến việc thăm dò và sử dụng không gian bên ngoài cũng như cho sự tiến bộ của con người”. Tài liệu tiếp tục liệt kê những thành tựu của Trung Quốc cho đến nay giữa những tuyên bố về ý định. Có kế hoạch cho tàu vũ trụ có người lái thế hệ tiếp theo, cuộc đổ bộ lên mặt trăng của con người, trạm nghiên cứu quốc tế trên Mặt trăng, thăm dò các tiểu hành tinh và thám hiểm không gian sâu. Ngoài ra còn có một câu về 'khám phá hệ thống Sao Mộc, v.v.', rất hấp dẫn, nhưng 'v.v.' có thể đã mất đi điều gì đó trong bản dịch.

	Tầm nhìn sứ mệnh của nó là 'tự do truy cập, sử dụng hiệu quả và quản lý không gian một cách hiệu quả'. Các phần 'tự do truy cập' và 'quản lý hiệu quả' là một cú đánh thẳng vào mũi người Mỹ và bất kỳ nỗ lực nào nhằm phủ nhận vị trí của Trung Quốc trên thiên đường. Vào năm 2017, người đứng đầu Chương trình Thám hiểm Mặt trăng, Ye Peijian, cho biết: ‘Nếu chúng tôi không đến đó ngay bây giờ mặc dù chúng tôi có khả năng làm như vậy thì chúng tôi sẽ bị con cháu đổ lỗi. Nếu người khác đến đó thì họ sẽ tiếp quản, bạn có muốn đi cũng không được. Đây là lý do đủ rồi.”

	Tài liệu nêu rõ lời kêu gọi Liên hợp quốc đóng vai trò trung tâm 'trong việc quản lý các vấn đề ngoài vũ trụ'. Nó chỉ ra rằng kể từ năm 2016, Trung Quốc đã ký các thỏa thuận hoặc biên bản ghi nhớ về không gian với 19 quốc gia và khu vực cũng như 4 tổ chức quốc tế, bao gồm Pakistan, Ả Rập Saudi, Argentina, Nam Phi và Thái Lan. Nó nhấn mạnh sự hợp tác với Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, Thụy Điển, Đức và Hà Lan. Họ khoe khoang rằng họ đã cung cấp các vụ phóng vệ tinh cho một loạt quốc gia và mở các cơ sở của mình cho các quốc gia đang phát triển như Lào và Myanmar.

	Đây hoàn toàn là sự phản đối những gì Bắc Kinh coi là Hoa Kỳ đang cố gắng thống trị việc quản lý không gian. Trong những năm qua, đã có những nỗ lực hợp tác với Mỹ. Đầu năm 1984, Tổng thống Reagan đề nghị một vị trí trên Tàu con thoi Hoa Kỳ cho một phi hành gia taiko. Năm 1986, một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc dự định đến thăm Trung tâm Tàu vũ trụ Johnson ở Houston để chuẩn bị, nhưng vào tháng 1 năm đó, tàu con thoi Challenger đã phát nổ 73 giây sau khi phóng, khiến toàn bộ bảy thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Chuyến thăm đã bị hủy bỏ và tất cả 'chương trình dành cho khách hàng' bị đình chỉ vô thời hạn.

	Giờ đây, Trung Quốc đã bị loại khỏi Hiệp định Artemis sau khi Quốc hội hạn chế khả năng hợp tác của NASA với nước này theo Tu chính án Wolf năm 2011. Lý do cơ bản của Nghị sĩ Đảng Cộng hòa khi đó là Frank Wolf là mối quan hệ giữa khám phá không gian, tiến bộ công nghệ và quân đội Trung Quốc là không thể chấp nhận được. đến mức Hoa Kỳ không thể mạo hiểm hợp tác với đối thủ đang phát triển của mình. Cụ thể, mối lo ngại là về khả năng đánh cắp tài sản trí tuệ từ máy tính của NASA và nghiên cứu chung giữa Mỹ và Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh có thể áp dụng cho các công nghệ quân sự nhạy cảm bao gồm cả tên lửa đạn đạo.

	Tin tặc Trung Quốc được biết là đã nhanh chóng xâm nhập vào các hệ thống máy tính tại Bộ Quốc phòng, văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng, Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ, Lầu Năm Góc, phòng thí nghiệm vũ khí hạt nhân và Nhà Trắng. Nhiều hoạt động gián điệp truyền thống khác cũng đã bị phát hiện. Ví dụ, vào năm 2008, Shu Quan-Sheng, một nhà vật lý người Mỹ sống ở Virginia, bị kết tội chuyển thông tin về thùng chứa hydro lỏng của tên lửa Mỹ cho Bắc Kinh. Năm 2010, Dongfan Chung, cựu kỹ sư của Boeing, bị kết tội cung cấp cho Trung Quốc hơn 300.000 trang thông tin nhạy cảm, bao gồm dữ liệu về Tàu con thoi của Mỹ.

	Trung Quốc đã phản ứng trước việc bị đóng băng bằng cách xây dựng đối thủ với ISS, hình thành mối quan hệ khoa học chiến lược với nhiều quốc gia và xây dựng ngành công nghiệp vũ trụ trong nước ít nhất trông giống như tiên tiến như Mỹ. Điều này đã đạt được mà không cần sự đóng góp hay giám sát từ người Mỹ.

	Ấn tượng. Và nhanh chóng, vì người Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ vào năm 2003: Trung tá phi công quân sự 38 tuổi Yang Liwei. Con tàu của ông được đẩy vào quỹ đạo bởi một trong những tên lửa do Trung Quốc phát triển, Changzheng 2F. Yang Liwei đã thực hiện 14 vòng quanh Trái đất trong chuyến bay kéo dài 21 giờ - và Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba đưa con người vào vũ trụ. Tờ China Daily gọi đây là 'Bước nhảy vọt vĩ đại'.

	Những thành tựu liên tục đến. Năm 2012 chứng kiến người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ – phi công chiến đấu Thiếu tá Liu Yang. Năm 2014, Trung Quốc đã hoàn thành sân bay vũ trụ ven biển mới tại Văn Xương, đặc biệt dành cho tên lửa Changzheng có đường kính lớn hơn, cần được phóng trên mặt nước. Vào năm 2016, hai phi hành gia đã dành một tháng trên trạm vũ trụ Tiangong 2 của Trung Quốc sau khi tàu của họ cập bến thành công.

	Vào năm 2019, Chang'e 4 không có người lái đã trở thành tàu vũ trụ đầu tiên hạ cánh ở phía xa của Mặt trăng. Nhiệm vụ này là một ví dụ khác về tiềm năng hợp tác giữa người Trung Quốc và người Mỹ. NASA được phép giúp cung cấp thông tin cho địa điểm hạ cánh và sau đó hai nước đã đồng ý rằng những phát hiện từ hoạt động phối hợp có thể được chia sẻ với cộng đồng nghiên cứu quốc tế thông qua Liên hợp quốc. Một thời điểm đáng chú ý khác đến vào năm 2020 khi vệ tinh BeiDou cuối cùng được đưa vào vị trí, hoàn thiện mạng lưới định vị để thách thức GPS do Mỹ sở hữu. Beidou là từ tiếng Trung cho chòm sao Cái cày, hay Bắc Đẩu. Sau đó, năm 2021 chứng kiến chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của một phụ nữ Trung Quốc, Wang Yaping.

	Có lẽ cột mốc quan trọng nhất trong thập kỷ qua là bay quanh quỹ đạo, hạ cánh và sau đó triển khai tàu thăm dò trên sao Hỏa. Sứ mệnh Tianwen-1 đến hành tinh này vào tháng 2 năm 2021 và mất ba tháng để tìm kiếm địa điểm thích hợp để hạ cánh. Vào ngày 14 tháng 5, tàu đổ bộ rời phương tiện quay quanh quỹ đạo và hạ cánh nhẹ nhàng. Zhurong (Thần lửa) Rover sau đó được thả ra để tiến hành khảo sát địa chất sao Hỏa, tìm kiếm nước cũng như truyền lại âm thanh và tầm nhìn. Hiện có ba tàu thám hiểm đang hoạt động trên hành tinh: Zhurong, Perseverance và Curiosity từ hai sứ mệnh trước đó của NASA.

	Tất cả những điều này là nguồn gốc của niềm tự hào lớn lao ở Trung Quốc và được đan xen với huyền thoại về Đảng Cộng sản. Tên lửa Trường Chinh (Trường Chinh) của Trung Quốc được đặt tên theo một cuộc rút lui quân sự nổi tiếng trong cuộc nội chiến Trung Quốc năm 1934–5, trong đó Hồng quân bao phủ 9.000 km trên địa hình gồ ghề. Nó giúp Mao lên nắm quyền và tiếp tục đánh bại các lực lượng chống cộng. Nó là một phần trong huyền thoại nền tảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thường được lấy làm ví dụ về sự hy sinh anh dũng để đạt được sự vĩ đại. Việc sử dụng thuật ngữ này để chỉ những tên lửa đẩy Trung Quốc đạt đến đỉnh cao trong không gian mang tính biểu tượng sâu sắc.

	Tuy nhiên, điều thú vị là trong những năm gần đây, Trung Quốc đã giảm bớt một số lời hô hào công khai về tính ưu việt của chủ nghĩa cộng sản và thay vào đó đã chấp nhận các yếu tố của chủ nghĩa dân tộc và huyền thoại từ ký ức lịch sử lâu đời hơn. Điều này được thể hiện qua việc đặt tên cho các sứ mệnh và thiết bị không gian. Ví dụ, vào năm 2007, chiếc tàu không người lái quay quanh Mặt trăng được gọi là Chang'e 1 theo tên một người phụ nữ xinh đẹp, trong văn hóa dân gian Trung Quốc, đã đánh cắp thuốc trường sinh bất tử của chồng mình, uống nó, bay lên Mặt trăng và trở thành một nữ thần thiên thể. . Chang'e có một con thỏ cưng tên là Yutu ('Thỏ ngọc bích'), giờ đây nó dành thời gian nhảy lên Mặt trăng để giã thuốc trường sinh bất tử trong cối để đảm bảo Chang'e có đủ thứ đó. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc hạ cánh Chang'e 3 trên bề mặt Mặt trăng vào năm 2013, tàu thám hiểm mặt trăng đã phóng nó được gọi là Yutu.

	Trong khi đó, trên Trạm vũ trụ Tiangong, các phi hành gia du hành đến đó trong một viên nang Thần Châu ('Tàu thần thánh'), có thể cảm ơn những ngôi sao may mắn của họ khi họ đang ở trong 'Thiên cung' được đặt theo tên nơi ở của Người cai trị Thiên giới, người nắm giữ quyền lực tối cao trên vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc. Từ 'taikonaut' là sự pha trộn của tiếng phổ thông và tiếng Hy Lạp, từ taikong , có nghĩa là 'vũ trụ', và naut , tiếng Hy Lạp có nghĩa là 'thủy thủ'. Thuật ngữ này được phổ biến rộng rãi bởi nhà phân tích vũ trụ Trung Quốc Chen Lan, người điều hành một trang web có tên 'Go Taikonauts!' Tên chính thức của một phi hành gia Trung Quốc là yuhangyuan hay 'người du hành vũ trụ' (hoặc tệ hơn nữa là 'nhân viên du hành vũ trụ').

	Những cái tên này rất quan trọng. Họ báo hiệu với thế giới rằng không gian không chỉ là lãnh địa của người Mỹ và người châu Âu, và đối với mỗi Artemis đều có một Chang'e.

	[image: Illustration]

	Đã có những trở ngại trong việc phát triển chương trình không gian của riêng Trung Quốc (cũng như của Nga và Mỹ). Chúng bao gồm thảm kịch năm 1996, khi một tên lửa phát nổ sau khi cất cánh và giết chết ít nhất sáu người trên mặt đất. Các chi tiết chính xác vẫn chưa được biết – một lời nhắc nhở rằng Trung Quốc về nhiều mặt vẫn là một xã hội khép kín. Năm 1972, nhà sử học hai lần đoạt giải Pulitzer Barbara Tuchman trở về sau chuyến thăm Trung Quốc và viết: 'Ngoài rào cản ngôn ngữ, tôi đang cố gắng phân tích một chương trình tương đối bí mật do chính phủ của một trong những xã hội gần gũi nhất trên thế giới quản lý. . Việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa áp dụng các phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa để làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn không làm lu mờ sự thật rằng đây là một quốc gia cộng sản, được cai trị bởi một đảng cộng sản, nơi bí mật là chính sách của chính phủ ở mọi cấp độ.' Trung Quốc đã thay đổi về nhiều mặt, nhưng những lời của Tuchman bây giờ vẫn đúng.

	Bất chấp di sản bí mật xung quanh chương trình không gian của Trung Quốc, giờ đây người ta biết rằng năng lực phóng của nước này đã được thiết lập tốt - và chúng đang mở rộng. Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) có một số địa điểm phóng trên khắp đất nước. Lâu đời nhất là nơi gần Tửu Tuyền trên sa mạc Gobi, nơi Yang Liwei cất cánh vào năm 2003. Sa mạc này cũng là nơi đặt cơ sở Thái Nguyên, phóng một số vệ tinh thời tiết của Trung Quốc nhưng cũng là một phần của hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Tỉnh Tứ Xuyên là nơi đặt Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, và Bãi phóng vũ trụ Văn Xương hiện đại hơn trên đảo Hải Nam ở Biển Đông hiện được sử dụng để đưa các phi hành gia đến trạm vũ trụ Trung Quốc và thực hiện các sứ mệnh dài ngày hơn. Cơ sở phóng thứ năm đang được hoàn thành tại thành phố cảng phía đông Ninh Ba, cách bờ biển Thượng Hải khoảng hai tiếng rưỡi lái xe. Trong vòng vài năm tới, người ta dự kiến sẽ phóng 100 tên lửa thương mại mỗi năm trong những đợt phóng 'bắn nhanh'. Địa điểm Ninh Ba có những điểm tương đồng với Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida. Cả hai đều ở trên bờ biển, nghĩa là tên lửa không cần phải bay qua đất liền và ở những vĩ độ thuận lợi để nhanh chóng thoát ra khỏi bầu khí quyển. Việc kiểm soát sứ mệnh thường được giám sát từ Bắc Kinh hoặc Tây An ở miền trung Trung Quốc. Ngoài ra còn có một mạng lưới toàn cầu gồm các trạm theo dõi mặt đất của Trung Quốc, giúp theo dõi giao thông không gian và liên lạc với các vệ tinh và trạm vũ trụ của Trung Quốc. Họ có trụ sở tại nhiều quốc gia bao gồm Namibia, Pakistan, Kenya, Thụy Điển, Venezuela và Argentina. CNSA cũng có một đội tàu theo dõi rải rác khắp các đại dương. Chúng là một cảnh tượng kỳ lạ, boong tàu của chúng tua tủa những đĩa ăng-ten khổng lồ cùng với các dàn tia laze khi chúng đi lang thang trên biển và quét bầu trời, theo dõi các vệ tinh và tên lửa.

	Sân bay vũ trụ mới ở Ninh Ba chỉ cách cụm công nghiệp phóng thương mại gần cửa sông Dương Tử vài dặm. Với khả năng tiếp cận một cảng lớn và các ngành công nghiệp tập trung vào không gian khác ở Thượng Hải, Ninh Ba, không giống như các trung tâm phóng chính khác, có vị trí thuận lợi để tích hợp với các chuỗi cung ứng hiện có và có vẻ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai.

	Các quan chức địa phương muốn Ninh Ba được biết đến là “Thành phố vũ trụ của Trung Quốc”, mặc dù thành phố này có sự cạnh tranh trong mục tiêu đó. Nhà sản xuất ô tô lớn nhất đất nước, Geely, có trụ sở chính ở đó và đang đầu tư mạnh vào thiết kế vệ tinh và các ngành liên quan đến hàng không vũ trụ. Vào năm 2022, họ đã sử dụng cơ sở Tây Xương để phóng 9 chiếc của riêng mình vệ tinh vào quỹ đạo thấp của Trái đất là giai đoạn đầu tiên của mạng lưới cung cấp khả năng điều hướng chính xác hơn cho các phương tiện tự hành.

	Đây là một phần của ngành công nghiệp vũ trụ thương mại đang phát triển ở Trung Quốc. Nó vẫn đứng sau Hoa Kỳ về nguồn tài trợ tư nhân, nhưng các công ty rất muốn đầu tư, đặc biệt là vào việc thiết kế, xây dựng và phóng vệ tinh trước khi quỹ đạo Trái đất thấp trở nên quá đông đúc. ĐCSTQ bắt đầu khuyến khích đầu tư tư nhân vào năm 2014; tuy nhiên, giống như tất cả các doanh nghiệp Trung Quốc, mối liên kết với nhà nước mạnh mẽ hơn ở hầu hết các nước. Hiện có hơn 100 công ty tư nhân liên quan đến không gian ở Trung Quốc, nhưng nhiều công ty là công ty con của chính phủ. Ví dụ, nhà sản xuất tên lửa ExPace, có trụ sở tại khu phức hợp Căn cứ Công nghiệp Vũ trụ Quốc gia Vũ Hán, là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước.

	Những người khác có khoảng cách xa hơn với nhà nước: chẳng hạn, i-Space là công ty tư nhân đầu tiên của Trung Quốc đạt được quỹ đạo khi phóng tên lửa Hyperbola-1 vào năm 2019. Tuy nhiên, sau đó là hai thất bại vào năm 2021 và lần thứ ba vào năm 2022. ... Những người khác cũng đã trải qua những thất bại nghiêm trọng. Để giúp giải quyết vấn đề này, chính phủ đang dần dần cho phép chuyển giao công nghệ và chuyên môn nhà nước bị hạn chế trước đây vào lĩnh vực này như một phần của chiến lược quốc gia về hợp nhất dân sự-quân sự. Điều này liên kết nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các trường đại học nghiên cứu hàng đầu của đất nước trong các cụm công nghệ xuất sắc theo cách chính thức hơn ở Hoa Kỳ. Trong một thị trường rất cạnh tranh, một số công ty mới chắc chắn sẽ thất bại, nhưng điều chắc chắn không kém là một số công ty sẽ vươn lên trở thành những công ty hùng mạnh ở cấp quốc gia và có lẽ là toàn cầu.

	Trong tất cả những điều này, Trung Quốc sẽ được giúp đỡ bởi một lực lượng lao động khổng lồ và năng động. Đất nước này được dự đoán sẽ gặp phải những vấn đề về nhân khẩu học trong dài hạn – một phần ba dân số có thể trên 60 tuổi vào năm 2050 – nhưng hiện tại đất nước này vẫn có thể đào tạo ra một lượng lớn các nhà khoa học và kỹ sư. Chỉ riêng Đại học Beihang đã có 37.000 sinh viên. Mỗi năm trong thế kỷ này Trung Quốc đều tăng số lượng kỹ sư tốt nghiệp; với quy mô dân số của mình, Hoa Kỳ không có cách nào có thể cạnh tranh về số lượng.

	Trong tương lai gần, Bắc Kinh dự định phát triển hơn nữa Hệ thống vệ tinh dẫn đường BeiDou để sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, sau khi nhận thấy GPS đã mang lại sự thúc đẩy cho nền kinh tế Mỹ kể từ giữa những năm 1980: Nông dân Mỹ sử dụng nó để lập kế hoạch sử dụng đất đai của họ một cách tốt nhất, dịch vụ giao hàng được định hướng hiệu quả hơn trong các thành phố, các tổ chức tài chính có thể đánh dấu thời gian các giao dịch và chủ tàu có thể theo dõi đội tàu của họ trên đường đến cảng. Các nghiên cứu cho thấy GPS đã thúc đẩy nền kinh tế Mỹ thêm 1,4 nghìn tỷ USD, với phần lớn sự tăng trưởng diễn ra trong thập kỷ qua. Hệ thống BeiDou đã truyền tới hơn 400 triệu điện thoại di động và 8 triệu phương tiện. Ứng dụng quân sự được mã hóa của nó chính xác hơn phiên bản dân sự và sẽ được sử dụng để theo dõi chuyển động của PLA và lực lượng vũ trang của các quốc gia khác.

	Trung Quốc cũng có ý định phóng ít nhất 1.000 vệ tinh trong thập kỷ tới, mặc dù có thể nhiều hơn nữa. Nó sẽ ngày càng cung cấp dịch vụ của mình cho các nước đang phát triển không đủ khả năng phóng tên lửa hoặc có vệ tinh riêng. Điều này sẽ được sử dụng để củng cố mối quan hệ song phương trong nỗ lực kéo các quốc gia ra khỏi Hoa Kỳ. Các vệ tinh được sử dụng cho các khám phá khoa học có thể sẽ có một số chiến thắng đáng chú ý để cạnh tranh với Kính viễn vọng Điều chế tia X Cứng, vệ tinh thiên văn học tia X đầu tiên của Trung Quốc, chuyên quan sát các lỗ đen và đã phát hiện ra từ trường mạnh nhất trong vũ trụ.

	Có thể đã có một tàu vũ trụ của Trung Quốc đang hoạt động. Nếu không, họ sẽ xây dựng một cái. Tàu vũ trụ là một tên lửa có cánh cất cánh thẳng đứng, bay vào không gian cách Trái đất tới 800 km, có thể cơ động và hạ cánh giống như một chiếc máy bay. Người Mỹ đã có một chiếc từ năm 2010: X-37B giống với các Tàu con thoi hiện đã ngừng hoạt động nhưng nhỏ hơn, dài khoảng 9 mét. Nó chỉ thực hiện một số nhiệm vụ. Những gì họ đã được bí mật.

	Thậm chí còn ít thông tin hơn về phiên bản Trung Quốc – Shenlong hay 'Thần Long'. Người ta cho rằng nó đã bay vào vũ trụ ít nhất một lần, nhưng điều đó cũng không chắc chắn. Những gì được ghi trong hồ sơ là tham vọng đáp xuống các tiểu hành tinh đi ngang qua và khai thác chúng để lấy của cải ở đó. Một số tảng đá này dài hàng chục km rộng và chứa lượng kim loại trị giá hàng tỷ đô la cần thiết cho công nghệ thế kỷ 21. Một trong nhiều công ty khởi nghiệp của Trung Quốc, Origin Space, đã tung ra nguyên mẫu robot để thu giữ và phá hủy các mảnh vụn không gian và dự định phát triển nó để có thể khai thác các tiểu hành tinh.

	Ngoài ra còn có ý định gửi một tàu thăm dò khác tới Sao Hỏa. Chỉ đến đó thôi đã đủ khó khăn rồi, nhưng Trung Quốc, cùng với Hoa Kỳ và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, đang lên kế hoạch đào một số mẫu đất và đá rồi đưa chúng trở lại Trái đất. Xa hơn nữa, họ muốn gửi tàu thăm dò tới Sao Mộc và Sao Thổ.

	Nhưng có lẽ dự án có ý nghĩa chính trị lớn nhất là cuộc đổ bộ lên Mặt trăng sắp tới của Trung Quốc.

	Năm 2021, Trung Quốc và Nga đã ký một biên bản ghi nhớ rằng họ sẽ cùng xây dựng một căn cứ trên Mặt trăng có tên là Trạm nghiên cứu Mặt trăng Quốc tế (ILRS). Họ dự tính ba giai đoạn: thứ nhất, trinh sát đến năm 2026, bao gồm ba nhiệm vụ có phi hành đoàn; sau đó hạ cánh xuống Mặt trăng, sau đó là 'trở về' - căn cứ mặt trăng có thể sinh sống được vào năm 2036. Tuyên bố từ phía Trung Quốc cho biết hai nước sẽ 'tiến hành thăm dò khoa học tại cực nam mặt trăng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở cấu trúc cho một trạm nghiên cứu mặt trăng trong khu vực'. Cực nam đã được xác định vì các miệng núi lửa băng giá ở đó là nguồn cung cấp nước tiềm năng.

	Khi Trung Quốc hạ cánh một tàu không có người lái ở phía xa của Mặt trăng, nước này đã cắm cờ Trung Quốc lên bề mặt và bắt đầu đào đá ở khu vực mà nước này đang xem xét sử dụng làm căn cứ. Một số báo cáo cho thấy Trung Quốc muốn có sự hiện diện lâu dài trên Mặt trăng sớm nhất là vào năm 2028, nhưng điều này dường như vượt quá tham vọng; Năm 2030 sẽ thực tế hơn và thậm chí điều đó sẽ rất ấn tượng.

	Cấu trúc đầu tiên được xây dựng sẽ cho phép khai thác, khai thác các nguồn tài nguyên cho phép căn cứ phát triển – trung tâm của nó là nước, do đó là cực nam. Moscow và Bắc Kinh cho biết họ dự định căn cứ sẽ được trang bị đầy đủ mở cửa vào năm 2035; Dự án Artemis do người Mỹ dẫn đầu còn mơ hồ hơn về thời gian biểu của nó.

	Xây dựng căn cứ trên Mặt trăng sẽ thu hút trí tưởng tượng của một thế hệ giống như cách mà cuộc đổ bộ lên Mặt trăng năm 1969 đã làm. Xuất phát từ đó sẽ là sự đánh giá cao về sự xuất sắc của công nghệ và quan trọng không kém là quyết tâm của quốc gia hoặc những quốc gia làm điều đó đầu tiên. Đây không chỉ là việc 'cắm cờ': mà còn là việc chiếm giữ 'Biên giới cao' cho cả lợi ích quân sự và thương mại. Giải thưởng là sự giàu có tiềm tàng của Mặt trăng và khả năng sử dụng nó làm điểm hấp dẫn để triển khai các vệ tinh quân sự mà các đối thủ cạnh tranh khó phát hiện.

	Những tuyên bố sâu hơn về “địa lý” của không gian sẽ được đưa ra khi thập kỷ này trôi qua. Trung Quốc đã là quốc gia duy nhất vận hành trạm vũ trụ của riêng mình, Tiangong 3. Nó không gây chú ý theo cách mà căn cứ Mặt trăng sẽ làm, nhưng xét về mặt chính trị thiên văn, việc có trạm có chủ quyền duy nhất là một tuyên bố khá hay. ISS được biết đến nhiều hơn là một 'chương trình hợp tác' có sự tham gia của các nước Châu Âu, Nhật Bản, Nga, Mỹ và Canada và đã đón tiếp 266 phi hành gia từ 20 quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, Tiangong chỉ do Trung Quốc sở hữu và vận hành và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng đến khoảng năm 2037. Phiên bản 1 và 2, được chế tạo và phóng từ năm 2009 đến 2016, là phiên bản thử nghiệm cho chiếc thứ ba, nặng hơn gần gấp ba lần và to hơn nhiều. Phó giám đốc thiết kế Bai Linhou cho biết ba phi hành gia trong các nhiệm vụ kéo dài sáu tháng sẽ có cảm giác như thể họ đang 'sống trong một biệt thự'. Nếu vậy, nó sẽ giống với một dịch vụ cho thuê Airbnb tồi tệ hơn là một nơi nghỉ ngơi trong mơ trong kỳ nghỉ có đầy đủ tiện nghi. Nó chỉ có ba mô-đun, trong khi ISS có mười sáu mô-đun. Tuy nhiên, tầm nhìn vẫn tốt và sẽ còn tốt hơn khi Kính viễn vọng Không gian Xuntian tham gia cùng nó. Mặc dù có kích thước tương tự Kính thiên văn Hubble nhưng với gương có đường kính 2 mét, Xuntian được cho là có trường nhìn rộng hơn 300 lần và camera có khả năng chụp 2,5 tỷ pixel. Trên tàu Tiangong, các phi hành gia đang nghiên cứu y học vũ trụ, công nghệ sinh học, đốt cháy vi trọng lực, vật lý chất lỏng, in 3D, robot, chùm năng lượng định hướng và trí tuệ nhân tạo. Trạm thường ở độ cao khoảng 400 km và giống như ISS, đôi khi có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

	ISS được đánh dấu ngừng hoạt động muộn nhất vào năm 2031. Khi nó đóng lại, một cửa sổ nhỏ có thể mở ra cho Trung Quốc. Chương trình Artemis bao gồm Cổng Mặt Trăng – một trạm nhỏ quay quanh Mặt Trăng đóng vai trò là trung tâm cho phép tàu vũ trụ, phi hành đoàn, mô-đun hạ cánh và máy thám hiểm tiếp tế trong các chuyến đi thường xuyên (như chúng ta sẽ thấy trong chương tiếp theo). Nhưng bất kỳ sự chậm trễ nghiêm trọng nào trong việc xây dựng Cổng sẽ khiến Thiên Cung trở thành nơi duy nhất mở cửa đón khách và đó sẽ là sự thể hiện lòng hiếu khách, tinh thần hợp tác và . . . Khả năng lãnh đạo.

	Bắc Kinh cho biết họ hy vọng sẽ tổ chức các chuyến thăm của các phi hành gia quốc tế và muốn hợp tác “với tất cả các quốc gia trên thế giới cam kết sử dụng không gian vũ trụ một cách hòa bình”. Nó đã phê duyệt một loạt các thí nghiệm khoa học sẽ được tiến hành trên trạm từ danh sách 49 thí nghiệm do nhiều quốc gia khác nhau đệ trình. Ví dụ, một chương trình nghiên cứu do Na Uy dẫn đầu có tên là 'Khối u trong không gian' đã được chọn. Từ năm 2025, người ta dự kiến sẽ xem xét môi trường vi trọng lực và bức xạ trong không gian ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của các khối u.

	Trung Quốc và Hoa Kỳ có vẻ sẽ trải qua thập kỷ tới hầu như bị cô lập với nhau về khoa học và kỹ thuật công nghệ cao, hai lĩnh vực rất quan trọng trong việc giải quyết những thách thức mà nhân loại phải đối mặt cả trên Trái đất và trong môi trường thù địch nhất đối với con người, không gian. Có thể hợp tác. Việc thay thế Bản sửa đổi Wolf bằng một thứ gì đó ít giống búa tạ hơn sẽ hữu ích, và ngay cả khi điều đó đang được thực hiện, bởi vì bản sửa đổi này dành riêng cho NASA, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có chỗ để khám phá những con đường song phương cùng có lợi.

	Sự hòa hoãn giữa người Mỹ và người Liên Xô được giúp đỡ nhờ 'cái bắt tay trong không gian' Soyuz-Apollo. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, sự hợp tác giữa Nga và Mỹ trên ISS là cầu nối trên mà ít nhất là cố gắng xây dựng một mối quan hệ tốt hơn. Việc trở lại Mặt trăng là một cơ hội khác.

	Việc một trong hai bên có thể hoặc sẵn sàng thực hiện bước nhảy vọt đó trong không gian hay không phụ thuộc vào mối quan hệ của họ trên Trái đất.


 CHƯƠNG 6

	MỸ: TRỞ LẠI TƯƠNG LAI

	'Khi đàn ông đã đến đích, họ không nên quay lại.'

	Plutarch
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	 Giai đoạn trên của cuộc thám hiểm SLS với tàu vũ trụ Orion, một phần trong chương trình quay trở lại Mặt trăng và khám phá không gian sâu của NASA.
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	Ở ĐÓ, LÀM ĐÓ – VÀ MỘT TRIỆU NGƯỜI ĐÃ MUA ÁO THUN NASA. Vậy tại sao lại quay lại?

	Lần cuối cùng con người ở trên Mặt trăng đã hơn nửa thế kỷ trước: ngày 14 tháng 12 năm 1972, khi Eugene 'Gene' Cernan và Harrison Schmitt trở thành người thứ mười một và mười hai đi bộ trên bề mặt của nó. Câu hỏi về việc có nên quay lại hay không đã được người Mỹ đặt ra kể từ đó.

	Trong cuộc tranh luận có rất nhiều câu trả lời. Có những người cho rằng việc khám phá không gian đơn giản là quá tốn kém và nhân loại phải tập trung vào các vấn đề trần thế hơn. Những người khác cho rằng chúng ta nên hướng tới sao Hỏa và ưu tiên hàng đầu chỉ là đi thẳng tới đó. Hiện tại, cuộc tranh luận đã giành chiến thắng bởi những người cho rằng chúng ta phải quay trở lại Mặt trăng vì nhiều lý do, trong số đó vì Mặt trăng là điểm dừng của Hành tinh Đỏ; ý định là sẽ có mặt ở đó vào cuối thập kỷ này.

	Điều đáng chú ý là sự vắng mặt của nó là một cuộc tranh luận tương tự ở Trung Quốc. Ở đó, người ta coi việc khám phá không gian là một phần quan trọng trong sự phát triển quốc gia. Có sự rõ ràng về mục đích được minh họa bằng tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng “giấc mơ không gian là một phần trong giấc mơ giúp Trung Quốc trở nên mạnh mẽ hơn”.

	Đương nhiên, Bộ Chính trị ở Bắc Kinh không bị cản trở bởi những vấn đề khó chịu như thăm dò ý kiến, các đảng chính trị đối lập và giám sát ngân sách một cách dân chủ. Như vậy, chương trình không gian của Trung Quốc có tính ổn định. Tương đương với Mỹ? Không nhiều lắm.

	Không gian tiếp tục thu hút trí tưởng tượng của đông đảo công chúng Mỹ, nhưng với tư cách là một chính sách, nó hầu như không được áp dụng trong các cuộc bầu cử và do đó có thể dễ dàng bị chuyển hướng sang những vấn đề còn tồn tại trong kế hoạch ngân sách. Nó thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những thay đổi bất chợt về chính trị và những cơn gió ngược về kinh tế. Đôi khi nó được coi là thời trang và được sử dụng như nguồn cảm hứng, nhưng ở những nơi khác, nó được coi là một vấn đề đau đầu tốn kém.

	Điều này đặc biệt đúng trong những năm sau cuộc đổ bộ lên Mặt trăng. Công nghệ của Mỹ đã chiến thắng và Cuộc đua vào không gian đã giành chiến thắng. Sự quan tâm của công chúng không còn nữa; nguồn vốn cũng vậy. Như nhà văn Mỹ Tom Wolfe đã nói một cách đáng nhớ, cuộc đổ bộ lên Mặt trăng kết thúc là 'một bước đi nhỏ đối với Neil Armstrong, một bước nhảy vọt khổng lồ đối với nhân loại và một cú đầu gối thực sự vào háng đối với NASA'.

	Trong bài phát biểu năm 1961 của Tổng thống Kennedy cam kết sẽ đưa con người lên Mặt Trăng vào cuối thập kỷ này, sự lạc quan và nỗ lực của nước Mỹ vào đầu những năm 1960 đã vang lên. Khi nói đến chương trình không gian của Hoa Kỳ, kể từ đó, không có gì có thể sánh được với sự tự tin và hiểu biết này về mối quan hệ giữa không gian và địa chính trị, mặc dù chính quyền của Ronald Reagan đã tiến gần đến mức này. Lời hùng biện của Kennedy đã có phần lớn thời gian, và thời điểm đó là Chiến tranh Lạnh.

	Tất cả các cuộc đổ bộ lên Mặt trăng của phi hành đoàn đều diễn ra trong nhiệm kỳ tổng thống của Richard Nixon (1969–74), nhưng ông đã kế thừa dự án Apollo từ những người tiền nhiệm. NASA đã vạch ra những kế hoạch đầy tham vọng nhằm xây dựng một căn cứ trên Mặt Trăng vào năm 1980 và đưa các phi hành gia lên Sao Hỏa vào năm 1983, nhưng Nixon đã hủy bỏ chúng để ủng hộ Tàu con thoi, được đưa vào sử dụng vào năm 1981. Ông gọi sứ mệnh Apollo 11 là 'vĩ đại vĩ đại nhất' tuần trong lịch sử thế giới kể từ Sự sáng tạo', nhưng trong vòng vài tháng sau chiến thắng, ông đã nói với các trợ lý rằng ông thấy các phi hành gia Mỹ không cần thiết phải tiếp tục quay trở lại Mặt trăng. Ông nhận thức được chi phí và những nguy hiểm liên quan đến sứ mệnh Apollo, đồng thời cũng biết rằng sự quan tâm của công chúng đang suy yếu sau chuyến đổ bộ lên mặt trăng đầu tiên.

	Vì vậy, vào năm 1972, Harrison 'Jack' Schmitt và Gene Cernan của Apollo 17 đã lái chuyến bay cuối cùng của phi hành đoàn tới Mặt trăng. Khi Cernan bước những bước cuối cùng tới mô-đun hạ cánh, ông dừng lại và quỳ xuống để vẽ tên viết tắt của con gái Tracy lên bụi - TDC. Sau đó, ông có một bài phát biểu ngắn, kết thúc bằng: 'chúng tôi rời đi khi chúng tôi đến và, nếu Chúa muốn, khi chúng tôi trở lại: với hòa bình và hy vọng cho toàn nhân loại.' Cửa sập đóng lại, những ngón tay của anh ấy lơ lửng trên nút đánh lửa của chiếc tàu và, như sau này anh ấy nhớ lại, những lời cuối cùng được thốt ra từ Mặt trăng đã được thốt ra: 'Được rồi, Jack, hãy đưa mutha này ra khỏi đây.'

	Đó là một cái kết kỳ lạ cho một dự án có thể coi là thành tựu khoa học kỹ thuật vĩ đại nhất của nhân loại. Khi mà mô-đun hạ cánh gắn với tàu vũ trụ chính, phi hành đoàn đã tổ chức một cuộc họp báo trực tiếp. Các mạng lưới của Hoa Kỳ không buồn phát sóng nó.

	Mặt trăng là lịch sử và là lịch sử đắt giá ở thời điểm đó. NASA cần một giải pháp thay thế ít tốn kém hơn cho tên lửa dùng một lần và một dự án mà họ có thể biện minh cho Nhà Trắng. Tàu con thoi có thể tái sử dụng nhằm mục đích cung cấp cho Hoa Kỳ một phương pháp chi phí thấp để đưa người và hàng hóa vào quỹ đạo thấp của Trái đất. Nó đã giải quyết được vấn đề thứ hai, nhưng với chi phí tài chính cao hơn nhiều so với dự toán ngân sách ban đầu và cái giá phải trả cho cuộc sống con người đã bộc lộ những sai sót trong thiết kế kỹ thuật.

	Chuyến bay thử nghiệm quỹ đạo đầu tiên diễn ra vào năm 1981 và trong 30 năm tiếp theo, Chương trình Tàu con thoi đã thực hiện 135 phi vụ. Trong số nhiều thành tựu tàu con thoi đã cập bến Trạm vũ trụ Mir, đã đưa Kính viễn vọng Không gian Hubble vào quỹ đạo và giúp xây dựng ISS. Tuy nhiên, vụ nổ tàu Challenger vào tháng 1 năm 1986 là một thảm họa đối với chương trình. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Reagan đã bày tỏ lòng kính trọng đối với thủy thủ đoàn: 'Tương lai không thuộc về những kẻ yếu tim; nó thuộc về người dũng cảm. Phi hành đoàn Challenger đã kéo chúng tôi tới tương lai và chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo họ.' Một cuộc điều tra cho thấy các quan chức NASA đã đưa ra quá nhiều giả định rằng tàu con thoi có thể sống sót sau những lỗi nhỏ khi phóng và chương trình đã bị dừng lại gần ba năm trước khi quay trở lại với nhiều thay đổi về thiết kế đối với tên lửa đẩy được sử dụng trong quá trình phóng.

	Về mặt quân sự, Reagan ủng hộ 'Chiến tranh giữa các vì sao' - Sáng kiến phòng thủ chiến lược - đề xuất một mạng lưới tên lửa và tia laser trong không gian và trên mặt đất. Nó chưa bao giờ được chế tạo do có nhiều khó khăn kỹ thuật trong việc phát triển tia laser và sự phản đối chính trị với lý do nó sẽ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang với Liên Xô. Tuy nhiên, một số công việc được thực hiện về công nghệ đã mở đường cho công nghệ phòng thủ tên lửa hiện tại.

	Tổng thống George HW Bush (1989–93) là người ủng hộ việc xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng và Sao Hỏa nhưng không bao giờ thuyết phục được Quốc hội để tài trợ phát triển. Người kế nhiệm ông, Bill Clinton (1993–2001), nắm quyền vào thời điểm kinh tế tăng trưởng. Việc xây dựng ISS bắt đầu được nửa chừng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, nhưng có rất ít thông tin nói về Mặt trăng hoặc xa hơn.

	Điều đó đã thay đổi khi con trai của George HW là George W. trở thành tổng thống (2001–9). Năm 2003, xảy ra thảm họa tàu con thoi thứ hai khi tàu con thoi Columbia bị vỡ khi quay trở lại bầu khí quyển Trái đất, một lần nữa khiến cả bảy phi hành đoàn đều thiệt mạng. Sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, tàu con thoi hiện có tỷ lệ một vụ tai nạn chết người trên 67 chuyến bay. NASA từng nói rằng các tàu con thoi có thể được phóng hàng tháng, nhưng trên thực tế, việc bay nhiều hơn một chiếc cứ sau ba tháng lại gặp khó khăn và với chi phí khiến các công ty thương mại phải tìm kiếm giải pháp thay thế để đưa vệ tinh của họ vào quỹ đạo. Năm sau, Bush vạch ra kế hoạch cho toàn bộ hạm đội nghỉ hưu và tập trung quay trở lại Mặt trăng vào năm 2020.

	NASA đã được cấp kinh phí để phát triển một tàu vũ trụ có phi hành đoàn hiện đại hơn, một tàu đổ bộ lên mặt trăng và hai tên lửa mới. Giám đốc NASA khi đó, Michael Griffin, đã mô tả kế hoạch này là 'Apollo trên steroid'. Nó đã không hình thành. Đã có sự chậm trễ và chi phí vượt mức khi NASA vượt quá ngân sách 3,1 tỷ USD. Năm 2009 đến Tổng thống Barack Obama, phần lớn đều có quan điểm 'đã ở đó, đã làm được việc đó'. Một trong những hành động đầu tiên của ông là cắt giảm nguồn tài trợ. Thay vào đó, ông nói Mỹ nên nhắm tới một mục tiêu khác – các tiểu hành tinh – và chuyển sang sao Hỏa. Không có gì lớn xảy ra, và rồi The Donald đến.

	Tổng thống Obama đã phá bỏ kế hoạch của Tổng thống Bush; bây giờ Tổng thống Trump đã xé bỏ những điều đó của Obama. Các tiểu hành tinh đã xuất hiện. Mặt trăng đã trở lại thời trang. Không chỉ là Trump có vẻ muốn đảo ngược hầu hết công việc của chính quyền Obama; Du hành vũ trụ ngày càng rẻ hơn, công nghệ tiên tiến, có thể có nước và kim loại quý trên Mặt trăng, và Bắc Kinh có vẻ như đang có ý định thực hiện một bước nhảy vọt khổng lồ cho Trung Quốc.

	Chương trình Artemis mà Trump công bố năm 2017 dự định đưa đàn ông và phụ nữ lên Mặt trăng trong thập kỷ này và đặt căn cứ ở đó vào những năm 2030, trước khi tiến tới Sao Hỏa. Người nộp thuế ở Mỹ dự kiến sẽ phải trả 93 tỷ USD cho dự án và điều đó chỉ kéo dài đến năm 2025.

	Tổng thống Biden kế thừa kế hoạch và giao quyền giám sát chương trình cho Phó Tổng thống Kamala Harris. NASA cam kết với các mục tiêu của mình và chính phủ cam kết với ngân sách của mình, nhưng có một điều đáng chú ý là Biden đã bỏ qua điều đó vì ông tập trung hơn vào các khía cạnh quân sự và thương mại trong chính sách vũ trụ của Hoa Kỳ.

	Điều này nhìn chung phù hợp với các ưu tiên của công chúng. Năm 1969, 53% người Mỹ cảm thấy lợi ích từ chính sách vũ trụ của Mỹ xứng đáng với chi phí tài chính, nhưng đến giữa những năm 1970 chỉ có 40% cảm thấy như vậy. Kể từ những năm 1980, con số này vẫn ở mức trên 50%. Một cuộc khảo sát vào năm 2021 cho thấy chỉ 24% số người được hỏi cho rằng ngân sách của NASA quá cao. Cuộc thăm dò tương tự đã hỏi về các ưu tiên của công chúng đối với sự tham gia của chính phủ vào không gian. Khoảng 63% người dân cho rằng vấn đề chính là giúp chống lại biến đổi khí hậu, trong khi 62% tin rằng việc theo dõi các tiểu hành tinh có thể va vào Trái đất là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1/3 số người ưu tiên đưa phi hành gia lên Mặt Trăng hoặc Sao Hỏa.

	Những con số này phản ánh những ưu tiên chứ không phải sự thiếu quan tâm đến không gian. Ở nhiều quốc gia, người ta chấp nhận rằng du hành vũ trụ là vấn đề của nhà nước, nhưng Hoa Kỳ là một trường hợp đặc biệt. Người Mỹ sẵn sàng lập luận rằng ngành công nghiệp tư nhân nên phát triển và thậm chí có thể được trang bị tốt hơn để đương đầu với những thách thức đáng kinh ngạc do du hành vũ trụ mang lại. Những ảnh hưởng của thái độ này là rõ ràng. Trong lĩnh vực thương mại, các công ty Mỹ đang dẫn đầu. Đầu tư và cạnh tranh đang gia tăng khi các doanh nghiệp cân nhắc chi phí và lợi ích của khả năng khai thác trên High Frontier.

	Tuy nhiên, trong một cuộc thăm dò cũng cho thấy đa số người Mỹ tin rằng Trung Quốc là 'mối đe dọa lớn' đối với vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực không gian và muốn duy trì sự thống trị của Mỹ. Mặc dù vậy, khi nói đến việc xây dựng căn cứ trên Mặt trăng, việc 'giành chiến thắng trong Cuộc đua không gian' như đã từng xảy ra trong Chiến tranh Lạnh. Nhưng trên mặt trận quân sự, Mỹ quyết tâm đáp ứng mọi thách thức từ Trung Quốc hay Nga.
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	Trong chương trước chúng ta đã xem xét các chính sách và mục tiêu không gian của chính phủ Trung Quốc. Những người ở Hoa Kỳ rất giống nhau. Điều này là tốt và xấu. Tốt ở chỗ cả hai đều nói về hợp tác – ví dụ, trong tài liệu Khung ưu tiên không gian năm 2022, Hoa Kỳ cho biết họ sẽ 'chứng minh cách các hoạt động không gian có thể được tiến hành một cách có trách nhiệm, hòa bình và bền vững'. Nhưng nó cũng nói: 'Hoa Kỳ sẽ dẫn đầu trong việc tăng cường quản lý toàn cầu đối với các hoạt động không gian.' Không theo Trung Quốc và Nga thì sẽ không.

	Tài liệu không nêu tên hai quốc gia đó, nhưng thật khó để biết đoạn sau đây nhắm đến ai khác: 'Học thuyết quân sự của các quốc gia cạnh tranh xác định không gian là quan trọng đối với chiến tranh hiện đại và xem việc sử dụng khả năng đối phó không gian như một phương tiện để vừa giảm hiệu quả quân sự của Hoa Kỳ và giành chiến thắng trong các cuộc chiến trong tương lai.' Do đó, 'Để ngăn chặn sự xâm lược. . . Hoa Kỳ sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một thế trận không gian an ninh quốc gia kiên cường hơn.'

	Căng thẳng đã gia tăng được một thời gian. Ngay sau khi vệ tinh KKV năm 2007 của Trung Quốc bị bắn trúng, Trung Quốc nghi ngờ rằng Mỹ đang gửi thông điệp đáp trả thông qua vụ phóng tên lửa của chính mình. Tuy nhiên, điều hợp lý không kém là việc Mỹ phá hủy một trong những vệ tinh do thám tối mật của nước này không phải là một phản ứng trước hành động của Trung Quốc.

	Lúc 10:26 EST vào tối ngày 20 tháng 2 năm 2008, một tên lửa được bắn từ tàu USS Lake Erie đã cất cánh vào không gian. Bốn phút sau, nó chạm tới vệ tinh USA-193 ở độ cao 240 km. Đây không phải là vệ tinh đã quá hạn sử dụng mà là một cỗ máy hiện đại có chứa phần mềm gián điệp tối mật mới nhất. Ngay sau khi nó đi vào quỹ đạo vào tháng 12 năm 2006, người Mỹ đã mất quyền kiểm soát vệ tinh có kích thước bằng một chiếc xe buýt một tầng. Rủi ro từ các mảnh vỡ nếu nó rơi xuống Trái đất là thấp, nhưng cỗ máy vẫn chứa khoảng 1.000 pound nhiên liệu hydrazine cực độc trong các thùng titan có nhiệt độ nóng chảy cao. NASA đã thông báo ngắn gọn cho Tổng thống George W. Bush rằng con số thương vong tiềm ẩn khi vệ tinh quay trở lại không kiểm soát là cao nhất từng có liên quan đến một sự kiện như vậy. Anh ta chấp thuận Chiến dịch Burnt Frost để bắn hạ nó.

	Thách thức đối với Hải quân Hoa Kỳ là bắn trúng mục tiêu di chuyển nhanh hơn và ở độ cao cao hơn bất kỳ mục tiêu nào được tham gia trong những năm thử nghiệm Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis của Lake Erie . Đây không phải là một buổi diễn tập. Đối với người Mỹ đó là lãnh thổ chưa được khám phá. Họ đang nhắm vào thùng nhiên liệu của vệ tinh. Một cú đánh thoáng qua có thể là không đủ. Tốc độ đóng cửa đã vượt quá 35.000 km/h trước khi va chạm, dẫn đến một vụ nổ lớn khi nhiên liệu phát nổ trong một tia sáng rực rỡ. Các mảnh vụn đã được ném ra ngoài, nhưng số lượng nhỏ hơn nhiều so với lượng rác do KKV Trung Quốc tạo ra năm trước.

	Bắc Kinh và Moscow coi Chiến dịch Burnt Frost là sự tiếp nối hoạt động quân sự thời Chiến tranh Lạnh của Mỹ trong không gian. Hoạt động này có thể không được lên kế hoạch để đưa Hoa Kỳ bước vào kỷ nguyên ASAT hiện đại, nhưng nó đã làm được. Kể từ đó, năng lực quân sự của Mỹ trong không gian đã tăng lên hàng năm.

	Năm 2019, chính phủ đã thành lập Lực lượng Không gian, lực lượng được thành lập gần đây nhất trong số sáu chi nhánh của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ (Quân đội, Hải quân, Thủy quân lục chiến, Cảnh sát biển, Không quân). Nó có một vị tướng bốn sao, cùng với những người đứng đầu quân đội khác, là thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Nó chịu trách nhiệm về các vệ tinh GPS, có thể phát hiện các vụ phóng tên lửa và có các thiết bị gây nhiễu trên mặt đất có thể chặn đường truyền của vệ tinh đối phương. Nó cũng theo dõi các mảnh vỡ không gian.

	Ngân sách của nó – khoảng 26 tỷ USD hàng năm – có thể sẽ tăng lên phù hợp với nhận thức về tầm quan trọng của không gian trong chiến tranh hiện đại. Đây hiện là lực lượng vũ trang nhỏ nhất với chỉ 16.000 quân nhân. và các nhân viên dân sự phục vụ ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp đất nước, bao gồm trụ sở chính ở Lầu Năm Góc, Núi Cheyenne ở Colorado và căn cứ Không quân ở Los Angeles. Là một tổ chức trẻ, nó thiếu một nền văn hóa thể chế mạnh mẽ, nhưng ngược lại, với tư cách là một 'công ty khởi nghiệp', nó có thể được hưởng lợi từ những ý tưởng mới. Một lưu ý ít quan trọng hơn là logo của nó đáng lẽ phải được suy nghĩ nhiều hơn. Nó rất giống với Starfleet Command của Star Trek đến nỗi George Takei (hay còn gọi là 'Sulu' - dành cho những độc giả lớn tuổi) đã xúc động bình luận, 'Chúng tôi đang mong đợi một số tiền bản quyền từ việc này . . .'. Về mặt tích cực, có một số ám chỉ thú vị đi kèm với phương châm của nó: ' semper supra ', có nghĩa là 'luôn ở trên'.

	Kể từ khi thành lập đã có tranh luận về vai trò của nó. Khi Lực lượng Không gian được thành lập, một số nhà phê bình cho rằng lực lượng này đã 'quân sự hóa' không gian, nhưng điều đó bỏ sót quan điểm rằng không gian đã được quân sự hóa kể từ thời điểm loài người lần đầu tiên vượt qua bầu khí quyển. Lực lượng Không gian được xây dựng từ các đơn vị đã thực hiện công việc tương tự trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ và như chúng ta đã thấy trước đó, Liên Xô và Hoa Kỳ đã sử dụng các vệ tinh để do thám lẫn nhau trong Chiến tranh Lạnh. Câu thần chú 'không gian là một miền chiến đấu' có thể được mô tả là hung hãn, nhưng đó là một tuyên bố thực tế.

	Về mặt thực tế, Lực lượng Không gian có nên chịu trách nhiệm triển khai sức mạnh quân sự vào không gian sâu hay lực lượng này nên hỗ trợ các dịch vụ chiến đấu truyền thống thông qua giám sát, cảnh báo tên lửa, liên lạc, định vị và điều hướng? Cách tiếp cận thứ hai dường như đang giành chiến thắng hiện nay. Mặc dù tên của nó gợi lên hình ảnh các phi cơ vũ trụ của Mỹ bắn tia laser vào các hầm trú ẩn của kẻ thù trên Mặt trăng, nhưng có vẻ như các nhánh lớn hơn nhiều của lực lượng vũ trang sẽ giành chiến thắng trong các cuộc chiến không thể tránh khỏi và giữ quyền kiểm soát phe tấn công công khai trong cuộc chiến không gian.

	Về mặt quân sự, hiện tại Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc một cách rõ ràng. Vào năm 2021, Tướng David D. Thompson từ Lực lượng Không gian Hoa Kỳ đã cảnh báo: ‘Thực tế là về bản chất, trung bình, họ đang xây dựng, trang bị và cập nhật năng lực không gian của mình với tốc độ gấp đôi chúng ta có nghĩa là rất sớm thôi, nếu chúng tôi không bắt đầu tăng tốc khả năng phát triển và phân phối của mình, họ sẽ vượt qua chúng tôi.' Khung thời gian của ông là năm 2030. Dự báo của Tướng Thompson có thể đúng, nhưng Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài phía trước để tiến gần đến năng lực của Hoa Kỳ. Ngân sách dành cho hoạt động không gian quân sự của Trung Quốc không rõ ràng, nhưng gần như chắc chắn ít hơn đáng kể so với ngân sách của Mỹ. Tính đến đầu năm 2023, có khoảng 4.900 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo; gần 3.000 người trong số họ là người Mỹ và khoảng 500 người là người Trung Quốc.

	Washington đang đầu tư mạnh vào các vệ tinh cảnh báo sớm sử dụng cảm biến để phát hiện dấu hiệu nhiệt hồng ngoại đến từ tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh. Sau đó, họ truyền dữ liệu một cách an toàn đến các trung tâm chỉ huy quân sự trên Trái đất. Đây là một phần của 'Lớp theo dõi' các vệ tinh mà Hoa Kỳ đang xây dựng trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Đến năm 2028, họ hy vọng sẽ có 100 chiếc trong số này hoạt động như một lá chắn phòng thủ trước các tên lửa cơ động tốc độ cao.

	Tiền cũng đang được chi vào việc phát triển vũ khí laser mà cuối cùng sẽ được triển khai trong không gian. Hải quân Hoa Kỳ đã có các phiên bản Hệ thống Vũ khí Laser từ năm 2014, nhưng vào năm 2022, khả năng của nó đã được chứng minh là đã tiến bộ khi hải quân sử dụng thành công vũ khí laser năng lượng cao, chạy hoàn toàn bằng điện để bắn hạ một tên lửa hành trình đang di chuyển nhanh. Một chùm năng lượng vô hình chiếu vào tên lửa và chỉ sau vài giây, các bộ phận của nó bắt đầu phát sáng màu cam, sau đó khói bốc ra từ động cơ và nó rơi xuống. Một khi hệ thống đã được xây dựng xong, một cú 'tiêu diệt' thực tế chỉ tốn vài đô la tiền điện. Để so sánh, một tên lửa dẫn đường có thể có giá hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn USD. Theo những gì được biết, tia laser chỉ được triển khai trên Trái đất, nhưng nếu bất kỳ quốc gia du hành vũ trụ nào trang bị chúng cho vệ tinh của họ, thì các quốc gia khác sẽ làm theo.

	Một lĩnh vực phát triển sẽ là các máy bay vũ trụ có thể tái sử dụng 'bí mật nhưng không quá bí mật'. Lực lượng Không gian đã kiểm soát chiếc máy bay X-37B không có phi hành đoàn đã trải qua hơn hai năm trong không gian trên chiếc máy bay được cho là lần thứ sáu của nó. Sứ mệnh. Hầu hết những gì họ làm trong thời gian dài đều được phân loại, và tuyên bố màu be của Lực lượng Không gian rằng đó là "một chương trình thử nghiệm thử nghiệm để chứng minh các công nghệ cho một nền tảng thử nghiệm không gian không người lái, đáng tin cậy, có thể tái sử dụng và có thể tái sử dụng" khó có thể xoa dịu tuyên bố của Trung Quốc và Nga rằng đó là một vũ khí. Tại một thời điểm trong chiến dịch, người đứng đầu một công ty quốc phòng Nga khẳng định rằng chiếc máy bay đang mang theo 3 quả bom hạt nhân có thể thả xuống Moscow từ quỹ đạo.

	Sự không tương thích của ý tưởng đó với cả chiến thuật vật lý và quân sự khiến nó ở mức độ giữa không thể tin được và ngớ ngẩn. Một tuyên bố khác cho rằng X-37B được sử dụng để do thám Nga ít xa vời hơn, nhưng ngay cả khi đó, thật khó để biết máy bay có thể làm được những gì mà vệ tinh không thể làm được. Có khả năng X-37B có khía cạnh quân sự, nhưng việc giấu vũ khí hạt nhân trong đó trước khi nó nổ tung bằng cách sử dụng hàng nghìn gallon nhiên liệu tên lửa thì khó có thể như vậy. Tôi không biết nó làm gì. Nhưng tôi muốn một cái.

	Bất cứ điều gì đang xảy ra tại Lực lượng Không gian - họ đều hướng tới mục tiêu cao. Năm 2020, một tài liệu xác định giới hạn địa lý trong việc bảo vệ lợi ích không gian của Hoa Kỳ. Từ ngữ cho thấy không có. Nó nói: 'Cho đến bây giờ, giới hạn của sứ mệnh đó đã ở gần Trái đất, ra đến phạm vi địa tĩnh xấp xỉ (22.236 dặm). Với các hoạt động mới của khu vực công và tư nhân Hoa Kỳ mở rộng vào không gian cislunar, phạm vi quan tâm của USSF sẽ mở rộng đến 272.000 dặm và hơn thế nữa – phạm vi tăng hơn gấp 10 lần.' Bit 'ngoài' có phạm vi vô hạn.

	Tài liệu này cho thấy rõ ràng rằng trước đây đây là miền của NASA nhưng giờ đây nó cũng là miền của quân đội. Nếu sự cạnh tranh diễn ra ở đó thì Lực lượng Không gian sẽ ở đó, nhưng diện tích rất lớn. Để mắt đến các vệ tinh ở quỹ đạo Trái đất thấp đã đủ khó, nhưng những người chơi chính giờ đây cũng sẽ cố gắng xem các đối thủ đang làm gì giữa đó và Mặt trăng.

	Cả hai đều được liên kết về mặt chiến lược. Về mặt lý thuyết, việc một quốc gia kiểm soát hoàn toàn quỹ đạo Trái đất thấp có thể được sử dụng để ngăn chặn việc di chuyển tới cislunar không gian cho những người khác, và do khoảng cách quá xa nên radar và kính viễn vọng trên Trái đất không thể giám sát tất cả lưu lượng sẽ di chuyển giữa chúng. Hiện tại, họ chủ yếu theo dõi những gì ở quỹ đạo Trái đất thấp. Họ cũng không thể nhìn thẳng phía sau Mặt trăng tới khu vực Lagrange point 2, nơi vệ tinh của Trung Quốc cho phép nước này giám sát vĩnh viễn phần tối của Mặt trăng, nơi mà nước này đang xem xét xây dựng căn cứ.

	Việc định vị các vệ tinh quân sự ở độ cao hàng trăm nghìn km sẽ mang lại lợi thế cho bên thực hiện trước. Chúng có thể dùng để giám sát, nhưng các đối thủ cạnh tranh sẽ lo ngại rằng chúng được trang bị vũ khí và có thể bắn hạ vệ tinh hoặc thậm chí cả tàu vũ trụ của họ. Sẽ chẳng có ích gì khi xây dựng căn cứ trên Mặt trăng nếu bạn không thể đến đó và quay lại vì có phe đối lập cản đường.

	Lực lượng Không gian đầy tham vọng. Nó cho biết họ sẽ xây dựng Hệ thống tuần tra đường cao tốc Cislunar. Từ viết tắt 'CHPS' của nó có lẽ gợi nhớ đến loạt phim truyền hình cực kỳ nổi tiếng và thậm chí còn cực kỳ sến súa những năm 1970, nhưng may mắn thay cho Lực lượng Không gian, hầu hết mọi người sẽ không nhớ nó. CHPS sẽ bao gồm một tàu vũ trụ tuần tra 'vượt xa đám đông' và sẽ cung cấp 'phòng thủ quốc gia quan trọng cho Mặt trăng và hơn thế nữa'. Những 'cảnh sát thiên thể' này có thể có nhiều trách nhiệm. Mang theo một lô hàng lớn kim loại quý? Chúng tôi có thể hộ tống bà, thưa bà. Lái xe nguy hiểm? Hãy dừng lại một chút, thưa ngài. Vệ tinh mất kiểm soát di chuyển với tốc độ lớn? Tốt hơn nên đặt vào những mối nguy hiểm.

	Về mặt lý thuyết, điều này sẽ không mở rộng đến Mặt trăng, vì Hiệp ước ngoài vũ trụ quy định: 'Việc thành lập các căn cứ quân sự, các cơ sở và công sự, việc thử nghiệm bất kỳ loại vũ khí nào và tiến hành các cuộc diễn tập quân sự trên các thiên thể sẽ bị cấm.' Tuy nhiên, nó cho phép “sử dụng nhân viên quân sự để nghiên cứu khoa học hoặc cho bất kỳ mục đích hòa bình nào khác” và cho phép sử dụng “bất kỳ thiết bị hoặc phương tiện nào cần thiết để khám phá Mặt trăng một cách hòa bình”. Không còn xa nữa để tranh luận rằng các sĩ quan quân đội của bạn bên trong NASA, những người đang tiến hành các thí nghiệm khoa học trên Moon, hãy yêu cầu các phương tiện để tự vệ, với tình hình hiện tại là [chèn tình hình hiện tại của bất kỳ năm khủng hoảng nào].

	Thật khó để tin rằng ba quốc gia vũ trụ lớn lại không có nghiên cứu khả thi về việc xây dựng căn cứ quân sự trên Mặt Trăng. Rốt cuộc, trong Chiến tranh Lạnh, cả Liên Xô và Mỹ đều xem xét các khả năng. Một tài liệu 'bí mật' được giải mật của phía Mỹ đã thảo luận về việc xây dựng một căn cứ quân sự dưới lòng đất để chứa Hệ thống Bắn phá Trái đất dựa trên Mặt Trăng. Điều tương tự dường như không xuất hiện trong các chiến lược hiện tại của Bộ ba lớn, nhưng nếu bất kỳ quốc gia nào bắt đầu chiếm giữ các vị trí chiến lược trên Mặt trăng, nơi có nước, heli, titan và các tài nguyên khác, sau đó yêu cầu các quốc gia khác lùi bước, xung đột quân sự có thể xảy ra. Các thỏa thuận được xác định chặt chẽ và các biện pháp xây dựng lòng tin là rất cần thiết. Nếu không có họ, lý tưởng về Mặt trăng đối với tất cả chúng ta sẽ chỉ còn là bụi mặt trăng dưới chân một thế hệ phi hành gia, nhà du hành vũ trụ và phi hành gia mới.

	[image: Illustration]

	NASA - với Lực lượng Không gian hỗ trợ - hiện đang trên đường quay trở lại Mặt trăng. Có sự giao thoa giữa hoạt động không gian quân sự và dân sự của Hoa Kỳ, nhưng cả hai bên đều cố gắng tách biệt phần lớn. Tuy nhiên, khi nói đến các phi hành gia, số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn là rất hạn chế và vì vậy, theo truyền thống, hầu hết đều xuất thân từ quân đội và là nam giới. Tuy nhiên, vào năm 2020, nhóm phi hành gia NASA tham gia sứ mệnh Artemis quay trở lại Mặt trăng đã phản ánh nỗ lực của cơ quan này trong việc đa dạng hóa lý lịch của các ứng viên. Trong số 18 người được nêu tên, chỉ có 10 người là quân nhân tại ngũ, 9 người là phụ nữ và 4 người là người da màu. Mục đích là người phụ nữ đầu tiên và người da trắng đầu tiên đi bộ trên Mặt trăng sẽ là người Mỹ.

	Màu da và giới tính không phải là điểm khác biệt duy nhất so với lần cuối cùng con người ở đó. Một sự khác biệt khác là sức mạnh tính toán. Khi Armstrong đã thực hiện bước đầu tiên và Cernan là bước cuối cùng, những chiếc máy tính được sử dụng để đưa họ đến đó có sức mạnh kém hơn vài triệu lần so với điện thoại thông minh của bạn ngày nay. Nhưng có lẽ điểm khác biệt lớn nhất là lần này chúng tôi sẽ ở lại đó.

	Các phi hành gia sẽ đi phần lớn chặng đường tới đó trong tàu vũ trụ Orion trên đỉnh Hệ thống phóng không gian – tên lửa mạnh nhất mà NASA từng chế tạo. Nó đang cạnh tranh với Starship của SpaceX và mặc dù NASA sẽ không muốn từ bỏ đứa con khổng lồ của mình, đối thủ này được thiết kế để có thể tái sử dụng và do đó rẻ hơn. Kế hoạch là xây dựng Trạm vũ trụ Lunar Gateway gần Mặt trăng và sử dụng nó làm trạm nối cho Orion. Gateway là liên doanh giữa NASA, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu và các cơ quan vũ trụ Nhật Bản và Canada. Các mô-đun của nó sẽ được chuyển giao trong một số nhiệm vụ bằng tên lửa SpaceX Falcon Heavy. Từ Gateway, các phi hành gia có thể đón tàu Hệ thống Hạ cánh Con người cho chuyến hành trình xuống bề mặt Mặt trăng. Hành trình trở về đảo ngược quá trình.

	Gateway là chìa khóa cho kế hoạch này. Nó sẽ nằm trên một quỹ đạo có hình elip cao xung quanh Mặt trăng. Điều này có nghĩa là đôi khi nó sẽ ở tương đối gần bề mặt của nó, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhiệm vụ hạ cánh, nhưng tại một số điểm nhất định trên quỹ đạo, nó sẽ tiến gần hơn đến Trái đất, giúp việc đón các phi hành gia và vật tư đến từ hành tinh quê hương trở nên dễ dàng hơn. Nếu phương pháp này có hiệu quả, kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa có thể được lặp lại. Ý tưởng là giảm sự phụ thuộc vào Trái đất.

	Gateway sẽ có mô-đun Tiền đồn Hậu cần và Môi trường sống (HALO), nơi các phi hành gia có thể sống và tiến hành các thí nghiệm khoa học trong tối đa 90 ngày giữa các chuyến thăm Mặt trăng. HALO cũng sẽ được sử dụng làm hệ thống chuyển tiếp liên lạc giữa Trái đất và Mặt trăng và để điều khiển các phương tiện di chuyển.

	Một trong những thí nghiệm quan trọng nhất trên tàu HALO sẽ là đo mức độ phóng xạ. Khi các phi hành gia vượt ra khỏi từ trường Trái đất, họ sẽ tiếp xúc với các hạt tích điện năng lượng cao có thể làm tăng nguy cơ ung thư và gây hại cho hệ thần kinh trung ương. ISS nằm ở quỹ đạo Trái đất thấp, giúp giảm lượng bức xạ mà các phi hành gia làm việc ở đó phải chịu. Nhưng Gateway sẽ phải đối mặt với mức độ phóng xạ cao hơn nhiều. Nó sẽ được xây dựng để che chắn cho những người sống bên trong nhưng vẫn thu được các phép đo chính xác về bức xạ trong thời gian dài và những tác động tiềm ẩn của nó đối với cơ thể.

	Đến năm 2030, Cổng sẽ được xây dựng, quá trình chạy thử hoàn tất và các phi hành gia đầu tiên sẽ được đưa lên Mặt trăng. Thời gian biểu của Artemis đã bị trượt một vài lần, nhưng việc phóng thành công sứ mệnh Artemis 1 chưa có người lái vào cuối năm 2022 có nghĩa là tên lửa SLS hạng nặng đã vượt qua cuộc thử nghiệm đầu tiên với thành tích xuất sắc. Tàu vũ trụ Orion mà nó sử dụng đã di chuyển 64.000 km ngoài Mặt trăng, phá vỡ kỷ lục khoảng cách đối với tàu vũ trụ được thiết kế để chở con người. Cùng năm đó, tàu vũ trụ Capstone cỡ vi sóng của NASA đã đi vào quỹ đạo hình elip quanh Mặt trăng để giúp xác định nơi xây dựng Cổng.

	Địa điểm hạ cánh lên mặt trăng vẫn chưa được chọn nhưng dự kiến sẽ ở gần cực nam. Đây sẽ là lần đầu tiên các phi hành gia Apollo chưa bao giờ đến gần một trong hai cực. Các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm nơi tốt nhất để đặt trại căn cứ Artemis, nơi đầu tiên sẽ tiếp đón các phi hành gia trong vài ngày, nhưng cuối cùng sẽ trở thành một căn cứ đầy đủ trên Mặt Trăng với các khu sinh hoạt, lá chắn bức xạ, hệ thống thông tin liên lạc, cơ sở hạ tầng điện, phương tiện đi lại. và một bãi đáp.

	Với lượng thời gian mà các phi hành gia sẽ cần ở trên bề mặt và sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa khu vực có ánh nắng mặt trời và bóng râm, NASA đã hợp tác với các công ty tư nhân để thiết kế một thế hệ bộ đồ vũ trụ, xe thám hiểm và máy ảnh mới. Những bộ đồ du hành vũ trụ đầu tiên của Mỹ là những bộ đồ bay tầm cao dành cho máy bay được nâng cấp. Mỗi thế hệ tiếp theo đều được xây dựng dựa trên thế hệ trước và phiên bản mới nhất là một cải tiến nghiêm túc so với thế hệ hiện đang được sử dụng cho các chuyến đi bộ ngoài không gian bên ngoài ISS. NASA gọi chúng là Đơn vị di chuyển ngoài phương tiện thám hiểm, hay gọi tắt là xEMU, mặc dù Bộ đồ du hành vũ trụ của Artemis có thể dễ dàng hơn.

	Thoạt nhìn, chúng trông giống với bộ đồ Apollo mà chúng ta đã thấy Buzz Aldrin và Neil Armstrong làm người mẫu, nhưng xEMU không có nhiều hạn chế như vậy. Chúng đã cải thiện đáng kể chuyển động ở chân, eo và cánh tay, đồng thời cho phép người mặc thực sự đi bộ trên Mặt trăng, trái ngược với kiểu nhảy thỏ vụng về và nâng vật thể lên trên mũ bảo hiểm. Những bộ quần áo trước đây đã hấp thụ carbon dioxide thở ra cho đến khi chúng đạt đến điểm bão hòa; phiên bản mới sẽ hấp thụ nó và sau đó bơm nó vào không gian. Việc thu nhỏ các thiết bị điện tử đã cho phép ba lô chứa các tính năng an toàn chính như âm thanh và đèn cảnh báo trong trường hợp hỏng hóc. Hệ thống liên lạc trong mũ bảo hiểm đã được đại tu hoàn toàn và bao gồm một camera HD và micrô kích hoạt bằng giọng nói được kết nối với liên kết dữ liệu tốc độ cao. . . 'NASA – chơi bài “Homeward Bound” của Simon và Garfunkel.'

	Bộ quần áo có thể chịu được bức xạ và nhiệt độ từ –150°C đến 120°C và được thiết kế để hỗ trợ sự sống đầy đủ trong sáu ngày trong trường hợp khẩn cấp. NASA gọi chúng là 'tàu vũ trụ được cá nhân hóa'. Nhưng bất chấp tất cả những phép thuật công nghệ của thế kỷ 21 này, những nhà thám hiểm dũng cảm của chúng ta vẫn sẽ phải mặc tã lót.

	Các phương tiện rover mới cũng được thiết kế để không bị rò rỉ. Được gọi là Phương tiện thám hiểm không gian (SEV), chúng trông chẳng khác gì loại tương đương của thế kỷ 20, 'Moon Buggy'. Các mô hình mới sẽ có cabin điều áp cho phép hai phi hành gia lái xe quãng đường dài với tốc độ 10 km/h mà không cần mặc quần áo, sau đó mặc bộ đồ đó và ra ngoài để đi bộ ngoài không gian.

	Tất cả đều phải trả giá. Nhiều. Nhưng so với chi tiêu trong Chiến tranh Lạnh thì nó rẻ. Trong những năm 1960, chi tiêu hàng năm của NASA chiếm 4% ngân sách liên bang; ngày nay nó là khoảng 0,5 phần trăm. Sự khác biệt là việc đánh bại Liên Xô lên Mặt trăng là một cái giá được coi là đáng phải trả. Chi tiêu cũng giảm xuống khi NASA mua dịch vụ từ các công ty tư nhân đã đổi mới và cắt giảm chi phí phóng tên lửa.

	Tất cả các giai đoạn của chương trình Artemis, từ phóng tên lửa đến tàu thám hiểm, đều có sự hợp tác với các công ty tư nhân. Một số công ty đang nội dung với vai trò hỗ trợ trong việc khám phá không gian, nhưng một số có ý định thực hiện sứ mệnh riêng và các hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận sau đó.

	SpaceX đã giành được hợp đồng từ NASA để chế tạo mô-đun hạ cánh trên Mặt Trăng nhằm đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng từ Cổng. Nó đã đưa các phi hành gia Mỹ tới ISS. Năm 2010, SpaceX trở thành công ty tư nhân đầu tiên phóng, vận hành và thu hồi tàu vũ trụ. Hai năm sau, đây là công ty tư nhân đầu tiên phóng tàu tới ISS. Vào năm 2020, nó đã ra mắt Starlink, như chúng ta đã thấy trong Chương 4 , cung cấp tín hiệu băng thông rộng và đã trở thành chùm vệ tinh lớn nhất. Năm sau, đây là công ty đầu tiên đưa các phi hành gia không chuyên nghiệp vào vũ trụ. Khi tên lửa SpaceX bay lên, khoảng mười phút sau, giai đoạn đầu tiên của nó sẽ hạ cánh và thường hạ cánh, sẵn sàng để sử dụng lại. Công ty đã giảm đáng kể chi phí phóng tên lửa và chứng minh rằng các công ty khởi nghiệp có thể cạnh tranh với các đối thủ nặng ký như Boeing.

	Elon Musk có kế hoạch. Những kế hoạch lớn, lớn. Như chúng ta đã thấy, chúng bao gồm việc đưa các phi hành gia lên sao Hỏa – sớm thôi. Tại sao lại đi? Theo Musk, “Có rất nhiều điều khiến con người buồn bã hoặc chán nản về tương lai, nhưng tôi nghĩ việc trở thành một nền văn minh du hành vũ trụ là một trong những điều khiến bạn hào hứng với tương lai”.

	Nhiều người không đồng ý. Nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Martin Rees không phản đối tàu vũ trụ hướng tới Sao Hỏa, nhưng đó không phải là ưu tiên hàng đầu. Ông nói với Guardian rằng ý tưởng của Musk là một 'ảo tưởng nguy hiểm'. . . đối phó với biến đổi khí hậu trên Trái đất là một việc nhỏ so với việc biến sao Hỏa thành nơi có thể sinh sống được'.

	Jeff Bezos cũng không đồng tình và có những kế hoạch khác. Cựu CEO Amazon và người sáng lập Blue Origin muốn xây dựng các thành phố nhưng gần nhà hơn. Ông lập luận rằng các hành tinh không phải là nơi tốt nhất cho dân số ngày càng tăng của chúng ta; thay vào đó, ông đặt mục tiêu xây dựng các thành phố có mái vòm khổng lồ để quay quanh Trái đất. Đó là mái vòm, không cam chịu.

	Trước mắt, Blue Origin đã thiết kế một tàu đổ bộ mà họ hy vọng NASA sẽ sử dụng sau khi căn cứ trên Mặt Trăng được thành lập. Các công ty đang kinh doanh đưa đón khách du lịch lên vũ trụ trên tên lửa New Shepard có thể tái sử dụng, được đặt theo tên của người Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ, Alan Shepard. Bezos đã tự mình thực hiện chuyến đi này, cũng như William Shatner, hay còn gọi là Thuyền trưởng James T. Kirk, người ở tuổi 90 đã trở thành người già nhất đạt tới những đỉnh cao như vậy. Khi trở về, anh xúc động đến rơi nước mắt, gọi cuộc hành trình là 'trải nghiệm sâu sắc nhất' của mình.

	Tên lửa New Glenn khổng lồ của Blue Origin (sau John Glenn) được thiết kế để chở tới 45 tấn hàng hóa lên quỹ đạo Trái đất thấp để trả tiền cho khách hàng và Bezos rõ ràng còn có kế hoạch xa hơn thế. Ở một giai đoạn, anh ấy đã ám chỉ về một tên lửa Armstrong mới. Vâng, Neil Armstrong.

	Virgin Galactic của Richard Branson đã đánh bại Blue Origin vào vũ trụ trong vài ngày, mặc dù Bezos không chấp nhận điều này. Tên lửa của Branson, được phóng từ máy bay, đã đưa ông lên độ cao khoảng 83 km – gần cao hơn mức mà NASA xác định là ranh giới của Trái đất. Nhưng New Shepard đã bay lên 100 km, phía trên đường Kármán, độ cao được Fédération Aéronautique Internationale chấp nhận là không gian. Do đó, cả hai công ty đều đúng – tùy theo điểm bạn vạch ra.

	Virgin Galactic đang tập trung vào du lịch dưới quỹ đạo. Với mức giá khoảng 450.000 USD một chuyến bay, lượng khách hàng tuy nhỏ nhưng hoàn toàn giàu có. Nếu Branson đúng thì có đủ triệu phú để công ty kiếm được lợi nhuận và chuyển sang giảm giá cho thị trường đại chúng. Điều đó có vẻ lạc quan, nhưng chỉ hơn mười năm kể từ chuyến bay đầu tiên của anh em nhà Wright vào năm 1903 đến chuyến bay chở khách theo lịch trình đầu tiên vào năm 1914 (ở Florida), và chỉ bốn thập kỷ nữa cho đến khi có nhiều người Mỹ đi du lịch bằng đường hàng không hơn bằng tàu hỏa. .

	Virgin Galactic và Blue Origin hiện có đối thủ trong lĩnh vực du lịch vũ trụ. Sierra Space là đứa trẻ mới trên bệ phóng với phi cơ không gian Dream Chaser, lúc đầu sẽ được sử dụng làm tàu tiếp tế cho NASA, nhưng cuối cùng được cho là sẽ mang đến cho bạn kỳ nghỉ trong mơ – hoặc những cơn ác mộng, tùy thuộc vào khả năng của bạn.

	Các công ty này nhấn mạnh rằng chúng ta hiện đang bước vào Thời đại Không gian Thương mại. Việc tiếp cận không gian trên các phương tiện do các tập đoàn tư nhân chế tạo và sở hữu là một bước thay đổi. Doanh nghiệp tư nhân không còn cố gắng kiếm lợi nhuận từ hoạt động liên quan đến vệ tinh mà đang hướng tới du lịch vũ trụ, dịch vụ vận tải đường dài, khai thác Mặt trăng và các tiểu hành tinh cũng như sản xuất in 3D trong môi trường không trọng lực.

	Năm 2010 Made In Space, Inc. (MIS) là một doanh nghiệp khởi nghiệp có hai phòng ở California. Bốn năm sau, một máy in MIS Zero-G đã được bay tới ISS, nơi phi hành gia Barry 'Butch' Wilmore mở gói nó ra và in phần đầu tiên từng được sản xuất trong không gian. Được rồi, nó chỉ là tấm che mặt cho máy in, nhưng nó là tấm che đầu tiên. Sau đó, Wilmore nhận ra rằng anh cần một chiếc cờ lê bánh cóc cụ thể. Trở lại Trái đất, MIS đã gõ một vài dòng mã và truyền chúng đến ISS, nơi Wilmore đã in ra chiếc cờ lê một cách hợp lệ. MIS hiện có hợp đồng trị giá 74 triệu USD với NASA để in 3D các chùm kim loại lớn trong không gian. Nó rẻ hơn rất nhiều so với việc bay chúng lên đó.

	MIS là một trong hơn 5.000 công ty liên quan đến không gian của Mỹ. Họ có xu hướng đổi mới hơn các tổ chức nhà nước và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Doanh nghiệp tư nhân đã thành công trong việc cắt giảm đáng kể chi phí du hành vũ trụ, từ đó giúp NASA đạt được mục tiêu cao.

	NASA luôn hợp tác với các công ty thương mại, nhưng số lượng lớn các công ty khởi nghiệp và tham vọng của họ đã đưa điều này lên một tầm cao mới. Nó đã ký các thỏa thuận với một số người, theo đó họ sẽ trả tiền cho họ để thu thập đất mặt trăng. Lệ phí không đáng kể – một công ty chỉ yêu cầu 1 USD để giành được hợp đồng – nhưng các giao dịch đều mang lại lợi ích cho cả hai bên. Các công ty bắt đầu thực hành khai thác tài nguyên và NASA tạo ra thứ mà sau đó họ sẽ tranh luận là các quy chuẩn pháp lý và kinh doanh để vận hành thương mại trên Mặt trăng.

	Vào cuối năm 2022, công ty ispace của Nhật Bản đã phóng tàu đổ bộ lên Mặt trăng trên đầu tên lửa SpaceX trên đường đến cực nam của Mặt trăng để tìm kiếm băng nước. NASA đã tuyên bố quyền 'sở hữu' bất cứ thứ gì được tìm thấy, điều này một lần nữa đặt ra câu hỏi ai sở hữu Mặt trăng. Nhật Bản, UAE và Luxembourg đã thông qua luật cho phép các công ty của họ tham gia vào các giao dịch như vậy và người Mỹ đã thông qua luật tương tự vào năm 2015 dưới thời chính quyền Obama. Các doanh nghiệp tư nhân cho đến nay chưa có kế hoạch nâng cao cho các căn cứ trên Mặt trăng của riêng họ, nhưng có lẽ các công ty Mỹ, Trung Quốc và Nga sẽ tận dụng bất kỳ căn cứ 'có chủ quyền' nào do chính nước họ xây dựng.
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	NASA đang thực hiện một loạt dự án nhỏ hơn, chẳng hạn như động cơ đẩy cánh buồm mặt trời để thám hiểm không gian sâu bằng robot và hệ thống liên lạc bằng laser, nhưng trọng tâm là vào Artemis, Gateway và căn cứ trên Mặt trăng.

	Nó có thể sẽ được xây dựng trước khi cuộc tranh luận về 'tại sao' Hoa Kỳ nên quay trở lại được giải quyết. Nhưng trong tình hình hiện tại, thực tế địa chính trị và bây giờ là chính trị thiên văn cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc. Nếu một trong hai không có thì con đường sẽ mở ra cho bên kia 'sở hữu' Mặt trăng. Nước trên mặt trăng và kim loại đất hiếm được tìm thấy ở đó không phải là nguồn tài nguyên có thể tái tạo được.

	Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng người Mỹ đặt chân lên Mặt trăng. Sáu lá cờ Mỹ cắm trên bề mặt giờ đã bị tẩy trắng bởi tia nắng mặt trời. Tàu quỹ đạo trinh sát mặt trăng của NASA đã phát hiện ra 5 chiếc trong số chúng vẫn đứng vững vào năm 2012. Lá cờ Apollo 11 bị đổ khi Aldrin và Armstrong cất cánh. Những lá cờ được làm bằng nylon và có khả năng sẽ bị phân hủy trong vòng vài chục năm nữa. Chúng ta nên lấy lại lá cờ Apollo 11 và đưa nó vào viện bảo tàng, đồng thời khi ở đó, hãy tìm dấu chân của Armstrong và bảo tồn nó như 'Đại lộ Danh vọng' cuối cùng. Bây giờ có lý do để quay lại.

	Tôi đã đề cập đến Nga?
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	NGA TRỞ LẠI

	'Trái đất là cái nôi của loài người, nhưng con người không thể ở trong cái nôi mãi được'.

	Konstantin Tsiolkovsky, 'Cha đẻ của ngành du hành vũ trụ'
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	Tàu vũ trụ Soyuz TMA-14M của Nga sau khi hạ cánh gần thị trấn Zhezkazgan, Kazakhstan, vào ngày 12 tháng 3 năm 2015.
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	USSIA ĐÃ CHỨNG MINH CÓ THỂ VÀ SẴN SÀNG BỎ TÊN LỬA vào các khu dân cư đông dân cư, nhưng năng lực nổi tiếng thế giới của nước này trong việc bắn tên lửa vào không gian có thể đang bị chùn bước. Hai điều được kết nối.

	Vào tháng 2 năm 2022, cùng ngày lực lượng Nga xâm chiếm Ukraine, chính phủ Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt trên diện rộng đối với Moscow. Trong số đó có những dự án nhằm mục đích “làm suy thoái ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, bao gồm cả chương trình không gian của họ”, với các lệnh cấm vận đối với chất bán dẫn, tia laser, cảm biến và thiết bị định vị.

	Dmitry Rogozin, lúc đó là giám đốc cơ quan vũ trụ Nga, Roscosmos, không mấy ấn tượng. Nga và Mỹ đã hợp tác trên ISS từ năm 1998, nhưng trong một dòng tweet gửi tới 800.000 người theo dõi của mình, ông nói: 'Nếu các bạn ngăn chặn sự hợp tác với chúng tôi, ai sẽ cứu ISS khỏi tình trạng nợ không kiểm soát được và rơi vào lãnh thổ Mỹ hoặc châu Âu?' Người Nga kiểm soát lực đẩy cần thiết để ngăn trạm rơi trở lại Trái đất, trong khi người Mỹ cung cấp hệ thống hỗ trợ sự sống.

	Đó là giá vé tiêu chuẩn. Trước đây, Rogozin đã chứng minh tư cách dân tộc chủ nghĩa của mình bằng cách gợi ý rằng các phi hành gia Mỹ nên thử đến ISS bằng tấm bạt lò xo thay vì tên lửa của Nga mà họ đã sử dụng trong vài năm. Một ngày sau khi lệnh trừng phạt được áp dụng, anh ta đổi phương tiện và nói: 'Hãy để họ bay trên một thứ khác: chổi của họ'.

	SpaceX của Mỹ đã phản công. Công ty của Elon Musk đang nỗ lực cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tới Ukraine, như chúng ta đã thấy. Vào ngày 9 tháng 3, tên lửa SpaceX Falcon 9 mang theo một loạt vệ tinh chỉ còn cách phóng vài giây. Những người xem bản tin trực tiếp của sự kiện đã nghe thấy giám đốc phóng tàu Julia Black nói với nhóm của cô ấy: 'Đã đến lúc để cây chổi Mỹ bay và nghe thấy âm thanh của tự do.'

	Ông Rogozin gọi phi hành gia kỳ cựu của Mỹ Scott Kelly là đồ ngốc, ám chỉ rằng Nga có thể để một phi hành gia NASA ở lại ISS và công bố đoạn phim quay cảnh các kỹ thuật viên dán cờ Mỹ trên tàu Soyuz tên lửa. Kelly quay lại: 'Nếu không có những lá cờ đó và số ngoại tệ mà họ mang về, chương trình không gian của bạn sẽ chẳng có giá trị gì cả. Có lẽ bạn có thể tìm được việc làm ở McDonald's nếu McDonald's vẫn còn tồn tại ở Nga'. Nó không.

	Ở một mức độ nào đó, tất cả đều là những thứ vớ vẩn, nhưng ở một mức độ khác, chúng ta đang chứng kiến mối quan hệ đối tác không gian kéo dài hàng thập kỷ sụp đổ và bùng cháy, kết thúc một mối quan hệ có lợi cho khoa học, cho tình trạng hòa hoãn và cho nhân loại. Các đường đứt gãy địa chính trị trong không gian đang được vẽ lại. Các sự kiện năm 2022 có nhiều khả năng Nga sẽ từ bỏ hoạt động thăm dò và tập trung vào các ứng dụng quân sự trong không gian. Họ cũng đẩy nhanh việc phân chia hoạt động không gian thành hai khối: một do Trung Quốc lãnh đạo, một do Hoa Kỳ lãnh đạo.

	Hậu quả đã lan rộng. Ngay sau khi Nga xâm chiếm Ukraine và các lệnh trừng phạt tiếp theo, Moscow cho biết họ sẽ không bán động cơ tên lửa cho Mỹ nữa, nhưng đây chỉ là một đòn hạn chế đối với người Mỹ vì họ đã ngừng phụ thuộc vào Nga trong hầu hết mọi việc. liên quan đến không gian. Họ tuyên bố sẽ ngừng hợp tác với Đức trong các thí nghiệm khoa học chung trên ISS. Người Đức đã ngừng mọi hợp tác khoa học với Nga, bao gồm cả việc tắt kính viễn vọng không gian do Đức chế tạo đang săn lùng các lỗ đen trong một dự án chung giữa Nga và Đức.

	Roscosmos đã tạm dừng các vụ phóng tên lửa Soyuz từ sân bay vũ trụ của châu Âu ở Guiana thuộc Pháp và rút lực lượng lao động của mình. Trung tâm Vũ trụ Guiana là nơi thực hiện các sứ mệnh nổi bật như Kính viễn vọng Không gian James Webb. Việc đình chỉ đã làm trì hoãn chương trình ExoMars của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), dự kiến sẽ khởi động một sứ mệnh tới Hành tinh Đỏ. ESA chính thức chấm dứt mối quan hệ với Roscosmos vào ngày 12 tháng 7 và bắt đầu tìm kiếm một phương pháp mới để đưa con người lên sao Hỏa. Cơn sốt cuối cùng có thể đã đến vài ngày trước đó, khi Roscosmos công bố những bức ảnh các phi hành gia trên tàu ISS cầm cờ của hai vùng Ukraine bị lực lượng Nga chiếm đóng.

	Roscosmos cũng thông báo rằng họ sẽ không phóng 36 vệ tinh cho OneWeb có trụ sở tại London trừ khi họ đảm bảo rằng chúng sẽ không được sử dụng cho mục đích quân sự. Chúng dự kiến được phóng từ Sân bay vũ trụ Baikonur do Nga điều hành ở Kazakhstan. Nó cũng yêu cầu 'chính phủ Anh rút lui khỏi các cổ đông của OneWeb', vì Vương quốc Anh đã giúp công ty tránh phá sản vào năm 2020. OneWeb từ chối và cho biết họ đang đình chỉ tất cả các hoạt động ra mắt khỏi trang này. SpaceX sau đó đã giúp OneWeb phóng vệ tinh của mình dù là đối thủ cạnh tranh.

	Có rất nhiều người thua cuộc từ tình huống ăn miếng trả miếng đáng tiếc này, bao gồm cả Dmitry Rogozin, người đã bị sa thải khỏi Roscosmos vài ngày sau khi ESA cắt đứt quan hệ với tổ chức này. Nhưng kẻ thua cuộc lớn nhất là Nga và chương trình không gian của nước này, có vẻ như đang suy giảm.

	Nga đã mất thị phần trong cuộc cạnh tranh bán động cơ tên lửa, dịch vụ phóng vệ tinh và đưa phi hành gia lên ISS. Sau khi đội tàu con thoi của Hoa Kỳ nghỉ hưu vào năm 2011, NASA đã phải đi nhờ tàu Soyuz để đến đó (do đó Rogozin chế nhạo về 'cây chổi'). Nhưng kể từ năm 2020, NASA cũng đã có lựa chọn SpaceX Dragons để thực hiện chuyến hành trình.

	Vì tình huống đặc biệt trên ISS, mối quan hệ công việc phải được duy trì, ngay cả trong bối cảnh tranh cãi; nhưng hiện tại, Nga dường như không quan tâm đến việc giúp NASA kéo dài thời gian hoạt động của trạm đến năm 2030. Với tình trạng mối quan hệ tồi tệ giữa Moscow và Washington, rất khó có khả năng NASA sẽ mời Roscosmos hợp tác trên Cổng Mặt Trăng do Hoa Kỳ lãnh đạo, Các công ty tư nhân của Mỹ cũng sẽ không gấp rút hợp tác với nó trên nhiều trạm vũ trụ thương mại đang trong giai đoạn phát triển ý tưởng.

	Nga đã bị cắt khỏi hầu hết các hoạt động hợp tác, tài trợ và chuyên môn về không gian của hành tinh ngay khi lĩnh vực này đang mở rộng nhanh hơn so với những thập kỷ trước. Những ngày tuyệt vời nhất của nước Nga trong lĩnh vực vũ trụ học dường như đang ở phía sau nó; tương lai của nước này có thể là thành viên cấp dưới trong quan hệ đối tác Trung-Nga. Nó khác xa so với khi Sao Đỏ tỏa sáng rất, rất rực rỡ trong nền tảng khoa học và nỗ lực của con người.
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	Liên Xô đã đạt được một số thành tích đầu tiên đáng kinh ngạc, từ Sputnik đến người đầu tiên bay vào vũ trụ, và ngay cả sau khi họ thua trong cuộc đua lên Mặt trăng, năng lực du hành vũ trụ của họ vẫn tiếp tục. Họ liên tục đi tới tận sao Kim và sao Hỏa, rồi lên quỹ đạo thấp của Trái đất để xây dựng một loạt trạm vũ trụ, bao gồm cả trạm đầu tiên, Salyut 1, vào năm 1971, khi họ tập trung vào các công nghệ cho phép con người hoạt động lâu dài. sự hiện diện trong không gian. Nhưng thành công của họ không kéo dài.

	Liên Xô tan rã vào cuối năm 1991 và đầu năm sau, chương trình không gian của Liên Xô được thay thế bởi Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga, cơ quan này cuối cùng trở thành Roscosmos. Với nền kinh tế hỗn loạn, chính phủ đã cắt giảm nghiêm trọng ngân sách không gian trong suốt những năm 1990, bất chấp vai trò dẫn đầu của nó trên ISS.

	Và đó không phải là tất cả sự ngọt ngào và ánh sáng rực rỡ. Một loạt sự cố gần đây liên quan đến ISS đã khiến các đối tác của Nga phẫn nộ.

	Năm 2018, hãng thông tấn TASS thuộc sở hữu nhà nước Nga đã đăng một bài báo đặc biệt về phi hành gia người Mỹ Serena Auñón-Chancellor. Không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, nó cáo buộc cô ấy đang gặp 'khủng hoảng tâm lý cấp tính' trên ISS và khoan một lỗ trên tàu Soyuz đã cập bến. Nguyên nhân? Theo báo cáo phỉ báng của TASS, nguyên nhân là do cái hố sẽ làm giảm áp suất từ từ toàn bộ nhà ga, khiến cô phải bay về nhà ngay lập tức.

	Thực sự có một cái lỗ và nó đã được vá lại. Nó xảy ra ở đâu và khi nào vẫn chưa được xác định, bỏ ngỏ khả năng nó đã xảy ra trên thực tế. Nhưng ý kiến cho rằng một phi hành gia người Mỹ, trong không gian, đã cố tình gây ra điều đó là quá lố bịch và cho rằng ai đó ở đâu đó đang cố gắng đổ lỗi. người Nga thậm chí còn cử hai thành viên phi hành đoàn đi bộ ngoài không gian để thu thập 'bằng chứng'; Phiên bản phi hành gia của thám tử Clouseau và Poirot mang theo dao và cắt bỏ một số lớp cách nhiệt bên ngoài tàu Soyuz để điều tra 'hiện trường vụ án'. Báo cáo chính thức của Nga về vụ việc vẫn chưa được công bố.

	Vào năm 2021 còn có một sự việc còn nguy hiểm hơn. Tin vui: Mô-đun phòng thí nghiệm Nauka nặng 20 tấn của Nga đã cập bến thành công với ISS. Nauka có nghĩa là 'khoa học' trong tiếng Nga và mô-đun này đã mang lại cho Roscosmos rất nhiều khả năng thử nghiệm mới. Và một nhà vệ sinh phụ. Tin xấu: ba giờ sau khi cập bến, động cơ đẩy của Nauka bắt đầu khai hỏa, khiến toàn bộ nhà ga rơi vào tình trạng bánh xe ngựa. Cơ quan kiểm soát sứ mệnh của Mỹ và Nga đã liên lạc với nhau và bắt đầu bắn máy đẩy vào phía bên kia của trạm để đưa nó trở lại tầm kiểm soát. Tình trạng khẩn cấp kéo dài gần một giờ và chỉ kết thúc khi Nauka hết nhiên liệu. Roscosmos nói rất ít về vụ việc nhưng cuối cùng đổ lỗi cho máy móc do Ukraine sản xuất trong các thùng chứa nhiên liệu đẩy của Nauka.

	Tuy nhiên, cả hai sự kiện này đều không khớp với sự cố năm 2021 khi Nga phá hủy một trong những vệ tinh lỗi thời của mình, khiến các mảnh vỡ không gian lao thẳng về phía ISS. Cộng đồng vũ trụ quốc tế xếp hàng lên án hành động của Nga. Tất cả những sự kiện này trùng hợp với sự suy giảm hợp tác giữa Nga với Mỹ và các cường quốc châu Âu. Vòng cung của mối quan hệ đã đi xuống ngay cả trước khi Nga chiếm Crimea vào năm 2014, nhưng việc sáp nhập những gì vẫn là lãnh thổ hợp pháp của Ukraine đã đẩy nhanh quỹ đạo này.

	Tổng thống Putin không giấu giếm mong muốn đảo ngược những ảnh hưởng của sự sụp đổ của Liên Xô, một thực thể mà ông mô tả là “một cái tên khác của nước Nga”. Với việc tất cả các quốc gia thuộc Hiệp ước Warsaw trước đây đều gia nhập NATO ngay từ cơ hội đầu tiên, ông đã cảnh giác theo dõi khi, theo quan điểm của ông, NATO đang tiến về phía biên giới Nga.

	Trong thế kỷ này, ông đã nỗ lực khôi phục vị thế cường quốc thế giới của Nga, chủ yếu thông qua quân đội. Sau khi lực lượng Liên Xô bị giải tán, Moscow thành lập Lực lượng Không gian Nga vào năm 1992. Lực lượng này đã trải qua nhiều lần lặp lại và hiện là một nhánh của Lực lượng Phòng vệ Hàng không Vũ trụ Nga. Kết hợp cả hai lại với nhau là một phần trong nỗ lực tạo ra một bộ chỉ huy duy nhất hiệu quả chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh quân sự của hàng không vũ trụ. Về khía cạnh này, họ đã đi trước Mỹ bốn năm. Theo trang web của mình, Lực lượng Không gian Nga được giao nhiệm vụ giám sát không gian để phát hiện các mối đe dọa sắp xảy ra, ngăn chặn các cuộc tấn công, chế tạo và phóng tàu vũ trụ cũng như kiểm soát các hệ thống vệ tinh quân sự và dân sự.

	Năm 2003, chỉ huy cấp cao của Lực lượng phòng vệ hàng không vũ trụ Nga đã quan sát kỹ lưỡng việc quân đội Mỹ tấn công đội quân nửa triệu quân của Iraq bằng cách sử dụng vệ tinh để nhắm mục tiêu chính xác vào quân đội, thiết bị và tòa nhà. Vào thời điểm lực lượng mặt đất của Mỹ tiến vào, quân đội Iraq đã không còn sức để kháng cự.

	Các nhà phân tích lưu ý rằng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, 4.500 phi vụ đã được yêu cầu thả 9.000 quả bom để phá hủy một cây cầu đường sắt. Ở Việt Nam con số này là 190 quả bom; ở Kosovo chỉ cần một đến ba tên lửa hành trình. Vào thời điểm xâm lược Iraq, một tên lửa được dẫn đường bằng vệ tinh có thể thực hiện được công việc này. Moscow nhận ra rằng họ đã tụt hậu so với các tài sản quân sự trên không gian của Mỹ và bắt đầu cố gắng bắt kịp.

	Nó hiện đang vận hành hệ thống định vị toàn cầu GLONASS, tương đương với GPS của Mỹ.

	Chòm GLONASS gồm 24 vệ tinh đã được hoàn thành đầy đủ vào năm 1995, hai năm sau GPS. Để duy trì phạm vi phủ sóng toàn cầu đòi hỏi phải thường xuyên phóng các vệ tinh mới để thay thế những vệ tinh bị hỏng hoặc đã hết thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, trong thời kỳ hỗn loạn kinh tế ở Nga những năm 1990, nguồn tài trợ cho các dự án không gian đã bị cắt giảm 80%. Đến năm 2001 chỉ có sáu vệ tinh hoạt động, thậm chí không đủ để phủ sóng nước Nga. Đây là một đòn giáng mạnh vào lợi ích chiến lược của Moscow vì GLONASS đảm bảo rằng tên lửa hạt nhân của họ có thể tìm thấy mục tiêu.

	Sau khi Putin lên nắm quyền vào năm 2000, nền kinh tế bắt đầu được cải thiện và ông coi việc khôi phục hệ thống là ưu tiên hàng đầu. tăng gấp đôi ngân sách của mình Đến năm 2011, nó đã quay trở lại với 24 vệ tinh, lần đầu tiên phủ sóng toàn cầu sau một thập kỷ. Các biện pháp trừng phạt làm phức tạp thêm khả năng của Nga trong việc thuyết phục các nhà sản xuất điện thoại và ô tô kích hoạt GLONASS trong các sản phẩm của họ nhưng khả năng quân sự của nước này vẫn còn nguyên vẹn và tính chính xác của hệ thống không bị nghi ngờ.

	Việc tập trung vào GLONASS thể hiện mối quan ngại của quân đội rằng họ cần khả năng nhận biết tình huống và độ tin cậy liên lạc mà chỉ hệ thống dựa trên vệ tinh mới có thể cung cấp. GLONASS được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga ở cả Syria và Ukraine, nơi sử dụng vũ khí có độ chính xác cao. Điều này dẫn đến việc tin tặc Ukraine nhắm tới GLONASS nhưng thành công rất hạn chế. Khi Điện Kremlin trở nên phụ thuộc vào các hệ thống này, điều hợp lý là họ sẽ đầu tư vào việc bảo vệ chúng.

	Nó cũng đã đầu tư vào khả năng tấn công các hệ thống vệ tinh của kẻ thù. Một cách để làm điều này là sử dụng một trong các vệ tinh của bạn để đến gần vệ tinh của người khác. Có nhiều lý do chính đáng để làm như vậy: ví dụ, để kiểm tra thiệt hại do mảnh vỡ gây ra. Nhưng bạn cũng có thể muốn tóm lấy nó, làm mù nó bằng chất lỏng hoặc thậm chí bắn vào nó. Trong một số trường hợp, Mỹ đã chính thức phàn nàn rằng các vệ tinh của Nga đang 'theo dõi' các vệ tinh của Mỹ. Vào năm 2020, Bộ Tư lệnh Vũ trụ Hoa Kỳ lo ngại khi thấy vệ tinh Cosmos 2542 của Nga phóng một vệ tinh khác từ bên trong nó. Thay vì bám sát các vệ tinh khác của Nga, 2543 sau đó lại tiếp cận một xe trinh sát của quân đội Mỹ. Đáng báo động hơn nữa, nó tiếp tục bắn một viên đạn tốc độ cao vào không gian vũ trụ.

	Như sự kiện này cho thấy, Nga đang xây dựng một loạt các phương án để nâng cao năng lực tác chiến trong không gian. Một số trong số đó là những cơ sở có công dụng kép cho phép phủ nhận một cách chính đáng mục đích quân sự; những người khác được coi là biện pháp ngăn chặn chiến tranh.

	Ngoài việc sử dụng vệ tinh làm vũ khí, Nga và các nước khác đang nghiên cứu chế tạo vũ khí trên đất liền để bắn vào không gian. Vụ bắn thử ASAT năm 2021 là một trong nhiều ví dụ cho thấy Nga, nhận thức được rằng họ không thể sánh ngang với Hoa Kỳ về mặt quân sự trong không gian, tìm cách chứng tỏ khả năng vô hiệu hóa hoặc phá hủy thiết bị cốt lõi của đối thủ. Vệ tinh lỗi thời mà nó cho nổ là một trong những vệ tinh lớn nhất của nó. Có nhiều nơi khác mà nó có thể đã chọn sẽ tạo ra ít mảnh vỡ hơn nhiều. Nó chọn gửi tin nhắn. Theo quan điểm của Điện Kremlin thì đây là một chính sách bảo hiểm hợp lý.

	Điều tương tự cũng áp dụng cho dự án phóng tên lửa vào vũ trụ từ bên dưới máy bay chiến đấu MiG-31 đã được sửa đổi và đang bay với tốc độ siêu âm. Tên lửa sau đó được cho là có thể phóng một vệ tinh nhỏ, có thể là một vệ tinh có khả năng bắn vũ khí.

	Một loại vũ khí đã hoạt động là hệ thống laser Peresvet, được thiết kế để chống lại các vệ tinh. Đây là những thiết bị gắn trên xe tải được triển khai cùng với 5 sư đoàn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di động của Nga nhằm nhắm mục tiêu vào các vệ tinh nước ngoài khi chúng đi qua lãnh thổ Nga và ngăn chúng theo dõi chuyển động của các đơn vị. Không rõ họ có thể “làm chói mắt” hay “mù quáng”. Chói mắt có nghĩa là làm vệ tinh tràn ngập ánh sáng đến mức nó tạm thời mất khả năng nhìn thấy những gì nó đang cố nhìn. Việc làm chói mắt sẽ làm hỏng vĩnh viễn hệ thống hình ảnh của vệ tinh. Không biết có đơn vị nào trong 5 đơn vị đã sử dụng thành công hay không.

	Hầu hết các nhà phân tích tin rằng Peresvet chỉ có thể gây ấn tượng, nhưng tạp chí trực tuyến uy tín Space Review cho rằng Nga đã sẵn sàng tăng cường trang bị cho một hệ thống mới có tên Kalina. Một cuộc điều tra chuyên sâu vào năm 2022 đã xem xét các hình ảnh Google Earth và tài liệu bằng sáng chế nguồn mở và phát hiện ra rằng tổ hợp giám sát không gian Krona của Nga đang nghiên cứu một hệ thống laser hiện đại có khả năng phá hủy vệ tinh.

	Khu phức hợp Krona, nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao 2 km, nằm ngay phía tây thị trấn Zelenchukskaya, gần biên giới với Georgia. Khu đất mới đã bị phá bỏ và một mái vòm được thiết kế để chứa kính thiên văn đã xuất hiện. Theo Space Review , tài liệu kỹ thuật cho cuộc đấu thầu xây dựng mô tả một tòa nhà có thể "hoạt động ở nhiệt độ từ +40 đến –40°C và chịu được động đất cấp 7". Mái vòm bao gồm hai phần có thể mở ra trong vòng chưa đầy mười phút, cho phép kính viễn vọng quét toàn bộ bầu trời.

	Tòa nhà được kết nối thông qua một đường hầm đến một tòa nhà khác, nơi chứa máy Lidar (phát hiện ánh sáng và đo phạm vi). Lidar truyền ánh sáng về phía vệ tinh và sau đó đo khoảng thời gian để mỗi xung quay trở lại. Điều này mang lại cho nó một dấu hiệu về vị trí, tốc độ và hướng di chuyển của vệ tinh. Thiết bị càng phức tạp thì kết quả càng chính xác.

	Nếu Kalina hoạt động, lúc này nó sẽ bắt đầu tập trung và khai hỏa. Chùm tia laser phải đi qua bầu khí quyển của Trái đất và do đó cần phải có công suất mạnh. Càng phát ra nhiều ánh sáng, nó càng gây ra nhiều thiệt hại. Hầu hết các vệ tinh quan sát chỉ hoạt động ở độ cao vài trăm km, ở quỹ đạo thấp của Trái đất. Người ta cho rằng Kalina sẽ có thể khóa và theo dõi một vệ tinh trong vài phút mỗi lần và làm chói mắt hoặc làm mù nó trong khoảng thời gian này. Space Review ước tính rằng hệ thống này có thể cho phép Nga che chắn tầm nhìn khoảng 100.000 km2 lãnh thổ của mình bất cứ lúc nào – một khu vực lớn hơn Bồ Đào Nha.

	Kalina cũng có thể chọn một vị trí trên vệ tinh và tập trung toàn bộ năng lượng của chùm tia laze vào đó. Điều này có thể làm cháy camera hoặc động cơ của máy, khiến nó trở nên vô dụng. Tia laser có năng lượng lớn như vậy mạnh hơn hàng nghìn lần so với tia laser dùng để phát đĩa CD hoặc trong phẫu thuật, và Kalina có thể đảm bảo rằng nhiều chùm tia bắn ra từ kính thiên văn có đường kính vài mét truyền song song với nhau và do đó không lan rộng ra. ngoài. Nếu thành công, Kalina có thể có thể hạ gục các vệ tinh ở độ cao bằng quỹ đạo địa tĩnh.

	Nếu được triển khai, việc sử dụng chúng có thể bị từ chối. Tia laser là vô hình, không có tiếng nổ lớn khi nó bắn ra và không có đám khói sau đó. 'Đó là cái gì vậy?' Mátxcơva nói. 'Laser? Hành động chiến tranh? Không có gì để làm với chúng tôi. Bạn đã thử Bắc Triều Tiên chưa?'

	Bây giờ hãy tưởng tượng những vũ khí như vậy được bắn từ không gian. Không phải vào không gian, mà là từ không gian. Không có không khí làm chệch hướng hoặc làm suy yếu chùm tia, vũ khí có thể nhỏ hơn nhiều và mục tiêu lớn hơn - ví dụ như một trạm vũ trụ.

	Kalina là một trong những hệ thống thế hệ mới được mệnh danh là siêu vũ khí hay siêu vũ khí của Putin. Chúng bao gồm các tên lửa siêu thanh có khả năng thay đổi hướng và độ cao khi di chuyển trong bầu khí quyển Trái đất. Điều này sẽ gây khó khăn cho quốc gia mục tiêu biết tên lửa hướng tới đâu và chuẩn bị cho phù hợp.
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	Kể từ năm 2018, các nỗ lực quân sự của Nga trong không gian đã liên kết chặt chẽ với Trung Quốc nhằm làm suy yếu ưu thế không gian của Mỹ và đe dọa cơ sở hạ tầng của nước này. Mối quan hệ bắt đầu vào đầu những năm 1990. Các lệnh trừng phạt đối với nhiều công nghệ khác nhau đã được áp đặt đối với Trung Quốc sau vụ thảm sát những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, Nga đã nổi lên từ đống đổ nát của Liên Xô, và vì vậy Bắc Kinh và Moscow dần dần bắt đầu hợp tác về chính sách không gian.

	Đến năm 2018, họ đã sẵn sàng cho một thỏa thuận chính thức để hợp tác trong một loạt dự án bao gồm động cơ tên lửa, máy bay vũ trụ, điều hướng vệ tinh và giám sát các mảnh vỡ không gian (nhưng, như chúng ta đã thấy, dự án cuối cùng không hẳn là lành tính như người ta tưởng vì nếu bạn có một hệ thống giám sát, bạn cũng có khả năng có một hệ thống gián điệp).

	Điều này và sự tiến bộ của các loại vũ khí liên quan đến không gian là lý do tại sao Mỹ và châu Âu trong nhiều năm đã nghi ngờ về các đề xuất chung giữa Nga và Trung Quốc về một hiệp ước mới nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Nội dung của các dự thảo được đưa ra năm 2008 và 2014 vẫn đang được thảo luận và đáng chú ý là còn thiếu những gì.

	Các văn bản có thể chứa đầy các tham chiếu đến 'mục đích hòa bình' và 'kiểm soát vũ khí', nhưng, giống như tất cả các đề xuất và thỏa thuận khác cho đến nay, chúng không xác định thế nào là vũ khí ngoài không gian, cũng như chi tiết. bất kỳ hạn chế nào về khoảng cách giữa các vệ tinh của quốc gia này với vệ tinh của quốc gia khác. Nghiêm trọng hơn đối với người Mỹ là sự thiếu rõ ràng về việc phát triển, thử nghiệm hoặc dự trữ các loại vũ khí chống vệ tinh trên mặt đất như Kalina. Điều này phù hợp với Moscow và Bắc Kinh. Họ biết rằng họ đi sau Mỹ về khả năng chiến tranh thông thường và chiến tranh thông thường hiện đại phụ thuộc vào vệ tinh. Vì vậy, họ không quan tâm đến việc cấm các loại vũ khí có thể bắn vào các vệ tinh đó từ Trái đất.

	Như chúng ta đã thấy, Hoa Kỳ đã đề xuất lệnh cấm trên toàn thế giới đối với các loại vũ khí chống vệ tinh 'bay trực tiếp', loại vũ khí có thể gây ra các mảnh vụn trong không gian và đã kêu gọi một hiệp ước toàn diện hơn để giải quyết các vấn đề mới do công nghệ mới mang lại. Nhưng thật khó để đạt được sự đồng thuận, đặc biệt là khi người Mỹ đang phát triển vũ khí phóng từ mặt đất và các công nghệ khác của riêng họ.

	Một kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn là Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ với các sáng kiến như kế hoạch xây dựng Trạm nghiên cứu Mặt trăng quốc tế 'trên bề mặt và/hoặc trên quỹ đạo của Mặt trăng' vào năm 2035.

	Là một phần của nhiều hoạt động chuyển giao bí quyết công nghệ, hai nước đang nỗ lực làm cho hệ thống định vị vệ tinh GLONASS của Nga và hệ thống định vị vệ tinh BeiDou của Trung Quốc tương thích với nhau. Điều này có nghĩa là nếu một quốc gia xảy ra chiến tranh với bên thứ ba và hệ thống liên lạc và quan sát của quốc gia đó bị hư hỏng thì quốc gia đó có thể sử dụng dịch vụ của quốc gia kia.

	Nghe có vẻ như đôi bên cùng có lợi, nhưng . . . Putin. . . chúng ta có một vấn đề.

	Nga là đối tác cấp dưới trong mối quan hệ này và Nga không muốn trở thành đối tác cấp dưới trong bất cứ điều gì. Moscow có lịch sử, những huyền thoại và những huy chương để thể hiện điều đó. Nhưng Bắc Kinh có tiền và cơ sở hạ tầng, và họ không còn chơi trò đuổi bắt nữa. Câu nói sáo rỗng rằng công nghệ vũ trụ của Trung Quốc được thiết kế lại công nghệ vũ trụ của Nga đã lỗi thời. Hiện nay Trung Quốc là nước có trạm vũ trụ riêng chứ không phải Nga. Trung Quốc đã hạ cánh một tàu ở phía xa của Mặt trăng, không phải Nga. Nó cũng đi trước về công nghệ cho tên lửa tái sử dụng hạng nặng và khu vực tư nhân liên quan đến không gian của nó sôi động hơn.

	Ngược lại, Nga cần Trung Quốc hơn, điều đó có nghĩa là Bắc Kinh có thể thận trọng khi giúp đỡ Moscow. Người Trung Quốc không muốn cung cấp công nghệ cho Nga do các lệnh trừng phạt kinh tế - nếu làm như vậy cũng sẽ gây ra các lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc.

	Bất chấp sự do dự của Trung Quốc trong 'tình bạn', mối quan hệ này vẫn có ích cho Nga. Sau khi rút khỏi ISS, nơi duy nhất có phi hành gia ở ngoài vũ trụ trong thời gian dài sẽ là trên trạm vũ trụ của Trung Quốc. Nếu không có Trung Quốc, Nga sẽ không đủ khả năng xây dựng căn cứ riêng trên Mặt trăng. Quan hệ đối tác cho phép Nga cố gắng cạnh tranh như một cường quốc không gian lớn và cho phép Trung Quốc mua dầu khí với giá 'đối tác'. Đằng sau thỏa thuận này là chiến lược chung nhằm xây dựng một khối quyền lực thay thế cho liên minh dân chủ lỏng lẻo do Mỹ lãnh đạo, sau đó thuyết phục các nước khác tham gia cùng họ. Nhưng khi nói đến chương trình không gian của Nga – đó là lời đề nghị mà hầu hết mọi người đều có thể từ chối.
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	Nga đã từng tiên tiến; bây giờ nó đang bị cắt bỏ. Ngoài ra còn có một yếu tố tự cắt đứt. Luật mới có nghĩa là bất kỳ cơ quan truyền thông nào của Nga đưa tin ngay cả những thông tin cơ bản về ngành công nghiệp vũ trụ của nước này cũng phải thêm tuyên bố từ chối trách nhiệm vào bài viết/tweet/bài đăng: 'Báo cáo này (Tài liệu) đã được tạo hoặc phân phối bởi các Kênh Truyền thông Đại chúng Nước ngoài thực hiện chức năng này. của Đại lý nước ngoài và/hoặc pháp nhân Nga thực hiện các chức năng của Đại lý nước ngoài.' Tuyên bố mình là 'đặc vụ nước ngoài' chưa bao giờ là một ý tưởng hay ở Nga vào thời điểm tốt nhất và đây cũng không phải là thời điểm tốt nhất.

	Công chúng Nga, vốn vẫn rất quan tâm đến không gian, sẽ bị từ chối thông tin về hầu hết mọi thứ về nó ngoại trừ hầu hết các thông tin về nó. chi tiết asinine được chính phủ phê duyệt. Một cuộc thăm dò dư luận năm 2019 cho thấy 31% người Nga theo dõi chặt chẽ tin tức về không gian. Khoảng 59% muốn đất nước duy trì những nỗ lực xuất sắc của mình và 53% tin rằng điều đó sẽ xảy ra.

	Và rõ ràng là dù sa sút nhưng Moscow đang lên kế hoạch trụ lại ở giải đấu hàng đầu.

	Viên ngọc quý mới của Nga là cơ sở phóng vào không gian hiện đại nhất: Sân bay vũ trụ Vostochny. Năm 1991, nước Nga thời hậu Xô Viết không có sân bay vũ trụ lớn trên lãnh thổ của mình và phải trả tiền cho Kazakhstan để được đặc quyền phóng từ Baikonur. Người ta quyết tâm khắc phục tình trạng đáng xấu hổ này và Điện Kremlin đã đặt cược vào Vostochny là câu trả lời. Nó có ý định phát triển quyền tự chủ chiến lược bằng cách phá vỡ quá khứ của Liên Xô và đảm bảo rằng tất cả các thành phần chính của các dự án không gian quân sự và dân sự đều nằm trong biên giới của nó.

	Việc xây dựng bắt đầu vào năm 2007 tại Amur Oblast ở vùng Viễn Đông của Nga. Nó cách Moscow khoảng 8.000 km và cách biên giới với Trung Quốc 200 km. Thành phố gần nhất là Blagoveshchensk (dân số 200.000 người), nằm ở phía bắc sông Amur. Đó là một đô thị thuộc Liên Xô cũ buồn tẻ, từ đó người dân có thể nhìn thấy thành phố Heihe mới sáng bóng của Trung Quốc, với ánh đèn neon rực sáng bên kia sông từ các căn hộ và khối văn phòng cao tầng hiện đại. Năm mươi năm trước, Hắc Hà là một ngôi làng buồn ngủ; giờ đây nó có sức chứa 250.000 người và là lời nhắc nhở về việc Trung Quốc đã vượt qua Nga như thế nào.

	Đó là lúc Vostochny xuất hiện. Dự án sân bay vũ trụ nhằm mục đích tạo ra hiệu ứng dây chuyền kinh tế trên khắp Amur Oblast, một trong những khu vực biệt lập và kém phát triển nhất của Nga. Nó được chọn vì cả lý do kinh tế và địa lý. Nó nằm trên địa điểm từng là căn cứ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và do đó có thể tiếp cận các tuyến đường sắt chính hiện có. Vị trí xa xôi của nó làm giảm nguy cơ mảnh vỡ tên lửa rơi vào bất kỳ trung tâm đô thị lớn nào và vĩ độ có nghĩa là tên lửa có thể mang gần như trọng lượng của những tên lửa phóng từ Baikonur. Nó nằm gần một phần của Đường cao tốc xuyên Siberia, nơi hỗ trợ cơ sở hạ tầng cần thiết cho một dự án lớn liên quan đến việc tạo ra một thành phố mới cho 35.000 người.

	Vostochny được xây dựng vượt quá ngân sách và chậm tiến độ, đồng thời bị cản trở bởi nạn tham nhũng tràn lan đang hoành hành khắp ngành công nghiệp Nga. Tổng thống Putin, người rất quan tâm đến việc biển thủ công quỹ, đã nhắc nhở các chính trị gia cấp cao rằng Vostochny "thực tế là một dự án quốc gia". Nhưng không, họ cứ ăn trộm hàng trăm triệu!' Ít nhất 170 triệu USD đã bị các quan chức hàng đầu cướp bóc, hàng chục người trong số họ đã bị bắt và bỏ tù.

	Tên lửa hiện đang được phóng từ địa điểm này, nhưng việc hoàn thành một số dự án nhỏ hơn có thể mất ít nhất một thập kỷ nữa nên còn nhiều thời gian để kiếm thêm tiền. Một tấm bảng ở lối vào chính của địa điểm tuyên bố: 'Con đường tới các vì sao bắt đầu từ đây'. Chà, không ai dám thêm '(trừ khi hết tiền)'.

	Tham vọng là có, nhưng tài chính, thiết bị và có thể cả chuyên môn cần thiết để phù hợp với các chương trình không gian của Mỹ và Trung Quốc có thể không có. Mặc dù vậy, một số dự án dài hạn khác hiện đang được tiến hành.

	Một tên lửa hai tầng có thể tái sử dụng dự kiến sẽ phóng từ Vostochny vào năm 2026. Được đặt tên là Amur, nó trông giống một cách đáng ngờ với Falcon 9 của SpaceX nhưng nhỏ hơn và chỉ có thể chở 10,5 tấn hàng hóa. Đó là bản nâng cấp của tên lửa Soyuz 2, nhưng vẫn chưa bằng một nửa những gì Falcon 9 có thể đảm nhận.

	Các thiết kế cho một trạm vũ trụ mới có tên là Trạm Dịch vụ Quỹ đạo Nga (ROSS) đã hoàn tất, nhưng mục tiêu đưa nó vào quỹ đạo đã giảm từ năm 2025 xuống 2028 và một số chuyên gia Nga đang nói đến năm 2030. Vì phải mất gần hai thập kỷ để Nga thiết kế, xây dựng, phóng và gắn mô-đun phòng thí nghiệm Nauka của mình lên ISS, điều đó thậm chí có vẻ lạc quan. Nauka lẽ ra sẽ đi vào hoạt động vào năm 2007 nhưng lần đầu tiên cập bến vào năm 2021. Nếu được xây dựng, ROSS sẽ nhỏ hơn ISS và chỉ có người ở bốn tháng một năm, hạn chế số lượng nghiên cứu mà các phi hành gia có thể thực hiện.

	Ngoài ra còn có kế hoạch xây dựng một 'tàu kéo không gian' sẽ đưa một con tàu vũ trụ không có người lái tới Sao Mộc (qua Mặt trăng và Sao Kim) chỉ trong hơn bốn năm. Nó sẽ có vũ khí laser và lò phản ứng hạt nhân công suất 500 kilowatt để cung cấp năng lượng cho động cơ điện. Được đặt tên là Zeus, sứ mệnh đầu tiên của nó là phóng vào năm 2030. Một mô hình của chiếc máy bay được trưng bày tại triển lãm hàng không Moscow 2021 trông giống như một bộ Meccano khổng lồ và có tiềm năng bay tương tự, nhưng nếu công nghệ này cất cánh khỏi mặt đất thì sẽ có bốn chiếc. năm tới Sao Mộc là khả thi, cũng như chuyến đi khứ hồi kéo dài hai năm của phi hành đoàn tới Sao Hỏa.

	Trạm vũ trụ, tên lửa tái sử dụng, tàu kéo không gian - đó là một danh sách ấn tượng. Bây giờ tất cả những gì họ cần làm là tìm nguồn vốn, nhà khoa học và thiết bị để đưa nó ra khỏi danh sách và đưa nó vào không gian.

	Ngay cả trước khi xâm chiếm Ukraine, Nga đã mất doanh thu từ các hoạt động không gian - như chúng ta đã thấy, nước này đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng đối với dịch vụ taxi vũ trụ của mình. Cho rằng họ đang tính phí 70 triệu đô la cho mỗi hành khách để đưa các phi hành gia nước ngoài lên ISS, điều đó đã làm giảm nghiêm trọng nguồn doanh thu. Mỹ cũng đang giảm dần việc mua động cơ tên lửa do Nga sản xuất và mua các phiên bản sản xuất tại Mỹ.

	Nga không công bố ngân sách cho chương trình không gian quân sự của mình, nhưng báo cáo nguồn mở cho thấy ngân sách này nằm trong khoảng 1,5 tỷ USD mỗi năm. Nguồn tài trợ của Roscosmos đã bị cắt giảm xuống còn khoảng 3 tỷ USD mỗi năm mà hầu như không có gì dành cho nghiên cứu và phát triển. Để so sánh, chỉ riêng dự án Kính viễn vọng Không gian James Webb của NASA đã tiêu tốn 10 tỷ USD, ngân sách hàng năm của NASA vào khoảng 25 tỷ USD và chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ cho các hoạt động quân sự không gian đạt 26,3 tỷ USD vào năm 2023. Trung Quốc chi tiêu ít hơn nhiều, vào khoảng 10 tỷ USD, nhưng dường như cam kết tăng điều đó.

	Hơn nữa, chương trình không gian của Nga đang gặp phải những vấn đề mang tính hệ thống, đầy tham nhũng và, ngoài Vostochny. Cosmodrome dựa vào cơ sở hạ tầng lỗi thời, một số cơ sở nằm ngoài biên giới đất nước. Doanh nghiệp tư nhân trong nước không muốn đầu tư vào một ngành công nghiệp có rủi ro cao, do nhà nước chi phối, mà họ biết rằng đang bị các lệnh trừng phạt siết chặt.

	Thêm vào đó là dân số già. Một tỷ lệ lớn lực lượng lao động có kinh nghiệm của Nga sắp nghỉ hưu và vì vậy ngành này sẽ cần ít nhất 100.000 chuyên gia được đào tạo chuyên sâu để thay thế họ trong thập kỷ này. Tuy nhiên, các kỹ sư và nhà khoa học trẻ tài năng của Nga không bị thu hút bởi một ngành có mức lương thấp hơn các dự án công nghệ cao khác.

	Với việc gia tăng các lệnh trừng phạt nhằm vào nền kinh tế Nga và gây khó khăn cho việc tìm nguồn nguyên liệu, Roscosmos sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh. Nga sẽ không nghỉ ngơi, cũng không chấp nhận vị thế cường quốc vũ trụ thứ cấp, nhưng nếu không có phương tiện để duy trì vị trí hàng đầu trong lĩnh vực khám phá không gian và điều tra khoa học, nước này sẽ chỉ dựa vào các ứng dụng quân sự hàng đầu.

	Sự cần thiết của sự hợp tác là điều đã giữ cho các cửa gió thông thoáng giữa cộng đồng không gian Nga và Mỹ ngay cả khi mối quan hệ giữa các quốc gia bị phá vỡ. Các tuyến đường đến tình trạng giảm căng thẳng không phải lúc nào cũng dễ tìm, nhưng có một tuyến đường tỏa sáng rực rỡ đến mức chúng ta có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường khi nó bay qua phía trên cứ sau 90 phút với tốc độ 7,6 km một giây – ISS.

	Tuy nhiên, địa lý của không gian không tránh khỏi địa chính trị của Trái đất. Sự êm dịu của bến tàu Soyuz–Apollo và của ISS giờ đã mất đi trong khoảng không giữa chúng ta.


CHƯƠNG 8

	BẠN ĐANG DU LỊCH

	'Không có hành khách trên tàu vũ trụ Trái đất. Tất cả chúng tôi đều là thủy thủ đoàn.'

	Marshall McLuhan, triết gia
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	 Các quan sát từ không gian cung cấp hình ảnh rất chi tiết về điều kiện thời tiết trên Trái đất, chẳng hạn như cơn bão Emilia trên Thái Bình Dương năm 1994.
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	HILE TRUNG QUỐC, MỸ VÀ NGA LÀ BA nước chơi CHÍNH trong không gian, nhiều nước khác đang tìm cách tăng cường sự hiện diện của họ. Các công nghệ mới đã mang lại khả năng tiếp cận cơ hội dễ dàng hơn cho ngày càng nhiều quốc gia, bao gồm cả các quốc gia ở các nước đang phát triển. Nhưng do chi phí và yêu cầu về cơ sở hạ tầng, hầu hết không thể khởi động độc lập. Đây là một phần của động thái hướng tới việc tạo ra các khối không gian.

	Người châu Âu có một khởi đầu thuận lợi. Cơ quan Vũ trụ Châu Âu được thành lập vào năm 1975 bởi 10 quốc gia và hiện có 22 thành viên. Nó bị các nước EU thống trị như một phần của khát vọng 'liên minh ngày càng chặt chẽ hơn', nhưng là một tổ chức riêng biệt và nằm ngoài chương trình không gian của EU. EU đóng góp khoảng 25% ngân sách của ESA, nhưng các quốc gia thành viên riêng lẻ chi trả phần lớn phần còn lại. Với uy tín của mình, các quốc gia thành viên đã chiếm được khoảng 20% thị trường thế giới trong các doanh nghiệp vũ trụ thương mại, chẳng hạn như xây dựng và phóng vệ tinh, cánh tay robot và mô-đun cư trú, đây là một thành tựu khá lớn so với ngân sách và mức đầu tư tư nhân của ESA. sự thay đổi gần như lỏng lẻo so với chi tiêu của người Mỹ.

	Với tư cách là một tổ chức, ESA đã đạt được một số thành công nổi bật, bao gồm hệ thống định vị toàn cầu Galileo, Chương trình Quan sát Trái đất Copernicus và vai trò của nó trong ISS. Tuy nhiên, đối với một dự án đầy tham vọng như xây dựng căn cứ trên Mặt trăng, người châu Âu không chỉ cần hợp tác với nhau mà còn với một cường quốc – trong trường hợp này là Hoa Kỳ. ESA liên minh chặt chẽ với Hoa Kỳ và là một phần của Hiệp định Moonshot của Artemis.

	Vì vậy, trong khi người Nga gửi con chó đầu tiên vào vũ trụ thì người châu Âu có thể giành được con cừu đầu tiên. Chính xác là Shaun the Sheep. Được rồi, không phải là một con cừu sống, nhưng vẫn là một đại diện phù hợp của hành tinh Trái đất vì nó kêu be be bằng hầu hết các ngôn ngữ chính trên thế giới – 'Baa' trong tiếng Anh, 'Bee' trong tiếng Pháp, 'Meeh' trong tiếng Nhật - và đã được nhìn thấy trong 180 quốc gia.

	Đồ chơi nhồi bông Shaun đã có mặt trên chuyến bay Artemis 1 phóng từ Trung tâm vũ trụ Kennedy của Florida vào tháng 11 năm 2022 và bay cách Mặt trăng 64.000 km trước khi quay trở lại Trái đất. Đây là cuộc thử nghiệm tích hợp đầu tiên của tàu vũ trụ Orion và tên lửa Hệ thống phóng không gian hạng nặng của NASA. Shaun được ESA chọn cho sứ mệnh này, cơ quan đã xây dựng hệ thống hỗ trợ sự sống của Orion – cung cấp năng lượng, nước và oxy, đồng thời giữ cho con tàu đi đúng hướng. Như David Parker của ESA đã nói: 'Mặc dù đây có thể là một bước đi nhỏ đối với con người, nhưng đó là một bước nhảy vọt khổng lồ đối với loài cừu.'

	Khi sứ mệnh tiến triển, chúng ta có thể mong đợi sự cạnh tranh khốc liệt từ các bên ký kết Artemis không phải người Mỹ để đảm bảo rằng một trong những phi hành gia của họ đặt được vé, nhưng vì người châu Âu đang đầu tư phần lớn số tiền không phải của Hoa Kỳ và đã đóng một vai trò quan trọng trong sứ mệnh này. dự án, ESA tin rằng họ đang 'đảm bảo chỗ ngồi cho các phi hành gia ESA khám phá hệ mặt trời của chúng ta'. Nó không nói cái nào. Trở thành người châu Âu đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng sẽ là một vấn đề lớn; Sự đoàn kết toàn châu Âu có giới hạn và mỗi quốc gia sẽ muốn phi hành gia của mình thực hiện 'bước nhảy vọt khổng lồ' đó.

	Nhìn về phía trước, có một kế hoạch đầy tham vọng về việc phóng một tàu vũ trụ có tên Comet Interceptor vào năm 2029 với nhiệm vụ thực hiện những gì nó nói trên hộp thiếc. Ý tưởng là đậu tàu gần Kính viễn vọng Không gian James Webb tại điểm Lagrange Mặt trời-Trái đất 2, cách Trái đất khoảng 1,5 triệu km. Nó sẽ lơ lửng, chờ đợi một sao chổi mới tiếp cận hệ mặt trời của chúng ta và sau đó chặn nó. Một sao chổi thực hiện quỹ đạo đầu tiên quanh Mặt trời sẽ là bụi vàng bởi vì, như Michael Küppers của ESA giải thích, nó “sẽ chứa vật liệu chưa qua xử lý từ buổi bình minh của hệ mặt trời” sẽ giúp chúng ta hiểu “hệ mặt trời hình thành và hoạt động như thế nào”. phát triển theo thời gian'.

	Tuy nhiên, bất chấp những ví dụ về chuyên môn không thể tranh cãi và thiết bị đẳng cấp thế giới, người châu Âu đang bắt đầu tụt lại phía sau khi nói đến an ninh không gian. Cuộc họp đầu tiên của các bộ trưởng quốc phòng EU diễn ra vào năm 2022; 2012 có thể đã muộn, nhưng 2022 là bất cẩn. EU với tư cách là một thể chế cũng phụ thuộc vào tài sản trên không gian như bất kỳ chủ thể kinh tế lớn nào khác, nhưng lại thiếu phương tiện để bảo vệ chúng. Họ liên tục nói về “sự cần thiết phải đảm bảo khả năng hoạt động an toàn” trong không gian, nhưng hiếm khi có tiến triển trong việc thực sự chế tạo vũ khí chống vệ tinh, súng năng lượng định hướng hoặc thiết bị gây nhiễu. Ủy ban Châu Âu đang thực hiện công việc theo dõi các mảnh vỡ không gian và trên các thiết bị liên lạc được mã hóa lượng tử cực kỳ an toàn, nhưng một lần nữa, hiếm khi cho biết họ dự định bảo vệ chúng như thế nào. Khi người Pháp phát hiện ra một vệ tinh của Nga đang tiếp cận một vệ tinh quân sự của Pháp-Ý vào năm 2017, suy nghĩ đầu tiên của họ không phải là 'Brussels sẽ làm gì với điều này?' Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly nói: 'Nó đã đến gần. Gần quá một chút.” Bà cáo buộc Moscow đang cố gắng chặn đường liên lạc băng tần cực cao được các lực lượng Pháp và Ý trên khắp thế giới sử dụng. Bà cũng nói rằng Pháp đã thực hiện “các biện pháp thích hợp”, mặc dù không đi sâu vào chi tiết. Lực lượng Không gian của EU có khả năng tương đương với Quân đội EU; nhiều khả năng hơn là các quốc gia riêng lẻ sẽ tự xây dựng năng lực của mình.

	Ba thành viên EU đã tiến hành các chính sách và chỉ huy không gian của riêng họ – Ý, Đức và Pháp, những cường quốc không gian hàng đầu châu Âu. Tất cả họ đều tham gia vào chương trình không gian của EU nhưng không chờ đợi vô số thông cáo của Ủy ban gợi ý rằng 'các nhóm công tác có thể được thành lập để xem xét khả năng tổ chức các cuộc họp cấp cao nhằm kiểm tra tính khả thi của việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh để xem xét liệu các quốc gia thành viên có sẵn sàng tổ chức các cuộc họp cấp cao hay không. hỗ trợ một Máy bay vũ trụ của EU sẽ được phóng vào lúc T tính ngày 12 của Never'. Thay vào đó, cả ba đều đang tích cực xem xét việc xây dựng công trình của riêng mình.

	Giống như trong các lĩnh vực khác, người châu Âu muốn có quyền tự chủ chiến lược: một chính sách đã có từ nhiều thập kỷ trước ở cấp quốc gia và cấp EU. Trong những năm 1960, các quốc gia dân chủ ở lục địa châu Âu có thể dựa vào sự độc quyền của Mỹ về không gian để đáp ứng nhu cầu của họ, hoặc họ có thể tìm cách xây dựng năng lực trong nước ở mức độ nào đó.

	Người Ý là người đầu tiên lên tiếng. Năm 1964, họ phóng vệ tinh San Marco 1, mặc dù đặt trên tên lửa của Mỹ, và bằng cách đó họ đã trở thành quốc gia thứ năm có máy bay trên quỹ đạo sau Liên Xô, Mỹ, Canada và Anh. Ý kể từ đó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển ISS và đóng góp một số phi hành gia, trong đó có Samantha Cristoforetti, người phụ nữ châu Âu đầu tiên chỉ huy nó. Công ty quốc phòng khổng lồ Leonardo của Ý đã hợp tác với công ty Thales Group của Pháp để thành lập Thales Alenia Space, nhà sản xuất vệ tinh lớn nhất ở lục địa châu Âu. Thales hiện đang hợp tác với Space Cargo Unlimited, có trụ sở tại Luxembourg, để xây dựng nhà máy vũ trụ nổi đầu tiên, với tham vọng sản xuất các mặt hàng liên quan đến công nghệ sinh học, dược phẩm, nông nghiệp và vật liệu mới. Và trong nỗ lực duy trì sức mạnh của đất nước, chính phủ Ý đã tài trợ ngân sách 2021–7 trị giá gần 5 tỷ euro, bao gồm 90 triệu euro nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp.

	Tiếp theo là Pháp, quốc gia thứ ba thiết kế, chế tạo và phóng vệ tinh trên tên lửa của riêng mình. Sau Thế chiến thứ hai, Tổng thống Charles de Gaulle đã từ chối lời đề nghị của Washington về việc Pháp trú ẩn dưới chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Ý tưởng đưa tên lửa của Mỹ vào lãnh thổ Pháp là điều đáng nguyền rủa đối với một người quyết tâm xây dựng lại quyền lực của Pháp. Năm 1964, vũ khí hạt nhân của Pháp bắt đầu hoạt động và năm sau đó, một vệ tinh liên lạc quân sự đã được phóng lên để thể hiện sự độc lập lớn của Gallic khỏi người Mỹ , vì vậy giờ đây ' Force de Frappe ' của de Gaulle đã có một tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân và vệ tinh. Vệ tinh A-1 (Quân đội-1) nhanh chóng được mệnh danh là Astérix 1, theo tên nhân vật truyện tranh nổi tiếng Astérix the Gaul, người đã chống lại sự thống trị của nước ngoài thành công.

	Phản ánh của chủ nghĩa ngoại lệ Pháp lại được nhìn thấy vào những năm 1980. Libya của Đại tá Gaddafi đã xâm chiếm miền bắc Chad vào năm 1978. Năm 1983, Washington gây áp lực buộc Paris phải can thiệp về phía Chad và cung cấp cho quân đội Pháp những hình ảnh vệ tinh có chất lượng mà Pháp không có. sở hữu. Người Pháp nghi ngờ rằng một số bức tranh đã cũ và được dùng để vẽ, đồng thời những bất đồng giữa hai cường quốc đã khiến Paris kết luận rằng họ không muốn dựa vào trinh sát của Mỹ. Vào thời điểm đó, các máy bay phản lực của Pháp phải thực hiện các chuyến bay kéo dài 10 giờ để thu được những bức ảnh mà người Mỹ có thể chụp được trong vài giây, và vì vậy vào năm 1986, Pháp đã phóng SPOT 1 – một vệ tinh chụp ảnh thương mại có khả năng chụp những bức ảnh màu chất lượng cao với độ chính xác 20 mét. SPOT 1 được ra mắt đúng lúc để ghi lại những hình ảnh về vụ tai nạn hạt nhân Chernobyl, giúp Pháp có cái nhìn rõ hơn về những gì đang diễn ra so với các nước láng giềng châu Âu.

	Năm 1995 chứng kiến sự ra mắt của chương trình vệ tinh quân sự Hélios, được phát triển cùng với Tây Ban Nha và Ý, có khả năng phân giải 1 mét cho hình ảnh đen trắng. Nó đã tỏ ra hữu ích vào năm 2003 trước Chiến tranh Iraq, khi nó cung cấp thông tin tình báo giúp thuyết phục Pháp không tham gia vào cuộc xâm lược Iraq.

	Hélios hiện đã được thay thế bằng hệ thống Pléiades công dụng kép do Airbus vận hành, hệ thống này cung cấp thông tin cho khách hàng thương mại và Bộ Quốc phòng Pháp và Ý, những cơ quan đều có hạn ngạch hình ảnh hàng ngày được bảo lưu. Điều này có ích khi Pháp can thiệp vào Mali vào năm 2013 để ngăn chặn bước tiến của lực lượng nổi dậy vào thủ đô Bamako.

	Pháp vẫn là một nước chơi không gian lớn trên thế giới cả về mặt thương mại và quân sự. Năm 2019, nước này công bố chiến lược không gian quân sự, trong đó tuyên bố: 'Pháp không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian'. Điều này phần nào mâu thuẫn với những đề xuất sau này về việc sử dụng các vệ tinh nano để bảo vệ các vệ tinh lớn hơn, một hệ thống laser trên mặt đất để làm mù đối thủ và có phần hơi viển vông là súng máy trên vệ tinh. Tuy nhiên, Paris đã loại trừ việc chế tạo tên lửa chống vệ tinh bay thẳng lên của riêng mình với lý do việc bổ sung thêm vào lượng rác vũ trụ trên quỹ đạo thấp của Trái đất là vô trách nhiệm. Bộ chỉ huy Không gian của nó được thành lập vào năm 2019 gần Toulouse – nơi đặt trụ sở của các công ty như Airbus và Thales. Tóm tắt của nó là bảo vệ các vệ tinh của Pháp và ngăn chặn sự xâm lược chống lại năng lực không gian của đất nước.

	Chủ nghĩa đơn phương có những giới hạn của nó, đặc biệt là khi chúng ta đang dần tiến tới một dạng thế giới hai cực khác, lần này do Mỹ và Trung Quốc thống trị (với Nga là đối tác cấp dưới). Do đó, chính sách “đi một mình” của Pháp đã thích ứng với thế kỷ XXI. Ví dụ, Pháp đã tham gia sáng kiến Hoạt động Không gian Kết hợp, ban đầu là một phần của nhóm thu thập thông tin tình báo Five Eyes của Hoa Kỳ, Anh, Úc, New Zealand và Canada. Nó cũng đang tăng cường hợp tác ở cấp độ thương mại với ESA.

	Mặc dù Đức là quốc gia đầu tiên phóng tên lửa vào vũ trụ (V-2 của Wernher von Braun), nhưng vị thế của nước này với tư cách là một công ty trong ngành vẫn chưa được chú ý. Tuy nhiên, lĩnh vực không gian của nước này lớn thứ hai ở châu Âu và là ngành đóng góp lớn thứ hai cho ESA. Trung tâm Điều hành Không gian Châu Âu của ESA có trụ sở tại Darmstadt, gần Frankfurt, nơi các tàu vũ trụ chưa được điều khiển của nó được điều khiển và theo dõi các mảnh vỡ. Munich là nơi đặt Trung tâm Kiểm soát Columbus, nơi kiểm soát phòng thí nghiệm nghiên cứu Columbus trên ISS. Cologne là nơi tổ chức cả Trung tâm Phi hành gia Châu Âu, nơi đào tạo các phi hành gia cho các nhiệm vụ của họ và trụ sở của Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức, nơi đã phát triển Camera âm thanh nổi có độ phân giải cao cho sứ mệnh Mars Express của ESA, được giao nhiệm vụ tìm kiếm dấu vết nước và dấu hiệu sự sống trên Hành tinh Đỏ. Quốc gia này dẫn đầu thế giới về quan sát Trái đất và đã sản xuất hai vệ tinh radar hiện đại – TerraSAR-X và TanDEM-X – cung cấp hình ảnh 3D có độ chính xác cao về hành tinh.

	Vào năm 2021, quân đội Đức thông báo họ đang thành lập một đơn vị không gian mới với cái tên lộng lẫy 'Weltraumkommando der Bundeswehr', thật đáng buồn chỉ được dịch là Bộ chỉ huy Không gian của Lực lượng Vũ trang. Nó nhấn mạnh vào không gian như một lĩnh vực phòng thủ, tập trung vào nhận thức tình huống không gian và bảo vệ các vệ tinh quân sự và dân sự của Đức. Khi Bộ trưởng Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer khai mạc căn cứ ở Uedem, gần biên giới Hà Lan, bà lưu ý rằng Đức phụ thuộc như thế nào vào các vệ tinh này, 'không có vệ tinh nào thì không có tác dụng gì'.

	Vương quốc Anh, cường quốc không gian lớn khác của châu Âu, vẫn là thành viên của ESA sau Brexit, nhưng với tư cách 'Quốc gia thứ ba'. Điều này chấm dứt sự tham gia của nó vào Galileo và hệ thống định vị vệ tinh ENGOS, đồng thời nó bị cấm tham gia các dịch vụ mã hóa của Galileo, được sử dụng cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia. Vào năm 2022, khi công ty Inmarsat của Anh bắt đầu thử nghiệm một giải pháp thay thế khả thi, cả ESA và Cơ quan Chương trình Vũ trụ của EU đã hợp tác để đảm bảo không có sự can thiệp giữa các dịch vụ. Việc Vương quốc Anh ly hôn với EU rất gay gắt, nhưng trong cộng đồng không gian, hầu hết mọi người ở cả hai bên đều đau buồn trước sự tan vỡ và vẫn còn thiện chí để xây dựng một mối quan hệ mới.

	Câu chuyện của Vương quốc Anh rất khác với câu chuyện của Pháp. Trong vài năm đầu của Chiến tranh Lạnh, nước này thiếu năng lực chế tạo vệ tinh và tên lửa của riêng mình, thậm chí hiện nay nước này còn phải dựa vào hình ảnh vệ tinh quân sự của Mỹ. Đổi lại nó là nơi đặt cơ sở cho Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vào những năm 1960, nước này chỉ trở thành quốc gia thứ ba, sau Mỹ và Liên Xô, có hệ thống vệ tinh liên lạc quân sự an toàn.

	Sự tan rã của Đế quốc Anh đã khiến Vương quốc Anh có lực lượng và trung tâm tình báo trên toàn thế giới không thể liên lạc với nhau. Vệ tinh Skynet 1A của nó được phóng vào năm 1969 từ Cape Kennedy bằng một tên lửa của Mỹ; những người khác theo sau, và trong vòng vài năm, liên lạc quân sự tại các căn cứ từ London đến Singapore đã được liên kết. Nước Anh có thể đã rút lui khỏi Đế chế, nhưng nước này đảm bảo rằng vẫn còn bê tông có thể sử dụng trên toàn cầu.

	Các vệ tinh được đặt ở vị trí quỹ đạo địa tĩnh để hầu hết các tài sản tình báo và quân sự của Vương quốc Anh ở nước ngoài đều được bao phủ. Có những khoảng trống, nhưng không nơi nào người Anh dự kiến sẽ phải chiến đấu. Tuy nhiên, kẻ địch đã cả gan đến nhầm chỗ – Nam Đại Tây Dương. Năm 1982, Argentina xâm chiếm Quần đảo Falkland, nằm ngoài tầm ảnh hưởng của Skynet. Vì vậy, khi lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Hoàng gia đến thuyết phục Quân đội Argentina rút đi, thông tin liên lạc an toàn giữa quân đội và Vương quốc Anh đã được đảm bảo. . . khó. Nó giúp có bạn bè. Các đội SAS đã sử dụng các thiết bị đầu cuối di động an toàn của Lực lượng Delta của Mỹ mà họ mua được và Hệ thống Liên lạc Vệ tinh Phòng thủ Hoa Kỳ đã chuyển tiếp các tin nhắn tới London. Nếu không có sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ, kết quả của Chiến tranh Falklands có thể đã khác. Việc Vương quốc Anh đầu tư vào thế hệ Skynet tiếp theo là đủ sợ hãi. Hệ thống này tiếp tục cho phép quân đội Anh liên lạc độc lập trong các hoạt động ở Balkan, Iraq và Afghanistan. Skynet 6A hiện đang được Airbus chế tạo, dự kiến phóng vào năm 2025 và được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công từ tia laser công suất cao.

	Skynet 6A sẽ thuộc thẩm quyền của Bộ chỉ huy Vũ trụ Vương quốc Anh, được thành lập vào năm 2021 và có trụ sở tại RAF High Wycombe ở miền nam nước Anh. Chi nhánh mới này của Lực lượng Vũ trang Vương quốc Anh đã được thành lập mà hầu như không có ai ngoài quân đội chú ý. Tuy nhiên, nó cho thấy giới tinh hoa chính trị và an ninh đã chấp nhận rằng sau nhiều thập kỷ bỏ qua các khía cạnh không gian của quan hệ quốc tế và chiến tranh (ngoài Skynet), giờ đây họ đã xem xét chúng một cách nghiêm túc. Chính phủ cho biết họ dự định Vương quốc Anh sẽ trở thành một 'diễn viên có ý nghĩa' trong lĩnh vực này.

	Bộ Tư lệnh Không gian cho biết vai trò của họ là 'bảo vệ và bảo vệ các lợi ích của Vương quốc Anh và đồng minh trong không gian cũng như kiểm soát mọi khả năng phòng thủ trong không gian của Vương quốc Anh'. Tuy nhiên, nó không đề cập bất cứ điều gì về việc tiến hành tấn công hoặc về khả năng và kế hoạch chống vệ tinh. Chỉ huy của nó, Phó nguyên soái không quân Paul Godfrey, nói: 'Cuối cùng, chúng tôi đang tạo ra không gian để phòng thủ. Một trong những mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ tài sản của chúng tôi trong và ngoài không gian. . . Bạn sẽ không thể có một tàu sân bay nổi xung quanh mà không có bất kỳ sự bảo vệ hay hiểu biết nào về những gì đang diễn ra trên đó. môi trường.' Họ cũng đang tập trung vào liên lạc vệ tinh cho các hoạt động quân sự, ví dụ như của Lực lượng đặc biệt của Vương quốc Anh như SAS và SBS, những người có thể được trợ giúp bằng cách biết khi nào phe đối lập có khả năng giám sát cao hơn họ và khi nào Bộ chỉ huy Vũ trụ Vương quốc Anh có thể nhìn thấy họ và cung cấp hỗ trợ. Một số vệ tinh hiện đại hoạt động tốt đến mức chúng có thể nhìn xuyên qua mây che phủ và bóng tối, những điều mà trước đây mang lại sự che chắn chiến lược. Godfrey giải thích: “Chúng tôi có thể nâng cao khả năng của họ nếu anh chị em của chúng tôi ở các dịch vụ khác biết khi nào họ có thể bị xâm phạm”. 'Với việc các vệ tinh ngày nay hoạt động tốt như thế nào, ban đêm và thời tiết xấu sẽ không giúp ích được gì cho họ và vì vậy họ có thể làm những việc khác đi.'

	Vương quốc Anh có thể là một trong hai cường quốc quân sự nghiêm túc ở châu Âu (cùng với Pháp), nhưng về mặt không gian, nước này thua xa Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Pháp, UAE và các nước khác. Bộ Quốc phòng nước này đang trong quá trình học hỏi và dường như không phải tất cả các cơ quan trong Bộ đều hoàn toàn hiểu được rằng chính trị quyền lực và chiến tranh của thế kỷ 21 gắn bó chặt chẽ với không gian. Một nguồn tin tình báo của Vương quốc Anh chuyên về công nghệ vũ trụ cho biết: 'Về mặt công nghệ, chúng tôi tiên tiến và đang tập trung vào trái đất thấp, đó là nơi đầu tư sẽ diễn ra, nhưng nhìn chung, chúng tôi không ở ngang hàng với các ông lớn.'

	Để giúp thu hẹp khoảng cách, BAE Systems đang nỗ lực xây dựng và phóng một cụm vệ tinh lên quỹ đạo để thu thập hình ảnh trực quan có độ phân giải cao về bề mặt Trái đất, cũng như thông tin tần số radar và vô tuyến, ngay cả vào ban đêm và khi thời tiết xấu. Được biết đến với cái tên Azalea, các cảm biến của vệ tinh có thể được cấu hình lại trong không gian để phù hợp với nhiệm vụ được giao. Sau đó, thiết bị học máy trên tàu sẽ phân tích dữ liệu, xác định hoạt động quan tâm và cung cấp dữ liệu đó qua các kênh an toàn cho khách hàng, hầu hết trong số họ dự kiến sẽ là quân nhân. Ngoài ra còn có một sân bay vũ trụ mới ở Cornwall, do có đường băng dài thứ hai ở Anh, sẽ cho phép những tên lửa phóng bằng máy bay đầu tiên trên đất châu Âu. Đó là một bước tiến nghiêm túc về khả năng của Vương quốc Anh.
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	Sự hiện diện của Anh, Pháp, Ý và Đức trong ESA khiến cơ quan này trở thành một thực thể hùng mạnh về mặt không gian. Đó là khối không gian đầu tiên. Tổ chức chính thức thứ hai xuất hiện là Tổ chức Hợp tác Vũ trụ Châu Á-Thái Bình Dương (APSCO), được thành lập năm 2008 bởi Trung Quốc, Bangladesh, Iran, Mông Cổ, Pakistan, Peru, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, có trụ sở chính tại Bắc Kinh. Nó được mô phỏng theo ESA và có một hội đồng và ban thư ký thường trực. Ở một khu vực thường xuyên xảy ra động đất và giữa những lo ngại về biến đổi khí hậu, việc hợp tác phát triển vệ tinh và chia sẻ thông tin là điều hợp lý. Tuy nhiên, Trung Quốc là người nắm quyền kiểm soát. Mục đích chính của tổ chức này dường như là mở rộng phạm vi hoạt động của hệ thống định vị BeiDou của Trung Quốc như một phần trong nỗ lực vượt qua GPS của Mỹ để trở thành công cụ định vị thống trị.

	Sức mạnh to lớn của Trung Quốc là trọng tâm của nhiều hoạt động hợp tác và phát triển không gian ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự chia rẽ được thể hiện qua sự tồn tại của một nhóm khác – Diễn đàn Cơ quan Vũ trụ Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Nó được thành lập dưới sự lãnh đạo của Nhật Bản sớm hơn APSCO do Trung Quốc lãnh đạo nhưng là một tổ chức ít chính thức hơn. Như đã nói, đó là một 'diễn đàn' không phải là một 'tổ chức' - về cơ bản là một nơi nói chuyện, nhưng việc nói chuyện chủ yếu được thực hiện bởi các quốc gia kém thân thiện với Trung Quốc, chẳng hạn như Nhật Bản và Việt Nam.

	Giống như EU, Nhật Bản là một 'cường quốc không gian dân sự', nhưng khi căng thẳng gia tăng ở Đông Á, nước này cảm thấy khó cưỡng lại việc đầu tư vào thiết bị quân sự không gian. Tuy nhiên, các bước đi thăm dò của nước này hướng tới mục tiêu này có liên quan chặt chẽ với việc nước này tiếp tục phụ thuộc vào Hoa Kỳ về thông tin tình báo vệ tinh cấp quân sự.

	Ở cấp độ dân sự, Nhật Bản có lịch sử không gian ấn tượng và chương trình mặt trăng đầy tham vọng. Đây là một trong số ít quốc gia có khả năng phóng tên lửa riêng. Nó đã gửi vệ tinh đầu tiên của mình vào vũ trụ vào năm 1970 và đến năm 1990 đã quay quanh Mặt trăng thành công bằng một chiếc tàu không người lái. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản do nhà nước điều hành đã phát triển Tàu đổ bộ thông minh để điều tra mặt trăng, được thiết kế để cho phép tàu đổ bộ chạm xuống trong phạm vi 100 mét tính từ khu vực mục tiêu đề xuất. Với tư cách là một bên ký kết Hiệp định Artemis, Nhật Bản sẽ hỗ trợ trạm quay quanh Mặt trăng Gateway và hy vọng sẽ đưa phi hành gia Nhật Bản lên Mặt trăng thông qua các sứ mệnh năm 2028, 2029 hoặc 2030.

	Doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản cũng đang tham gia. Vào tháng 12 năm 2022, một tên lửa của SpaceX đã chở tàu đổ bộ mặt trăng có tên M1 vào không gian trên đường tới Mặt trăng. M1 được sản xuất bởi công ty nhỏ ispace có trụ sở tại Tokyo với hy vọng giành được hợp đồng từ các cơ quan nhà nước và khách hàng thương mại muốn đưa thiết bị lên Mặt trăng hoặc lập bản đồ bề mặt của nó để tìm kiếm tài nguyên thiên nhiên. Trọng tải của M1 bao gồm tàu thám hiểm mặt trăng Rashid từ UAE; pin thể rắn của Công ty Bugi NGK của Nhật Bản để kiểm tra khả năng chịu lạnh của nó; một máy tính bay AI của công ty Mission Control Space Services của Canada; và máy ảnh 360 độ hỗ trợ AI của một công ty Canada khác, Canadensys Aerospace, cùng với các nhiệm vụ khác, đã có mặt để quay phim tàu thám hiểm của UAE.

	Lịch sử của công ty ispace khiến việc đọc trở nên thú vị. Nó bắt đầu khi một trong những đối thủ cố gắng giành giải thưởng trị giá 20 triệu đô la do Google trao vào năm 2017 cho nhóm đằng sau tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên hạ cánh trên Mặt trăng, di chuyển 500 mét và gửi lại video. Khi đó được biết đến với cái tên Hakuto, họ tập trung phát triển một chiếc xe tự hành nhưng sẽ phải dựa vào một đội cạnh tranh từ Ấn Độ để đưa nó lên mặt nước. Thỏa hiệp là cả hai xe sau đó sẽ có một cuộc đua 500 mét. Hãy thừa nhận điều đó - bạn đã xem điều đó. Thật không may, không có đội nào sẵn sàng trước thời hạn năm 2018 và giải thưởng không có người nhận.

	Nhật Bản đang dần dần tái vũ trang sau nhiều thập kỷ là một quốc gia hòa bình trên thực tế. Lực lượng thông thường của nước này hiện đã được trang bị các thiết bị tấn công, nhưng khi bước vào không gian, Tokyo vẫn giữ thế trận phòng thủ. Là công ty dẫn đầu thế giới về công nghệ và có nền tảng công nghiệp vững mạnh, sự phụ thuộc của họ vào các hệ thống liên lạc dựa trên khoảng cách có nghĩa là nền kinh tế dễ bị tổn thương nếu các vệ tinh của nó bị vô hiệu hóa. Do đó, họ đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để theo dõi và xử lý các mảnh vụn không gian. Một số trách nhiệm theo dõi thuộc về Phi đội Điều hành Không gian (SOS), hoạt động trong Lực lượng Phòng vệ Trên không. Nó cũng giám sát các vệ tinh thù địch tiềm tàng của nước ngoài, nhưng khó có khả năng Tokyo sẽ noi gương Trung Quốc, Mỹ và các nước khác trong việc phát triển vũ khí tấn công không gian.

	Điều tương tự cũng đúng với nước láng giềng Hàn Quốc, nhưng sự vượt trội về công nghệ của quốc gia này đồng nghĩa với việc nước này cũng sẽ phát triển thành một cường quốc không gian. Seoul báo hiệu sự xuất hiện của mình với tư cách là 'người chơi' khi gửi tàu quỹ đạo mặt trăng quay quanh Mặt trăng vào cuối năm 2022 để nghiên cứu thành phần hóa học của nó. Tuy nhiên, những hạn chế hiện tại của nó được thể hiện qua việc con tàu này đã được đưa vào không gian bằng tên lửa SpaceX phóng từ Cape Canaveral.

	Bên cạnh, Triều Tiên có khả năng phóng tên lửa riêng, thường là từ Trạm phóng vệ tinh Sohae trên bờ biển Hoàng Hải. Nó đã có thành công hạn chế. Từ năm 2012 đến năm 2022, họ đã cố gắng phóng vệ tinh 5 lần nhưng chỉ thành công 2 lần và không chắc liệu vệ tinh nào sau đó có hoạt động chính xác hay không. Vào cuối tháng 12 năm 2022, Bình Nhưỡng cho biết họ đã đưa thành công một vệ tinh vào không gian và công bố những hình ảnh trong đó có thủ đô Seoul của Hàn Quốc để chứng minh cho tuyên bố của mình. Khả năng này có nghĩa là Triều Tiên không cần phải phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc về hoạt động giám sát tình báo. Tuy nhiên, ngay cả khi tuyên bố của họ là đúng thì phạm vi phủ sóng vệ tinh của Triều Tiên vẫn còn hạn chế. Các nước láng giềng của Bình Nhưỡng và Mỹ nghi ngờ rằng các vụ phóng vệ tinh của nước này liên quan nhiều hơn đến việc thử nghiệm khả năng bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể mang đầu đạn hạt nhân. Khả năng của Triều Tiên để làm điều đó vẫn chưa được biết rõ, nhưng với những gì nước này đã phóng, có vẻ như rất có thể nước này có thể bắn trúng vệ tinh của quốc gia khác bằng một tên lửa tấn công trực tiếp.

	Một nước đóng vai trò quan trọng khác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là Ấn Độ, hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản và Hàn Quốc trong các dự án dân sự, nhưng chương trình không gian của nước này phần lớn được thúc đẩy bởi mong muốn không bị tụt lại phía sau về mặt quân sự. bởi đối thủ lớn của nó là Trung Quốc. Mối lo ngại an ninh chính của Ấn Độ tập trung vào Ấn Độ Dương, nơi Trung Quốc hiện đóng quân thường trực các tàu chiến và biên giới chung với Trung Quốc trên dãy Himalaya, nơi đã chứng kiến các cuộc đụng độ vũ trang trong những năm gần đây.

	Sức mạnh vũ trụ của Ấn Độ có động lực nhưng đang phát triển quá chậm để trở thành một quốc gia quân sự lớn vào năm 2040. Năm 2019, New Delhi đã thành lập Cơ quan Vũ trụ Quốc phòng nhưng chưa thành lập Bộ Tư lệnh Không gian toàn diện, đó là điều mà các Bộ trưởng của nhân viên đã mong muốn. Ấn Độ có hệ thống vệ tinh quân sự và dấu chân vệ tinh dân sự trong khu vực, nhưng không thể sánh được với sức mạnh chi tiêu của Bắc Kinh để phát triển một hệ thống định vị toàn cầu có chủ quyền toàn diện.

	Cũng trong năm 2019, Ấn Độ thử nghiệm thành công vũ khí chống vệ tinh. Cuộc thử nghiệm năm 2007 của Trung Quốc đã cho New Delhi thấy hướng đi của phòng thủ không gian trong tương lai và nó đã tụt hậu bao xa. Các chính phủ kế nhiệm đã nỗ lực tăng cường quản lý toàn cầu về không gian vũ trụ để ngăn chặn hoạt động quân sự hóa không gian, nhưng đến năm 2019, Ấn Độ kết luận rằng họ không thể khoanh tay đứng nhìn trước sự tiến bộ của Trung Quốc và các cường quốc khác. Đó là một quyết định lớn. New Delhi từ lâu đã chỉ trích những nước khác về việc quân sự hóa không gian. Cuộc thử nghiệm đã đưa nó lên bản đồ quân sự không gian. Nó cũng đang thử thách khả năng hợp tác về chính sách không gian với các đối tác của mình trong Đối thoại An ninh 'Bộ tứ' (Nhật Bản, Úc và Hoa Kỳ) - một bước tiến khá lớn so với quốc gia từng là nhà lãnh đạo tương lai và có thể là nhà lãnh đạo của phong trào không liên kết trên thế giới. Như thường lệ, sự cạnh tranh trong khu vực là động lực. New Delhi biết rằng chuyên môn của Trung Quốc trong hoạt động quân sự không gian sẽ có tác dụng kích thích thuận lợi đối với đồng minh của Trung Quốc – và kẻ thù của Ấn Độ – Pakistan.

	Ấn Độ thoải mái hơn nhiều khi giải quyết vấn đề dân sự trong không gian. Năm 2008, tàu quỹ đạo mặt trăng Chandrayaan-1 của nó đã phát hiện ra khả năng có nước trên Mặt trăng, bao gồm cả các lớp băng chứa nước lớn ở các cực mặt trăng của nó. Đây là một trong những yếu tố làm dấy lên mối quan tâm toàn cầu hiện nay đối với việc xây dựng các căn cứ trên Mặt Trăng. Ấn Độ không đủ khả năng để xây dựng căn cứ Mặt trăng hoặc trạm vũ trụ của riêng mình, nhưng nước này vẫn chưa đăng ký chương trình Artemis. Tuy nhiên, ngành công nghiệp vũ trụ thương mại của nước này đang phát triển và Cơ quan Vũ trụ Quốc phòng đã cung cấp khả năng phóng vệ tinh từ địa điểm phóng chính ở bờ biển phía đông gần Chennai cho hàng chục quốc gia khác, bao gồm Indonesia, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Latvia và Mexico.

	Úc là đối tác Bộ tứ của Ấn Độ và phần lớn tư duy quân sự của nước này cũng là về Trung Quốc. Tuy nhiên, không giống như Ấn Độ, nước này không có gì để tự vệ trước một cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc nhằm vào bất kỳ vệ tinh nào trong số ít vệ tinh mà nước này sở hữu. Nó có thể là một quốc gia rộng lớn nhưng hiện tại lại rất nhỏ bé về năng lực không gian. Điều đó hiện đang thay đổi – Úc dự định trở thành một cường quốc không gian hạng trung vào năm 2030, phù hợp với vị thế là một cường quốc trên bộ và trên biển hạng trung hiện nay.

	Vị trí của Úc ở Nam bán cầu đã thu hút một người bạn đang tìm kiếm một địa điểm an toàn để đặt các trạm thu thập thông tin tình báo và theo dõi không gian: Hoa Kỳ. Các căn cứ ở Úc có thể được đặt ở những địa điểm xa xôi, điều này giúp giữ an toàn cho chúng và đồng nghĩa với việc hầu như không có hiện tượng nhiễu tần số vô tuyến. Chúng có thể quan sát những phần không gian không thể nhìn thấy ở Bắc bán cầu và được đặt ở vị trí thuận lợi để theo dõi quỹ đạo phóng vào không gian và quỹ đạo địa không đồng bộ của Trung Quốc. Năm 1961, Australia ký một thỏa thuận với Mỹ về việc thành lập một số căn cứ như vậy trên khắp đất nước. Một số được sử dụng để theo dõi tên lửa của các sứ mệnh không gian của Mỹ, bao gồm cả cuộc đổ bộ lên Mặt trăng năm 1969. Nổi tiếng nhất là cơ sở Pine Gap, nếu nó không tương đối gần Alice Springs ở Lãnh thổ phía Bắc thì sẽ được mô tả là nằm ở giữa. không nơi nào cả.

	Pine Gap được cho là cơ sở thu thập thông tin tình báo quan trọng nhất của Mỹ bên ngoài nước Mỹ và là một trong những mối liên kết mạnh mẽ nhất gắn kết hai nước với nhau trong mối quan hệ tin cậy lẫn nhau. Úc nằm dưới chiếc ô hạt nhân mở rộng của Hoa Kỳ và điều đó đòi hỏi sự đóng góp vào tính hiệu quả của nó. Căn cứ được mở vào năm 1970, nhưng chỉ được đặt tên là Cơ sở Phòng thủ Chung Pine Gap vào năm 1988. Từ 'Joint' phản ánh một sự thay đổi trong cách hoạt động của nó. Các quan chức quốc phòng Australia được giao các vị trí quản lý cấp cao, bao gồm cả Phó Giám đốc Cơ sở, và câu thần chú này đã trở thành câu thần chú rằng mọi hoạt động tại Pine Gap 'diễn ra với đầy đủ kiến thức và sự đồng thuận của chính phủ Australia'.

	Vào năm 2013, Bộ trưởng Quốc phòng Úc lúc bấy giờ là Stephen Smith đã lặp lại điều này trong một bài phát biểu trước quốc hội, đồng thời tuyên bố rằng liên minh hiện đang mở rộng “sự hợp tác trong các lĩnh vực hiện đại như mạng, truyền thông vệ tinh và không gian”. Trong số các cơ sở tại Pine Gap có Trạm chuyển tiếp mặt đất cho Hệ thống hồng ngoại trên không gian (SBIS) của Mỹ, nơi đưa ra cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Có nhiều quốc gia được trang bị vũ khí hạt nhân ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hơn bất kỳ khu vực nào khác – Trung Quốc, Triều Tiên, Pakistan, Ấn Độ và Hoa Kỳ – và vì vậy việc Australia tiếp cận SBIS là một tài sản quốc phòng quan trọng.

	Năm 2022, Canberra thành lập Bộ Tư lệnh Không gian Phòng thủ trong Lực lượng Không quân Hoàng gia Úc. Đó là dấu hiệu cho thấy chính phủ thừa nhận lĩnh vực địa chính trị và chiến tranh mới này và rằng nó đòi hỏi một mức độ tự chủ về chủ quyền ở đó. Điều này đã được phản ánh trong một tài liệu được công bố cùng năm, trong đó nói về việc phát triển các khả năng “có thể được phục hồi nếu bị xâm phạm và được bảo vệ nếu bị tấn công”. Đây là ám chỉ việc chế tạo số lượng lớn vệ tinh nhỏ có thể nhanh chóng được thay thế nếu bị phá hủy trên quỹ đạo. Không rõ có bao nhiêu vệ tinh quân sự, nhưng có thể ít nhất một số sẽ là 'công dụng kép'. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian, Phó Nguyên soái Không quân Catherine Roberts, chấp nhận rằng Australia đang 'tụt hậu rất xa' và cần 'tăng cường năng lực để có thể đối phó với các mối đe dọa'.

	Nhu cầu thành lập Bộ Tư lệnh Không gian đã tăng lên khi Australia ký liên minh phòng thủ AUKUS (Aus/UK/US) vào năm 2021. AUKUS tập trung vào thỏa thuận cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia, nhưng bên trong đó có sự hiểu biết rằng cả ba nước đều cần hợp tác trong không gian. Người Mỹ có Lực lượng Không gian, người Anh có Bộ Tư lệnh Không gian, và vì vậy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian của Úc được thành lập trong vòng vài tháng kể từ khi hiệp ước được ký kết.

	Về mặt thương mại, Úc tham gia cuộc chơi muộn - Cơ quan Vũ trụ dân sự của nước này chỉ được thành lập vào năm 2018. Cơ quan này nhỏ nhưng tập trung và có tham vọng phát triển ngành thương mại trong nước từ 10.000 việc làm và giá trị 3,9 tỷ đô la Úc lên 30.000 việc làm và giá trị là 12 tỷ đô la Úc vào năm 2030. Đó là một mục tiêu táo bạo, nhưng ít nhất họ đã đưa ra. Việc Úc thiếu hệ thống vệ tinh quan trọng đồng nghĩa với việc nước này hiện phải phụ thuộc vào các quốc gia khác về dự báo thời tiết và theo dõi các thảm họa thiên nhiên từ núi lửa đến cháy rừng. Nó phụ thuộc vào dữ liệu từ Nhật Bản, Trung Quốc, ESA và Hoa Kỳ. Kế hoạch 10 năm để khắc phục điều này sẽ có một chòm sao vệ tinh của Australia dành riêng cho thời tiết, thông tin liên lạc và quân sự.

	Khi nói đến không gian, mối quan hệ giữa các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phản ánh chính trị và kinh tế của khu vực. Trung Quốc tìm cách thống trị và thành lập Tổ chức Hợp tác Vũ trụ Châu Á-Thái Bình Dương để làm suy yếu ảnh hưởng của Nhật Bản trong lĩnh vực này. Nó đã đạt được một số thành công với chính sách này bằng cách thu hút các nước đang phát triển và trang trải một phần chi phí tham gia. Nhật Bản và Ấn Độ đã phản ứng bằng cách tăng cường khả năng quân sự trong không gian và tăng cường hợp tác với nhau và với Australia. Trung Quốc là nước chơi lớn nhất nhưng có ít bạn bè, ngay cả trong số các thành viên APSCO, trong khi hầu hết các nước khác trong khu vực đều có một điểm chung – lo lắng bị sức nặng của Trung Quốc lấn át.

	Sự chia rẽ này có nghĩa là có rất ít cơ hội để toàn bộ khu vực thống nhất trong một tổ chức duy nhất. May mắn thay, nó vẫn còn chỗ cho nhiều sự hợp tác trong các dự án khoa học và thương mại, nhưng về mặt quân sự, tương lai có vẻ sẽ dựa trên khối.
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	Ở Trung Đông có một số cường quốc vũ trụ đang nổi lên và các liên minh trong tương lai vẫn chưa được quyết định.

	Israel, một trong những quốc gia nhỏ nhất trên Trái đất, đã thành lập Cơ quan Vũ trụ ngay từ năm 1983 dưới sự kiểm soát của Bộ Khoa học và Công nghệ và trong vòng sáu năm đã phóng vệ tinh đầu tiên. Trong thập kỷ trước, đất nước này đã bị sốc khi hệ thống cảnh báo quân sự của nước này không phát hiện được cuộc xâm lược bất ngờ của lực lượng Ai Cập và Syria trong Chiến tranh Yom Kippur. Chính phủ kết luận rằng họ cần có khả năng trinh sát vệ tinh của riêng mình.

	Họ bắt đầu từ đầu về công nghệ vệ tinh, nhưng được hưởng lợi từ kiến thức về tên lửa, họ đã phát triển tên lửa đạn đạo vào những năm 1960 với sự hợp tác của Pháp. Vào những năm 1980, tên lửa Jericho-2 của nước này, được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân, đã được điều chỉnh để trở thành phương tiện phóng vào không gian Shavit. Israel hiện có một nhóm vệ tinh trinh sát và liên lạc.

	Hầu hết các quốc gia đều phóng tên lửa không gian về phía đông, điều mà chúng ta đã thấy mang lại cho chúng sự gia tăng từ tốc độ quay của Trái đất, nhưng Shavit lại phóng về phía tây – ngược với vòng quay của hành tinh. Vụ phóng 'ngược dòng' này nhằm đảm bảo tên lửa bay qua Biển Địa Trung Hải chứ không phải qua Israel và sau đó là các nước Ả Rập láng giềng, một số trong đó vẫn thù địch với nó. Điều này được thực hiện để bảo vệ người dân và vì Israel không muốn các nước láng giềng Ả Rập nhầm lẫn vụ phóng vào không gian với một cuộc tấn công tên lửa.

	Tuyến đường Shavit đưa tên lửa lên và thẳng qua Địa Trung Hải, sau đó nó cố gắng luồn qua eo biển Gibraltar và tiếp tục đi lên qua Đại Tây Dương. Hướng về phía tây cần nhiều nhiên liệu hơn để thoát ra khỏi bầu khí quyển, điều này làm giảm 30% trọng lượng mà tên lửa có thể mang theo. Đây là điểm bất lợi nhưng Israel đã phần nào biến nó thành điểm tích cực. Giống như những thách thức về an ninh của đất nước đã dẫn đến việc phát triển năng lực không gian, các vụ phóng ngược dòng đã thúc đẩy những đột phá trong công nghệ thu nhỏ và phát triển các vệ tinh nhẹ hơn nhưng vẫn cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao và thông tin liên lạc an toàn. Vệ tinh càng nhỏ thì bạn càng có thể phóng nhiều tên lửa hơn, do đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hơn.

	Israel đã phát triển các vệ tinh nano bay theo đội hình và đang nghiên cứu Kính viễn vọng Không gian ULTRASAT của Israel, sẽ được phóng lên quỹ đạo vào năm 2026. Trung tâm Tri thức Quốc gia về các Vật thể Gần Trái đất nhằm mục đích lập bản đồ các vật thể có thể đe dọa Trái đất và tìm ra giải pháp đối phó với chúng, và Trung tâm Tia vũ trụ Israel trên Núi Hermon theo dõi các hiện tượng không gian nguy hiểm tiềm ẩn như bão mặt trời.

	Ngoài ra còn có tham vọng cho Israel trở lại Mặt trăng. Vâng, quay lại. Công ty do tư nhân tài trợ SpaceIL đã gửi tàu vũ trụ Beresheet lên Mặt trăng vào năm 2019. Khi nó chạy chậm lại trên Sea of Serenity, đã xảy ra trục trặc về phần cứng, khiến nó rơi xuống đất. Chiếc máy thủ công vẫn còn đó, và bên trong nó vẫn là một bản sao thu nhỏ của Kinh thánh tiếng Do Thái, từ đầu tiên trong số đó là Beresheet , có nghĩa là 'Sáng thế' hoặc 'Ban đầu'.

	Đó chỉ là sự khởi đầu. Một năm sau vụ tai nạn, Israel và UAE đã ký Hiệp định Abraham, bình thường hóa quan hệ của họ. Cả hai đều là những công ty hàng đầu thế giới về công nghệ vũ trụ, do đó, thông báo vào năm 2022 rằng sứ mệnh Beresheet 2 sẽ là một dự án chung giữa họ là hợp lý, mặc dù SpaceIL sẽ dẫn đầu.

	Dự kiến ra mắt vào năm 2025, kế hoạch là đưa một tàu mẹ quay quanh Mặt trăng và sau đó thả hai tàu đổ bộ lên Mặt trăng, một trên bề mặt hướng về Trái đất, chiếc còn lại ở phía xa – khu vực mà cho đến nay chỉ có Trung Quốc mới mạo hiểm. Nếu thành công, đây sẽ là lần hạ cánh kép đầu tiên và hai tàu đổ bộ sẽ là tàu nhỏ nhất đến được đó, mỗi chiếc chỉ nặng 120 kg bao gồm cả nhiên liệu. Sau đó, tàu mẹ sẽ quay quanh quỹ đạo thêm 5 năm nữa, gửi dữ liệu về nước, bao gồm thông tin về biến đổi khí hậu, sa mạc hóa và nguồn cung cấp nước – những chủ đề được cả hai nước quan tâm.

	Vào năm 2019, tấm bảng bên cạnh Beresheet 1 có nội dung: 'Quốc gia nhỏ, ước mơ lớn'. Cụm từ này cũng có thể áp dụng cho UAE, quốc gia có chương trình không gian đầy tham vọng nhất ở Trung Đông.

	Quốc gia Ả Rập nhỏ bé, giàu năng lượng này chỉ phóng vệ tinh quan sát đầu tiên vào năm 2009 (từ Kazakhstan) và không có Cơ quan Vũ trụ cho đến năm 2014. Nhưng vào ngày 9 tháng 2 năm 2021, tàu vũ trụ Hope của nước này đã đến quỹ đạo quanh Sao Hỏa để nghiên cứu bầu khí quyển của nó. khiến UAE trở thành thực thể thứ năm trong lịch sử tiếp cận Hành tinh Đỏ sau Mỹ, Liên Xô, ESA và Ấn Độ. Trung Quốc trở thành nước thứ sáu khi tàu Tianwen-1 của nước này xuất hiện chỉ 24 giờ sau đó.

	Chủ tịch Cơ quan Vũ trụ, Sarah Al Amiri, không hài lòng với thành tích đáng kinh ngạc này. Nhóm của cô hiện đang thực hiện sứ mệnh lái một con tàu bay quãng đường 3,6 tỷ km, bay ngang qua Sao Kim, sau đó hạ cánh xuống một tiểu hành tinh. Mục tiêu phóng là năm 2028 và dự kiến hạ cánh vào năm 2033. Cơ quan này được thành lập như một phần trong kế hoạch đa dạng hóa kinh tế rộng rãi của UAE, thoát khỏi sự phụ thuộc vào doanh thu từ dầu khí. Điều này phù hợp với tham vọng biến Emirates thành trung tâm công nghệ tiên tiến. Họ đã có thể chế tạo các vệ tinh của riêng mình và đang phát triển một chòm sao vệ tinh nhỏ tên là Sirb – tiếng Ả Rập có nghĩa là một đàn chim.

	UAE, giống như Israel, là một bên ký kết Hiệp định Artemis. Điều này không cấm hợp tác với các bên khác, nhưng đã khiến người ta phải ngạc nhiên trước việc Emirates cho phép Trung Quốc tham gia vào ngành công nghiệp vũ trụ của mình đến mức nào. Công ty điện thoại Huawei đang ở sâu trong nước và đã xây dựng mạng 5G. Việc đảm bảo rằng nó không bao gồm bất kỳ cửa sau nào mà qua đó nó có thể khai thác thông tin an ninh đã không làm giảm bớt sự lo lắng của những người bạn phương Tây của đất nước này. Vào năm 2021, Hoa Kỳ đã đình chỉ thỏa thuận bán 50 máy bay phản lực F-35 cho UAE với lý do lo ngại về an ninh. Các máy bay chiến đấu sẽ không sử dụng công nghệ Huawei 5G, nhưng các trạm mặt đất và tháp liên lạc của hệ thống có thể dễ dàng hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất của Mỹ. Đầu năm 2023, hai bên vẫn đang thảo luận cách giải quyết vấn đề.

	UAE dự định đưa tàu thám hiểm Rashid 2 của mình thực hiện sứ mệnh lên Mặt trăng của Trung Quốc vào năm 2026 và có thể hoạt động gần một trong những địa điểm hạ cánh được đề xuất cho sứ mệnh của phi hành đoàn Artemis 3. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2023, các hạn chế về công nghệ của Hoa Kỳ ngăn cản sự hợp tác với Trung Quốc đã khiến kế hoạch này bị hủy bỏ vì Rashid 2 có các linh kiện do Mỹ sản xuất.

	Một quốc gia khác ở Trung Đông rộng lớn hơn có khả năng phóng tên lửa riêng là Iran. Năm 1999, Tehran công bố tham vọng chế tạo vệ tinh cùng với tên lửa cần thiết để đưa chúng vào quỹ đạo. Tuy nhiên, khía cạnh tên lửa của phương trình chủ yếu được sử dụng làm vỏ bọc để phát triển tên lửa tầm xa.

	Cơ quan Vũ trụ Iran thuộc thẩm quyền của Bộ Truyền thông và Công nghệ thông tin, nhưng các công ty chế tạo tên lửa vũ trụ cũng chế tạo tên lửa và là công ty con của Bộ Quốc phòng. Lực lượng quân sự mạnh nhất đất nước, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), vận hành chương trình không gian của riêng mình và báo cáo trực tiếp với Lãnh đạo Tối cao chứ không phải tổng thống. Vào năm 2020, họ đã phóng vệ tinh quân sự rõ ràng của riêng mình, bổ sung vào số ít các vệ tinh được chế tạo trong nước mà Iran vận hành. Một vệ tinh trinh sát thứ hai tiếp theo vào năm 2022.

	Vì vậy, Iran có thể xây dựng, phóng và vận hành, nhưng họ chưa thể làm tốt những việc đó. Tên lửa thường xuyên bị hỏng và các vệ tinh thường có chất lượng thấp, tuổi thọ ngắn và bị giới hạn ở quỹ đạo Trái đất thấp. Tuy nhiên, các nhà khoa học Iran đang học hỏi, cải tiến và đầy tham vọng, mặc dù cam kết đưa con người vào vũ trụ vào năm 2025 có vẻ hơi xa vời. Năm 2013, Iran đã đặt ra thời hạn là năm 2018. Tổng thống lúc bấy giờ là Mahmoud Ahmadinejad đã anh dũng tình nguyện trở thành phi hành gia đầu tiên của Iran và cho biết ông sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho chương trình không gian đầy tham vọng của Iran. May mắn cho anh ấy là dự án chưa bao giờ thực sự thành công. Giờ đây, khi thời hạn năm 2025 đang đến gần, năm 2032 được coi là một ngày thực tế hơn với định mệnh.

	Khi Tổng thống Ebrahim Raisi lên nắm quyền vào năm 2021, chính quyền của ông đã than thở về tình trạng 'đáng buồn' của chương trình không gian và thề sẽ tiếp thêm sinh lực cho nó. Người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ đã bị sa thải và cam kết đưa một vệ tinh lên quỹ đạo địa tĩnh trong vòng 5 năm. Iran được tuyên bố phải là cường quốc vũ trụ hàng đầu ở Trung Đông. Số lần phóng vệ tinh cho quỹ đạo Trái đất thấp đã tăng lên và có kế hoạch xây dựng một trung tâm phóng mới tại thành phố cảng Chabahar. Nằm ở phía đông nam đất nước, gần xích đạo nên tên lửa có thể di chuyển về phía đông qua Ấn Độ Dương sau khi cất cánh.

	Iran cố gắng hạn chế lợi thế không gian được phát triển bởi các đối thủ tiềm năng như Israel và Mỹ. Về mặt lý thuyết, nó có thể cố gắng biến một trong những tên lửa đạn đạo tầm trung của mình thành một thiết bị diệt vệ tinh, nhưng độ chính xác cần thiết để bắn trúng thứ gì đó cách Trái đất 300 km và di chuyển với tốc độ 7,8 km/giây hiện vượt quá khả năng của nó. Việc gây nhiễu và giả mạo vệ tinh rẻ hơn và dễ dàng hơn và Tehran có kinh nghiệm làm việc đó. Trong nhiều năm, nó đã gây nhiễu hàng chục chương trình phát sóng bằng tiếng Ba Tư chiếu vào Iran. Các dịch vụ internet qua cáp bị kiểm duyệt nghiêm ngặt và vì vậy hàng triệu người dân Iran bình thường chuyển sang vệ tinh để tìm thông tin, có nghĩa là chính phủ đang trong cuộc chiến liên tục để tìm và chặn các tín hiệu đến từ bên ngoài đất nước.

	Iran sử dụng không gian cho các mục đích dân sự và quân sự giống như nhiều quốc gia khác và giống như hầu hết các quốc gia khác, họ đã che giấu các khía cạnh quân sự. Vì những nỗ lực của Iran để có được vũ khí hạt nhân (mà nước này phủ nhận), nhiều cường quốc tiên tiến lo lắng về chương trình không gian của nước này và tìm cách phá vỡ nó. Tuy nhiên, phần lớn thế giới có trình độ công nghệ kém hơn đồng ý với quan điểm của Tehran rằng không gian không thể thuộc về câu lạc bộ độc quyền của những người đến đó đầu tiên và phải mở cửa cho tất cả mọi người vì tiến bộ khoa học, kinh tế và - vâng - thậm chí cả quân sự.

	Các nước châu Phi chắc chắn đồng ý. Nhiều người trong số họ có cơ quan vũ trụ quốc gia của riêng mình, trong đó có Nam Phi, Nigeria, Kenya, Botswana và Rwanda. Rất ít người có tham vọng ngắn hạn nghiêm túc để tham gia khám phá không gian, nhưng họ cho rằng bất kỳ khuôn khổ pháp lý nào xung quanh các hoạt động trong không gian đều phải là nỗ lực toàn cầu. Hầu hết trong số họ chưa đứng về phía vững chắc trong cuộc đua giành không gian giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và sẽ làm việc với bất kỳ quốc gia nào đưa ra các điều khoản tốt nhất để thúc đẩy ngành công nghiệp vũ trụ của riêng họ. Ví dụ, hai vệ tinh liên lạc đầu tiên của Nigeria đã được Trung Quốc phóng, nhưng vào năm 2022, nước này đã ký Hiệp định Artemis do Hoa Kỳ đứng đầu cùng với Rwanda. Nga là nước phóng nhiều vệ tinh nhất cho các nước châu Phi, tiếp theo là Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

	Liên minh châu Phi (AU) liệt kê việc phát triển chiến lược không gian trên toàn lục địa là một trong những chương trình quan trọng trong Chương trình nghị sự 2063, một khuôn khổ dài hạn nhằm nâng cao mức sống cho dân số 1,2 tỷ người (và đang tăng nhanh). Nó thừa nhận rằng Châu Phi không đủ khả năng để tiếp tục là nhà nhập khẩu ròng công nghệ vũ trụ và hỗ trợ ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng của các công ty khởi nghiệp tập trung vào không gian. Tuy nhiên, mặc dù đã thông qua nghị quyết thành lập Cơ quan Vũ trụ Châu Phi vào năm 2017 và chọn Ai Cập làm nơi đặt trụ sở chính nhưng cơ quan này đạt được rất ít tiến bộ. Thay vào đó, từng quốc gia đang tiến về phía trước.

	Mặc dù nhiều quốc gia có cơ quan vũ trụ quốc gia riêng nhưng không có cơ sở phóng nào trên lục địa này. Trong những năm phân biệt chủng tộc, Nam Phi là một cường quốc hạt nhân và có khả năng phóng tên lửa vào vũ trụ từ Bãi thử Denel Overberg trên bờ biển phía đông Cape Town. Nó đã tiến hành các chuyến bay thử nghiệm tên lửa Jericho-2 của Israel (xem ở trên), cũng như ba tên lửa của Nam Phi đạt quỹ đạo dưới quỹ đạo vào cuối những năm 1980. Nhưng điều đó đã thay đổi vào năm 1989 khi FW de Klerk lên nắm quyền tìm cách chấm dứt kỷ nguyên phân biệt chủng tộc và ra lệnh chấm dứt chương trình hạt nhân. Năm 1991, Nam Phi ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và như một phần của quá trình, bệ phóng tên lửa tầm xa tại Overberg đã được tháo rời. Kể từ đó, không quốc gia châu Phi nào có khả năng phóng tên lửa riêng.

	Điều đó có thể thay đổi. Đầu năm 2023, Djibouti đã ký một biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Công nghệ Hàng không Vũ trụ Hồng Kông của Trung Quốc (HKATG) để xây dựng một sân bay vũ trụ ở đó. Kế hoạch là quốc gia nhỏ bé vùng Sừng châu Phi này sẽ cung cấp tối thiểu 10 km2 đất và hợp đồng thuê 35 năm, sau thời hạn đó cơ sở hạ tầng sẽ được bàn giao cho chính phủ Djibouti. Dự án trị giá 1 tỷ USD sẽ chứng kiến việc xây dựng các cơ sở cảng và đường sá để giúp vận chuyển thiết bị hàng không vũ trụ của Trung Quốc đến địa điểm dự kiến có 7 bệ phóng vệ tinh và 3 bệ thử nghiệm tên lửa.

	Nếu dự án được tiến hành, Trung Quốc sẽ có được sân bay vũ trụ ở một vị trí quan trọng ở châu Phi – Djibouti gần xích đạo, giúp giảm chi phí phóng. Đây cũng là nơi đặt căn cứ hải quân của Trung Quốc, giúp Trung Quốc tiếp cận Biển Đỏ, ngay tại điểm tắc nghẽn nơi biển thu hẹp lại trước khi mở ra Vịnh Aden. Việc bổ sung cơ sở không gian vào danh mục đầu tư của mình ở một địa điểm có tầm quan trọng chiến lược như vậy sẽ mang lại cho Bắc Kinh lợi thế lớn trong khu vực. Djibouti có được uy tín, đầu tư vào ngành công nghiệp công nghệ cao và trong vài thập kỷ tới, Djibouti sẽ thừa hưởng một sân bay vũ trụ.

	Trước mắt, vệ tinh sẽ là lĩnh vực tăng trưởng chính của nhiều nước châu Phi. Hầu hết các nền kinh tế châu Phi phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp và do đó dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu. Kể từ khi vệ tinh đầu tiên của lục địa này đi vào quỹ đạo vào năm 1998, hơn 40 vệ tinh đã được phóng lên và tốc độ phóng ngày càng tăng. Đầu tiên là Nilesat 101 của Ai Cập, có vai trò cung cấp dịch vụ đa phương tiện cho 5 triệu gia đình, nhưng hiện nay hầu hết các vệ tinh đều được thiết kế để giám sát môi trường. Dữ liệu có thể được sử dụng để lập bản đồ những thay đổi về quy mô rừng và hồ, đồng thời có thể hoạt động như một hệ thống cảnh báo sớm về các vấn đề sắp xảy ra. Nó cũng có thể thúc đẩy sản xuất lương thực. Đại học Ghana đã hợp tác với Rainforest Alliance và các nhóm khác trong dự án SAT4Farming, giúp hàng chục nghìn nông dân trồng ca cao của đất nước tăng sản lượng và thu nhập bằng cách cung cấp thông tin về từng lô đất.

	Nam Phi chế tạo vệ tinh của riêng mình và vào năm 2022 đã sử dụng SpaceX để đưa ba vệ tinh nano, được thiết kế và chế tạo ở Cape Town, vào quỹ đạo. Ba chiếc máy, mỗi chiếc có kích thước chỉ 20 cm × 10 cm × 10 cm, là một phần của chòm Vệ tinh Nhận thức Miền Hàng hải, phát hiện và xác định các tàu ngoài khơi bờ biển đất nước. Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nam Phi kéo dài 200 hải lý tính từ bờ biển và vì có đường bờ biển dài nên vùng đặc quyền kinh tế lớn hơn diện tích đất liền. Các vệ tinh nano của nó giờ đây cho phép nó kiểm soát lãnh thổ của mình với độ chính xác cao hơn nhiều so với những thập kỷ trước.

	Nigeria cũng có các vệ tinh riêng, giúp chính phủ giám sát cuộc nổi dậy của Boko Haram ở phía bắc đất nước. Tuy nhiên, những hạn chế về phạm vi đưa tin đã lộ ra vào năm 2021 sau khi một vụ bắt cóc nữ sinh hàng loạt khác diễn ra. Người đứng đầu Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Vũ trụ Quốc gia thừa nhận rằng cơ quan này không thể theo dõi chuyển động của nhóm đã bắt giữ các cô gái vì vệ tinh hình ảnh có độ phân giải cao của họ 'không tĩnh [phía trên] nơi cuộc nổi dậy đang diễn ra'. Nhiều vệ tinh hơn sẽ cung cấp phạm vi phủ sóng rộng hơn và cũng sẽ hỗ trợ truyền thống lâu đời của Nigeria trong việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến các vùng chiến sự trên lục địa.

	Trọng tâm chính khác ở Châu Phi là thiên văn học. Bầu trời đêm tương đối trong xanh ở đó đã thu hút sự đầu tư nghiêm túc từ các công ty bên ngoài và sự quan tâm từ các học giả. Nam Phi, Ethiopia, Ai Cập, Nigeria, Namibia, Mauritius và Ghana đều có các đài quan sát thiên văn lớn và ngành du lịch thiên văn đang phát triển dành cho các nhà thiên văn nghiệp dư quan tâm.

	Nam Phi có vị trí đặc biệt thuận lợi cho cả thiên văn học thị giác và vô tuyến. Có những vùng đất rộng lớn hầu như không có người ở với các vùng vô tuyến 'yên tĩnh', bầu trời trong xanh và tầm nhìn thẳng ra Dải Ngân hà. Quan điểm này là lý do tại sao một trong những kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới lại được đặt ở Northern Cape ở Nam Phi. Kính thiên văn MeerKAT được chính phủ Nam Phi tài trợ và được xây dựng với chi phí 330 triệu USD trong vòng 10 năm. Nó bao gồm 64 đĩa vệ tinh, mỗi đĩa cao 20 mét.

	Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, MeerKAT đã đạt được một loạt thành công, bao gồm cả việc tìm kiếm các thiên hà khổng lồ bị ẩn giấu trước đây mặc dù có kích thước gấp 22 lần Dải Ngân hà. Trong vài năm tới, nó sẽ được hợp nhất vào Square Kilometer Array (SKA), một dự án quốc tế gồm gần 200 đĩa vệ tinh được liên kết và 131.000 ăng-ten ở Nam Phi và Úc được tài trợ bởi hơn chục quốc gia bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Ý và Bồ Đào Nha. . Khi hoàn thành, vào khoảng năm 2030, nó sẽ là công trình khoa học lớn nhất thế giới - mặc dù trải dài hơn 150 km nhưng nếu bạn gộp các đĩa và ăng-ten lại với nhau, chúng sẽ bao phủ khoảng 1 km2, do đó có tên như vậy.

	SKA sẽ có thể nhìn xuyên qua các đám mây bụi vũ trụ che khuất các kính viễn vọng quang học không gian và được kỳ vọng sẽ cách mạng hóa kiến thức của chúng ta. Nó được cho là rất nhạy, nó có thể nhận tín hiệu radar từ một sân bay trên một hành tinh cách xa hàng nghìn tỷ km – nếu điều đó tồn tại. Đó là một ví dụ về cách hợp tác giữa các quốc gia và công ty mang lại lợi ích cho mọi người. Chúng ta đã thấy nhiều trường hợp khác trong nhiều thập kỷ của Thời đại Không gian, và bất chấp sự phân cực của thế giới, vẫn có nhiều nỗ lực khoa học và thương mại đang được tiến hành. Tuy nhiên, khi nói đến chính trị cứng rắn, chúng ta lại quay trở lại với thực tế khó khăn.

	[image: Illustration]

	Không quốc gia nào được đề cập ở trên, cũng như các quốc gia tiềm năng khác như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia, có vẻ sẵn sàng thách thức vị thế của Ba cường quốc không gian lớn. Ở những nơi khác, chúng tôi tìm thấy Cơ quan Vũ trụ Mỹ Latinh và Caribe gồm bảy thành viên, được thành lập vào năm 2020 và cũng như Cơ quan Vũ trụ Châu Phi, đang tập trung vào phát triển. Ngoài ra còn có Nhóm Hợp tác Vũ trụ Ả Rập, được thành lập vào năm 2019, nhưng có rất ít thông tin liên lạc. Mười một quốc gia thành viên họp mặt hàng năm; tuy nhiên, cho đến nay hầu hết hoạt động đều diễn ra ở cấp tiểu bang. Hợp tác trong các khối không gian này, đồng thời đồng thời xây dựng năng lực vệ tinh có chủ quyền, có ý nghĩa đối với hầu hết các quốc gia, mặc dù tiến độ của Cơ quan Vũ trụ Liên minh Châu Phi cho thấy những cạm bẫy nếu khối này bị cản trở bởi quán tính.

	Ngoài ESA, hai khối thực sự có giá trị về mặt địa lý và thiên văn là Hiệp định Artemis do Hoa Kỳ lãnh đạo và thỏa thuận mặt trăng Trung-Nga. Cả ba đều đang cố gắng định hình các chuẩn mực ứng xử trong không gian và luật pháp quốc tế. Theo thuật ngữ rộng hơn, ESA gần với quan điểm của Mỹ hơn quan điểm Trung-Nga. Các quốc gia khác phải cân nhắc không chỉ cảm nhận của họ về một vấn đề không gian cụ thể, mà còn việc đứng về phía bên này hay khối kia sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ với khối đó như thế nào. Khi lĩnh vực này ngày càng có tầm quan trọng về kinh tế và quân sự, áp lực phải có quan điểm cũng tăng theo. Trên Trái đất cũng như trong không gian.


 PHẦN 3

	QUÁ KHỨ TƯƠNG LAI


 CHƯƠNG 9

	CHIẾN TRANH KHÔNG GIAN

	'Có hai thứ là vô hạn: vũ trụ và sự ngu ngốc của con người; và tôi không chắc chắn về vũ trụ.'

	Albert Einstein
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	Hình minh họa cho thấy một vệ tinh quân sự bắn tia laser vào không gian.
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	MỌI LÚC NHÂN ĐẠO ĐÃ Mạo hiểm VÀO MỘT LÃNH ĐẠO MỚI NÓ đã gây ra chiến tranh. Việc đóng tàu dẫn đến tàu chiến. Máy bay mang theo máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Không gian cũng không khác và chiến trường tiềm năng đang bắt đầu hình thành.

	Chúng tôi biết hiện đang thiếu các khuôn khổ có ý nghĩa để hướng dẫn các hoạt động hòa bình trong không gian; ngày càng có nhiều quốc gia tham gia; và căng thẳng đang nổi lên xung quanh các điểm nóng, từ các điểm Lagrange đến các căn cứ trên Mặt Trăng. Nếu chúng ta đang hướng tới một cuộc xung đột trong không gian – điều đó sẽ như thế nào?

	Về mặt khái niệm, một số nhà văn chính trị thiên văn cho rằng chiến tranh không gian nên được coi là một cuộc chiến giành các tuyến liên lạc trên thiên thể - giống như các quốc gia đã tranh chấp các tuyến đường biển trên Trái đất cũng như các tuyến liên lạc và thương mại đi kèm với chúng, vì vậy họ sẽ tranh giành các tuyến đường quỹ đạo trong không gian. Những người khác, chẳng hạn như chuyên gia chiến tranh không gian, Tiến sĩ Bleddyn Bowen, gọi các tuyến đường quỹ đạo là 'Đường bờ biển vũ trụ', vì các cường quốc trên đất liền có thể phóng sức mạnh vào không gian, thống trị khu vực phía trên chúng giống như các vùng biển xung quanh bờ biển của họ. Nghĩ về không gian như 'vùng đất cao' - là nơi cần được chiếm giữ để chỉ huy vùng đất/chiến trường bên dưới - cũng có thể hữu ích đối với người bình thường. Không phải ai cũng đồng ý với thuật ngữ này. Tiến sĩ Bowen cảm thấy nó bị lạm dụng, nó ngụ ý rằng tài sản không gian phải được bảo vệ bằng mọi giá và thích gọi không gian đơn giản là 'nơi có thể đạt được một số lợi thế'.

	Nhưng cho dù vấn đề được đóng khung như thế nào, hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý rằng trong thời gian tới, không một cường quốc nào có thể thống trị không gian, và rằng - hiện tại - ngay cả việc trở thành quốc gia du hành vũ trụ hùng mạnh nhất cũng không đảm bảo quyền kiểm soát Trái đất. Tuy nhiên, nhìn chung họ cũng đồng ý rằng khi tầm quan trọng của không gian tăng lên cả về mặt quân sự và kinh tế thì mức độ cạnh tranh cũng tăng theo. Và bởi vì về mặt lý thuyết, một cường quốc cuối cùng có thể giành được quyền kiểm soát, tất cả các nước lớn đều đang đầu tư vào lĩnh vực này, đảm bảo rằng họ sẽ không bị vắt kiệt, trong khi các cường quốc hạng hai đang cố gắng giảm sự phụ thuộc hoặc sự thống trị của họ vào Bộ Ba Lớn.

	 Những mảnh ghép cần thiết cho những gì có thể trở thành 'cuộc chiến tranh không gian' đầu tiên của chúng ta đã có sẵn ngày hôm nay.

	Ít nhất trong thập kỷ này, một cuộc chiến trong không gian chủ yếu sẽ là chiến tranh trên Trái đất. Do các cường quốc có công nghệ tiên tiến hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào không gian nên lĩnh vực này là trọng tâm trong tư duy quân sự hiện đại. Không có vệ tinh, các chỉ huy không biết bố trí tàu sân bay, tên lửa tầm xa và quân đội ở đâu. Họ cũng không biết chính xác kẻ thù ở đâu.

	Giáo sư Everett Dolman cho rằng, trong thời gian tới, bất kỳ xung đột không gian nào rất có thể xuất phát từ những căng thẳng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương liên quan đến Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ: 'Khả năng của Mỹ trong việc triển khai sức mạnh quân sự ngày nay gần như hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ của không gian. Điều này bao gồm hướng dẫn chính xác, thông tin tình báo và giám sát cũng như ý chí chính trị để hành động xuất phát từ ảo tưởng về sự hiểu biết hoàn hảo về việc triển khai và ý định của kẻ thù. Do đó, việc Trung Quốc nhận được sự hỗ trợ về không gian của Mỹ trước khi bắt đầu một hành động quân sự trên mặt đất sẽ bị Mỹ phản đối sẽ là một lợi thế to lớn.'

	Đó là điều không thể tránh khỏi và có nhiều ảnh hưởng hạn chế - nhưng điều này cũng đúng trong quá khứ khi, do tính toán sai lầm và hiểu lầm, các quốc gia đã phạm sai lầm vào chiến tranh. Các quốc gia cũng đã bắt tay vào các cuộc chiến tranh lựa chọn. Kịch bản dưới đây, dựa trên một cuộc chiến lựa chọn, chỉ là một khả năng về cách chúng ta có thể thấy không gian đóng vai trò lớn hơn trong các cuộc xung đột của chúng ta trên Trái đất.
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	Ngày 2 tháng 5 năm 2030, 03:09. Trạm Không quân Núi Cheyenne, Colorado.

	Người điều hành Hệ thống Không gian Chuyên gia Số 4 (Spc4/E-4) trực đêm nhận thấy rằng hai vệ tinh của Trung Quốc đã tiến gần hơn đến một vệ tinh của Mỹ đang giám sát eo biển Đài Loan. Cô ấy là một 'Người bảo vệ' tương đối cấp dưới, như cách gọi của các thành viên Lực lượng Không gian, nhưng xét tới việc quân đội Trung Quốc đang tăng cường xây dựng trên bờ biển của mình, họ biết rằng điều này cần phải được nâng cấp nhanh chóng.

	PLA đã dành ba tháng trước đó để điều động tàu, quân đội và tàu đổ bộ vào vị trí trên bờ biển, báo hiệu một cuộc tấn công có thể xảy ra vào Đài Loan. Người Mỹ đang bối rối. Việc bố trí lực lượng cho thấy một cuộc xâm lược qua eo biển, nhưng số lượng tàu đổ bộ không bằng số lượng cần thiết cho một cuộc tấn công đổ bộ.

	Ngày 2 tháng 5, 07:24. Các vệ tinh của Trung Quốc thậm chí còn tiến gần hơn và báo cáo ban đầu của Spc4 đã có tại Nhà Trắng. Một thông điệp ngoại giao nhanh chóng được gửi tới Bắc Kinh: 'Bạn đang theo kịp. Rút lui.' Phản hồi sẽ trở lại vào cùng ngày. Trung Quốc khẳng định các vệ tinh của họ không có mục đích xấu và trích dẫn từ các Hiệp ước và Nguyên tắc của Liên Hợp Quốc về Không gian vũ trụ năm 2002: 'sẽ có quyền tự do tiếp cận tất cả các khu vực của các thiên thể'. Để có biện pháp tốt, Cộng hòa Nhân dân nhắc nhở Washington về cuộc khủng hoảng năm 2028 khi Mỹ 'kiểm tra' một vệ tinh Trung Quốc ở cự ly gần.

	Căng thẳng vẫn ở mức cao trong hầu hết tháng 5, đặc biệt là sau khi Mỹ phóng hai vệ tinh 'vệ sĩ' nhỏ di chuyển vào vị trí giữa cỗ máy Trung Quốc và Mỹ. Một tuần sau, để thể hiện tình đoàn kết, Vương quốc Anh cũng làm như vậy.

	1 tháng 6. Câu chuyện đã không còn là tiêu đề nữa - không có gì xảy ra cả, và dù sao thì đây cũng đang là mùa gió mùa ở eo biển, thời tiết khó xâm lấn.

	Ngày 4 tháng 9. Mặt nước yên tĩnh – nhưng căng thẳng ngoại giao sắp chuyển sang vùng biển động.

	Ngày 12 tháng 9, 09:20. Một vệ tinh của Úc, được liên kết với mạng lưới thu thập thông tin tình báo Five Eyes, rơi ra khỏi quỹ đạo một cách bí ẩn và lao xuống bầu khí quyển trước khi bốc cháy. Một vệ tinh khác của Trung Quốc đang dần di chuyển đến gần vệ tinh của Mỹ hơn. hệ thống chỉ huy và kiểm soát răn đe hạt nhân của Hoa Kỳ. Washington nâng mức cảnh báo Có khả năng gây nguy hiểm cho khả năng giám sát eo biển của nước này là một chuyện; có khả năng gây rối với khả năng răn đe hạt nhân của mình là chuyện khác. Nếu một phần của hệ thống cảnh báo sớm gặp trục trặc, Mỹ sẽ dễ bị tấn công hạt nhân bất ngờ.

	Người Mỹ yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tại đó họ đề xuất 'vùng an toàn' cho các vệ tinh mà các quốc gia khác không thể mạo hiểm trong một phạm vi nhất định. Không có gì đến từ cuộc họp hoặc nhu cầu. Bắc Kinh lặp lại rằng họ tuân thủ luật pháp, lần này chỉ ra Hiệp ước ngoài không gian, trong đó tuyên bố rằng tên miền này “không bị chiếm đoạt bởi quốc gia do yêu sách chủ quyền”.

	Ngày 19 tháng 9, 19:41. Khi các tàu Trung Quốc bắt đầu diễn tập bốc dỡ quân, Washington di chuyển một hạm đội tàu sân bay từ Vịnh Tokyo với lệnh gặp một tàu sân bay Nhật Bản ngoài khơi Okinawa, cách Đài Loan một giờ bay. Người Anh phái hạm đội tàu sân bay Queen Elizabeth từ Portsmouth và các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới của Australia tiến về biển Philippine. Ấn Độ và Hàn Quốc kêu gọi bình tĩnh

	Ngày 3 tháng 10, 04:00 (Giờ Thái Bình Dương). Nó xảy ra. Nhưng không hoàn toàn như những gì người Mỹ lo sợ.

	Hạm đội Trung Quốc khởi hành từ các cảng dọc bờ biển với lực lượng không quân che chắn phía trên. Hai mươi phút sau, hai vệ tinh 'đuổi theo' vệ tinh Mỹ chịu trách nhiệm về eo biển làm lóa mắt camera của nó, khiến nó bị 'mù'. Đồng thời, các vệ tinh của Mỹ, Nhật Bản và Australia trong khu vực đều bị gây nhiễu hoặc “giả mạo” với những tín hiệu khó hiểu do người Trung Quốc gửi tới. Vào thời điểm điều này xảy ra, 'hạm đội xâm lược' bắt đầu quay trở lại cảng, nhưng các máy bay phản lực Trung Quốc hộ tống họ đã lao thẳng dọc theo bờ biển tới Quần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát, chỉ cách đất liền Trung Quốc 3 km.

	PLA đã bị đánh lui từ đó vào năm 1949 và lại không thể chiếm được quần đảo này vào năm 1958, nhưng lần này trận chiến gần như kết thúc ngay khi nó bắt đầu. Đài Loan đã để lực lượng đồn trú giảm từ 50.000 quân vào năm 2000 xuống chỉ còn 3.000 trong những năm 2020. Nó đang dựa vào phiên bản mới nhất của hệ thống vũ khí tầm ngắn không người lái tự bắn trên quần đảo Wuchiu, được triển khai lần đầu tiên vào năm 2022 để ngăn chặn nỗ lực thứ ba. Nhưng các nhà khai thác tác chiến điện tử của Trung Quốc có trụ sở gần Mumian, trên đảo Hải Nam, lại nằm trong hệ thống. Khi một số lượng nhỏ Lực lượng Đặc biệt xông vào bờ sau khi vượt qua một quãng đường ngắn trên những chiếc thuyền nhỏ và nhanh, súng hầu như im lặng. Bên cạnh đó, một số ít vẫn đang hoạt động đang chỉ sai hướng. Lực lượng đặc biệt không phải là vấn đề lớn nhất. Với việc Lực lượng Không quân Đài Loan đang tuần tra hòn đảo chính cách đó 187 km mà không biết mục tiêu thực sự, 20.000 lính dù Trung Quốc đã đổ bộ xuống Kinmen khi lực lượng không quân của họ hỗ trợ hoàn toàn cho họ. Ba mươi phần trăm lực lượng phòng thủ của quân đồn trú đang cạn kiệt sẽ bị tiêu diệt chỉ trong đợt tấn công đầu tiên. Đó là sự việc đã rồi - việc đầu hàng diễn ra lúc 09:50 và 160.000 công dân trên đảo hiện nằm dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

	Đài Loan kêu gọi người Mỹ tham gia phản công cùng họ. Washington từ chối và Đài Loan biết rằng họ không thể hành động một mình. Nhưng người Mỹ nhận thức rõ rằng phải có một số hình thức phản ứng.

	Ngày 4 tháng 10, 10:10 (PT). Phải mất một ngày, hai vệ tinh 'vệ sĩ', được trang bị tên lửa đẩy nhỏ, tự di chuyển phía trên các vệ tinh Trung Quốc và sử dụng cánh tay robot để đẩy chúng xuống bầu khí quyển, nơi chúng bị phá hủy. Người Trung Quốc đang phẫn nộ, nhưng những gì diễn ra sau đó còn nguy hiểm hơn.

	12:55 (PT). Người Mỹ nhắm mục tiêu vào cỗ máy Trung Quốc gần nhất với một trong những vệ tinh chỉ huy và kiểm soát hạt nhân của họ, thổi bay nó thành hàng nghìn mảnh bằng tia laze. Họ sử dụng chiếc X-40A không có người lái tàu vũ trụ, phiên bản cập nhật của X-37B có thể tái sử dụng đã phát triển công suất laser vào đầu những năm 2020 vì mục đích hòa bình. Cuộc tấn công diễn ra theo một góc, có nghĩa là phần lớn trong số 4.000 mảnh vụn được tạo ra sẽ bay ra ngoài không gian sâu, nhưng hàng trăm mảnh nhỏ vẫn còn trên quỹ đạo, làm tăng thêm mối nguy hiểm mà các phi hành gia từ một số quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, phải đối mặt. Để tăng thêm sự tổn thương, một vệ tinh khác của Mỹ đã theo dõi một mô hình Trung Quốc được sử dụng để liên lạc hải quân. Trong khoảng thời gian 24 giờ, nó di chuyển vào, tóm lấy ăng-ten của vệ tinh và bẻ cong nó 180 độ. Một chiếc chắn bùn vũ trụ.

	Những lời đe dọa trả đũa bằng hiện vật của Bắc Kinh chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng thì cuộc khủng hoảng cũng lắng xuống nhưng hậu quả sẽ kéo dài trong nhiều năm. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Indonesia và Anh ký hiệp ước quốc phòng với Đài Bắc và cho biết họ sẽ hỗ trợ Đài Bắc trong trường hợp xảy ra 'một cuộc tấn công vào đất liền'. Thiếu là lời đảm bảo để bảo vệ các đảo khác giữa Kim Môn và đất liền. Cũng còn thiếu, mặc dù hành động quân sự đầu tiên được thừa nhận trong không gian, là một hiệp ước về Nhận thức tình huống không gian, ủng hộ biệt danh GOOMO: 'Ra khỏi quỹ đạo của tôi'.
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	Và . . . trở về trái đất. Bất kỳ kịch bản nào trong tương lai đều chỉ mang tính lý thuyết và những điều trên có thể còn thiếu sót, nhưng hầu hết công nghệ trong đó đều đã tồn tại. Lực lượng Không gian có Người vận hành Hệ thống Không gian; Pháp đã phát triển các vệ tinh vệ sĩ có thể mang vũ khí cho mục đích 'phòng thủ tích cực'; thiết bị gây chói mắt và giả mạo đã có sẵn; pháo tự bắn Wuchiu đã được Đài Loan triển khai; và có một phi cơ vũ trụ X-37.

	Mặc dù không gian đã có thể được sử dụng để tiến hành chiến tranh trên Trái đất, nhưng bản thân chiến tranh trong không gian trong tương lai có thể thấy trước sẽ rất chậm. Các vệ tinh đã có thể tấn công lẫn nhau, nhưng việc điều động bất kỳ tàu vũ trụ nào đều đòi hỏi những bước di chuyển chậm rãi, thận trọng và chính xác. Người vận hành phải tính toán giao nhau của các quỹ đạo khác nhau để đưa một cỗ máy vào vị trí mà nó có thể tóm, húc hoặc thậm chí bắn vào một vệ tinh khác, do đó việc thay đổi quỹ đạo của một vệ tinh tốn rất nhiều công sức. Và mặc dù chúng có thể di chuyển cực kỳ nhanh, nhanh hơn cả một viên đạn đang tăng tốc, nhưng không gian lại rất, rất lớn. Lấy khu vực giữa quỹ đạo Trái đất thấp (bắt đầu từ độ cao 160 km phía trên chúng ta) và quỹ đạo địa tĩnh (35.786 km trở lên). Thể tích giữa hai quỹ đạo lớn hơn thể tích Trái đất 190 lần. Đó là rất nhiều không gian để trang trải.

	Nếu ai đó làm một bộ phim chiến tranh thời gian thực hiện nay trong không gian với một vệ tinh đuổi theo một vệ tinh khác, bạn sẽ cần một ngày nghỉ làm và rất nhiều bỏng ngô. Và cà phê. Về mặt tích cực, khả năng bỏ lỡ một số hành động trong lúc đi vệ sinh là rất nhỏ.

	Có những ưu điểm và nhược điểm đối với sự chuyển động chậm chạp này. Nó giúp các đối thủ tiềm năng có thời gian liên lạc với nhau và cố gắng giải quyết những gì có thể là một cuộc khủng hoảng đang đến gần. Tuy nhiên, nó cũng làm tăng nguy cơ bị tấn công phủ đầu. Nếu một quốc gia nhìn thấy đối thủ đang di chuyển một số vệ tinh vào những vị trí có thể trở thành mối đe dọa không thể chịu nổi, thì quốc gia đó có thể muốn tấn công cái mà đôi khi được gọi là 'chuỗi tiêu diệt' - cơ sở hạ tầng trên Trái đất hỗ trợ các vệ tinh của kẻ thù tiềm năng. Điều này có thể được thực hiện thông qua chiến tranh mạng. Ngay cả khi nó được xử lý một cách ngoại giao - ví dụ, bằng cách ra hiệu rằng đây là 'phản ứng tương ứng' đối với hành vi đe dọa và sẽ không thực hiện thêm cuộc tấn công nào nữa - hành động đó có thể dễ dàng gây ra sự trả đũa. Quốc gia hứng chịu 'cuộc tấn công' đầu tiên có thể đáp trả bằng cách bắn vũ khí chống vệ tinh bay thẳng (ASAT) vào một trong các vệ tinh của bên kia, sau đó cũng tuyên bố tương xứng. Vào thời điểm đó bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, từ không có thêm hành động nào cho đến chiến tranh hạt nhân.

	ASAT là mối đe dọa thường trực đối với tất cả các vệ tinh, nhưng vấn đề chính là an ninh của các vệ tinh rất quan trọng đối với hệ thống cảnh báo sớm của các quốc gia có vũ khí hạt nhân. Một số trong số chúng cảnh báo về việc phóng thứ có thể là tên lửa hạt nhân, trong khi một số khác (ví dụ như trong mạng Tần số cực cao tiên tiến của Hoa Kỳ) được sử dụng trong thông tin liên lạc sau cuộc tấn công hạt nhân. Mỗi chiếc có giá lên tới hàng tỷ đô la, có kích thước bằng một ngôi nhà nhỏ và bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chúng đang bị đe dọa đều khiến những người sở hữu chúng rất, rất bối rối.

	Các mô hình trong tương lai sẽ phức tạp hơn và đắt tiền hơn. Hoa Kỳ đang xây dựng hệ thống cảnh báo hồng ngoại liên tục trên cao thế hệ tiếp theo, sẽ đi vào hoạt động vào năm 2030 và tiêu tốn hàng tỷ đô la. Những vệ tinh này cũng sẽ có kích thước bằng những ngôi nhà, những mục tiêu rất hấp dẫn và một ví dụ khác về sự cần thiết của các hiệp ước, đặc biệt là với vấn đề Nhận thức Tình huống Không gian được nêu trong kịch bản chiến tranh của chúng ta ở trên.

	Trong trường hợp không có thỏa thuận về những vấn đề như vậy. . . khi cạnh tranh nóng lên, khả năng xảy ra xung đột sẽ tăng lên. Chúng ta có thể chưa đạt được điều đó, nhưng hãy xem xét kịch bản sau đây, có thể sẽ không còn xa nữa.
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	Ngày 4 tháng 4 năm 2038, 05:10 (Giờ Trăng). Cấu trúc mặt trăng tích hợp của Artemis (AIMS).

	Đội Vệ binh Mặt trăng của Nhật Bản đã theo dõi một tàu vũ trụ của Nga kể từ ngày hôm trước khi nó phóng từ Sân bay vũ trụ Plesetsk, phía bắc Moscow. Trong vòng vài phút, người ta đã biết rõ rằng nó đang hướng tới trạm Mặt trăng của Nga cách căn cứ AIMS đa quốc gia 500 km, nhưng vào giờ cuối cùng, những người điều hành ca đêm nhận thấy rằng quỹ đạo của nó đã thay đổi. Bây giờ nó dường như đang hướng tới một vị trí giữa hai người. Sau đó nó lại thay đổi hướng đi. Người vận hành thực hiện một vài phép tính nhanh và nhấn nút báo động.

	Vi phạm rõ ràng Hiệp định Artemis, tàu đổ bộ của Nga đang hướng thẳng tới căn cứ của Anh ở vùng Peaks of Eternal Light ở cực nam mặt trăng. Nhưng Nga không phải là một bên ký kết Artemis, và Moscow từ lâu đã lập luận rằng họ không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều khoản nào của hiệp định này, đặc biệt là các 'vùng an toàn' tự phong, chẳng hạn như khu vực Người Anh tuyên bố gần miệng núi lửa Shackleton. Đây là lãnh thổ quan trọng nhất của mặt trăng do nguồn nước đóng băng và khí mê-tan khổng lồ bên trong miệng núi lửa, không giống như các đỉnh của nó, nằm trong bóng tối vĩnh viễn.

	Chuông báo động vang lên ở cả bốn căn cứ của quốc gia Artemis, Anh, Mỹ, Nhật Bản và UAE, nhưng chính người Anh mới là người phải hành động nhanh chóng. Một robot tự hành được điều khiển ra ngoài để chặn đường hạ cánh và các cửa gió của trạm được đảm bảo an toàn gấp đôi. Lúc 05:55 tàu Nga bắt đầu lướt dọc theo phía bên phải đường hạ cánh để tránh tàu thăm dò và tận dụng mặt đất tương đối bằng phẳng. Lúc 06:09 thảm họa xảy ra. Một tảng đá nhỏ, mịn chạm vào mặt dưới của chiếc máy bay, khiến cánh máy bay bị lật và chạm vào bề mặt. Lực va chạm làm cơ thể xoay 360 độ và hơi chếch sang trái, và chỉ cách đó 50 mét, nó đập vào tàu thăm dò và gãy làm đôi.

	Khi đội y tế người Anh đến khu vực phía trước, họ tìm thấy sáu phi hành gia người Nga đã chết. Ở phía sau, đội cứu hộ phát hiện ra hai phương tiện: một là máy chế tạo robot cơ bản, chiếc còn lại là xe rover có khả năng khoan. Có vẻ như Moscow có ý định đưa 'sự thật lên bề mặt' và nhấn mạnh sự phản đối của họ đối với 'vùng an toàn', một thuật ngữ mà Nga cho rằng là một tấm bình phong cho phạm vi ảnh hưởng của mặt trăng.

	Ngày 6 tháng 4, 20:36. Tại Hội đồng Vũ trụ khẩn cấp của Liên hợp quốc, người Anh gửi lời chia buồn chân thành về sự mất mát nhân mạng nhưng nói rằng thật đáng tiếc khi Nga đã bỏ qua 'vùng an toàn'. Người Nga đổ lỗi cho Vương quốc Anh đã chặn địa điểm hạ cánh và nhắc nhở mọi người rằng Hiệp ước Mặt trăng năm 1979 mô tả Mặt trăng và các tài nguyên của nó là 'di sản chung của nhân loại'. Người Mỹ chỉ ra rằng hiệp ước chưa bao giờ được phê chuẩn. Người Trung Quốc giữ im lặng. Khủng hoảng kết thúc?

	Ngày 13 tháng 4, 05:12 (MT). Một nỗ lực thứ hai. Lần này người Nga thông báo họ đang trên đường tới. Moscow nói với công ty North Link của Mỹ rằng họ dự định hạ cánh xuống căn cứ Bore ở phía bắc mặt trăng cực và bắt đầu khoan tìm vật liệu đất hiếm. North Link trả lời rằng điều này vi phạm quyền thương mại của mình, đặc biệt là khi họ đã chi rất nhiều tiền để chứng minh chính xác nguồn nguyên liệu ở đâu. Washington cảnh báo Moscow rằng nhiệm vụ bảo vệ công dân Mỹ của họ vượt ra ngoài ranh giới Trái đất và đặt Lực lượng Không gian trong tình trạng báo động cao độ.

	Khi tàu Nga bắt đầu hạ cánh, đường hạ cánh bị chặn bởi ba xe tự hành và một cảnh báo lặp lại được phát trên tần số của người Nga. Một phút sau, người Mỹ ở các căn cứ điều hành tiền phương (FOB) ở phía trước, bên trái và bên phải đường đua bắt đầu sử dụng tia laser để làm chói mắt phương tiện đang lao tới từ ba hướng, cho rằng người Nga sẽ dừng lại và quay trở lại. Điều gì xảy ra tiếp theo thật bất ngờ. Tàu Nga bắn một chùm năng lượng định hướng vào FOB phía trước. Nó bắn vào cỗ máy bắn tia laze chói mắt với lực mạnh đến mức phát nổ. Mảnh đạn đục một lỗ rộng 10 cm ở mặt bên của FOB, và làm rách bộ đồ điều áp của một trong hai người vận hành tia laser. Cô ấy chết trước khi các bác sĩ đến được với cô ấy sau một nhiệm vụ giải cứu tuyệt vọng.

	Tàu của Nga thực sự đã dừng lại và quay trở lại điểm hẹn với trạm vũ trụ của Nga, nhưng không có thời gian cho một cuộc họp khẩn cấp của Liên hợp quốc hay những tuyên bố phẫn nộ - người Mỹ chỉ đơn giản nổ súng. Họ đã tấn công một cảm biến quang điện tại căn cứ Zelenchukskaya của Nga ở Bắc Kavkaz bằng tên lửa hành trình. Đồng thời, họ thổi bay ba vệ tinh do thám của Nga ra khỏi quỹ đạo tầm thấp của Trái đất bằng tên lửa bay thẳng trên mặt đất. Bốn vệ tinh thương mại bị vô hiệu hóa sau một cuộc tấn công mạng, khiến phần lớn hệ thống điện thoại di động của Nga cùng với sàn giao dịch chứng khoán Moscow cũng ngừng hoạt động. Thiệt hại đối với nền kinh tế Nga trong 18 giờ tới được ước tính một cách thận trọng là 760 triệu USD.

	Các cuộc tấn công được hiệu chỉnh. Các mục tiêu không liên quan trực tiếp đến hệ thống cảnh báo sớm hạt nhân của Nga và tên lửa Zelenchukskaya chỉ giết chết ba binh sĩ thuộc lực lượng giám sát không gian của Tập đoàn quân số 3 phân công. Động thái tiếp theo của Nga khiến các nhà phân tích bối rối. Chắc chắn họ đã đọc được thông điệp - Washington đã phản ứng bằng điều mà họ cho rằng rõ ràng là một phản ứng 'tương xứng'. Moscow bây giờ có thể để mọi chuyện ở đó và để các kênh ngoại giao tiếp quản hoặc trả lời theo cách tương tự, nghĩa là có thể ngăn chặn hành động. Thay vào đó, trong khoảng thời gian 48 giờ, nó điều động sáu vệ tinh sát thủ vào vị trí phía sau tàu Mỹ được kết nối với hệ thống cảnh báo sớm tên lửa hạt nhân của Washington và bắt đầu tấn công chúng. Bốn chiếc bị bắn trúng trước khi Lực lượng Không gian hạ gục cả sáu tàu Nga bằng tên lửa bay thẳng. Một phần của hệ thống cảnh báo sớm của Hoa Kỳ đã ngừng hoạt động, khiến Washington phải chuyển sang cấp độ cảnh báo DEFCON 2, được cho là lần đầu tiên kể từ Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Moscow cũng làm theo, tuyên bố 'Mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất' – hạ một mức khỏi hành động hạt nhân sắp xảy ra.

	Người Mỹ nhanh chóng thay thế các vệ tinh của họ bằng một kho dự trữ khẩn cấp được đặt cạnh trạm vũ trụ quân sự của họ, có nghĩa là cả hai bên giờ đây có thể thấy bên kia chuẩn bị sẵn sàng kho vũ khí hạt nhân cũng như di chuyển quân và tàu. Thế giới nín thở. Và sau đó, khi Nhà Trắng và Điện Kremlin mỗi bên đang tiến hành các cuộc họp để xem xét tấn công phủ đầu, phía Trung Quốc đã nhấc máy.

	Và đó là cách tránh chiến tranh hạt nhân vào năm 2038. Bắc Kinh tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên và Big Three đồng ý đưa ra một số 'biện pháp xây dựng lòng tin', bao gồm cả thỏa thuận rằng tất cả các tia laser khai thác được triển khai lên Mặt trăng chỉ có thể hướng xuống dưới. Nhìn bề ngoài, căng thẳng giảm bớt. Mọi người đều nhận ra rằng Sự hủy diệt được đảm bảo lẫn nhau (MAD) đã được thử nghiệm gần như đạt đến điểm đột phá lần thứ hai trong vòng chưa đầy một thế kỷ. Giống như cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, vụ việc này đã tập trung tâm trí, ngăn chặn thảm họa. Lần thứ ba – họ có thể không may mắn như vậy.
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	Khía cạnh nguy hiểm nhất trong kịch bản này là khả năng hệ thống cảnh báo sớm của một quốc gia có vũ khí hạt nhân sẽ ngừng hoạt động. Khả năng xảy ra một cuộc tấn công phủ đầu sẽ nhanh chóng leo thang nếu một quốc gia không thể tìm ra lời giải thích tại sao một đối thủ tiềm năng lại khiến họ mù quáng.

	Có một số mối nguy hiểm khác đang hiện hữu rõ ràng hoặc đang rình rập rất sớm trong tương lai.

	Ví dụ, một cuộc trao đổi ASAT giữa Ấn Độ và Pakistan có thể lôi kéo các đồng minh của họ - hoặc tệ hơn, hai quốc gia có vũ khí hạt nhân có thể leo thang hành động.

	Một quốc gia bất hảo có thể bí mật phát triển một hạm đội vệ tinh sát thủ, phóng nó và giữ một quốc gia, hoặc thậm chí là cả thế giới, để đòi tiền chuộc.

	Một quốc gia bất hảo khác, cay đắng vì bị loại khỏi thỏa thuận hưởng lợi từ việc thám hiểm không gian, có thể cho nổ một số quả bom hạt nhân khổng lồ ở quỹ đạo Trái đất thấp, thiêu rụi hầu hết các vệ tinh và khiến thế giới rơi vào hỗn loạn.

	Khoa học viễn tưởng? Năm 1962, Mỹ triển khai một dự án quân sự có mật danh Starfish Prime. Họ cho nổ một đầu đạn nhiệt hạch cách Thái Bình Dương 400 km - chỉ để xem điều gì sẽ xảy ra. Thiết bị này mạnh hơn 100 lần so với thiết bị được thả xuống Hiroshima. Trong vài giây, một xung điện từ đã làm mất điện ở Hawaii, và từ Hawaii đến New Zealand, bầu trời đêm bừng sáng trong một lễ hội đầy màu sắc, một cực quang nhân tạo. Một vành đai bức xạ nhân tạo hình thành xung quanh Trái đất, kéo dài một thập kỷ trước khi tan biến. Ít nhất bảy vệ tinh bị hư hỏng hoặc phá hủy, bao gồm cả mô hình liên lạc Telstar. 'Rất tiếc,' người Mỹ nói. Hay đúng hơn, như một nhà khoa học sau này đã nói: “Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và thất vọng khi phát hiện ra rằng Sao biển đã bổ sung đáng kể số electron trong vành đai Van Allen”. . . Kết quả này trái ngược với mọi dự đoán của chúng tôi.'

	Liên Xô cũng cho rằng việc cho nổ bom hạt nhân gần Trái đất là một ý tưởng hay. Thật hạnh phúc, kết quả là lệnh cấm những cuộc thử nghiệm như vậy. Thật không may, Các cuộc thử nghiệm đã chứng minh rằng nếu một quốc gia bất hảo cho nổ những quả bom hạt nhân mạnh hơn nữa ở quỹ đạo thấp của Trái đất thì nó có thể khiến vệ tinh không thể sử dụng được trong nhiều năm. Một chiếc máy bị vướng vào vụ nổ sẽ bị phá hủy và bức xạ tiếp theo sẽ đốt cháy mọi thiết bị thay thế.

	Tất cả những điều này đều là những khả năng thực tế cho các cuộc chiến tranh không gian trong tương lai. Vậy có thể làm gì để ngăn chặn chúng?

	Những người diều hâu trong số các nhà tư tưởng chính trị thiên văn tự tin rằng do quá trình quân sự hóa không gian đang diễn ra nên con đường phía trước là phải leo thang trước tiên và đến mức mà các đối thủ không thể sánh kịp. Đây là một chiến lược răn đe.

	Vấn đề muôn thuở trong việc kiểm soát vũ khí là không ai thương lượng về việc hạn chế vũ khí với người không có vũ khí. 'Định lý Thomas' chỉ được đặt ra bởi William Thomas và Dorothy Thomas vào những năm 1920, nhưng dường như nó đã được áp dụng cho tất cả lịch sử được ghi lại: 'Nếu đàn ông xác định các tình huống là có thật thì hậu quả của chúng là có thật.' Các quốc gia có xu hướng xác định các mối đe dọa tiềm ẩn là mối đe dọa thực sự. Do đó, không nên đặt cược vào một trong những cường quốc không gian quyết định không sánh kịp với bất kỳ tiến bộ quân sự nào trong không gian của đối thủ.

	Các chỉ huy quân sự được các nhà lãnh đạo chính trị của họ giao nhiệm vụ phát triển năng lực nhằm thúc đẩy những gì được coi là lợi ích quốc gia. Lấy ví dụ này từ tài liệu Hướng dẫn Lập kế hoạch năm 2020 của Lực lượng Không gian: 'Lực lượng Không gian được kêu gọi tổ chức, huấn luyện, trang bị và hiện diện các lực lượng có khả năng bảo vệ quyền tự do hành động của Hoa Kỳ trong không gian; cho phép lực lượng liên quân có khả năng sát thương và hiệu quả. . . Sức mạnh vũ trụ ngăn chặn sự răn đe bằng cách truyền đạt khả năng của Mỹ trong việc áp đặt cái giá phải trả lên các chủ thể thù địch và từ chối các mục tiêu của kẻ thù.' Đó là nói với họ. Và nói với họ là một phần của chiến lược.

	Có một ranh giới mong manh giữa việc tiết lộ bí mật của bạn và việc răn đe đối thủ bằng cách cho họ biết bạn mạnh mẽ như thế nào. Nếu bạn giữ bí mật mọi chuyện, đối phương có thể nghĩ rằng họ có nguy cơ bị tấn công. Các hiệp ước cắt giảm vũ khí giữa Liên Xô và Mỹ trong những năm 1980 được củng cố bởi một thỏa thuận về thanh tra chung các cơ sở của họ. khả năng hạt nhân – 'Tin tưởng nhưng xác minh', như Reagan đã nói, mặc dù ông mượn cụm từ Doveryai, no Proryai của Nga .

	Giờ đây, các chiến lược gia quân sự không gian của Mỹ đang tranh luận liệu Mỹ có nên chứng minh cho Bắc Kinh và Moscow khả năng phá hủy vệ tinh để ngăn chặn một cuộc tấn công bất ngờ hay không. Những người ủng hộ lập luận rằng bạn không thể răn đe bằng vũ khí vô hình. Những người phản đối nói rằng nó có thể đẩy nhanh một cuộc chạy đua vũ trang. Cuộc tranh luận cũng lâu đời như chiến tranh. Trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, nó được gọi là mở 'Cánh cửa xanh' bởi vì, như truyền thuyết kể lại, có một căn cứ không quân nơi xảy ra chuyện 'Tuyệt mật' và các tài liệu nằm đằng sau cánh cửa màu xanh lá cây.

	Cho đến nay, sự răn đe đã ngăn cản chúng ta nhấn 'nút lớn màu đỏ' bởi vì, theo Sự hủy diệt được đảm bảo lẫn nhau, mọi bên đều biết một cuộc tấn công hạt nhân sẽ dẫn đến sự trả đũa và tất cả chúng ta sẽ thiệt mạng. Như Dolman giải thích, 'MAD có ba thành phần; Tương hỗ (tất cả mọi người), Được đảm bảo (không có nếu hoặc nhưng) và Hủy diệt (tổn thất toàn bộ). Nếu mối đe dọa không đáng tin cậy. . . răn đe đã thất bại.'

	Nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta tham gia vào các hình thức chiến tranh thông thường hơn. Điều này cũng đúng trong không gian. Mặc dù chưa có ai chạm tới những khẩu súng lớn - nhưng vẫn có những lựa chọn sẵn có sẽ không phá hủy khả năng tiếp tục hoạt động trong không gian của chúng ta: chẳng hạn như gây nhiễu, giả mạo, bắt giữ và hack các vệ tinh mà không tạo ra bất kỳ mảnh vỡ đáng kể nào. Và do đó, biện pháp răn đe MAD không ngăn cản bất kỳ ai tiếp tục phát triển loại công nghệ này hoặc tham gia vào các cuộc giao tranh ở quy mô thấp hơn – vốn có thể dễ dàng leo thang.

	Giải pháp thay thế là một cuộc chạy đua vũ trang đang gia tăng. Để chống lại điều này, chúng ta cần một loạt hiệp ước kiểm soát vũ khí toàn diện.

	Trong vô số mối đe dọa, mối đe dọa lớn nhất có lẽ là sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ và cái được địa chính trị gọi là 'Bẫy Thucydides'. Thuật ngữ này được phổ biến bởi học giả Harvard Graham Allison trong cuốn sách Destined for War của ông . Trong đó, ông trích dẫn cuốn Lịch sử Chiến tranh Peloponnesian của Thucydides : 'Đó là sự trỗi dậy của Athens và nỗi sợ hãi rằng điều này đã gieo rắc ở Sparta khiến chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.' Đối với Athens là Trung Quốc, và đối với Sparta là Hoa Kỳ. Allison đã xác định 16 trường hợp trong đó một cường quốc đang trỗi dậy đe dọa thay thế một cường quốc hiện có và nhận thấy rằng kết quả là chiến tranh trong 12 trường hợp. Trong bốn nước mà xung đột đã được ngăn chặn thì cần phải triển khai các kỹ năng lãnh đạo giàu trí tưởng tượng - ví dụ, sự can thiệp của giáo hoàng dẫn đến Hiệp ước Tordesillas năm 1494, ngăn chặn một cuộc chiến tranh tàn khốc giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, và gần đây hơn là mối quan hệ Mỹ-Nga vốn đang đã gây ra Chiến tranh Lạnh hơn là bom hạt nhân. Trong cả bốn trường hợp, các thỏa hiệp đều được thực hiện, thường là những thỏa hiệp lộn xộn với hiệu ứng kích nổ, nhưng quan điểm của Allison là chúng đã ngăn chặn một cuộc đối đầu quân sự thảm khốc toàn diện và những ví dụ này có thể giúp các siêu cường của Thời đại Không gian làm điều tương tự. Sự thỏa hiệp hiện được yêu cầu bởi Big Three.

	Có nhiều yếu tố cản trở điều này. Trung Quốc và Nga coi những tiến bộ của Mỹ trong không gian là nhằm mục đích duy trì vị thế thống trị của Mỹ trên Trái đất. Ở một số khía cạnh họ có thể đúng. Tương tự, Hoa Kỳ vẫn lo lắng rằng những thành tựu công nghệ của hai nước còn lại sẽ được sử dụng để nâng cao sức mạnh quân sự đang đe dọa nước Mỹ – và điều đó cũng có lý.

	Thật khó để biết ranh giới giữa mối đe dọa và phản đe dọa ở đâu. Ví dụ, cả Nga và Trung Quốc đều dẫn đầu về tên lửa lướt siêu thanh thế hệ mới. Không giống như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vốn phóng và bay theo quỹ đạo có thể dự đoán được, tên lửa lướt qua có thể di chuyển qua tầng khí quyển phía trên, thay đổi hướng và độ cao ở tốc độ trên Mach 5 – khoảng 1,7 km/giây. Các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không thể đạt được tốc độ này trong thời gian phản ứng, đặc biệt là khi không có quỹ đạo nhất quán, chúng không biết mục tiêu. Vì đầu đạn có thể mang thiết bị hạt nhân nên khả năng xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân sẽ rất lớn, do đó làm tăng khả năng giải phóng phản ứng hạt nhân trước khi bị tấn công.

	Như chúng ta đã thấy, Mỹ đang phát triển hệ thống phòng thủ nhiều lớp chống lại tên lửa siêu thanh. Nó hy vọng sẽ có cảm biến trong không gian có thể theo dõi chúng. Đồng thời, hệ thống dẫn đường tên lửa trên vệ tinh của kẻ tấn công sẽ bị nhắm mục tiêu từ biển, đất liền và/hoặc không gian. Xa hơn nữa, có khả năng sẽ có các vệ tinh có khả năng bắn xuống tên lửa.

	Vấn đề bảo vệ lợi ích thương mại cũng sẽ được xem xét. Trong nhiều thế kỷ, chúng ta đã thấy lá cờ đi theo thương mại như thế nào. Một ví dụ gần đây trên Trái đất là thỏa thuận năm 2022 giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon, theo đó, nếu lợi ích của Trung Quốc trên các đảo bị đe dọa (như đã từng xảy ra trong cuộc bạo loạn năm 2021 nhắm vào tài sản và người dân Trung Quốc) thì 'lực lượng' của chính phủ Trung Quốc có thể đến để giải quyết vấn đề của họ. sự giúp đỡ. Các quốc gia sẽ có quan điểm tương tự về các doanh nghiệp thương mại của họ trong không gian – lá cờ sẽ theo sau hoạt động thương mại.

	Vì vậy, giải pháp. Giáo sư Dolman đang tranh luận về một hướng hành động khác, đề xuất chiến lược Sự phụ thuộc được đảm bảo lẫn nhau: 'Vì không gian vốn mang tính toàn cầu - theo phân tích thiên văn, nó là một điểm duy nhất trong vũ trụ - mọi lợi ích hay mất mát đến từ nó sẽ được chia sẻ giữa tất cả các bang; được thừa nhận, không bằng nhau. Thay vì tập trung vào nỗi lo mất quyền tiếp cận không gian, thay vào đó, chúng ta nên yêu cầu tất cả các quốc gia tham gia vào những lợi ích thu được từ việc khai thác không gian để tạo ra một tương lai xanh cho toàn thể nhân loại.'

	Tôi chắc rằng hầu hết chúng ta đều ở bên anh ấy suốt chặng đường. Nó chỉ là việc đạt được điều đó. Vượt qua các cuộc thử nghiệm vũ khí, các vệ tinh sát thủ, các trạm và căn cứ không gian quân sự có thể xảy ra.

	Nhà triết học người Pháp thế kỷ 20 Raymond Aron có thể đã qua đời cách đây bốn mươi năm, trước một số kỳ quan công nghệ hiện đại của chúng ta, nhưng ngay cả khi đó ông vẫn nhận ra vấn đề lâu đời nhất của chúng ta: 'Thiếu một cuộc cách mạng trong trái tim con người và bản chất của các quốc gia, bởi những gì phép lạ liệu không gian liên hành tinh có thể được bảo tồn khỏi mục đích quân sự không?'

	Vive la cách mạng .


 CHƯƠNG 10

	THẾ GIỚI NGÀY MAI

	'Vì tôi đã đi vào Tương lai, 
Xa đến mức mắt người có thể nhìn thấy; 
Nhìn thấy viễn cảnh của thế giới, 
Và tất cả những điều kỳ diệu sẽ xảy ra.'

	Alfred, Lãnh chúa Tennyson, 1842
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	Hình minh họa mô tả Mars Helicopter Ingenuity và Perseverance rover, cả hai đều hạ cánh xuống Sao Hỏa vào ngày 18 tháng 2 năm 2021. Ingenuity là máy bay đầu tiên thực hiện thành công chuyến bay có điều khiển trên Hành tinh Đỏ.
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	MŨ XA XA LÀ GẦN, CÁI GÌ CHẬM LÀ NHANH , và điều không thể bây giờ đã trở thành chuẩn mực. Với suy nghĩ này, suy nghĩ của chúng ta về không gian và tương lai sẽ không bị giới hạn – thậm chí không bị giới hạn bởi khoa học, ngoại trừ trên cơ sở thực tế.

	Đối chiếu hai niềm tin. Leonardo da Vinci đầu tiên: 'Tôi luôn cảm thấy định mệnh của mình là chế tạo một cỗ máy cho phép con người bay.'

	Và bây giờ, nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ gốc Canada Simon Newcomb, người vào năm 1902 đã nói: 'Chuyến bay bằng những cỗ máy nặng hơn không khí là không thực tế và tầm thường, nếu không muốn nói là hoàn toàn không thể thực hiện được.' Năm sau Orville Wright cất cánh trên chiếc Kitty Hawk và bay vào tương lai mà da Vinci đã tưởng tượng.

	Bây giờ chúng tôi đang viết những gì sẽ là lịch sử trong không gian. Chúng ta đã có những người tiên phong xuất sắc và những thành tựu đáng kinh ngạc. Họ đã đi đâu và làm gì là điều vô cùng khó khăn.

	Những trở ngại gặp phải trong hai thập kỷ tới sẽ rất lớn, nhưng nếu không vượt qua được thì chúng ta không thể tiến tới những thách thức còn xa hơn. Nhân loại đã không tiến xa được chỉ để đứng yên.

	Tất cả sẽ không phải là vật chất 'tương lai cao quý của nhân loại'. Có thể kiếm tiền từ không gian và mọi người sẵn sàng kiếm tiền. Các cơ hội thương mại rất nhiều. Nếu chuyến bay vào vũ trụ dành cho người bình thường trở thành tiêu chuẩn thì các khách sạn trên vũ trụ sẽ không còn xa nữa. Muốn tro của bạn nằm rải rác trong quỹ đạo Trái đất thấp? Sẽ có một Dịch vụ Tang lễ Thiên hà cho việc đó. Nếu một công ty không ngại xúc phạm hầu hết nhân loại, thì công ty đó có thể làm hỏng bầu trời đêm của chúng ta bằng những quảng cáo rộng khắp. Nếu điều đó không làm nổi tàu vũ trụ của bạn thì công nghệ mới có thể được sử dụng nhiều hơn, chẳng hạn như Cơ sở chế tạo sinh học của Techshot, công nghệ này hy vọng sẽ được sử dụng để in nội tạng con người ở quỹ đạo Trái đất thấp, do đó bỏ qua vấn đề trọng lực gặp phải trên Trái đất, áp suất. trong đó hạn chế sự phát triển tự nhiên của tế bào và mô.

	Bước đầu tiên hướng tới tương lai này sẽ được thực hiện khi chúng ta quay trở lại Mặt trăng. Nhiều vấn đề trước mắt chúng ta sẽ phải đối mặt khi có giống như những thứ chúng ta đã gặp bấy lâu nay trên Trái đất: thức ăn, nước uống, nơi trú ẩn. Nhưng đối với họ, chúng ta phải bổ sung thêm chức năng tạo ra không khí dễ thở và tìm kiếm nguồn năng lượng để làm điều đó, việc này cần phải được thực hiện cách nhà 385.000 km.

	Những người tiên phong đã trinh sát địa hình. Các sứ mệnh Apollo đầu tiên đã hạ cánh gần đường xích đạo của Mặt trăng vì nhiều lý do, trong số đó có lý do trên hành trình về nhà, trong trường hợp hệ thống bị lỗi sau khi cất cánh, việc phóng ở đường xích đạo cho phép một quỹ đạo 'quay trở lại tự do' - tàu bay vòng quanh mặt trăng. Mặt trăng sử dụng lực hấp dẫn và súng cao su của nó quay trở lại Trái đất.

	Vùng lân cận xích đạo có thể là vị trí đắc địa về năng lượng, vì các khu vực thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với Mặt trời nhất có thể có nhiều trầm tích helium-3 tập trung hơn các cực – và do helium-3 có tiềm năng rất lớn làm nguồn năng lượng trên Mặt trăng, trên Trái đất và để khám phá thêm (xem Chương 3 ).

	Tuy nhiên, vào cuối những năm 2020 và 2030, đường xích đạo có lẽ không phải là nơi diễn ra các hoạt động. Khi bạn đang tìm nơi nào đó để sống – hãy nghĩ đến 'vị trí, vị trí, vị trí'. Các đại lý bất động sản ca ngợi 'ánh sáng tự nhiên tuyệt vời' của một căn phòng, ngay cả khi đó là hầm than, có thể cố gắng bán cho bạn một bất động sản gần xích đạo của Mặt trăng bằng cách sử dụng cụm từ tương tự. Trong hai tuần thực sự sẽ có ánh sáng tự nhiên liên tục, nhưng hai tuần tiếp theo sẽ là đêm tự nhiên liên tục. Điều này là do một vòng quay của Mặt trăng mất khoảng một tháng Trái đất, vì vậy ngày và đêm mặt trăng mỗi lần kéo dài khoảng mười bốn ngày Trái đất. Nói cách khác - nếu bạn nhìn lên từ khoang của mình trên đường xích đạo của Mặt trăng, thì Mặt trời sẽ mất 29,5 ngày để di chuyển hết quãng đường trên bầu trời, biến mất và sau đó quay trở lại vị trí ban đầu. Điều này có nghĩa là trong một nửa thời gian, ngay cả khi bạn lên Mặt trăng để nghỉ lễ, bạn sẽ không sạc lại pin và trên Mặt trăng, bạn cần pin.

	Nhưng cũng đúng là nhiệt độ xích đạo dao động từ khoảng 127°C trong ngày âm lịch đến khoảng –179°C trong đêm âm lịch, hay nói theo thuật ngữ khoa học hơn là từ 'Scorchio!' ĐẾN 'Đóng băng những quả bóng khỏi một con khỉ bằng đồng'. Như bạn có thể đã biết, từ sau là một thành ngữ tiếng Anh bắt nguồn từ huyền thoại rằng những viên đạn đại bác của Hải quân Hoàng gia được xếp thành kim tự tháp trong một chiếc khay bằng đồng được gọi là con khỉ. Khi nhiệt độ giảm đáng kể, đồng thau co lại và kim tự tháp sụp đổ. Nó không đúng. Bạn khó có thể xếp những viên đạn đại bác theo hình kim tự tháp vì chúng sẽ lăn quanh boong mỗi khi con tàu bị sóng đánh. Tuy nhiên, ý tưởng về nhiệt độ co lại và giãn nở của kim loại mới là điều đáng quan tâm - bạn thực sự không muốn kim loại trong tàu vũ trụ, bình oxy và khu vực sinh hoạt của mình bị giãn nở và co lại.

	Đây là một trong những lý do tại sao những cỗ máy và con người đầu tiên đến thăm Mặt trăng luôn hạ cánh vào lúc bình minh của Mặt trăng – vào đầu ngày âm lịch kéo dài hai tuần – thời điểm mà nhiệt độ cực cao và sự dao động nhiệt độ có thể xảy ra. tránh được. Thiết bị có thể được thiết kế để chịu được nhiệt độ cực cao hoặc cực lạnh, nhưng không thể chịu được nhu cầu thay đổi nhiệt độ quá lớn.

	Do những khó khăn của khu vực xích đạo, tàu tiếp theo có nhiều khả năng hạ cánh ở các cực mặt trăng, nơi được coi là nơi tốt nhất để định cư lâu dài. Nhìn chung, chúng lạnh hơn xích đạo, nhưng sự dao động nhiệt độ ít nghiêm trọng hơn nhiều, đặc biệt là ở những khu vực có ánh sáng bán cố định.

	Như chúng ta đã thấy, các nhà khoa học đang 'săn nhà' ở lưu vực Nam Cực-Aitken ở cực nam, nơi Mặt trời hầu như không nhô lên trên đường chân trời và do đó không thể chạm tới độ sâu của các miệng hố. Do đó, hầu hết chúng đều nằm trong bóng tối hàng tỷ năm và có thể chứa lượng băng cần thiết để xử lý thành oxy, nước và hydro: chất đẩy tên lửa cho căn cứ Mặt Trăng.

	Các nhà khoa học của NASA đã tìm thấy một số khu vực, tất cả đều nằm trong phạm vi 6 độ vĩ độ của cực, là những ứng cử viên mà họ hy vọng sẽ là căn cứ đầu tiên. Mỗi khu vực có kích thước 15 x 15 km và có nhiều địa điểm đổ bộ tiềm năng. Mặt trời ở rất thấp trên bầu trời nhưng cần phải có có đủ năng lượng cho những người định cư đầu tiên thu hoạch bằng cách sử dụng các tấm pin mặt trời, để cung cấp năng lượng cho một khởi đầu mới.

	Cho rằng oxy dễ thở là thứ được ưu tiên để sống ở bất cứ đâu, may mắn thay cũng có một nguồn khả thi cho điều này – lớp đất mặt của Mặt trăng, được gọi là regolith. Có thể thấy rõ tác động của các vụ bắn phá thiên thạch liên tục va vào Mặt trăng trong hàng trăm triệu năm qua bằng một chiếc kính thiên văn trị giá vài trăm bảng Anh. Bề mặt được rỗ với những miệng hố lớn. Điều không thể nhìn thấy là tác động của hàng triệu thiên thạch micromet đã để lại lớp đất mặt giống như cát, mặc dù các hạt này sắc nét và mài mòn hơn nhiều so với hầu hết cát được tìm thấy trên Trái đất. Tất nhiên, regolith bao phủ toàn bộ bề mặt, có nghĩa là bạn không cần phải đi đến tận cùng Mặt trăng để lấy nó.

	Nướng regolith ở nhiệt độ rất cao trong thùng chứa, thêm khí hydro, cộng với một chút kiến thức khoa học và tạo thành hơi nước có thể tách thành oxy và hydro. Và . . . thở.

	Và sau đó thở ra - bởi vì hơi thở của các phi hành gia cũng có thể được khai thác để tạo ra oxy, cũng như mồ hôi và nước tiểu của họ, sử dụng công nghệ đã được phát triển cho ISS. Như phi hành gia Douglas H. Wheelock đã nói với tờ New York Times : 'Trên ISS, cà phê của ngày hôm qua là cà phê của ngày mai.'

	Vì vậy, ánh sáng, nước, oxy, năng lượng – chúng ta đang sống nhờ vào đất liền. Tất cả những gì chúng ta cần bây giờ là nơi trú ẩn. Lúc đầu, nó có thể bao gồm các cấu trúc dạng phẳng hoặc bơm hơi được mang từ Trái đất. Chúng sẽ phải được bao phủ bởi lớp regolith để bảo vệ cư dân khỏi lượng phóng xạ khổng lồ vĩnh viễn tấn công Mặt trăng. Dữ liệu từ một thí nghiệm do Đức thực hiện trong một trong những sứ mệnh Mặt trăng của Trung Quốc cho thấy rằng do thiếu khí quyển nên mức độ bức xạ cao hơn 200 lần so với trên bề mặt Trái đất. May mắn thay, regolith có khả năng chống lại bức xạ mặt trời cao và độ dẫn nhiệt thấp, điều đó có nghĩa là nó có thể được sử dụng làm 'viên sỏi' cho căn cứ Mặt Trăng.

	Sau khi thiết lập xong và chạy, bạn có thể khám phá các tùy chọn khác, bao gồm cả 'căn hộ ở tầng hầm'. Mặt Trăng có khoảng 200 hố đã được biết đến, với các hang động dẫn ra khỏi chúng và ở nhiều nơi nhiệt độ thường trực là 17°C – cái mà các nhà khoa học gọi là “thời tiết lạnh hơn”. Người ta cho rằng những tảng đá nhô ra sẽ hạn chế độ nóng của hố vào ban ngày và sau đó ngăn nhiệt tiêu tan vào ban đêm.

	Một báo cáo được công bố trên tạp chí Thư nghiên cứu địa vật lý kết luận rằng ‘Hang động trên Mặt trăng sẽ cung cấp môi trường nhiệt ôn đới, ổn định và an toàn cho hoạt động khám phá và sinh sống lâu dài trên Mặt trăng.’ Một số là những ống dung nham tương tự như những ống được tìm thấy trên Trái đất, nơi dòng sông dung nham đã nguội đi để lại một đường hầm dài, rỗng, thường có các hang động dẫn ra từ lối đi. Các phi hành gia của NASA và ESA đang được đào tạo để khám phá lòng đất. Các đội đã được cử đến các ống dung nham trên đảo Lanzarote của Tây Ban Nha để trải nghiệm địa hình, thực hành chỉ huy các tàu thám hiểm mặt trăng lái xe trong đường hầm và xây dựng bản đồ 3D về môi trường để đánh giá 'khả năng di chuyển' của nó. Có một điều trớ trêu là rất lâu sau khi loài người rời khỏi hang động và bắt đầu xây dựng, công nghệ tiên tiến nhất hiện có sẽ được sử dụng để chúng ta có thể quay trở lại với chúng.

	Khi các nguồn nước, oxy và năng lượng được thiết lập cũng như môi trường sống và nhà kính cung cấp thực phẩm được xây dựng, thì sự chú ý sẽ chuyển nhanh nhất có thể sang việc khai thác các nguyên tố đất hiếm dồi dào trên Mặt trăng.

	Đây là một phần của khuôn mẫu thô trong mười năm tới. 'Bước nhảy vọt khổng lồ' của Armstrong hiện đang được nối tiếp bởi một loạt bước đi nhỏ sẽ dẫn đến nhiều thế hệ con người sinh ra không thuộc hành tinh này. Đó là một chặng đường dài và những thách thức chúng ta phải vượt qua để đạt được điều đó là rất nhiều - đặc biệt là bảo vệ phụ nữ mang thai khỏi sự nguy hiểm của bức xạ và trọng lực thấp - nhưng cuộc hành trình đã bắt đầu.
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	Vì vậy, đến sao Hỏa. Việc phóng từ Mặt trăng sẽ không tạo ra khoảng cách lớn giữa Trái đất và Sao Hỏa nhưng như đã thảo luận, nó giúp giảm lượng nhiên liệu cần thiết. Hành tinh này chứa đựng tất cả các vấn đề gặp phải trên Mặt trăng, cộng thêm nhiều vấn đề khác và trung bình nó ở xa hơn gần 600 lần. Đưa con người lên sao Hỏa là một thách thức lớn hơn nhiều.

	Đối với chuyến đi này thời gian là tất cả. Nó giúp khởi hành trong khoảng thời gian hai hành tinh ở gần nhau nhất; do quỹ đạo hình elip của chúng, điều này xảy ra cứ sau 26 tháng. Nếu bạn muốn bắt kịp chuyến đi đó, bạn vừa bỏ lỡ lần tiếp cận gần nhất trong 60.000 năm, đó là vào năm 2003. Nó sẽ không gần như vậy nữa cho đến năm 2287.

	Nếu bạn có một chiếc ô tô có thể lái trong không gian với tốc độ khoảng 100 km/h thì sẽ mất 256 năm và nhiều câu hỏi 'Chúng ta đã đến đó chưa?' trước khi bạn đến sao Hỏa. Nếu bạn có một con tàu vũ trụ có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng thì việc đó chỉ mất vài phút. Nếu không, các tàu thăm dò không gian hiện đại được phóng từ Trái đất cho đến nay có xu hướng tới Sao Hỏa trong khoảng từ 128 đến 333 ngày, vì vậy bạn sẽ phải chờ khoảng chín tháng nhốt trong hộp thiếc có áp suất. Và nếu bạn muốn có một chuyến hành trình trở về, bạn nên dành ra hai năm vì bạn sẽ phải đợi vài tháng trên Sao Hỏa để đảm bảo rằng Trái đất ở đúng vị trí cho chuyến đi về nhà. Nếu bạn lại cất cánh và tiếp tục quỹ đạo quanh Mặt trời, khi bạn quay lại nơi bạn bắt đầu, Trái đất sẽ không có ở đó. Điều đó sẽ có vấn đề.

	Năm 2022, ông Musk đã lùi ngày con người đầu tiên đặt chân lên Sao Hỏa sang năm 2029. Đây là một trong những năm mà khoảng cách giữa Trái đất và Sao Hỏa giảm xuống còn khoảng 97 triệu km. Đó là một chặng đường khá ngắn, với khoảng cách trung bình là khoảng 225 triệu km. Nếu bạn đang nghĩ đến việc đặt chỗ, những ngày sau đây có thể hữu ích cho kế hoạch và nhật ký bán nhà của bạn: Tháng 5 năm 2031, tháng 6 năm 2033, tháng 9 năm 2035, tháng 11 năm 2037 và tháng 1 năm 2040. Nếu bạn muốn trở thành người thứ một triệu thực hiện hành trình , thử tháng 8 năm 2050. Ông Musk sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ bảy mươi chín của mình vào năm đó - có thể là trên sao Hỏa. Có thể là không.

	Sao Hỏa là một 'câu hỏi lớn'. Bất cứ khi nào ai đó đưa ra khung thời gian cho phi hành đoàn hạ cánh, hãy cộng thêm năm năm. Tối thiểu. Internet tràn ngập các bài báo từ ngày 14/15/2013 cho thấy con người sẽ xuất hiện trên bề mặt trái đất vào những năm 2020. Công ty Mars One của Hà Lan đã nhận được hàng chục triệu đô la từ các nhà đầu tư sau khi tuyên bố có thể đưa con người lên sao Hỏa vào năm 2023. Công ty này bị tuyên bố phá sản vào năm 2019. NASA cho biết năm 2033 là 'có thể' chỉ dành cho con người quay quanh sao Hỏa và ước tính năm 2039 sẽ có được con người Lên bề mặt. Trung Quốc có một mốc thời gian hợp lý là từ năm 2040 đến năm 2060, nhưng sau đó họ luôn có tầm nhìn dài hạn.

	Các tàu thám hiểm gần đây nhất đã bắt đầu khám phá và lập bản đồ bề mặt Sao Hỏa. Xe thám hiểm Curiosity của NASA đã di chuyển được khoảng 30 km kể từ khi đến vào năm 2012. Perseverance còn một số việc phải làm, nhưng đang tiến tới quãng đường 15 km sau khi được triển khai vào năm 2021. Họ có sự tham gia của tàu thám hiểm Zhurong của Trung Quốc và ESA hy vọng sẽ gửi được xe của riêng mình. vào năm 2028. Tàu 'Rosalind Franklin' do Anh chế tạo, được đặt theo tên nhà tiên phong về DNA của Anh, dự kiến phóng bằng tên lửa của Nga vào năm 2022, nhưng cuộc xâm lược Ukraine đã phải trả giá cho điều đó.

	Những người đầu tiên trên sao Hỏa có thể sẽ có những người xây dựng trước khi họ chuyển đến. Tàu vũ trụ robot sẽ thực hiện một số công việc nâng, hạ cánh và xây dựng hạng nặng để cho phép các phi hành gia mang theo nhiều thứ họ cần để tồn tại. Một tàu vũ trụ khác có thể được định vị trên quỹ đạo hoặc trên bề mặt với đủ nhiên liệu để về nhà, nghĩa là các phi hành gia không cần phải mang theo một lượng lớn nhiên liệu.

	Một trong những vấn đề mà những người định cư đầu tiên sẽ gặp phải là sao Hỏa hơi lạnh; vào ban đêm nhiệt độ giảm xuống -63°C. Một điều nữa là chúng tôi không thể thở được ở đó do thiếu oxy một cách khó chịu. Tất nhiên, chúng tôi có các phương pháp tạo ra nó, như chúng tôi dự định thực hiện trên Mặt trăng, nhưng điều đó sẽ hạn chế chúng tôi ở những nơi trú ẩn quy mô nhỏ và sẽ không cho phép định cư thích hợp trên hành tinh. Vì vậy, hãy biến nó thành địa hình. 'Sao Hỏa hạt nhân!', như Musk đã tweet vào năm 2019. Cho nổ bom hạt nhân để giải phóng carbon dioxide và các loại khí khác được lưu trữ trong đất và các chỏm cực, tạo ra hiệu ứng nhà kính và làm ấm hành tinh - biến đổi khí hậu là một điều tốt. Không phải tất cả các nhà khoa học đều đồng ý rằng bề mặt Trái đất chứa đủ lượng carbon dioxide để làm ấm bầu khí quyển, và thực sự một số người tin rằng nó sẽ tạo ra một mùa đông hạt nhân. Nhưng đó là một ý tưởng, và như Musk nói, 'Thất bại là một lựa chọn'.

	Musk là một người lạc quan. Ông tự đặt ra thời hạn đến năm 2050 là phải xây dựng một thành phố trên sao Hỏa cho một triệu người. Đó không phải là in nhầm. Một triệu người.

	Kế hoạch: anh ấy chế tạo 1.000 chiếc Starship có thể tái sử dụng của mình. Sau khi những người tiên phong đầu tiên đã thiết lập được cơ sở hạ tầng cơ bản, bạn mua vé, đi một chuyến và kiếm việc làm trên Hành tinh Đỏ. Musk được cho là đã nói rằng mục tiêu của ông là đạt được mức giá vé xấp xỉ giá trị trung bình của một ngôi nhà. Chủ nhà có thể bán hết để đủ tiền mua. Rốt cuộc, cơ hội quay trở lại có phần nhỏ hơn so với việc bạn chuyển từ Albuquerque đến Denver. Musk đã thừa nhận điều này. Ông gợi ý rằng các quảng cáo bán vé có thể giống với những quảng cáo mà Ernest Shackleton được cho là đã phát hành cho chuyến thám hiểm Nam Cực của ông: 'Những người đàn ông bị truy nã cho Hành trình nguy hiểm'. Lương thấp, lạnh buốt, nhiều tháng dài chìm trong bóng tối, nguy hiểm thường trực, khó có thể trở về an toàn. Danh dự và sự công nhận trong trường hợp thành công.'

	Musk cho biết có 70% khả năng trong đời ông sẽ có một tên lửa đưa ông đến thành phố tự cung tự cấp trên sao Hỏa mà ông dự tính. Thật khó tin, nhưng thật đáng khen cho Musk: dù có lỗi lầm đến mấy, anh ấy vẫn dám mơ ước. Như anh ấy nói, 'Cuộc sống không thể chỉ có việc giải quyết vấn đề. Phải có những điều truyền cảm hứng cho bạn, làm lay động trái tim bạn.” Anh ấy cũng nghĩ ra một câu nói hay: 'Tôi muốn chết trên sao Hỏa. Chỉ là không bị va chạm thôi.”

	Điều mà Musk và những người định cư cùng ông cần là một cách để giữ dáng trên đường đi. Có rất nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến các nhiệm vụ kéo dài được thực hiện trong điều kiện không có trọng lực. Trước mắt có 'bệnh không gian'. Các triệu chứng bao gồm nôn mửa, chóng mặt, mất phương hướng và thậm chí là ảo giác. Điều này thường trôi qua sau một vài ngày, nhưng các vấn đề lâu dài sẽ trở nên tồi tệ hơn sau mỗi tuần trôi qua trong môi trường không trọng lực.

	Chất lỏng chiếm khoảng 60% trọng lượng của chúng ta và do trọng lực nên có xu hướng tích tụ ở nửa dưới của cơ thể. Con người đã dành vài trăm nghìn năm qua để đi thẳng, và vì vậy chúng ta đã phát triển các hệ thống để đảm bảo đủ máu chảy đến tim và não khi chúng ta đứng. Sự tiến hóa sẽ không bị cản trở sau vài tháng ở trong không gian, và do đó các hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả khi không có trọng lực. Nhưng kết quả là chất lỏng ở phần trên cơ thể chúng ta tăng lên, đó là lý do tại sao các phi hành gia bị sưng mặt. Tuy nhiên, một vấn đề lớn hơn là không có trọng lực, tim không phải bơm mạnh, khiến tim yếu đi. Điều tương tự cũng đúng với tất cả các cơ trên cơ thể bạn, chúng bắt đầu hao mòn. Tim yếu hơn có nghĩa là huyết áp giảm, do đó có thể làm giảm lưu lượng oxy đến não - không phải lúc nào cũng lý tưởng, nhưng đặc biệt tệ nếu bạn tham gia vào khoa học tên lửa.

	Không có trọng lượng đè lên, xương của chúng ta cũng yếu đi và trở nên giòn, đặc biệt là những vùng chịu tải như cột sống dưới và hông. Chỉ sau sáu tháng ở trong không gian, xương của các phi hành gia có thể phải mất đến ba năm để hồi phục.

	Đây là lý do tại sao chúng ta thấy các phi hành gia trên ISS sử dụng máy tập thể dục. Một bể bơi sẽ hữu ích, mặc dù hơi cồng kềnh và nước có thể không hợp tác. Phòng tập thể dục nhỏ hơn, nhưng thậm chí như vậy thì trọng lượng cũng tăng thêm rất nhiều. Các vấn đề cũng sẽ xảy ra trên sao Hỏa, nhưng ở mức độ thấp hơn. Lực hấp dẫn của hành tinh này bằng khoảng 38% lực hấp dẫn trên Trái đất.

	Gần nhà hơn, đối thủ không gian của Musk, Jeff Bezos, cũng có những ý tưởng của riêng mình. Anh ấy đang nghiên cứu cái mà anh ấy gọi là 'các vấn đề tầm xa' - cụ thể là Trái đất sẽ cạn kiệt nguồn cung cấp năng lượng. Giải pháp của anh ấy, như chúng ta đã thấy, là di chuyển đến các thành phố trong không gian. Lấy cảm hứng từ cuốn sách The High Frontier của nhà vật lý Đại học Princeton, Gerard O'Neill , Bezos hình dung ra các thành phố xoay hình bánh xe, rộng hàng dặm, kín, đóng quân gần Trái đất. Điều này sẽ cho phép hàng triệu người sống bên trong chúng, trong khi các công trình kiến trúc khác sẽ là nơi chứa đựng ngành công nghiệp nặng, do đó làm giảm bớt gánh nặng con người và ô nhiễm trên Trái đất. Ông chấp nhận rằng công nghệ cần thiết tốt nhất là phải mất hàng thập kỷ nữa, nhưng cho biết công ty của ông sẽ bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng ngay bây giờ. Công ty thám hiểm không gian Blue Origin của ông cho biết họ đang trên đà phóng một trạm vũ trụ thương mại vào nửa sau của thập kỷ này, nơi sẽ chứa được tới 10 người trong diện tích 850 mét khối.

	Các thành phố không gian của ông sẽ cần phải xoay vòng để tạo ra trọng lực nhân tạo nhằm chống lại vô số mối nguy hiểm cho sức khỏe khi ở lại kéo dài trong môi trường không trọng lực hoặc thấp. Ví dụ, người ta nghi ngờ rằng một phụ nữ có thể mang thai bình thường trong không gian, do đó, Mars One, trước khi nộp đơn xin phá sản, đã khuyên những người định cư sớm tương lai của mình không nên cố gắng mang thai khi họ đến nơi. Vì vậy, tàu quay là điều bắt buộc - đó là lý do tại sao chúng ta thấy những công trình như vậy trong các bộ phim như The Martian và 2001: A Space Odyssey .

	Nhưng không nhanh như vậy! Không nhanh đến mức tác động đến chất lỏng ở tai trong, gây buồn nôn và mất phương hướng. Điều đó có nghĩa là quay với tốc độ nhàn nhã 1–2 vòng/phút, đòi hỏi một tàu vũ trụ có chiều dài ít nhất một km. Không phải ngẫu nhiên mà cả Trung Quốc và NASA đều đang tiến hành các nghiên cứu khả thi cho mục đích đó. Cả hai đều biết rằng họ có thể phải mất vài thập kỷ mới đạt được điều đó - xét cho cùng, phải mất mười năm để xây dựng ISS - nhưng họ đã để mắt đến đường chân trời.

	Họ có thể được giúp đỡ bởi những phát triển gần đây - chẳng hạn như việc loại bỏ nhiên liệu và động cơ tên lửa và quay trở lại thời đại của cánh buồm. Hơn 400 năm trước, thiên tài Johannes Kepler đã viết: 'Với những con tàu hoặc cánh buồm được chế tạo để đón những cơn gió thiên đường, một số người sẽ dấn thân vào vùng đất rộng lớn đó'. Năm 2004, hai cánh buồm mặt trời lớn đã được Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) triển khai vào vũ trụ.

	Đó là origami Thời đại Không gian. JAXA đã đóng gói các tấm gấp phức tạp vào một tên lửa nhỏ cất cánh từ Trung tâm vũ trụ Uchinoura trên đảo Kyushu. Sau đó, nó thả ra hai cánh buồm, một cánh buồm hình lá cỏ ba lá dài 10 mét, cánh kia giống như một chiếc quạt xếp, mỗi cánh mỏng hơn mười lần. hơn một tờ giấy. Người Nhật đã chứng minh rằng những cấu trúc lớn, siêu nhẹ có thể gập lại và thả ra nguyên vẹn. Một số quốc gia hiện đang nghiên cứu nguyên mẫu của các mẫu lớn hơn, mỏng hơn làm bằng vật liệu chịu nhiệt phản chiếu, sẽ hoạt động như các tấm pin mặt trời và đẩy tàu vũ trụ đi những khoảng cách xa với tốc độ đáng kinh ngạc.

	Chúng ta biết ánh sáng mặt trời tác dụng đủ lực để di chuyển các vật thể: khi các hạt ánh sáng (photon) chạm vào cánh buồm, chúng sẽ đẩy chúng về phía trước. Ánh sáng mặt trời liên tục tương đương với lực đẩy không đổi tương đương với gia tốc không đổi, cuối cùng đạt tốc độ gấp 5 lần tốc độ của tên lửa truyền thống. Các nhà khoa học của NASA ví điều này giống như câu chuyện “Rùa và Thỏ”. Phóng một tên lửa và một chiếc thuyền buồm cùng một lúc và tên lửa sẽ . . . tên lửa phía trước. Nhưng thủy phi cơ sẽ dần dần tăng tốc lên hơn 100 triệu km/h, trong khi tàu chạy bằng tên lửa nhanh nhất cho đến nay là Parker Solar Probe, đạt tốc độ 700.000 km/h. Nói cách khác, một chiếc quản lý được 0,064% tốc độ ánh sáng, chiếc còn lại có thể đạt tới 10%.

	Để biết được khoảng cách có thể đi được, với tốc độ đó bạn có thể bay từ Trái đất đến Mặt trăng chỉ trong vài giây. Đó là một công việc đang tiến triển.

	Về lý thuyết, công nghệ như vậy cuối cùng có thể được sử dụng để đưa con người đi khắp hệ mặt trời của chúng ta. Tuy nhiên, trước những khó khăn liên quan, một số người có thể hỏi: tại sao không tiếp tục gửi robot đi? Câu hỏi này đã được đặt ra bởi các nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Donald Goldsmith và Martin Rees. Vào năm 2020, họ đã viết một bài báo có tiêu đề 'Chúng ta có thực sự cần đưa con người vào vũ trụ không?' và tóm tắt câu trả lời của họ với phụ đề 'Tàu vũ trụ tự động có chi phí thấp hơn nhiều; họ ngày càng có nhiều khả năng hơn mỗi năm; và nếu họ thất bại, không ai chết'.

	Đặt độc đáo. Họ chỉ ra rằng kể từ lần hạ cánh lên Mặt trăng đầu tiên, hàng trăm tàu thăm dò đã được gửi đi khắp hệ mặt trời để thăm tất cả các hành tinh của Mặt trời và máy móc có thể đã thực hiện hầu hết các thí nghiệm khoa học được thực hiện trên ISS. Họ nhận ra sức lôi cuốn cảm xúc của những người anh hùng mà những người đàn ông và phụ nữ đạt được trong không gian, và không phản đối việc nghiên cứu những nơi thay thế cho con người sinh sống, nhưng đứng về phía an toàn và thực tế và tin rằng robot có thể đạt được điều này.

	Lập luận của họ mạnh mẽ nhất khi nói đến ngân sách chính phủ được chi cho du hành vũ trụ của con người thay vì doanh nghiệp tư nhân tài trợ cho việc đó. Tôi cho rằng cả chính phủ và các công ty nên chi tiền và cử con người đi vì nhiều lý do. Có thể một lúc nào đó chúng ta sẽ cần một nơi ẩn náu khỏi Trái đất và chắc chắn rằng chúng ta đã cần nhiều tài nguyên hơn để nâng cao mức sống ở đây. Sẽ có những tiến bộ khoa học, y tế và công nghệ khi chúng ta thực hiện cuộc hành trình này ngay cả khi chúng ta chưa biết chúng là gì và bây giờ không phải là lúc để nhấn nút tạm dừng.

	Đúng, robot có thể và nên làm rất nhiều việc này, nhưng chúng không thể cho chúng ta biết cảm giác ở ngoài kia như thế nào và tâm lý như thế nào khi ở quá xa Đất Mẹ. Nếu không có yếu tố con người, không có những người thừa kế Marco Polo, Ibn Battuta, Zheng He, Columbus, Amundsen, Gagarin, Armstrong và những người khác, sẽ khó thuyết phục mọi người rằng đây là tương lai của chúng ta và công việc được thực hiện bây giờ là Giống như câu ngạn ngữ xưa rằng bạn trồng một cái cây để thế hệ tương lai có thể ngồi dưới bóng mát. Mọi thứ trong lịch sử đều cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể cưỡng lại tiếng gọi của những điều chưa biết. Điều không thể tránh khỏi là chúng ta sẽ mạo hiểm hơn nữa bởi vì, như phi hành gia người Mỹ Gene Cernan đã nói, 'Sự tò mò là bản chất của sự tồn tại của con người'.

	[image: Illustration]

	Về tương lai xa, nơi mọi thứ trở nên kỳ lạ. Những công nghệ như cánh buồm không gian có vẻ viển vông, nhưng truyền hình và việc đi bộ trên Mặt trăng đã từng nằm trong danh mục đó. Có những khả năng khác hiện đang nằm trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng, nhưng vẫn đáng xem xét trên lý thuyết.

	Có lẽ khoa học nhất có lẽ là ý tưởng về thang máy không gian. Chúng được đề xuất lần đầu tiên vào năm 1895 bởi người bạn Nga Konstantin Tsiolkovsky, người mà chúng ta đã gặp ở Chương 2 . Ông đã hình dung ra một tòa tháp kéo dài từ bề mặt Trái đất lên đến quỹ đạo địa không đồng bộ, quay với tốc độ tương tự như Trái đất. Sau đó bạn có thể gửi mọi thứ lên bằng thang máy. Đơn giản. Vào thế kỷ XXI, lý thuyết về thang máy không gian đã được chứng minh. Vấn đề chỉ là tìm kiếm nguyên liệu, sự sẵn lòng – và nguồn tài trợ. Thực tế là ngay cả bây giờ chúng ta vẫn chưa phát minh ra những vật liệu có khả năng nâng đỡ trọng lượng của một tòa tháp cao 35.000 km không làm mất đi khả năng nhìn xa trông rộng của một người đàn ông đã suy nghĩ kỹ lưỡng về những điều này trước khi chiếc máy bay đầu tiên cất cánh.

	Các phiên bản hiện đại bao gồm bắt đầu từ Trái đất và xây dựng trở lên; bắt đầu từ Mặt trăng và treo một sợi cáp hướng xuống Trái đất qua điểm Lagrange; hoặc đi vòng qua Trái đất và xây dựng một sợi cáp từ điểm Lagrange tới Mặt trăng. Ưu điểm của hai phương án đầu tiên là trọng tải có thể được đưa vào không gian mà không cần đến tên lửa lớn, và do đó chi phí du hành vũ trụ sẽ giảm đi rất nhiều. Tùy thuộc vào báo cáo bạn đọc, các vật liệu có thể được sử dụng bao gồm cáp thép dày 1 mét hoặc polyme cacbon như Zylon. Cá nhân tôi sẽ sử dụng tơ nhện hoặc vật liệu bền nhất khác mà loài người biết đến – kẹo cao su. Dù bằng cách nào, nếu điều đó sắp xảy ra và đó là một trong những tình huống khả thi hơn, thì việc bảo vệ các 'địa điểm buộc' trên Trái đất, Mặt trăng hoặc các điểm Lagrange sẽ là mục tiêu hàng đầu của các cơ quan an ninh quốc gia trong tương lai.

	Ngoài ra, khi nói đến tàu vũ trụ, luôn có Warp Factor 4.5 cũ, mà nhiều trang web do những người nghiêm túc quản lý sẽ cho bạn biết, là tốc độ bay trung bình của phi thuyền Enterprise trong Star Trek . Có vấn đề với ý tưởng về Warp Factor. Nó được gọi là Thuyết tương đối đặc biệt của Einstein và không thể có thứ gì chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Warp Factor 1 là tốc độ ánh sáng, vì vậy Einstein hẳn đã có linh cảm khi nghĩ rằng Warp Factor 7 đạt tốc độ gấp 343 lần tốc độ ánh sáng. Đó là khá nhanh.

	Điều đáng mừng là các nhà vật lý lý thuyết sẽ không để những suy ngẫm của bộ óc khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20 cản trở họ. Lý thuyết cho rằng Enterprise không di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng; thay vào đó, nó nằm trong một bong bóng không-thời gian 'bị bóp méo' bị nén đang chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Khi bong bóng này đến vị trí mong muốn – bạn bật ra và gây bất ngờ cho người Klingon. Những vận động viên chạy nước rút hàng trăm mét sẽ được hưởng lợi từ điều này. Rút ngắn làn đường 100 mét trước mặt bạn xuống còn 10 mét và bạn sẽ về đích nhanh hơn rất nhiều so với đối thủ của mình.

	Vậy chúng ta đi thôi. Ngoại trừ việc có vẻ nó phức tạp hơn thế một chút. Một trong nhiều vấn đề là nó liên quan đến việc sử dụng một lượng lớn phản vật chất – chất đó giống như vật chất thông thường ngoại trừ việc nó có điện tích trái dấu. Electron là vật chất thông thường và có điện tích âm. Đối tác của nó trong những vấn đề này là một positron, có điện tích dương.

	Khi phản vật chất va chạm với vật chất bình thường, một vụ nổ được tạo ra, phát ra bức xạ thuần túy truyền ra khỏi tâm vụ nổ với tốc độ ánh sáng. Thật không may, không có nhiều phản vật chất xung quanh. May mắn thay, chúng ta có thể tự làm được. Các máy va chạm hạt năng lượng cao (máy va chạm nguyên tử), chẳng hạn như máy ở CERN, tạo ra phản vật chất. Thật không may, CERN chỉ sản xuất từ một đến hai picogram của chất này mỗi năm. Một picogram là một phần nghìn tỷ gram. Lượng năng lượng này đủ để cung cấp năng lượng cho một bóng đèn 100 watt trong khoảng ba giây, do sẽ cần hàng tấn bóng đèn để di chuyển giữa các vì sao, mà – theo thuật ngữ khoa học – là “không nhiều lắm”. Nhưng việc đến được Sao Hỏa có thể chỉ mất một phần triệu gram và NASA tin rằng có thể phải mất nhiều thập kỷ nữa mới đạt được điều này.

	Tất nhiên, luôn có lỗ sâu đục, điều đó có nghĩa là về mặt lý thuyết, bạn có thể di chuyển một quãng đường rất xa gần như ngay lập tức và đến gần ngay khi bạn khởi hành. Có một sự tương tự cung cấp một ý tưởng đơn giản hóa về cách thức hoạt động của lý thuyết này: hai người cầm một chiếc ga trải giường gấp lại, để lại một khoảng trống giữa hai lớp ga trải giường. Đặt một quả bóng bowling lên nửa trên của tờ giấy và nó sẽ lăn vào giữa, khiến tờ giấy bị cong. Bây giờ hãy tưởng tượng một lực bằng nhau ở mặt dưới của nửa dưới của tờ giấy, làm cho mặt đó cong lên. Về lý thuyết, nếu lực tác dụng lên cả hai bên đủ mạnh, nó sẽ tạo ra một lối đi nối hai nơi riêng biệt này, có khả năng cách nhau nhiều năm ánh sáng, cho phép một hành trình ngắn và nhanh chóng giữa chúng.

	Đủ kỳ lạ chưa? Cuối cùng là dịch chuyển tức thời. Năm 1998, một số người rất thông minh tại Viện Công nghệ California (Caltech) đã quét cấu trúc của một photon (một hạt năng lượng mang ánh sáng) và sau đó gửi thông tin qua một mét cáp đồng trục nơi photon được sao chép. Họ cũng xác nhận giả thuyết rằng khi làm như vậy, photon ban đầu đã bị phá hủy. Điều này là do việc quét bản gốc làm gián đoạn nó nhiều đến mức nó biến mất, chỉ để lại bản sao tồn tại ở bất kỳ nơi nào nó được gửi đến. Về cơ bản, điều này có nghĩa là nếu chúng ta đạt đến giai đoạn có thể dịch chuyển tức thời con người, mỗi lần làm như vậy, chúng ta sẽ giết người ban đầu nhưng tái tạo họ ở một nơi khác. Lặp đi lặp lại.

	Các nhà vật lý chuyên về khoa học lượng tử đã xây dựng dựa trên bước đột phá của Caltech và vào năm 2012, các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đã dịch chuyển tức thời một photon đi 97 km, nhưng việc sao chép hàng tỷ nguyên tử trong cơ thể con người và gửi thông tin đến hành tinh khác dường như còn rất xa vời. Các nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả khi chúng ta có thể dịch chuyển tức thời một ai đó thì cũng phải mất toàn bộ nguồn cung cấp năng lượng của Vương quốc Anh trong một triệu năm mới hoàn thành được điều đó; giá năng lượng vẫn như hiện tại, ai sẽ bắt đầu? Tuy nhiên, công việc đang được thực hiện để gửi các gói thông tin lượng tử qua hàng nghìn km. Trung Quốc đã truyền những thông tin như vậy tới các vệ tinh của mình trong không gian. Phần thưởng ở đây là một hệ thống liên lạc cực kỳ khó bị hack; và quan trọng là ngay cả khi bị hack thì bên truyền cũng sẽ biết vì việc “quan sát” bất cứ thứ gì trong thế giới lượng tử đều khiến nó thay đổi.

	Điều này cho thấy những điều dường như không thể có thể bắt đầu trở thành hiện thực. Chúng ta có thể tiếp tục. Còn khả năng có hàng triệu biến thể sự sống tồn tại trên các hành tinh khác thì sao? Vô số ngoại hành tinh – những hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời của chúng ta – đã được xác định là ứng cử viên tiềm năng hỗ trợ sự sống. Như nhà vật lý thiên văn Neil deGrasse Tyson nói về khả năng hiện tại của chúng ta trong việc nhìn thấy những gì ngoài kia: 'Việc tuyên bố không có sự sống nào khác trong vũ trụ cũng giống như múc một ít nước, nhìn vào chiếc cốc và tuyên bố rằng không có cá voi nào trong đại dương.'

	Chúng ta có thể dành cả ngày để suy đoán về những điều không thể biết được, những điều kỳ diệu, những điều thú vị. Nhưng giữa tất cả những giấc mơ và lý thuyết, trước tiên chúng ta phải vươn lên để đáp ứng những thách thức mà chúng ta đã phải đối mặt: chạy đua vũ trang, tranh giành lãnh thổ và tài nguyên, tình trạng thiếu luật pháp và nhiều khía cạnh tiêu cực khác của kỷ nguyên và lĩnh vực mới mà chúng ta đang gặp phải. .

	Nhóm nghiên cứu không gian tại công ty quản lý đầu tư khổng lồ Morgan Stanley chỉ ra tác động biến đổi mà tiến bộ công nghệ có thể mang lại. Nó sử dụng ví dụ về cuộc trình diễn thang máy an toàn đầu tiên vào năm 1854. Rất ít người có thể thấy trước tác động của nó đối với thiết kế của các thành phố, nhưng trong vòng hai thập kỷ, mọi tòa nhà nhiều tầng ở New York đều được xây dựng xung quanh một trục thang máy trung tâm và kiến trúc ngày càng cao hơn. Họ tin rằng việc phát triển tên lửa tái sử dụng có thể là một bước ngoặt tương tự trong ngành vũ trụ. Chi phí vào vũ trụ thấp hơn, bao gồm cả tên lửa tái sử dụng do SpaceX tiên phong, sẽ thúc đẩy đầu tư và Morgan Stanley ước tính rằng ngành này sẽ tạo ra doanh thu hơn 1 nghìn tỷ USD vào năm 2040, tăng từ khoảng 450 tỷ USD vào năm 2022.

	Điều này có thể giúp nhân loại hướng tới mục tiêu không phát thải ròng trên Trái đất. Việc triển khai công nghệ các 'trường' tấm pin mặt trời trong không gian đã có thể đạt được. Họ có thể thu thập đủ năng lượng từ Mặt trời để đáp ứng mọi nhu cầu điện hiện tại và chiếu nó xuống dưới. Việc đặt các nhà máy trong không gian sẽ có thể thực hiện được và như đã thảo luận, việc khai thác Mặt trăng và các tiểu hành tinh để lấy vật liệu đất hiếm và các tài nguyên khác nằm trong tầm tay của chúng ta.

	 Với tất cả lịch sử loài người được ghi lại, khó có khả năng chúng ta sẽ thừa nhận nhân loại chung của mình và làm việc cùng nhau trong không gian để thu hoạch sự giàu có của nó và sau đó phân phối chúng một cách đồng đều, nhưng ngay cả khi các quốc gia và khối quốc gia cạnh tranh với nhau thì sẽ có những lợi ích chung cho tất cả chúng ta . Khả năng chúng ta sẽ phóng chiếu vào không gian khái niệm chủ quyền hiện tại của chúng ta, trong đó các quốc gia có quyền lực đối với các vùng lãnh thổ được hai bên công nhận, sẽ không cản trở vận mệnh của chúng ta với tư cách là một giống loài.

	Stephen Hawking nhận được (gần như) lời cuối cùng. 'Sự lan tỏa có thể là điều duy nhất cứu chúng ta khỏi chính mình. Tôi tin chắc rằng con người cần phải rời khỏi Trái đất.' Tận hưởng chuyến đi.


 PHẦN kết

	'Quá khứ là sự khởi đầu của một sự khởi đầu và tất cả những gì đã và đang tồn tại chỉ là ánh hoàng hôn của bình minh.'
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	E'LU LUÔN CÓ CẢM GIÁC BẤT NGỜ; NÓ CÓ THỂ bắt nguồn từ cấu trúc di truyền của chúng ta. Chúng tôi muốn xem trên đỉnh núi có gì. Chúng tôi khao khát được chèo thuyền ra biển. Một khi chúng tôi đã lập bản đồ đầy đủ các giới hạn trên trái đất của mình, điều không thể tránh khỏi là thời điểm chúng tôi có thể tiến xa hơn, chúng tôi sẽ làm được.

	Chúng ta thường đo khoảng cách bằng khoảng thời gian để đi bộ từ nơi này đến nơi khác, sau đó cưỡi thú, lái xe, bay. Bây giờ chúng ta đang chuyển sang một cấp độ toán học khác, với tốc độ ánh sáng và nhiều số 0 hơn mức mà một máy tính thông thường có thể xử lý được. Một số người cho rằng công nghệ đã phủ nhận vị trí địa lý, nhưng trong không gian, tất cả những gì nó làm được chỉ là thay đổi các phương trình. Tuy nhiên, có lẽ độ lớn của vũ trụ sẽ đủ lớn để nhân loại vượt qua lịch sử tranh giành quyền lực và cạnh tranh. Như Carl Sagan đã nói: 'Nếu một người không đồng ý với bạn, hãy để anh ta sống. Trong một trăm tỷ thiên hà bạn sẽ không tìm thấy một thiên hà nào khác.” Có lẽ.

	Điều chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục mạo hiểm xa hơn nữa từ Trái đất. Chúng ta sẽ định cư trên Mặt trăng. Chúng ta sẽ sống trên sao Hỏa và xa hơn nữa. Sẽ mất thời gian, nhưng chúng ta sẽ tìm ra những máy gia tốc công nghệ sẽ thúc đẩy những thay đổi mà chúng ta chưa thể tưởng tượng được. Như Arthur C. Clarke đã nói: 'Chúng vượt xa tầm nhìn của chúng ta ngày nay cũng như lửa hoặc điện nằm ngoài sức tưởng tượng của một con cá.' Nhưng điều đó không được ngăn cản chúng ta tiến lên phía trước - thế hệ này qua thế hệ khác của các nền văn minh bắt đầu xây dựng những tượng đài vĩ đại dù biết rằng họ sẽ không thể sống để chứng kiến chúng hoàn thành. Di sản của họ nói rằng: 'Đây là những gì chúng tôi đã làm khi còn ở đây. Nó dành cho chúng tôi và nó dành cho bạn.'

	Sputnik, Apollo, Soyuz, ISS và bây giờ là Artemis và Orion là những tượng đài vĩ đại của Thời đại Không gian. Các thế hệ tương lai sẽ nhìn lại họ và biết rằng nếu không có họ, không có Pythagoras, Newton, Tsiolkovsky, Gagarin và Armstrong, họ sẽ không ở bất cứ nơi đâu.

	Có lẽ lúc đó họ đã có thể quan sát được khoảnh khắc đầu tiên trong hành trình 13 tỷ năm của chúng ta và tìm thấy . . . một cái gì đó hơn là không có gì. Tất cả những điều kỳ diệu tưởng tượng và không tưởng tượng được đều ở ngoài kia, trước mặt chúng ta, đang chờ Homo Spaciens khám phá.
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